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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Tên ngành, nghề: TIẾNG ANH
Mã ngành, nghề: 5220206
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS

Thời gian đào tạo: 03 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo Nhân viên ngành tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khoẻ tốt để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu xã hội và của nền kinh tế hội nhập quốc tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể:


Kiến thức

Kiến thức chung: có hiểu biết về các nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;

Kiến thức chuyên ngành: có kiến thức về các bình diện ngôn ngữ Anh như ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, ngữ nghĩa, kiến thức về quy tắc giao tiếp, nhận biết được những giá trị văn hóa tương ứng; có kiến thức và kĩ thuật biên, phiên dịch, kiến thức về khoa học sư phạm, cơ sở lí luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh làm tiền đề cho công việc dịch thuật và giảng dạy;

Kiến thức bổ trợ: đạt trình độ trình độ A Quốc gia hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương về một trong các ngôn ngữ: Hoa, Pháp, Đức, Nhật, Tây Ban Nha hoặc Hàn Quốc; đạt trình độ A về tin học ứng dụng.

Kỹ năng

Sử dụng được các kĩ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn tương đương với trình độ B1 của Hội đồng Châu Âu hoặc bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam; 

Làm việc theo nhóm, quản lí nhóm về các vấn đề ngôn ngữ, văn học, văn hóa - văn minh của các nước cộng đồng Anh ngữ.

Thái độ

Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỉ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan; 

Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Đào tạo học sinh ngành Tiếng Anh có đủ kiến thức và kĩ năng để có thể làm việc tốt ở các vị trí sau:

Nhân viên tại các cơ sở đào tạo tiếng Anh tại các tổ chức giáo dục của Việt Nam;

Nhân viên lễ tân, nhân viên tham gia dự án, nhân viên trong công ty du lịch hoặc các doanh nghiệp có sử dụng tiếng Anh;

Nhân viên đảm nhận công tác biên dịch, phiên dịch tại các công ty, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong nước và nước ngoài.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng học phần: 30+18
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 139 tín chỉ

- Khối lượng các học phần chung/ đại cương: 390 giờ
- Khối lượng các học phần chuyên môn: 1035 giờ

- Khối lượng lý thuyết:  630 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 795 giờ
- Thời gian khóa học: 3 năm

3. Nội dung chương trình: 

	Mã

Học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng

số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	I
	Các học phần chung/ đại cương
	20
	390
	198
	180
	12

	LLCT402
	Chính trị
	2
	30
	28
	
	2

	LLCT406
	Pháp luật
	1
	15
	13
	
	2

	KHCB305
	Giáo dục thể chất (*)
	1
	30
	
	30
	

	KHCB307
	Giáo dục Quốc phòng - An ninh (*)
	5(2/3)
	120
	28
	90
	2

	CNTT401
	Tin học (*)
	4(2/2)
	90
	28
	60
	2

	KHCB418
	Ngoại ngữ (*)
	4
	60
	58
	
	2

	KT400
	Kỹ năng mềm (*)
	3
	45
	43
	
	2

	II
	Các học phần chuyên môn ngành, nghề
	45
	1035
	398
	615
	22

	II.1
	Học phần cơ sở
	26
	510
	256
	240
	14

	KHCB308
	Ngữ pháp 1
	2
	30
	28
	
	2

	KHCB309
	Ngữ pháp 2
	3
	45
	43
	
	2

	KHCB312
	Nghe
	3
	45
	43
	
	2

	KHCB313
	Thực hành Nghe
	2
	60
	
	60
	

	KHCB315
	Nói
	3
	45
	43
	
	2

	KHCB316
	Thực hành Nói
	2
	60
	
	60
	

	KHCB318
	Đọc
	3
	45
	43
	
	2

	KHCB319
	Thực hành Đọc
	2
	60
	
	60
	

	KHCB321
	Viết
	2
	30
	28
	
	2

	KHCB322
	Thực hành Viết
	2
	60
	
	60
	

	KHCB319
	Tiếng Việt thực hành
	2
	30
	28
	
	2

	II.2
	Học phần chuyên môn ngành, nghề
	15
	465
	86
	375
	4

	KHCB325
	Thực hành Biên-phiên dịch
	2
	60
	
	60
	

	KHCB326
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
	4
	60
	58
	
	2

	KHCB328
	Tiếng Anh kinh doanh
	2
	30
	28
	
	2

	ĐA
	Đồ án học phần
	1
	45
	
	45
	

	TTTN4
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	
	270
	

	II.3
	Học phần tự chọn (chọn 2 trong 7 học phần)
	4
	60
	56
	0
	4

	KHCB500
	Tiếng Anh Thư điện tử
	2
	30
	28
	
	2

	KHCB508
	Tiếng Anh Điện thoại
	2
	30
	28
	
	2

	KHCB502
	Tiếng Anh Đàm phán
	2
	30
	28
	
	2

	KHCB503
	Tiếng Anh Thuyết trình
	2
	30
	28
	
	2

	KHCB330
	Tiếng Anh Nhân sự
	2
	30
	28
	
	2

	KHCB504
	Tiếng Anh Tiếp thị & quảng cáo
	2
	30
	28
	
	2

	KHCB505
	Tiếng Anh Nhà hàng
	2
	30
	28
	
	2

	
	Tổng cộng
	139
	1425
	596
	795
	34


4. Kế hoạch giảng dạy 

	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Tên học phần:

Học trước (a)

Song hành (b)
	Ghi chú


	
	
	Học kỳ 1
	15
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	1
	KHCB425
	Ngữ pháp 1
	2(2,0,4)
	
	

	2
	KHCB404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	
	

	3
	KHCB401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	
	

	4
	KHCB427
	Nghe
	3(3,0,6)
	
	

	5
	KHCB435
	Tiếng Việt thực hành
	2(2,0,4)
	
	

	Học phần tự chọn
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	23
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	1
	LLCT402
	Chính trị
	2(2,0,4)
	
	

	2
	LLCT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	3
	KHCB424
	Giáo dục Thể chất
	1(0,1,1)
	
	

	4
	KHCB417
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh
	5(2,3,3)
	
	

	5
	KHCB428
	Thực hành Nghe
	2(0,2,1)
	KHCB427(a)
	

	6
	KHCB405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	KHCB401(a)
	

	7
	KHCB402
	Vật lí 1
	4(4,0,8)
	
	

	8
	KHCB408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	KHCB404(a)
	

	Học phần tự chọn
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 3
	24
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	1
	KHCB403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	KHCB409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	KHCB405(a)
	

	3
	KHCB406
	Vật lí 2
	4(4,0,8)
	KHCB402(a)
	

	4
	KHCB412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	KHCB408(a)
	

	5
	KHCB426
	Ngữ pháp 2
	3(3,0,6)
	KHCB425(a)
	

	6
	KHCB431
	Đọc
	3(3,0,6)
	
	

	7
	KHCB433
	Viết
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	
	
	
	

	Học phần tự chọn
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	23
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	1
	KHCB407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	KHCB403(a)
	

	2
	KHCB416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	KHCB412(a)
	

	3
	KHCB413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	KHCB409(a)
	

	4
	KHCB410
	Vật lí 3
	4(4,0,8)
	KHCB406(a)
	

	5
	KHCB429
	Nói
	3(3,0,6)
	
	

	6
	KHCB432
	Thực hành Đọc
	2(0,2,1)
	KHCB431(a)
	

	7
	KHCB434
	Thực hành Viết
	2(0,2,1)
	KHCB433(a)
	

	Học phần tự chọn
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	22
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	1
	KHCB411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	KHCB407(a)
	

	2
	KHCB414
	Vật lí 4
	4(4,0,8)
	KHCB410(a)
	

	3
	KHCB419
	Toán 5
	4(5,0,10)
	KHCB413(a)
	

	4
	KHCB430
	Thực hành Nói
	2(0,2,1)
	KHCB429(a)
	

	5
	KHCB436
	Thực hành Biên phiên dịch
	2(0,2,1)
	
	

	6
	KHCB438
	Tiếng Anh Kinh doanh
	2(2,0,4)
	
	

	7
	ĐA
	Đồ án Học phần
	1(0,1,0)
	
	

	Học phần tự chọn
	
	
	

	8
	KHCB500
	Tiếng Anh Thư điện tử
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Học kỳ 6
	21
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	1
	KHCB415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	KHCB411(a)
	

	2
	KHCB420
	Toán 6
	4(4,0,8)
	KHCB419(a)
	

	3
	KHCB437
	Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
	4(4,0,8)
	
	

	4
	TTTN4
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	

	Học phần tự chọn
	
	
	

	5
	KHCB441
	Tiếng Anh Điện thoại
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	128
	
	


Ghi chú:  Số tín chỉ trên chưa kể số tín chỉ của các môn học: Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng mềm. Các môn học này được bố trí học ngoài giờ để đạt chuẩn công nhận tốt nghiệp theo quy định.
5. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

5.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  

Căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của trường và kế hoạch đào tạo hàng năm theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo đã xác định trong chương trình đào tạo và công bố theo từng ngành, nghề để xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định.

5.2. Hướng dẫn kiểm tra hết học phần:

Thời gian tổ chức kiểm tra hết học phần cần xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng học phần trong chương trình đào tạo.

5.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

+ Người học phải học hết chương trình đào tạo và phải tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp cho người học.

+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của trường.

5.4. Các chú ý khác (nếu có)


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2017


HIỆU TRƯỞNG

SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC HỌC PHẦN 

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: Tiếng Anh
Mã ngành, nghề:  5220206





CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Ngữ pháp 1
Mã học phần: KHCB425
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 21 giờ; Thảo luận, bài tập: 7 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí:

Chương trình học phần Ngữ pháp 1 là Học phần cơ sở thuộc nhóm các học phần chuyên môn ngành, giúp cho học sinh ôn lại các kiến thức ngữ pháp đã được học ở bậc phổ thông và khai thác sâu hơn một cách có hệ thống những kiến thức từ thấp lên cao. Đồng thời, giúp học sinh có một cái nhìn tổng quan về ngữ pháp của tiếng Anh, từ đó có thể vận dụng vào các kĩ năng khác của ngôn ngữ, đi đến việc sử dụng ngôn ngữ một cách thành thạo hơn trong thực tiễn.
· Tính chất:

Chương trình học phần Ngữ pháp 1 là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính lí thuyết, gắn liền với việc hình thành các kĩ năng sử dụng ngôn ngữ. Các điểm ngữ pháp tiếng Anh được trình bày ở dạng phân tích chi tiết kiến thức. Học sinh thực sự khai thác sâu hơn  những kiến thức về ngữ pháp từ cấp độ cơ bản  đến nâng cao để làm nền tảng cho học sinh chuẩn bị tiếp cận tiếng Anh ở cấp độ bao quát hơn, tổng hợp hơn ở học phần sau.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:

Sau khi hoàn thành môn học này học sinh có thể có được các khả năng:
Hiểu biết toàn diện và sâu sắc hơn về các quy luật ngữ pháp, cấu trúc câu, mệnh đề, từ loại trong tiếng Anh. Hiểu và vận dụng vào thực tiễn trong các tình huống giao tiếp nghe, nói và viết một cách hiệu quả.
· Kĩ năng:

Hiểu và vận dụng các quy luật ngữ pháp một cách hiệu quả. Vận dụng những kiến thức đã học được để sử dụng trong những tình huống giao tiếp khác nhau.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có thái độ tích cực trong quá trình học: tham gia xây dựng bài, có tinh thần hợp tác và làm việc theo nhóm, có tinh thần tự học, tự rèn luyện kĩ năng ngoài giờ học. Tự vạch ra cho bản thân một kế hoạch ôn tập và rèn luyện.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Bài tập/ thảo luận
	Kiểm

Tra

	1

2

3
4

5

6

7

8

9
	Part 1  Words and sentences 

Part 2 Verbs
Part 3 Question, negative and 
answers
Part 4  Modal verbs
Review - Midterm Test
Part 5 The passive
Part 6 The infinitives and  
-ing verbs
Part 7 Noun and articles
Review
	4
3

4

3

3

4

3

4

2
	3
2

3

2

1

3

2

3

2
	1
1

1

1

1

2

1
	2

	Tổng cộng
	30
	21
	7
	2


2. Nội dung chi tiết:

Part 1  Words and sentences               
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong phần 1, học sinh có kiến thức về từ và các dạng câu trong tiếng Anh.
2. Nội dung chương:

2.1. Word classes: nouns, verbs, adjectives
2.2. Sentence structure: subject, verb, object
2.3. Direct and indirect objects 

Part 2 Verbs 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong phần 2, học sinh có kiến thức về các thì trong tiếng Anh.

2. Nội dung chương:

2.1. Present Continuous 

2.2. Present Simple 

2.3. Present Continuous or Present Simple 

2.4. State verbs and action verbs 

2.5. Past Simple 

2.6. Past Continuous 

2.7. Past Continuous or Past Simple 

2.8. Present Perfect (1) 

2.9. Present Perfect (2): just, already, yet, for and since 

2.10. Present Perfect (3): ever, this week 

2.11. Present Perfect or Past Simple (1)


2.12. Present Perfect Continuous (2) 

2.13. Present Perfect Continuous 

2.14. Present Perfect Continuous or Simple 

2.15. Past Perfect 

2.16. Review 

2.17. Past Perfect Continuous 

2.18. Review of Present and past tenses 

2.19. Will and shall 
2.20. Be going to 
2.21. Will and be going to 
2.22. Present tenses for the future 

2.23. When I get there, before you leave, etc.

2.24. Will be doing 
2.25. Will have done and was going to 

2.26. Review of the future 

2.27. The verb have 

2.28. Short form (it’s, don’t) 

2.29. Emphatic do 
Part 3  Questions, negatives and answers
Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong phần 3, học sinh có kiến thức về các dạng câu hỏi, các thể phủ định và cách thức trả lời.

2. Nội dung chương:

2.1.‘Yes/no’ questions 

2.2. Short answers 

2.3. Wh-questions 

2.4. Subject/object questions 

2.5. Preposition in wh-questions 

2.6. Who, what or which 
2.7. Negative statements 

2.8. Negative questions 

2.9. Question tags 

2.10. So/Neither do I and I think so
Part 4  Modal verbs 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong phần 4, học sinh có kiến thức về các loại động từ khiếm khuyết.

2. Nội dung chương:

2.1. Ability: can, could and be able to 

2.2. Permission: can, may, could and be allowed to 

2.3. Possibility and certainty: may, might, could, must, etc 

2.4. Necessity: must and have to 

2.5. Necessity: mustn't, needn't, etc 

2.6. Should, ought to, had better and be supposed to 

2.7. Asking people to do things 

2.8. Suggestions, offers and invitations 

2.9. Will, would, shall and should 

2.10. It may/could/must have been, etc 

Part 5  The passive
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong phần 5, học sinh có kiến thức về các thể và cấu trúc bị động.

2. Nội dung chương:

2.1. Passive verb forms 

2.2. Active and passive (1) 

2.3. Active and passive (2) 

2.4. Special passive structures 

2.5. Have something done 

2.6. To be done and being done 

Part 6  The infinitive and -ing verbs
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong phần 6, học sinh có kiến thức về các hình thái và chức năng của động từ trong câu.

2. Nội dung chương:

2.1. Verb + to-infinitive 

2.2. Verb + ing-form 

2.3. Verb + to-infinitive or verb + ing-form? 

2.4. Like, start, etc 

2.5. Remember, regret, try, etc 

2.6. Verb + object + to-infinitive or ing-form 

2.7. Question word + to-infinitive 

2.8. Adjective + to-infinitive 

2.9. For with the to-infinitive 

2.10. The infinitive with and without to 

2.11. Verb/Adjective + preposition + ing-form

2.12. Afraid to do or afraid of doing? 

2.13. Used to do and be used to doing 

2.14. Preposition or linking word + ing-form 

2.15. See it happen or see it happening? 

2.16. Some structures with the ing-form 

Part 7  Nouns and articles
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong phần 7, học sinh có kiến thức về danh từ và mạo từ.

2. Nội dung chương:

2.1. Ship and water: countable and uncountable nouns 

2.2. A carton of milk, a piece of information, etc 

2.3. Nouns that can be either countable or uncountable 

2.4. Agreement 

2.5. Singular or plural? 

2.6. Pair nouns and group nouns  

2.7. Two nouns together 

2.8. A/an and the (1) 

2.9. A/an and the (2) 

2.10. A/an, one and some 

2.11. Cars or the cars? 

2.12. Prison, school, bed, etc

2.13. On Friday, for lunch, etc 

2.14. Quite a, such a, what a, etc

2.15. Place names and the 
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

Phòng học đúng chuẩn theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
2. Trang thiết bị máy móc: 
Phòng lab, máy cassette, máy chiếu, laptop...

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tranh ảnh, phấn màu, nam châm...

John Eastwood (2006).  Intermediate Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

Hiểu biết sâu sắc và toàn diện các chủ điểm ngữ pháp.
- Kĩ năng:

Vận dụng các quy luật ngữ pháp đã học vào các kĩ năng khác của ngôn ngữ.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có tinh thần tự học và tự lên kế hoạch rèn luyện.
2. Phương pháp: 

Sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy phù hợp với từng kĩ năng ngôn ngữ, đơn vị bài học và trình độ của người học.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Chương trình học phần Ngữ pháp 1 được áp dụng để giảng dạy cho học sinh ngành Tiếng Anh Bậc Trung cấp chuyên nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Tùy theo thực tế giảng dạy, giáo viên có thể điều chỉnh một cách hợp lí trình tự của một số mục được sắp xếp liền nhau và thời lượng dành cho từng mục, miễn là không làm thay đổi tổng số giờ dạy của từng bài. 

Giáo viên nên hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu kiến thức trước khi đến lớp. Việc nghiên cứu được tiến hành qua hình thức nhóm, thảo luận ở nhà và thuyết trình tại lớp, với sự đôn đốc, kiểm tra thường xuyên của giáo viên. Nên đặt ra những câu hỏi giúp học sinh thảo luận, làm nổi bật trọng tâm của vấn đề
- Đối với người học:


Tự tìm hiểu và rèn luyện thêm các dạng bài tập, các kĩ năng trong giáo trình dưới sự hướng dẫn và trợ giúp của giáo viên để đạt đến hiệu quả cao hơn trong học tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Danh từ, động từ, thể bị động, câu hỏi và cách trả lời câu hỏi.

4. Tài liệu tham khảo:

Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Ngữ pháp 2
Mã học phần: KHCB426
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 19 giờ; Thảo luận, bài tập: 24 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí:

Chương trình học phần Ngữ pháp 2 là học phần cơ sở thuộc nhóm các học phần chuyên môn ngành, chương trình học phần Ngữ pháp 2 giúp cho học sinh tiếp tục phát huy các kiến thức trên nền tảng của học phần Ngữ pháp 1; từ đó, làm cơ sở vững chắc cho việc phát triển các kĩ năng khác trong tiếng Anh.
· Tính chất:

Chương trình học phần Ngữ pháp 2 là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính lí thuyết, gắn liền với việc hình thành các kĩ năng sử dụng ngôn ngữ. Chương trình hệ thống từ thấp lên cao các khái niệm ngữ pháp, từ đó có thể so sánh với tiếng Việt và vận dụng trong giao tiếp. Học phần học này cũng giúp học sinh kiến thức bổ trợ để học học phần học khác.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:

Sau khi hoàn thành môn học này học sinh có thể có:

Hiểu biết toàn diện và sâu sắc hơn về các quy luật ngữ pháp, cấu trúc câu, mệnh đề, từ loại trong tiếng Anh. Hiểu và vận dụng vào thực tiễn trong các tình huống giao tiếp nghe, nói và viết một cách hiệu quả.
· Kĩ năng:

Hiểu và vận dụng các quy luật ngữ pháp một cách hiệu quả. Vận dụng những kiến thức đã học được để sử dụng trong những tình huống giao tiếp khác nhau.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có thái độ tích cực trong quá trình học: tham gia xây dựng bài, có tinh thần hợp tác và làm việc theo nhóm, có tinh thần tự học, tự rèn luyện kĩ năng ngoài giờ học. Tự vạch ra cho bản thân một kế hoạch ôn tập và rèn luyện.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
	Part 1 This, my, some, a lot 
of, etc
Part 2 Pronouns
Part 3 Adjective and adverbs
Part 4 Prepositions
Review – Midterm Test
Part 5 Verbs with 
prepositions and Adverbs
Part 6 Reported speech
Part 7 Relative Clauses
Part 8 Conditionals and wish

Part 9 Linking words

Review
	4
4
4
4
3
4
5
5
5
5
2
	2
2

2

2

1
2

2

2

2

2
	2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
	2

	Tổng cộng
	45
	19
	24
	2


2. Nội dung chi tiết:

Part 1  This, my, some, a lot of, etc 
Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong phần 1, học sinh có kiến thức về mạo từ, đại từ trong tiếng Anh.

2. Nội dung chương:

2.1. This, that, these and those 

2.2. My, your, etc and mine, yours, etc 

2.3. The possessive form and of 

2.4. Some and any 

2.5. A lot of, many, much, (a) few and (a) little 

2.6. All, half, most, some, no and none 

2.7. Every, each, whole, both, either and neither 

Part 2  Pronouns 
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong phần 2, học sinh có kiến thức về các loại đại từ trong tiếng Anh.

2. Nội dung chương:

2.1. Personal pronouns, e.g. I, you 

2.2. There and it 

2.3. Reflexive pronouns 

2.4. Emphatic pronouns and each other 

2.5. The pronoun one/ones 

2.6. Everyone, something, etc 

Part 3  Adjective and adverbs
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong phần 3, học sinh có kiến thức về các tính từ, trạng từ trong tiếng Anh, vị trí và chức năng của chúng.
2. Nội dung chương:

2.1. Adjectives 

2.2. The order of adjectives 

2.3. The old, the rich, etc 

2.4. Interesting and interested

2.5. Adjective or adverb? (1) 

2.6. Adjective or adverb? (2) 

2.7. Comparative and superlative forms 

2.8. Comparative and superlative patterns (1) 

2.9. Comparative and superlative patterns (2) 

2.10. Adverbs and word order 

2.11. Yet, still and already 

2.12. Adverbs of degree, e.g. very, quite 

2.13. Quite and rather 

2.14. Too and enough 

Part 4  Prepositions  
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong phần 4, học sinh có kiến thức và sử dụng tốt giới từ trong tiếng Anh.

2. Nội dung chương:

2.1. Prepositions of place 

2.2. In, on and at (place) 

2.3. In, on and at (time) 

2.4. For, since, ago and before 

2.5. During or while? By or until? As or like? 

2.6. Preposition + noun, e.g. on holiday 

2.7. Noun + preposition, e.g. trouble with 

2.8. Adjective + preposition, e.g. proud of

Part 5  Verbs with prepositions and adverbs
Thời gian: 4 giờ 

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong phần 5, học sinh có kiến thức và sử dụng được các tình huống động từ đi kèm với giới từ, trạng từ.

2. Nội dung chương:

2.1. Verbs with prepositions and adverbs 
2.2. Prepositional verbs, e.g. wait for 
2.3. Verb + object + preposition 
2.4. Phrasal verbs (1) 
2.5. Phrasal verbs (2) 
2.6. Phrasal verbs (3) 
2.7. Verb + adverb + preposition 
Part 6  Reported speech
Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong phần 6, học sinh có kiến thức và sử dụng được các dạng câu tường thuật trong tiếng Anh.
2. Nội dung chương:

2.1. Direct speech and reported speech 

2.2. Reported speech: person, place and time 

2.3. Reported speech: the tense change 

2.4. Reported questions 

2.5. Reported requests, offers, etc 

Phần 7  Relative clauses 
Thời gian: 5 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong phần 7, học sinh có kiến thức và sử dụng được các mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh.

2. Nội dung chương:

2.1. Relative clauses with who, which and that 

2.2. The relative pronoun as object 

2.3. Prepositions in relative clauses 

2.4. Relative structures with whose, what and it 

2.5. The use of relative clauses 

2.6. Relative pronouns and relative adverbs 

2.7. Relative clauses: participle and to-infinitive 

Part 8  Conditionals and wish
Thời gian: 5 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong phần 8, học sinh có kiến thức và sử dụng được các dạng câu điều kiện và câu ao ước. 

2. Nội dung chương:

2.1. Conditionals (1) 

2.2. Conditionals (2) 

2.3. Conditionals (3) 

2.4. Review of conditionals 

2.5. If, when, unless and in case 

2.6. Wish and if only 

Part 9  Linking words
Thời gian: 5 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong phần 9, học sinh có kiến thức và sử dụng tốt các dạng từ nối trong tiếng Anh.

2. Nội dung chương:

2.1. But, although and in spite of 

2.2. To, in order to, so that and for 

2.3. Review of linking words 

2.4. Links across sentences 
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng
Phòng học đúng chuẩn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
2. Trang thiết bị máy móc: 
Phòng lab, máy cassette, máy chiếu, laptop...

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
Tranh ảnh, phấn màu, nam châm...

John Eastwood (2006).  Intermediate Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

Hiểu biết sâu sắc và toàn diện các chủ điểm ngữ pháp.

- Kĩ năng:

Vận dụng các quy luật ngữ pháp đã học vào các kĩ năng khác của ngôn ngữ.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có tinh thần tự học và tự lên kế hoạch rèn luyện.

2. Phương pháp: 

Sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy phù hợp với từng kĩ năng ngôn ngữ, đơn vị bài học và trình độ của người học.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Chương trình học phần Ngữ pháp 2 được áp dụng để giảng dạy cho học sinh ngành Tiếng Anh Bậc Trung cấp chuyên nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Tùy theo thực tế giảng dạy, giáo viên có thể điều chỉnh một cách hợp lí trình tự của một số mục được sắp xếp liền nhau và thời lượng dành cho từng mục, miễn là không làm thay đổi tổng số giờ dạy của từng bài. 

Giáo viên nên hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu kiến thức trước khi đến lớp. Việc nghiên cứu được tiến hành qua hình thức nhóm, thảo luận ở nhà và thuyết trình tại lớp, với sự đôn đốc, kiểm tra thường xuyên của giáo viên. Nên đặt ra những câu hỏi giúp học sinh thảo luận, làm nổi bật trọng tâm của vấn đề.
- Đối với người học:


Tự tìm hiểu và rèn luyện thêm các dạng bài tập, các kĩ năng trong giáo trình dưới sự hướng dẫn và trợ giúp của giáo viên để đạt đến hiệu quả cao hơn trong học tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Cách sử dụng trạng từ, tính từ, từ nối, các dạng câu điều kiện.

4. Tài liệu tham khảo:

Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Nghe
Mã học phần: KHCB427
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 14 giờ; Thảo luận, bài tập: 29 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí:

Học phần Nghe thuộc nhóm học phần cơ sở thuộc khối Học phần chuyên môn ngành. Các chủ đề đa dạng trong chương trình giúp học sinh cọ xát với thực tiễn, mang lại một cái nhìn tổng quát về việc ứng dụng ngôn ngữ trong đời sống xã hội. 

· Tính chất:

Chương trình học phần Nghe là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính lí thuyết và thực hành, gắn liền với việc hình thành và phát triển 4 kĩ năng học và sử dụng ngoại ngữ; giúp học sinh có khả năng nghe hiệu quả trong các tình huống giao tiếp thường ngày. Các bài học được sắp xếp theo chủ đề đa dạng với mức độ ngôn ngữ và kĩ năng được xây dựng mức độ đơn giản. Nội dung được thiết kế dựa trên các hoạt động luyện tập trên lớp và lấy người học làm trung tâm. Cấp độ của giáo trình là sơ cấp.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:

Sau khi hoàn thành môn học này học sinh có thể có được các khả năng sau:

Hiểu lượng từ vựng cần thiết để nghe hiểu một đoạn hội thoại theo từng chủ đề bằng tiếng Anh, cách tạo và nói các tình huống trong tiếng Anh.

Phân biệt những cách phát âm khác nhau theo từng loại âm, từ, tình huống khác nhau.
· Kĩ năng:

Sau khi hoàn thành môn học này học sinh có thể có được các khả năng sau:

Nghe và hiểu được những tình huống giao tiếp thông thường. 
Thực hành nghe các đoạn hội thoại đơn giản.

Sử dụng lượng từ nghe được từ các chủ đề, tạo ra các đoạn hội thoại bằng ngôn từ của mình, phát triển kĩ năng nói trong khi nghe giao tiếp.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có thái độ tích cực trong quá trình học: tham gia xây dựng bài, có tinh thần hợp tác và làm việc theo nhóm, có tinh thần tự học, tự rèn luyện kĩ năng ngoài giờ học. Tự vạch ra cho bản thân kế hoạch ôn tập và rèn luyện.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
	Unit 1 Meeting people
Unit 2 Families
Unit 3 Numbers
Unit 4 Let’s eat
Unit 5 Free Time
Unit 6 Great outfits
Unit 7 In the house
Review - Midterm Test
Unit 8 Times
Unit 9 Movies
Unit 10 A typical day
Unit 11 Location
Unit 12 Gifts
Unit 13 Part-time jobs
Review
	3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
	2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
	2



	Tổng cộng
	45
	14
	29
	2


2. Nội dung chi tiết:

Unit 1 Meeting people
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 1, học sinh nghe được các mẫu câu trong tình huống chào hỏi nhau khi gặp mặt, biết cách tạo ngữ điệu đúng cho các câu hỏi. 

2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

2.1.1. Task 1: How about you?

2.1.2. Task 2: Around the world.

2.2. Pronunciation: Rising intonation of questions

Unit 2 Families
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 2, học sinh nghe được các mẫu câu và các đoạn hội thoại trong tình huống nói về gia đình, biết cách nghe âm s sau động từ.  

2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

2.1.1. Task 1: Family photos

2.1.2. Task 2: Family ties

2.2. Pronunciation: -s ending in verbs

Unit 3 Numbers
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 3, học sinh nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại có liên quan đến các con số.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

2.1.1. Task 1: On the phone

2.2.2. Task 2: Team scores.

2.2. Pronunciation: Syllable stress in numbers
Unit 4 Let’s eat
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 4, học sinh nghe được các mẫu câu và các đoạn hội thoại có liên quan đến việc ăn, uống, biết chú trọng ngữ điệu của câu hỏi với Wh. 

2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

2.1.1. Task 1: What would you like?

2.1.2. Task 2: This looks great.

2.2. Pronunciation: Intonation of Wh-questions

Unit 5 Free Time 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 5, học sinh nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại trong tình huống nói về thời gian rảnh rỗi, việc làm yêu thích. Biết các nhấn giọng câu. 

2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

2.1.1. Task 1: How often?

2.1.2. Task 2: What’s popular?

2.2. Pronunciation: Sentence stress

Unit 6 Great outfits
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 6, học sinh nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại trong tình huống chọn trang phục. 

2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

2.1.1. Task 1: Choosing an outfit

2.1.2. Task 2: The meaning of colors.

2.2. Pronunciation: Contraction for is and is not

Unit 7 In the house 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 7, học sinh nghe được các mẫu câu và các đoạn hội thoại trong tình huống nói về nhà cửa. 

2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

2.1.1. Task 1: Where does it go?

2.1.2. Task 2: Where’s the heater?

2.2. Pronunciation: Plural –s ending

Unit 8 Time
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 8, học sinh nghe được các mẫu câu và các đoạn hội thoại trong tình huống nói về thời gian, kế hoạch làm việc. 

2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

2.1.1. Task 1: Changing plans

2.1.2. Task 2: Time and cultures

2.2. Pronunciation: Reduction of want to and have to
Unit 9 Movies
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 9, học sinh nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại trong tình huống nói về phim ảnh.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

2.1.1. Task 1: What’s playing?

2.1.2. Task 2: Film critics.

2.2. Pronunciation: Contraction for is and are
Unit 10 A typical day
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 10, học sinh nghe được các mẫu câu và các đoạn hội thoại đối đáp về thời gian biểu cá nhân hàng ngày. 

2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

2.1.1. Task 1: What’s your schedule?

2.1.2. Task 2: Daily schedules.

2.2. Pronunciation: Linked sounds

Unit 11 Location
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 11, học sinh nghe được các mẫu câu và các đoạn hội thoại trong tình huống nói về nơi chốn, biết cách nhấn trọng âm khi liệt kê.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

2.1.1. Task 1: Where is it?

2.1.2. Task 2: Find the treasure.

2.2. Pronunciation: Stress for classification

Unit 12 Gifts
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 12, học sinh nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại về các dịp tặng quà, sự ảnh hưởng của văn hóa trong việc tặng và nhận quà. Biết cách dùng ngữ điệu khi nói về tên.

2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

2.1.1. Task 1: Gift-giving occasions

2.1.2. Task 2: Gifts and cultures.

2.2. Pronunciation: Intonation with names

Unit 13 Part-time jobs
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 13, học sinh nghe được các mẫu câu và các đoạn hội thoại trong tình huống nói về công việc và phỏng vấn xin việc, biết cách nhấn mạnh âm tiết khi nói.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

2.1.1. Task 1: What’s the job?

2.1.2. Task 2: Job interviews.

2.2 Pronunciation: Syllable stress

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

Phòng lab đúng chuẩn, đủ sức chứa theo quy định.
2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy cassette, máy chiếu, laptop...

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Steve Brown, &Dorolyn Smith (2007).  Active Skills for Listening 1. Second condition. Cambridge: Cambridge University Press.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

Hiểu lượng từ vựng cần thiết để nghe hiểu và nói một đoạn hội thoại theo từng chủ đề bằng tiếng Anh.
- Kĩ năng:

Nghe và hiểu các cuộc hội thoại theo từng chủ đề bằng tiếng Anh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có tinh thần tự học và tự lập kế hoạch cá nhân rèn luyện kĩ năng nghe.
2. Phương pháp: 

Sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy phù hợp với từng kĩ năng ngôn ngữ, đơn vị bài học và trình độ của người học.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Môn học được áp dụng cho đối tượng là học sinh Bậc Trung cấp chuyên nghiệp ngành Tiếng Anh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Tùy theo thực tế giảng dạy, giáo viên có thể điều chỉnh một cách hợp lí trình tự của một số mục được sắp xếp liền nhau và thời lượng dành cho từng mục, miễn là không làm thay đổi tổng số giờ dạy của từng bài. 

Theo mục tiêu của chương trình, giáo viên nên hướng dẫn cho học sinh kĩ năng nghe hiểu, nghe và đoán ý chính của các đoạn hội thoại. Tuy nhiên, giáo viên nên phối hơp linh hoạt dạy các kĩ năng còn lại để khuyến khích học sinh tiếp tục phát huy khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Ngoài những chủ điểm được đề cập đến trong đề cương, trong quá trình giảng dạy, giáo viên nên giới thiệu thêm một số tài liệu luyện nghe cần thiết khác để học sinh tự học và tham khảo.
- Đối với người học:


Tự tìm hiểu và rèn luyện thêm các dạng bài tập, các kĩ năng trong giáo trình dưới sự hướng dẫn và trợ giúp của giáo viên để đạt đến hiệu quả cao hơn trong học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

Kĩ năng nghe ý chính, chuẩn bị trước khi nghe.

4. Tài liệu tham khảo:

Barbara H. Foley (1994). Listen to me. Boston: Heinle & Heinle Publishers. 
Jack C. Richards (1992). Listen carefully. Oxford: Oxford University Press.
John Green (1997). Listening 1 and 2. Cambridge: Cambridge University Press.
Jack C. Richards (2003). Basic Tactics for Listening. Second edition. Oxford University Press.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Thực hành Nghe 
Mã học phần: KHCB428
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 39 giờ; Kiểm tra: 8 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí:

Học phần Thực hành Nghe  là môn học cơ sở trong khối các học phần chuyên môn ngành, nối tiếp học phần Nghe, giúp học sinh tiếp tục tiếp xúc với các chủ đề đa dạng, cọ xát với thực tiễn, hình thành khả năng nghe hiểu ở mức độ sâu hơn.
· Tính chất:

Học phần  Thực hành Nghe  là môn học thuộc khoa học xã hội mang tính thực hành, gắn liền với quá trình hoàn thiện 4 kĩ năng học và sử dụng ngoại ngữ. Chương trình giúp học sinh làm quen, rèn luyện và thực hành các tình huống mà ngôn ngữ được sử dụng trong cuộc sống, từ đó dần hình thành, phát triển kĩ năng giao tiếp trong ngôn ngữ.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:

Hiểu lượng từ vựng cần thiết để nghe hiểu một đoạn hội thoại theo từng chủ đề bằng tiếng Anh, cách tạo và nói các tình huống trong tiếng Anh.

Phân biệt những cách phát âm khác nhau theo từng loại âm, từ, tình huống khác nhau
· Kĩ năng:

Nghe và hiểu được những tình huống giao tiếp thông thường. Thực hành nghe các đoạn hội thoại ở mức cao hơn. Sử dụng lượng từ nghe được từ các chủ đề, tạo ra các đoạn hội thoại bằng ngôn từ của mình, phát triển kĩ năng nói trong khi nghe giao tiếp. 
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có thái độ tích cực trong quá trình học: tham gia xây dựng bài, có tinh thần hợp tác và làm việc theo nhóm, có tinh thần tự học, tự rèn luyện kĩ năng ngoài giờ học, tự vạch ra cho bản thân kế hoạch ôn tập và rèn luyện.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / bài tập/ thảo luận
	Kiểm

Tra

	1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
	Unit 1 Getting to know you
Unit 2 Going places
Unit 3 What’s the number?
Test 1

Unit 4 Body language
Unit 5 Appearances
Unit 6 Shopping
Test 2

Unit 7 International food
Unit 8 Vacation
Unit 9 TV
Test 3

Unit 10 Getting there
Unit 11 World market
Unit 12 Making a difference
Final Test 
Unit 13 Stress and health
	4

4

4
2

4

4

4

2

4

4

4

2

4

4

4

2

4
	1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
	3
3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
	2

2

2

2

	Tổng cộng
	60
	13
	39
	8


2. Nội dung chi tiết:

Unit 1  Getting to know you
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 1 học sinh nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại trong tình huống làm quen và hỏi thăm về một số thông tin cơ bản. Thực tập các ngữ điệu của vài loại câu hỏi thông dụng.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

2.1.1. Task 1: I wouldn’t ask that


2.1.2. Task 2: Friends or strangers.

2.2. Pronunciation: Intonation of Yes-No questions and Wh-questions

Unit 2  Going places
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 2 học sinh nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại nói về nơi chốn, về đất nước, hỏi đáp về một số thông tin của một địa danh.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

2.1.1. Task 1: Where are you going?    
2.1.2. Task 2: Where is it?



2.2. Pronunciation: Syllable stress

Unit 3 What’s the numbers Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 3 học sinh nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại về hỏi đáp giờ, số điện thoại, số liệu. Thực hành cách đọc và nghe số có nhiều chữ số. 
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

2.1.1. Task 1: The number, please.    
2.1.2. Task 2: What’s the biggest?

2.2. Pronunciation: and with numbers

Unit 4 Body language
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 4 học sinh nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại và biết tín hiệu từ ngôn ngữ cơ thể, điệu bộ.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

2.1.1. Task 1: Is it OK?
2.1.2. Task 2: What does it mean?




2.2. Pronunciation: Sentence stress

Unit 5  Appearances
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 5 học sinh nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại về dáng vẻ bề ngoài. Biết cách mô tả hình dáng, cách diễn tả sự khác biệt bên ngoài của một nhân vật.
2. Nội dung bài:

2.1. Listening tasks:

2.1.1. Task 1: Who’s that?
    
2.1.2. Task 2: Different looks.
2.2. Pronunciation: Intonation of echo questions

Unit 6 Shopping
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 6, học sinh nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại về giao tiếp trong cửa hàng. Biết cách mua hàng, bình luận về giá cả, biết một số hình thức mua hàng phổ biến.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks

2.1.1. Task 1: I’ll buy it.
2.1.2. Task 2: At the store.

2.2. Pronunciation: Reduction of need to and like to
Unit 7 International food
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 7, học sinh nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại về thức ăn từ nhiều nơi trên thế giới, qua đó biết thêm một số thông tin về văn hóa và ẩm thực. Biết cách sử dụng ngữ điệu của câu hỏi có nhiều lựa chọn.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

2.1.1. Task 1: Your order, please
2.1.2. Task 2: Foods and culture 




2.2. Pronunciation: Intonation of questions of choices

Unit 8 Vacation
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 8, học sinh nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại về kì nghỉ và một số thông tin liên quan như thức ăn, nơi ở, địa danh, sự kiện nổi bật.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

2.1.1. Task 1: How was your vacations?
2.1.2. Task 2: A trip to forget

2.2. Pronunciation: -ed endings of verbs

Unit 9 TV
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 9, học sinh nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại về   thông tin từ các kênh truyền hình, thói quen xem TV.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

 2.1.1. Task 1: What’s on?

2.1.2. Task 2: Reality shows




2.2. Pronunciation: Reduction of do you and are you
Unit 10 Getting there
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 10, học sinh nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại về các loại phương tiện giao thông, biết trình bày cách tốt nhất khi sử dụng phương tiện giao thông.      

2. Nội dung bài:

2.1. Listening tasks:

2.1.1. Task 1: Visiting Singapore


2.1.2. Task 2: San Francisco
2.2. Pronunciation: Ordinal numbers

Unit 11 World market
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 11, học sinh nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại về các thương hiệu, các sản phẩm trên thế giới.  
2. Nội dung bài:

2.1. Listening tasks:

2.1.1. Task 1: International market place 

2.1.2. Task 2: It’s good business
2.2. Pronunciation: Contraction for there is, there are
Unit 12 Getting a difference
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 12, học sinh nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại về một số vấn đề có liên quan đến việc bảo vệ môi trường.

2. Nội dung

2.1. Listening tasks:

2.1.1. Task 1: Helping the environment


2.1.2. Task 2: Recycling
2.2. Pronunciation: Contraction for will, will not
Unit 13 Stress and health
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 13, học sinh nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại về một số vấn đề liên quan đến sức khỏe, thức ăn và các hoạt động tốt cho sức khỏe.

2. Nội dung bài:

2.1. Listening tasks:

2.1.1. Task 1: Relax


2.1.2. Task 2: What’s it good for?




2.2. Pronunciation: Reduction of Don’t you and Why don’t you?

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

Phòng Lab có đủ sức chứa theo quy định.

2. Trang thiết bị máy móc: 

Loa, tai nghe, micro, cassette, máy chiếu, máy vi tính, màn hình.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Steve Brown, &Dorolyn Smith (2007). Active. Skills for Listening 2. Second condition. Cambridge: Cambridge University Press.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

Hiểu lượng từ vựng cần thiết để nghe hiểu và nói một đoạn hội thoại theo từng chủ đề bằng tiếng Anh.
- Kĩ năng:

Nghe và nói theo các chủ điểm đa dạng.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có tinh thần tự học và tự lên kế hoạch rèn luyện kĩ năng nghe và nói theo các chủ đề đã học.

2. Phương pháp: 

Sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy phù hợp với từng kĩ năng sử dụng ngôn ngữ, đơn vị bài học và trình độ của người học.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Học phần Thực hành Nghe áp dụng cho đối tượng là học sinh Bậc Trung cấp chuyên nghiệp ngành Tiếng Anh.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Tùy theo thực tế giảng dạy, giáo viên có thể điều chỉnh một cách hợp lí trình tự của một số mục được sắp xếp liền nhau và thời lượng dành cho từng mục, miễn là không làm thay đổi tổng số giờ dạy của từng bài. 

Theo mục tiêu của chương trình, giáo viên nên hướng dẫn cho sinh kĩ năng nghe hiểu, nghe và đoán ý chính của các đoạn hội thoại. Tuy nhiên, giáo viên nên phối hơp linh hoạt dạy các kĩ năng còn lại để khuyến khích học sinh tiếp tục phát huy khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.
- Đối với người học:


Tự tìm hiểu và rèn luyện thêm các dạng bài tập, các kĩ năng trong giáo trình dưới sự hướng dẫn và trợ giúp của giáo viên để đạt đến hiệu quả cao hơn trong học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

Kĩ năng nghe ý chính, nghe và nhắc lại trọng tâm, chú ý nghe trọng âm.

4. Tài liệu tham khảo:

Jack C. Richards (2003). Developing Tactics for Listening. Second edition. Oxford: Oxford University Press. 
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Nói
Mã học phần: KHCB429
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 16 giờ; Thảo luận, bài tập: 27 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: 

Học phần Nói là môn học cơ sở trong chương trình giáo dục ngành Tiếng Anh Bậc Trung cấp Chuyên nghiệp.
· Tính chất: 
Học phần Nói là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính thực hành gắn liền với việc hình thành kĩ năng sử dụng thành thạo ngôn ngữ.

II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: Sau khi học xong Học phần Nói học sinh có khả năng:
Hiểu và sử dụng một lượng từ vựng thông dụng trong đời sống hàng ngày và trong công việc.

· Kĩ năng:
Sau khi hoàn tất học phần này, học sinh có khả năng nói và thuyết trình bằng tiếng Anh các chủ đề đơn giản trong cuộc sống như sở thích, thức ăn, quê hương, bạn bè, hoạch định trong tương lai.

Nghe, nói, nghe hiểu, tự tin giao tiếp trong các lĩnh vực đời sống thông thường. Sử dụng được các cấu trúc ngữ pháp đơn giản.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Có tinh thần làm việc và hợp tác nhóm một cách linh hoạt và năng động, rèn luyện ý thức tự học, tự nghiên cứu.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
	Part 1 New friends 
Part 2 Interests
Part 3 People
Part 4 Daily life
Review Mid-term Test

Part 5 My hometown
Part 6 Shopping
Part 7 Food
Part 8 Past and Future
Review
	5
5
5
5
3
5
5
5
5
2
	2
2

2
2

2
2

2

2


	3
3
3
3
1
3
3
3
3
2
	2

	Tổng cộng
	45
	16
	27
	2


2. Nội dung chi tiết:

Part 1 New friends




Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu: 
Sau khi học xong phần 1, học sinh có khả năng chào và tạm biệt theo nhiều cách khác nhau, giới thiệu bản thân và bạn bè, hỏi thông tin cá nhân, hoàn thành đoạn hội thoại ngắn.

2. Nội dung chương

2.1. How are you?




2.2. Nice to meet you.

2.3. Can you say that again?

 
2.4. Nice weather, isn’t it?

Part 2 Interests
Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong phần 2, học sinh có khả năng bày tỏ quan điểm “thích” và “không thích”, hỏi giờ, hỏi ý kiến và trình bày ý kiến.
2. Nội dung chương

2.5. I love hip-hop!




2.6. My favorite movies is…

2.7. What time is it?




2.8. Would you try kayaking?

 Part 3 People





Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong phần 3, học sinh có khả năng miêu tả về gia đình, về tính cách và vẻ bề ngoài của con người, so sánh tính cách. 
2. Nội dung chương

2.9. Do you have any brothers?


2.10. She’s pretty smart.

2.11. I love your shirt.




2.12. What’s she wearing?

Part 4 Daily life





Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong phần 3, học sinh có khả năng hỏi và miêu tả thói quen, các hoạt động đang diễn ra. Đặt các câu hỏi khi giao tiếp để kéo dài cuộc hội thoại.

2. Nội dung chương

2.13. When do you get up?



2.14. When do you get there?

2.15. What do you do first?



2.16. What are you doing?

Part 5 My home town




Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu: Học sinh có khả năng:

Hỏi và miêu tả địa điểm, hỏi phương hướng, hỏi và đưa ra đề nghị.

2.17. What’s your place like?



2.18. Where can I get a lamp?

2.19. Where’s the mall?




2.20. Take a left.

Part 6 Shopping
Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu: Học sinh có khả năng:

Hỏi giá, mặc cả khi mua hàng, hỏi và miêu tả tần suất.

2. Nội dung chương

2.21. How much is coffee?



2.22. Will you take $20?

2.23. Do you ever buy books?



2.24. Your phone is so cool!

Part 7 Food
Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu: Học sinh có khả năng:

Hỏi và miêu tả số lượng, hỏi và miêu tả về các yêu cầu, miêu tả món ăn.

Nói về thói quen ăn uống khỏe mạnh.

2. Nội dung chương

2.25. Do you eat much fruit?



2.26. We need onions.

2.27. Do you eat a big lunch.



2.28. How does it taste?

Part 8 Past & future




Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu: Học sinh có khả năng:

Miêu tả các sự kiện trong quá khứ, giới thiệu các tin tức mới và cách phản hồi thông tin. Hỏi và miêu tả các kế hoạch tương lai.

2. Nội dung chương

2.29. I had a great weekend



2.30. What time did you call?

2.31. You won’t believe this!



2.32. What are your plans?

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

Phòng học có hệ thống loa, âm thanh, sức chứa phù hợp với lượng học sinh.

2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu, bảng, phấn, loa, tai nghe, micro.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Jack C. Richards, & David Bohlke (2012). Speak Now. Oxford: Oxford University Press.
4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

Các cấu trúc ngữ pháp căn bản và vốn từ vựng thông dụng. 

- Kĩ năng:

Giao tiếp được bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực đời sống thông thường.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Phát triển các kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng trình bày trước đám đông để có thể phục vụ tốt các công việc trong tương lai.

2. Phương pháp: 

Kiểm tra thường xuyên và cuối kì theo hình thức thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Học phần Nói là học phần đầu tiên trong chuỗi các học phần rèn luyện kĩ năng giảng dạy cho học sinh Bậc Trung cấp ngành Tiếng Anh.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Dạy theo phương pháp giao tiếp, chú trọng thực hành kĩ năng nghe nói.

- Đối với người học:


Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳngLý Tự Trọng TP.HCM, chấp hành quy chế hiện hành của nhà trường.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Chú ý kĩ năng bắt chước để có thể nói giống người bản ngữ.

4. Tài liệu tham khảo:

Bruce Tillitt, & Newton Bruder (1997). Speaking Naturally. TP.HCM: NXB Thành phố Hồ Chí Minh.
Gaynor Ramsey & Hilary Rees-parnall (1992). Well Spoken. Long man.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Thực hành Nói 
Mã học phần: KHCB430
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 8 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 40 giờ; Kiểm tra: 12 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí:

Học phần Thực hành Nói là môn học cơ sở trong chương trình giáo dục ngành Tiếng Anh Bậc Trung cấp chuyên nghiệp.

· Tính chất:

Học phần Thực hành Nói là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính thực hành gắn liền với việc hình thành kĩ năng sử dụng thành thạo ngôn ngữ.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:
Sau khi học xong Học phần Thực hành Nói, học sinh có khả năng hiểu và sử dụng một lượng từ vựng thông dụng trong đời sống hàng ngày và trong công việc.

· Kĩ năng:

Sau khi hoàn tất học phần này, học sinh có khả năng sử dụng một lượng từ vựng thông dụng trong đời sống hàng ngày và trong công việc. nói tự nhiên và lưu loát các chủ đề đa dạng về gia đình, cuộc sống và một số chủ đề phức tạp hơn như du lịch, phong cách sống, thời trang. Sử dụng được các cấu trúc ngữ pháp đơn giản.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có tinh thần làm việc và hợp tác nhóm một cách linh hoạt và năng động, có ý thức tự học, tự nghiên cứu.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
	Part 1 Friends & Family
Part 2 Restaurants

Test 1

Part 3 Health

Part 4 Jobs
Test 2
Part 5 Free time

Part 6 Travel

Test 3

Part 7 Style and fashion

Part 8 Opinions

Final Test
	6
6
3

6
6

3

6

6

3

6

6

3
	1
1

1

1

1

1

1

1
	5
5
5
5

5

5

5

5
	3

3

3

3

	Tổng cộng
	60
	8
	40
	12


2. Nội dung chi tiết:

Part 1 Friends & Family



Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong phần 1, học sinh có khả năng bắt đầu và kết thúc cuộc hội thoại, hỏi và mô tả về ngoại hình và tính cách, nói về số lượng.
2. Nội dung chương

2.1. Where are you from?



2.2. I’m tall and thin.

2.3. Alice is more serious.



2.4. All of my friends text.

Part 2: Restaurants




Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong phần 2, học sinh có khả năng hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, nhắc nhở, hướng dẫn. Miêu tả nhà hàng, gọi thức ăn trong nhà hàng.

2. Nội dung chương

2.5. I’ve never had Thai food.



2.6. First, grill the bread.

2.7. The service is great.



2.8. Are you ready to order?

Part 3 Health





Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong phần 3, học sinh có khả năng miêu tả các vấn đề sức khỏe, hỏi và đưa ra lời khuyên, biểu đạt nhu cầu và ý muốn, so sánh.
2. Nội dung chương

2.9. I have a sore throat.



2.10. What should I do?

2.11. I’d love to try that!




2.12. Soccer is more exciting!

Part 4 Jobs

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong phần 4, học sinh có thể trình bày các khả năng của bản thân, đề nghị, bàn về thuận lợi và bất lợi. Yêu cầu qua điện thoại, bàn bạc về công việc.
2. Nội dung chương

2.13. I can write pretty well.



2.14. I’d have to have…

2.15. I travel for free.




2.16. Is the manager there?

Part 5 Free time
Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong phần 5, học sinh có khả năng nói về các hoạt động thời gian rảnh rỗi. Mời và đáp lại lời mời, xin lỗi và đáp lại lời xin lỗi.

2. Nội dung chương

2.17. That sounds fun!




2.18. I’d love to go

2.19. I’m sorry, but I can’t



2.20. Sorry, I’m late.

Part 6 Travel





Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong phần 1, học sinh có khả năng đặt câu hỏi đôi, miêu tả sự kiện trong quá khứ, sở thích, lịch trình, giá cả khi đi du lịch. Diễn đạt sự cấm chỉ và nghĩa vụ.
2. Nội dung chương

2.21. Did you go alone!




2.22. Which do you prefer?

2.23. You must get a visa.



2.24. When is the next train?

Part 7 Style and Fashion



Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong phần 7, học sinh có khả năng hỏi và miêu tả các hành vi chung, hỏi và đưa ra ý kiến; đưa ra yêu cầu và đồng ý với yêu cầu, hỏi và miêu tả cách sử dụng.

2. Nội dung chương

2.25. I usually wear…




2.26. What do you think?

2.27. Can you do me a favor?



2.28. What is it used for?

Part 8 Opinions




Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong phần 8, học sinh có khả năng hỏi và đưa ra ý kiến, tranh luận, thảo luận các tình huống giả tưởng, miêu tả chuỗi các sự kiện.

2. Nội dung chương

2.29. I think it’s fun!




2.30. I feel the same way.

2.31. What would you do?



2.32. Then what happened?

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

Phòng học có hệ thống loa, âm thanh, sức chứa phù hợp với lượng học sinh.

2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu, bảng, phấn, loa, tai nghe, micro.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Jack C. Richards, & David Bohlke (2012). Speak Now. Oxford: Oxford University Press.
4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

Sử dụng được các cấu trúc ngữ pháp cấp độ trung cấp và học cách phát âm chính xác. Sử dụng được vốn từ vựng và mẫu câu thông dụng trong giao tiếp và đưa ra ý kiến tương đương với trình độ trung cấp.

- Kĩ năng:

Nghe và giao tiếp được bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực đời sống và công việc. Có khả năng tranh luận bằng tiếng Anh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Phát triển các kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng trình bày tự tin trước đám đông để có thể phục vụ tốt các công việc trong tương lai.
2. Phương pháp: 

Kiểm tra bằng hình thức thực hành.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Học phần Thực hành Nói là học phần thứ hai trong chuỗi các học phần rèn luyện kĩ năng nói áp dụng cho học sinh Bậc Trung cấp chuyên nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Dạy theo phương pháp giao tiếp, chú trọng thực hành kĩ năng nghe nói.

- Đối với người học:


Tham dự học và thảo luận, kiểm tra đầy đủ, chấp hành quy chế hiện hành của nhà trường.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

Rèn luyện khả năng lập luận, thảo luận lưu loát và tự tin.

4. Tài liệu tham khảo:

Bruce Tillitt, & Newton Bruder (1997). Speaking Naturally. TP.HCM: NXB Thành phố Hồ Chí Minh.
Gaynor Ramsey & Hilary Rees-parnall (1992). Well Spoken. Long man.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Đọc 
Mã học phần: KHCB431
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 26 giờ; Thảo luận, bài tập: 17 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí:

Học phần Đọc là học phần Cơ sở trong chương trình đào tạo Bậc Trung cấp Chuyên nghiệp Ngành Tiếng Anh. 

· Tính chất: 

Học phần Đọc là môn học khoa học xã hội mang tính chất lí thuyết gắn liền với khả năng sử dụng ngôn ngữ được thực hiện theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳngLý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: 

Mở rộng vốn từ vựng về nhiều vấn đề trong cuộc sống như văn hóa, cuộc sống xã hội, y khoa, khoa học, bảo tồn động vật,... và các thủ thuật cần thiết được sử dụng trong khi đọc hiểu tài liệu.

· Kĩ năng: 

Phát triển kĩ năng đọc hiểu về các lĩnh vực thuộc văn hóa xã hội.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Học sinh phải tự giác và chủ động tự học tập và làm bài tập ở nhà và phải dự lớp, tham dự thảo luận và làm kiểm tra đầy đủ theo quy định.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
	Unit 1 Travel
Chapter 1: Selling Indian’s 
Rainy Season

Chapter 2: Avoiding Cultural 
Taboos
Unit 2 Fashion
Chapter 1: Fashionable 
Decisions

Chapter 2: Tom Ford- Master
 Designer
Unit 3 Disappearing
Animals
Chapter 1: Endangered 
Species

Chapter 2: Bring Back The 
Woolly Mammoth?
Unit 4 Big Money
Chapter 1: What Does a 
Million 
Dollars Buy?

Chapter 2: Lottery Winners-

Rich, but Happy?

Review – Midterm Test

Unit 5 Cultural Events
Chapter 1: Wedding Customs

Chapter 2: That Unique 
Japanese 
Holiday Called....Christmas!
Unit 6 It’s a Mystery
Chapter 1: Mystery Tours

Chapter 2: Is “ Sponstaneous 
Human Combustion”
Possible?
Unit 7 Health
Chapter 1: Successful Dieting

Chapter 2: Survival at the 
South Pole
Unit 8 Space and Flight
Chapter 1: Human Adaptation 
to Space

Chapter 2: Pioneers of Flight
Review
	5
5
5
5
3

5
5
5
5
2
	3
3
3
3
1

3
3
3
3
1
	2
2

2

2

2

2

2

2

1
	2

	Tổng cộng
	45
	26
	17
	2


2. Nội dung chi tiết:

Unit 1 Travel

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 1, học sinh vận dụng được kĩ năng đọc như đoán nội dung sẽ đọc, đọc lướt tìm thông tin cần nhờ vào tiêu đề, con số hoặc những từ khóa. Ngoài ra, học sinh mở rộng vốn từ vựng với các từ bắt đầu bằng tiền tố là off-, và làm phong phú vốn từ của mình bằng các cụm từ có cùng chủ đề hoặc cùng từ loại. Phát triển kĩ năng đọc lướt để tìm kiếm thông tin. 

2. Nội dung chương: 
2.1. Chapter 1: Selling Indian’s Rainy Season

2.2. Reading Skill: Predicting

2.3.
Vocabulary Skill: The prefix off-

2.4. Chapter 2: Avoiding Cultural Taboos

2.5. Reading Skill: Scanning

2.6.
Vocabulary Skill: Organizing Vocabulary

2.7. Real Life Skill: Planning a Trip Online
Unit 2 Fashion
Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 2, học sinh vận dụng được kĩ năng đọc như đọc lướt tìm ý chính của đoạn văn dựa vào tựa đề, câu đầu tiên và câu cuối cùng của đoạn văn hoặc câu đầu tiên của đoạn văn khác. Bên cạnh đó, học sinh biết được dựa vào các cụm từ chỉ thời gian như then, soon after that, subsequently, days, dates để xác định thứ tự các sự kiện. Ngoài ra, học sinh mở rộng vốn từ vựng với các từ có gốc là dic/dict. Học sinh làm giàu vốn từ vựng và khả năng sử dụng linh hoạt với từ vựng dress như dress in, well-dressed, dressed up, dress suit, underdressed, get dressed. Phát triển kỹ năng đọc lướt để tìm ý chính của đoạn văn.

2. Nội dung chương: 
2.1.
Chapter 1: Fashionable Decisions

2.2.
Reading Skill: Skimming for the Main idea

2.3.
Vocabulary Skill: The root word: dic/dict

2.4.
Chapter 2: Tom Ford- Master Designer

2.5.
Reading Skill: Recognizing Sequence Markers
2.6.
Vocabulary Skill: The use of Dress

2.7.
Real Life Skill: Understanding Clothing Sizes

Unit 3 Disappearing Animals



Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 3, học sinh vận dụng được kĩ năng đọc như đoán nghĩa của 1 từ mới quan trọng nhưng không quen thuộc theo 3 cách. Bên cạnh đó, học sinh phát huy khả năng đọc nhanh để tìm ý chính của nhiều đoạn văn. Ngoài ra, học sinh mở rộng vốn từ vựng với các từ bắt đầu bằng tiền tố là ex-,en-, em- thêm vào đó học sinh sẽ làm phong phú vốn từ của mình bằng các hậu tố như -ize. Phát triển kỹ năng đọc lướt để tìm kiếm thông tin cho đoạn văn và đoán nghĩa một từ không quen thuộc hoặc chưa được học.

2. Nội dung chương: 
2.1.
Chapter 1: Endangered Species

2.2.
Reading Skill: Identifying Main from Context

2.3.
Vocabulary Skill: The prefixes ex-, en- and em-

2.4.
Chapter 2: Bring Back The Woolly Mammoth?

2.5.
Reading Skill: Identifying Main Ideas within Paragraph

2.6.
Vocabulary Skill: The suffix –ize

2.7.
Real Life Skill: Dictionary Use: Choosing the Right Word

Unit 4 Big Money

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 4, học sinh nâng cao các kĩ năng đọc đã được học trong các bài trước, phát triển kĩ năng đọc lướt để tìm kiếm thông tin. 

2. Nội dung chương: 
2.1.
Chapter 1: What Does a Million Dollars Buy?

2.2.
Reading Skill: Identifying Cause and Effect

2.3.
Vocabulary Skill: The prefixes in-, im-, il- and ir-

2.4.
Chapter 2: Lottery Winners-Rich, but Happy?

2.5.
Reading Skill: Previewing 

2.6.
Vocabulary Skill: Noun and Adjective Suffixes –ent and –ant

2.7. Real Life Skill: Understanding Money and Banking terms

Review – Midterm Test

Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: 
Ôn tập các kiến thức về kĩ năng đọc cho học sinh đã học từ bài 1 đến bài 4. Luyện tập các kĩ năng trong một số bài đọc hiểu để rèn luyện khả năng đọc hiểu và chuẩn bị để làm tốt bài kiểm tra giữa Học phần.

2. Nội dung chương: 

Fluency Strategy: DRTA; Ecotourism Reference Article

Fluency Practice: 

2.1. Modern Fashion Trends Webpage

2.2. Endangered Animal Success Stories Newspaper Article.
Unit 5 Cultural Events

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 5, học sinh vận dụng được kĩ năng đọc như đoán nội dung sẽ đọc, đọc lướt. Ngoài ra, học sinh còn được giới thiệu để phân biệt các từ vựng đồng âm khác nghĩa trong tiếng Anh. Bên cạnh đó, học sinh sẽ được học các từ, cụm từ được sử dụng khi chấp nhận hay từ chối lời mời.

2. Nội dung bài: 
2.1.
Chapter 1: Wedding Customs

2.2.
Reading Skill: Skimming for the Main Idea

2.3. Vocabulary Skill: Word Families
2.4. Chapter 2: That Unique Japanese Holiday Called....Christmas!

2.5.
Reading Skill: Predicting

2.6. Vocabulary Skill: Homophones

2.7. Real Life Skill: Accepting and Declining Invitations
Unit 6 It’s a Mystery

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 6, học sinh xác định và phân biệt được sự khác nhau giữa fact vs theory. Bên cạnh đó, học sinh học thủ thuật đoán nghĩa của từ dựa trong ngữ cảnh. Ngoài ra, học sinh còn được giới thiệu các collocation thường xuất hiện trong Tiếng Anh và học các từ vựng có cấu tạo là spec hoặc spic gắn với một hậu tố hoặc tiền tố khác.

2. Nội dung bài:  
2.1.
Chapter 1: Mystery Tours

2.2.
Reading Skill: Identifying Fact versus Theory

2.3.
Vocabulary Skill: The Root Word spec + Prefixes
2.4.
Chapter 2: Is “Sponstaneous Human Combustion” Possible?

2.5.
Reading Skill: Identifying Meaning from Context

2.6.
Vocabulary Skill: Collocations

2.7.
Real Life Skill: Researching Mysteries Online
Unit 7 Health

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài 7, học sinh phát triển kĩ năng đọc như đọc lướt. Ngoài ra, học sinh còn được hướng dẫn cách học từ vựng theo cách sử dụng word web giúp ghi nhớ từ vựng lâu hơn và tốt hơn. Bên cạnh đó, học sinh mở rộng vốn từ vựng của mình với các từ bắt đầu bằng tiền tố over-, under-. Đồng thời, học sinh được học ý nghĩa của các từ viết tắt được sử dụng trong lĩnh vực y khoa.

2. Nội dung bài: 
2.1. Chapter 1: Successful Dieting

2.2.
Reading Skill: Scanning

2.3. Vocabulary Skill: Creating Word Webs

2.4. Chapter 2: Survival at the South Pole

2.5.
Reading Skill: Predicting

2.6.
Vocabulary Skill: The prefixes over- and under-

2.7.
Real Life Skill: Recognizing Common Medical Abbreviations

Unit 8 Space and Flight

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 8, học sinh vận dụng được kĩ năng đọc như xác định ý chính và các ý phụ bổ trợ cho ý chính đó. Bên cạnh đó, học sinh được học cách trả lời những câu hỏi đọc hiểu mang tính chất gián tiếp, yêu cầu sự suy luận. Ngoài ra, học sinh còn được mở rộng vốn từ với các từ vựng được cấu tạo bắt đầu bằng các tiền tố như de- hoặc dis-. Học sinh sẽ được học các thành ngữ được sử dụng với time.

2. Nội dung: 
2.1. Chapter 1: Human Adaptation to Space

2.2. Reading Skill: Identifying Main and Supporting Ideas

2.3.
Vocabulary Skill: The prefixes dis- and de-


2.4. Chapter 2: Pioneers of Flight

2.5.
Reading Skill: Making Inferences

2.6.
Vocabulary Skill: Idioms with Time: Inferring Meaning from Context

2.7. Real Life Skill: Dictionary Usage: Identifying Parts of Speech.

Review

Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu: 

Ôn tập các kiến thức học sinh đã được giới thiệu và học để giúp học sinh hệ thống kiến thức cũ cũng như chuẩn bị tốt cho kì thi kết thúc học phần đạt kết quả tốt.

2. Nội dung chương: 

Fluency Strategy: KWL; America’s Biggest Lottery Winner Magazine Article

Fluency Practice: 

2.3. Married in a Kimono, Happy in Switzerland Webpage.

2.4. The Truth Behind The Da Vinci Code Magazine Article.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

Phòng học lí thuyết đạt chuẩn theo quy định.

2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu, bảng, phấn, loa

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Nei J. Anderson (2009). Active Skills for Reading: Book 3. Second edition. Boston: Heinle Cengage Learning.
4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

Mở rộng vốn từ vựng cho học sinh và nắm vững các kĩ thuật đọc như đoán từ, đọc lướt, đọc lướt lấy ý chính, đoán nghĩa của từ mới dựa vào ngữ cảnh...

- Kĩ năng:

Phát triển kĩ năng đọc hiểu về các lĩnh vực thuộc văn hóa xã hội.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Học sinh phải tự giác và chủ động tự học tập, kiểm tra trung thực và đầy đủ theo quy định
2. Phương pháp: 

Kiểm tra theo hình thức tự luận.

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Môn học được áp dụng cho học sinh Bậc Trung cấp ngành Tiếng Anh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giúp học sinh nắm vững các kĩ thuật đọc một cách rõ ràng, mở rộng vốn từ qua các tiền tố và hậu tố cấu tạo từ. Vận dụng và đạt hiệu quả kĩ năng đọc để trả lời câu hỏi cũng như yêu cầu của bài đọc hiểu.
- Đối với người học:


Học sinh chăm chỉ học và trau dồi kiến thức về các kĩ năng sử dụng trong việc đọc hiểu, tham gia đầy đủ các buổi học, chăm chỉ làm các bài tập để rèn luyện kĩ năng đọc hiểu và để ghi nhớ cách thành lập và cấu tạo một từ mới tốt hơn. Học sinh nên học gia đình từ của các từ mới để linh hoạt khả năng sử dụng ngôn ngữ.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

Kĩ năng đọc lướt, đọc ý chính, đoán từ theo ngữ cảnh, sử dụng word web.

4. Tài liệu tham khảo:

Anne Ediger, & Cheryl Pavlik (1999). Reading Connection. Oxford: Oxford University Press.

Linda Lee, & Erik Gunderseu (2002). Select Reading -Inter. Oxford: Oxford University Press.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Thực hành Đọc 
Mã học phần: KHCB432
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 8 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 36 giờ; Kiểm tra: 16 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: 
Học phần Thực hành Đọc là học phần cơ sở trong chương trình đào tạo Bậc Trung cấp Chuyên nghiệp ngành Tiếng Anh. 

· Tính chất: 
Học phần Thực hành Đọc là môn học khoa học xã hội mang tính chất thực hành gắn liền khả năng sử dụng ngôn ngữ, được thực hiện theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: 
Mở rộng vốn từ vựng cho học sinh về giáo dục, đời sống, nghệ thuật, thế giới tự nhiên…

· Kĩ năng: 
Học sinh có khả năng sử dụng các thủ thuật dùng để đọc hiểu tài liệu. Nâng cao kỹ năng đọc hiểu và mở rộng vốn từ vựng thông qua những bài đọc hiểu có độ khó cao hơn học phần Đọc. Tài liệu cung cấp mức độ từ vựng đa dạng và ngữ pháp nâng cao. Học phần góp phần nâng cao kiến thức tổng quát và kĩ năng đọc hiểu của học sinh.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Học sinh tự giác, chủ động tự học tập và làm bài tập ở nhà và dự lớp, tham dự thảo luận và làm bài kiểm tra đầy đủ theo quy định.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / bài tập/ thảo luận
	Kiểm

Tra

	1

2

3

4

5

6

7

8
	Unit 1 A good read
Chapter 1: What exactly is a 
short story?

Chapter 2: An interview with 
J.K. Rowling
Unit 2 
A new generation of 
thinking
Chapter 1: Emotional 
Intelligence

Chapter 2: Left brains, right 
brains and Board games
Test 1

Unit 3 It’s dinner time
Chapter 1: Genetically 
Modified Food

Chapter 2: Mediterranean 
Modified
Unit 4 Beyond planet earth
Chapter 1: Near – Earth 
Objects: Monster or Doom? 

Chapter 2: Life on Mars likely
Test 2

Unit 5 Energy for life
Chapter 1: Biomass: Let’s set 
the world of fire

Chapter 2: A long road to 
cleaner energy sources
Unit 6 Language and life
Chapter 1: The exodux of 
languages

Chapter 2: Life with 
	5

5

4

5

5

4

5

5
	1

1

1

1

1

1
	4

4

4

4

4

4
	4

4

	
	Tarahumaras
	
	
	
	

	9

10

11

12

13
	Unit 7 The natural world
Chapter 1: Caught in a melting 
world

Chapter 2: One legend found 
Many still to go
Test 3

Unit 8 
Music: Influence and 
innovation
Chapter 1: Genhis Blues

Chapter 2: MTV: Secrets in 
the Sauce
Review Final Test
	5

4

5

4
	1

1
	4

4

4
	4

4

	Tổng cộng
	60
	8
	36
	16


2. Nội dung chi tiết:

Unit 1 A good read

Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 1, học sinh phân biệt được sự khác biệt giữa Simile và Metaphor trong văn bản văn học. Học sinh học các thành ngữ với thinking thường được sử dụng trong Tiếng Anh. Ngoài ra, học sinh có khả năng mở rộng vốn từ của mình với các từ vựng có gốc là các từ như scribe. 


2. Nội dung chương: 
2.1. Chapter 1: What exactly is a short story?

2.2. Reading Skill: Recognizing Simile and Metaphor
2.3. Vocabulary Skill: The Root Word scribe
2.4. Chapter 2: An interview with J.K. Rowling


2.5. Reading Skill: Scanning
2.6. Vocabulary Skill: Idioms of Thinking
2.7. Real Life Skill: Understanding Literary Terms
Unit 2 A new generation of thinking

Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 2, học sinh có thể vận dụng kĩ năng đọc lướt để tìm ý chính trong những đoạn văn nâng cao. Ngoài ra, học sinh còn được nâng cao và mở rộng vốn từ của mình với các từ có cấu tạo từ gốc là tend/ cap cũng như hiểu các tên gọi xưng hô sử dụng từ ngữ học thuật. 

2. Nội dung chương: 
2.1. Chapter 1: Emotional Intelligence

2.2.Reading Skill: Skimming for Content
2.3. Vocabulary Skill: The root word: tend

2.4. Chapter 2: Left brains, right brains and Board games

2.5. Reading Skill: Identifying Main and Supporting Ideas

2.6. Vocabulary Skill: The root word cap


2.7. Real Life Skill: Understanding Academic Titles

Unit 3 It is dinner time

Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 3, học sinh có thể đọc hiểu tốt các bài đọc về chủ đề mang tính chất tranh luận theo 2 hướng: đồng ý hoặc không đồng ý. Ngoài ra, học sinh còn được nâng cao và mở rộng vốn từ của mình với các từ có cấu tạo từ gốc là sist cũng như các từ được tạo thành từ các gốc từ thuộc số như mono, dec, cent and mill. Bên cạnh đó, học sinh được học và hiểu cách sử dụng các dấu câu đúng và chính xác. 


2. Nội dung bài: 

2.1. Chapter 1: Genetically Modified Food

2.2. Reading Skill: Arguing For and Against a Topic


2.3. Vocabulary Skill: The Root Word sist


2.4. Chapter 2: Mediterranean Modified


2.5. Reading Skill: Identifying Meaning from Context

2.6. Vocabulary Skill: Numerical root words: mono, dec, cent mill


2.7. Real Life Skill: Understanding Punctuation
Unit 4 Beyond planet earth
Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 4, học sinh có thể đọc lướt để tìm ý cần suy luận theo yêu cầu đề bài. Ngoài ra, học sinh còn được nâng cao và mở rộng vốn từ của mình với các từ có cấu tạo từ gốc là vac cũng như các từ được tạo thành từ các tiền tố như mis-.  


2. Nội dung bài: 
2.1. Chapter 1: Near – Earth Objects: Monster or Doom?
2.2. Reading Skill: Understanding Inference

2.3. Vocabulary Skill: The Prefix mis-

2.4. Chapter 2: Life on Mars likely.
2.5. Reading Skill: Scanning

2.6. Vocabulary Skill: The root word vac

2.7. Real Life Skill: Remembering What You Read

Review – Midterm Test
Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: 
Ôn tập các kiến thức về kĩ năng đọc cho học sinh đã học từ bài 1 đến bài 4. Luyện tập các kĩ năng trong một số bài đọc hiểu để rèn luyện khả năng đọc hiểu cho học sinh và chuẩn bị để học sinh làm tốt bài kiểm tra giữa học phần.


2. Nội dung bài: 


Fluency Strategy: PARCER; Trans Fats in Trouble Magazine Article


Fluency Practice: 

2.1. Changes in the Solar System Reference Article


2.2. Green Energy Magazine Article
Unit 5 Energy for life

Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 5, học sinh phân biệt được sự khác biệt giữa Fact và Opinion sử dụng khi đọc hiểu nâng cao. Bên cạnh đó, học sinh học cách dùng từ điển đồng nghĩa thesaurus sử dụng trong Tiếng Anh. Shọc sinh có khả năng mở rộng vốn từ của mình với các từ vựng có gốc là các từ như mit. 


2. Nội dung bài: 

2.1. Chapter 1: Biomass: Let’s set the world of fire

2.2. Reading Skill: Identifying Fact Versus Opinion


2.3. Vocabulary Skill: The Roo Word: mit


2.4. Chapter 2: A long road to cleaner energy sources

2.5. Reading Skill: Previewing


2.6. Vocabulary Skill: The Prefix ob-


2.7. Real Life Skill: Using a Thesaurus
Unit 6 Language and life
Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 6, học sinh phân biệt được sự khác biệt giữa Cause và Effect sử dụng khi đọc hiểu nâng cao. Bên cạnh đó, học sinh học cách viết các kí tự phiên âm từ sử dụng trong Tiếng Anh, mở rộng vốn từ với các từ vựng có gốc là các từ như lit và lex. 


2. Nội dung bài: 

2.1. Chapter 1: The exodus of languages

2.2. Reading Skill: Identifying Cause and Effect


2.3. Vocabulary Skill: The Suffix -al


2.4. Chapter 2: Life with Tarahumaras

2.5. Reading Skill: Identifying Main and Supporting Ideas


2.6. Vocabulary Skill: The Root Word lit/ lex


2.7. Real Life Skill: Using a Pronunciation Key
Unit 7 The natural world
Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 7, học sinh phát triển kĩ năng đọc lướt tìm thông tin được yêu cầu. Ngoài ra, học sinh còn được nâng cao và mở rộng vốn từ của mình với các từ có cấu tạo từ gốc là nat/ viv/ bio và gen. Bên cạnh đó, học sinh được làm phong phú vốn từ vựng với cụm từ được dùng khi nói về các loài động vật.


2. Nội dung bài: 

2.1. Chapter 1: Caught in a melting world

2.2. Reading Skill: Understanding Inference 


2.3. Vocabulary Skill: The root words nat/viv/bio/gen


2.4. Chapter 2: One legend found Mary still to go



2.5. Reading Skill: Skimming for Content


2.6. Vocabulary Skill: The Prefix non-


2.7. Real Life Skill: Animal Terminology

Unit 8 Music: Influence and innovation

Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 8, học sinh vận dụng được kĩ năng đọc như đoán nghĩa dựa vào ngữ cảnh. Mở rộng vốn từ với các từ vựng có tiền tố là ad-. Bên cạnh đó, học sinh được học các cụm động từ với up và out.


2. Nội dung bài: 

2.1. Chapter 1: Genhis Blues

2.2. Reading Skill: Identifying Meaning from context


2.3. Vocabulary Skill: The prefix ad-


2.4. Chapter 2: MTV: Secrets in the Sauce

2.5. Reading Skill: Identifying Main and Supporting Ideas


2.6. Vocabulary Skill: Phrasal Verbs with up and out


2.7. Real Life Skill: The Orchestra

Review






Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: 
Ôn tập các kiến thức học sinh đã được giới thiệu và học để giúp học sinh hệ thống kiến thức cũ cũng như chuẩn bị tốt cho kì thi kết thúc học phần đạt kết quả tốt.


2. Nội dung bài: 


Fluency Strategy: Reading ACTIVELY; Language Survivors Reference Article.


Fluency Practice: 


2.1. Sea Monster  Reference Article


2.2. Music and Advertising Magazine article

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
Phòng học lí thuyết đủ sức chứa theo quy định.
2. Trang thiết bị máy móc: 
Máy chiếu, bảng, phấn, loa

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Nei J. Anderson (2009). Active Skills for Reading: Book 4. Second edition. Boston: Heinle Cengage Learning.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: 
Mở rộng vốn từ vựng cho học sinh và nắm vững các kĩ thuật đọc như đoán từ, đọc lướt, đọc lướt lấy ý chính, đoán nghĩa của từ mới dựa vào ngữ cảnh...


- Kĩ năng: 
Phát triển kĩ năng đọc hiểu về các lĩnh vực liên quan đến các nền văn hóa trên thế giới, y tế, phương tiện truyền thông và giải trí và đời sống xã hội.


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Học sinh học tự giác kiểm tra trung thực theo quy định.
2. Phương pháp: 

Dạy lí thuyết các kĩ năng đọc và kèm theo ví dụ minh họa, luyện tập và làm các bài tập để rèn luyện kĩ năng đọc đã học.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Môn học được áp dụng cho học sinh Bậc Trung cấp ngành Tiếng Anh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giúp học sinh nắm vững các kĩ thuật đọc một cách rõ ràng, vận dụng và đạt hiệu quả kĩ năng đọc để trả lời câu hỏi cũng như yêu cầu của bài đọc hiểu, mở rộng vốn từ qua các tiền tố và hậu tố cấu tạo từ. 

- Đối với người học:


Học sinh chăm chỉ học và trau dồi kiến thức về các kĩ năng sử dụng trong việc đọc hiểu, tham gia đầy đủ các buổi học để rèn luyện kĩ năng đọc hiểu và để ghi nhớ cách thành lập và cấu tạo từ mới. Học sinh nên học gia đình từ của các từ mới để linh hoạt khả năng sử dụng ngôn ngữ. 

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Các kĩ năng đọc hiểu từ căn bản đến nâng cao.

4. Tài liệu tham khảo:

Anne Ediger, & Cheryl Pavlik (1999). Reading Connection. Oxford: Oxford University Press.

Linda Lee, & Erik Gunderseu (2002). Select Reading -Inter. Oxford: Oxford University Press.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Viết 
Mã học phần: KHCB433
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 12 giờ; Thảo luận, bài tập: 16 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí:

Học phần Viết  là môn học cơ sở trong chương trình giáo dục ngành Tiếng Anh Bậc Trung cấp Chuyên nghiệp.
· Tính chất:

Học phần Viết là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính lí thuyết kết hợp với thực hành gắn liền với quá trình rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:

Sau khi hoàn thành học phần Viết học sinh biết các điểm ngữ pháp và từ vựng cần thiết để viết một đoạn văn tiếng Anh. Nhận thức cấu trúc, dạng thức, tính thống nhất và liên kết của một đoạn văn.

· Kĩ năng:

Sau khi hoàn thành học phần Viết học sinh có khả năng phân biệt những đặc điểm của từng thể loại văn: miêu tả, chứng minh, và miêu tả quy trình.

Nhận biết các lỗi thường gặp khi viết đoạn văn.

Viết được các mẫu câu trong tiếng Anh theo đúng ngữ pháp, viết được những đoạn văn có cấu trúc và nội dung theo đúng yêu cầu.

Thực hành tương đối thành thạo các bước trong quy trình viết đoạn: tìm ý, sắp xếp ý, viết nháp, chỉnh sửa, ...

Viết được 3 thể loại văn: miêu tả, chứng minh, và miêu tả quy trình.

Phát hiện và khắc phục được những lỗi sai căn bản trong đoạn văn.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có thái độ tích cực trong quá trình học: tham gia xây dựng bài, có tinh thần hợp tác và làm việc theo nhóm, có tinh thần tự học, tự rèn luyện kĩ năng ngoài giờ học.

III. Nội dung học phần
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Bài tập/ thảo luận
	Kiểm

Tra

	1

2

3

4

5

6
	Unit 1 The Sentence and the 
Paragraph (Book 1)

Part 1: Stimulating Ideas

Part 2: Developing a Paragraph

Part 3: Unity and Coherence

Part 4: Editing Your Writing

Part 5: Putting It All Together

Unit 2 Descriptive Paragraphs 
(Book 1)

Part 1: Stimulating Ideas


Reading Text: “Sari of the 
Gods”

Part 2: Brainstorming and 
Outlining

Part 3: Developing Your Ideas

Part 4: Editing Your Writing

Part 5: Putting It All Together

Review and Midterm Test

Unit 3 Example Paragraphs 
(Book 1)

Part 1: Stimulating Ideas

Part 2: Brainstorming and 
Outlining

Part 3: Developing Your Ideas

Part 4: Editing Your Writing

Part 5: Putting It All Together

Unit 4 Process Paragraphs 
(Book 1)

Part 1: Stimulating Ideas

Part 2: Brainstorming and 
Outlining



Part 3: Developing Your Ideas

Part 4: Editing Your Writing

Part 5: Putting It All Together

Review
	6

6

2

7

7

2
	2

2

3

3

2
	4

4

4

4
	2


	Tổng cộng
	30
	12
	16
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:  The sentence and the paragraph 
Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong chương 1, học sinh biết về cấu trúc, dạng thức, tính thống nhất và liên kết của một đoạn văn. Viết được câu đơn, sử dụng dấu câu và chữ viết hoa. Nhận biết và khắc phục các lỗi sai về cấu trúc câu: thiếu chủ ngữ hoặc vị ngữ (fragments); thiếu từ nối (run-on sentences)

2. Nội dung chương: 

2.1. Part 1: Stimulating Ideas

The Paragraph

Formating a Paragraph

2.2. Part 2: Developing a Paragraph

Paragraph organization

The Topic Sentence

Supporting Sentences

The Concluding Sentence

2.3. Part 3: Unity and Coherence



Unity within a Paragraph



Coherence within a Paragraph

2.4. Part 4: Editing Your Writing



Simple Sentence Structure




Punctuation and Capitalization



Fragments






Run-on Sentences

2.5. Part 5: Putting It All Together

Chương 2: Descriptive paragraphs  

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong chương 2, học sinh biết và sử dụng được cấu trúc và từ vựng thường dùng của một đoạn văn miêu tả.

2. Nội dung chương: 

2.1. Part 1: Stimulating Ideas





Reading Text: “Sari of the Gods”

2.2. Part 2: Brainstorming and Outlining



Descriptive Organization

2.3. Part 3: Developing Your Ideas



Using Specific Language

2.4. Part 4: Editing Your Writing


Using Adjectives in Descriptive Writing



Using Be to Describe and Define

2.5. Part 5: Putting It All Together

Review and Midterm Test 

Thời gian: 2 giờ

Chương 3:  Example paragraphs

Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong chương 3, học sinh biết và sử dụng được cấu trúc của một đoạn văn chứng minh (sử dụng ví dụ làm dẫn chứng). Ôn tập thì hiện tại đơn (Simple present) và sự hòa hợp giữa Chủ ngữ - động từ (Subject-verb agreement).
2. Nội dung chương: 

2.1. Part 1: Stimulating Ideas



Reading Text: “Bumping into Mr. Ravioli”

2.2. Part 2: Brainstorming and Outlining



Example Organization

2.3. Part 3: Developing Your Ideas



Using Examples as Supporting Details

2.4. Part 4: Editing Your Writing



Forming and Using the Simple Present

Subject – Verb Agreement

2.5. Part 5: Putting It All Together

Chương 4:  Process paragraphs    
Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong chương 4, học sinh biết và sử dụng được cấu trúc, từ vựng thường dùng của một đoạn văn miêu tả quy trình. 
2. Nội dung chương: 

2.1. Part 1: Stimulating Ideas



Reading Text: “How to Fight Off a Shark”

2.2. Part 2: Brainstorming and Outlining





Process Organization

2.3. Part 3: Developing Your Ideas



Using Time Order Words in Process Paragraphs

2.4. Part 4: Editing Your Writing



Using Imperatives



Modals of Advice, Necessity, and Prohibition

2.5. Part 5: Putting It All Together

Review 

Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

Phòng học lí thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu, loa, micro, máy cassette

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Savage. A., &  Shafiei. M. (1998). Effective Academic Writing. Oxford: Oxford University Press.

4. Các điều kiện khác: 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: 

Các điểm ngữ pháp và từ vựng cần thiết để viết một đoạn văn tiếng Anh. Kiến thức về cấu trúc, dạng thức, tính thống nhất và liên kết của một đoạn văn; và kiến thức ngữ pháp, từ vựng, ...

- Kĩ năng: 

Khả năng viết đoạn văn miêu tả, chứng minh, và miêu tả quy trình.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Thái độ học tập, hiệu quả làm việc nhóm, và tinh thần tự học

2. Phương pháp: 

Hình thức thi: Tự luận, Thời gian: 60 phút

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Học phần được áp dụng cho các lớp Bậc Trung cấp chuyên nghiệp ngành Tiếng Anh. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên:

Sử dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy để đạt hiệu quả giảng dạy tối ưu nhất. Giảng dạy từ vựng và ngữ pháp cần thiết cho học sinh; đồng thời hướng dẫn học sinh áp dụng kiến thức đã học để phát triển các kĩ năng thực hành ngôn ngữ.  Điều chỉnh thời gian và phương pháp giảng dạy cho phù hợp với trình độ học sinh của từng lớp. Hướng dẫn cho học sinh kĩ năng làm việc nhóm.

· Đối với người học:

Tự giác, chủ động chuẩn bị bài trước khi đến lớp, ôn tập các bài đã học, và trau dồi thêm ở nhà. Tích cực tham gia xây dựng bài và rèn luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh. Liên hệ kiến thức được học với những môn học ngành khác và thực tiễn ngành nghề. Phát huy tinh thần làm việc nhóm và tinh thần tự học.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Cấu trúc và quy trình viết đoạn văn tiếng Anh; kĩ năng viết với các thể loại văn: miêu tả, chứng minh, và miêu tả quy trình về các chủ đề trường học, thiên nhiên, cộng đồng…

4. Tài liệu tham khảo:
Hogue A.(1996). First Step in Academic Writing. London: Longman.

Oshima A. (1993). Part III, Writing Academic English. London: Longman.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Thực hành Viết 
Mã học phần: KHCB434
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 8 giờ; Thảo luận, thực hành, bài tập: 40 giờ; Kiểm tra: 12 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí:

Học phần Thực hành Viết  là môn học cơ sở trong chương trình giáo dục ngành Tiếng Anh Bậc Trung cấp Chuyên nghiệp

· Tính chất:

Học phần Thực hành Viết  là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính thực hành gắn liền với quá trình rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:

Sau khi hoàn thành học phần Thực hành Viết,  học sinh có khả năng hiểu các điểm ngữ pháp và từ vựng cần thiết.

· Kĩ năng:

Sau khi hoàn thành học phần Thực hành Viết,  học sinh có khả năng phân biệt những đặc điểm các thể loại văn: nêu ý kiến và kể chuyện.

Hiểu rõ và thực hiện được quy trình viết tiểu luận ngắn và đặc điểm của tiểu luận miêu tả.

Viết được các mẫu câu đơn, câu ghép, ...trong tiếng Anh theo đúng ngữ pháp, viết được những đoạn văn có cấu trúc và nội dung theo đúng yêu cầu. Viết được 2 thể loại văn: nêu ý kiến và kể chuyện.

Phát hiện và khắc phục được những lỗi sai về câu trong đoạn văn.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có thái độ tích cực trong quá trình học, tham gia xây dựng bài, có tinh thần hợp tác và làm việc theo nhóm, có tinh thần tự học, tự rèn luyện kĩ năng ngoài giờ học.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành /  bài tập/ thảo luận
	Kiểm

Tra

	1

2

3

4

5

6

7

8
	Unit 5 Opinion Paragraphs
Part 1 Stimulating Ideas

Part 2 Brainstorming and 
Outlining
    

Part 3 Developing Your Ideas

Part 4 Editing Your Writing

Part 5 Putting It All Together

Test 1 

Unit 6 Narrative Paragraphs 

Part 1 Stimulating Ideas
   

Part 2 Brainstorming and 
Outlining
    

Part 3 Developing Your Ideas

Part 4 Editing Your Writing

Part 5 Putting It All Together

Test 2

Unit 1 Paragraph to Short Essay 
(Book 2)
Part 1 The Paragraph

Part 2 Unity and Coherence

Part 3 From Paragraph to Short 
Essay

Part 4 Editing Your Writing

Part 5 Putting It All Together

Test 3

Unit 2 Descriptive Essays

(Book 2)

Part 1 Stimulating Ideas
    

Reading Text: “Food is Good”

Part 2 Brainstorming and 
Outlining
    

Part 3 Developing Your Ideas

Part 4 Editing Your Writing

Part 5 Putting It All Together

Final Test
	12

3
12

3
12

3
12

3
	2

2

2

2


	10

10

10

10


	3

3

3

3

	Tổng cộng
	60
	8
	40
	12


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:  Opion paragraphs          

Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong chương 1, học sinh biết và sử dụng được cấu trúc, từ vựng thường dùng của một đoạn văn nêu ý kiến. 

2. Nội dung chương: 

2.1. Part 2 Brainstorming and Outlining
    

Opinion Organization

2.2. Part 3 Developing Your Ideas



Using Reasons to Support an Opinion

1. Part 4 Editing Your Writing

4.1. Using There is/ There are to Introduce Facts

4.2. Using Because of and Because to Give Reasons

2. Part 5 Putting It All Together

Test 1

Thời gian: 03 giờ

Chương 2:  Narrative paragraphs    

Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong chương 2, học sinh biết và sử dụng được cấu trúc, từ vựng thường dùng của một đoạn văn kể chuyện. 

2. Nội dung chương: 

2.1. Part 1 Stimulating Ideas

    
    

Reading Text: “The Snake-Man”

2.2. Part 2 Brainstorming and Outlining
    

Narrative Organization

2.3. Part 3 Developing Your Ideas



Using Sensory and Emotional Details



Showing Order of Events in Narrative Paragraphs



Showing Simultaneous Events

2.4. Part 4 Editing Your Writing



Forming and Using the Simple Past



Forming and Using the Past Continuous

2.5. Part 5 Putting It All Together

Test 2
Thời gian: 03 giờ

Chương 3:  Paragraph to short essay
Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong chương 3, học sinh biết cấu trúc, dạng thức, tính thống nhất và liên kết trong đoạn văn.  Giới thiệu về cấu trúc của một tiểu luận ngắn. Luyện tập viết câu đơn và câu ghép. Nhận biết và khác phục lỗi sai về run-on sentences.
2. Nội dung chương: 

2.1. Part 1 The Paragraph



Review of Paragraph Structure 
    



Formating a Paragraph



The Topic Sentence

2.2. Part 2 Unity and Coherence



Unity within a Paragraph

    




Coherence in a Paregraph

2.3. Part 3 From Paragraph to Short Essay



The Paragraph and the Short Essay
    



Short Essay Organization

2.4. Part 4 Editing Your Writing



The Sentence


    



Simple and Compound Sentences



Run-on Sentences

    



Dependent Clauses

2.5. Part 5 Putting It All Together

Test 3

Thời gian: 03 giờ

Chương 4:  Descriptive essays

Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong chương 4, học sinh biết và sử dụng được cấu trúc, từ vựng thường dùng của một một tiểu luận miêu tả. 

2. Nội dung chương: 

2.1. Part 1 Stimulating Ideas


    

Reading Text: “Food is Good”

2.2. Part 2 Brainstorming and Outlining
    

Descriptive Organization

2.3. Part 3 Developing Your Ideas



Prepositional Phrase in Descriptive Writing



Adding Details to Sentences

   



Similes

2.4. Part 4 Editing Your Writing



Using Adjectives in Descriptive Writing



Formation of Adjectives



Describing feelings



Order of Adjectives

2.5. Part 5 Putting It All Together

Final  Test
Thời gian: 03 giờ

 IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

Phòng học lí thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu, loa, micro, máy cassette

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

Savage. A.,&  Shafiei. M. (1998). Effective Academic Writing. Oxford: Oxford University Press.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: 

Cấu trúc, dạng thức, tính thống nhất và liên kết của một đoạn văn; và kiến thức ngữ pháp, từ vựng, ...

- Kĩ năng: 

Kĩ năng viết đoạn văn nêu ý kiến và kể chuyện; và khả năng viết tiểu luận miêu tả

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Thái độ học tập, hiệu quả làm việc nhóm, và tinh thần tự học.
2. Phương pháp: 

Hình thức thi cuối kì: Tự luận, Thời gian: 60 phút

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Các lớp Bậc Trung cấp chuyên nghiệp ngành Tiếng Anh. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên:

Sử dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy để đạt hiệu quả giảng dạy tối ưu nhất. Ôn tập từ vựng và ngữ pháp cần thiết cho học sinh; đồng thời hướng dẫn học sinh áp dụng kiến thức đã học để phát triển các kĩ năng viết. 

· Đối với người học:

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Kĩ  năng viết đoạn văn nêu ý kiến và kể chuyện, viết tiểu luận ngắn với các chủ đề y tế, phương tiện truyền thông và giải trí và đời sống xã hội.

4. Tài liệu tham khảo:
Oshima, A & Hogue (1997). A  Introduction to Acadamic writing. Part I. London: Longman.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Tiếng Việt Thực hành 
Mã học phần: KHCB435
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thảo luận, bài tập: 15 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí:

Học phần Tiếng Việt Thực hành là học phần cơ sở thuộc nhóm các học phần chuyên môn trong chương trình giáo dục ngành Tiếng Anh Bậc Trung cấp Chuyên nghiệp.
· Tính chất:

Học phần Tiếng Việt Thực hành là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính thực hành gắn liền với quá trình rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ.

II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:

Sau khi hoàn thành học phần Tiếng Việt Thực hành,  học sinh có khả năng sử dụng thành thạo và chính xác tiếng Việt, chữa được các lỗi về cách dùng từ, đặt câu, chữa được các lỗi về phong cách. Đồng thời rèn luyện kĩ năng tạo lập và tiếp nhận văn bản, khả năng thuật lại được nội dung tài liệu khoa học.

Học phần này cung cấp cho học sinh kiến thức bổ trợ để học các học phần khác.

Biết cách viết phiên âm tiếng nước ngoài;
· Kĩ năng:

Sau khi hoàn thành học phần Tiếng Việt Thực hành,  học sinh có khả năng phân biệt những đặc điểm các thể loại văn bản;

Viết đúng ngữ pháp, viết được những đoạn văn có cấu trúc và nội dung theo đúng yêu cầu;
Chữa được các lỗi về cách dùng từ, đặt câu, chữa được các lỗi về phong cách; Tạo lập và tiếp nhận văn bản; Thuật lại được nội dung tài liệu khoa học;

Phát hiện và khắc phục được những lỗi sai về câu trong đoạn văn.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có thái độ tích cực trong quá trình học, tham gia xây dựng bài, có tinh thần hợp tác và làm việc theo nhóm, có tinh thần tự học, tự rèn luyện kĩ năng ngoài giờ học.

III. Nội dung học phần:
2. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Bài tập/ thảo luận
	Kiểm

Tra

	1

2

3

4

5

6

7

8

9
	Chương 1 Khái quát về văn bản
Chương 2 Thực hành phân tích 

văn bản

Chương 3 Thuật lại nội dung tài 

liệu khoa học

Chương 4 Tạo lập văn bản
Kiểm tra giữa học phần

Chương 5 Đặt câu trong văn 

bản

Chương 6 Dùng từ trong văn 

bản

Chương 7 Chữ viết trong văn 

bản

Ôn tập
	2
4

4

4

2
4

4

4

2
	1
2
2

2

2

2

2
	1

2

2

2

2

2

2

2
	2



	Tổng cộng
	30
	13
	15
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1 Khái quát về văn bản          

Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong chương 1, học sinh biết khái niệm và tính chất về các loại văn bản. 

2. Nội dung chương: 

2.1. Giao tiếp và văn bản

2.2. Văn bản – Khái niệm và các đặc trưng cơ bản

2.3. Giản yếu về một số loại văn bản

Chương 2 Thực hành phân tích văn bản       
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong chương 2, học sinh biết cách phân tích văn bản. 

2. Nội dung chương: 

2.1. Tìm hiểu khái quát về văn bản

2.2. Phân tích đoạn văn

2.3. Phân tích bố cục và lập luận toàn văn bản

Chương 3 Thuật lại nội dung tài liệu khoa học  Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong chương 3, học sinh biết cách thuật lại nội dung tài liệu khoa học. 

2. Nội dung chương: 

2.1. Tóm tắt một tài liệu khoa học

2.2. Tổng thuật các tài liệu khoa học

2.3. Trình bày lịch sử vấn đề

Chương 4 Tạo lập văn bản
      
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong chương 4, học sinh biết và sử dụng được cấu trúc để tạo lập các loại văn bản. 

2. Nội dung chương: 

2.1. Định hướng- xác định các nhân tố giao tiếp của văn bản

2.2. Lập đề cương cho văn bản

2.3. Viết đoạn văn và văn bản


IV. Sửa chữa và hoàn thiện văn bản

Chương 5 Đặt câu trong văn bản      
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong chương 5, học sinh biết và sử dụng được cấu trúc và câu của các loại văn bản điển hình.

2. Nội dung chương: 

2.1. Yêu cầu về câu trong văn bản

2.2. Đặc điểm của câu trong các văn bản khoa học nghị luận và hành chính

2.3. Một số thao tác rèn luyện về câu

2.4. Chữa câu

Chương 6 Dùng từ trong văn bản      
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong chương 6, học sinh biết và sử dụng được các loại từ vựng thường dùng với các loại văn bản chuyên biệt. 

2. Nội dung chương: 

2.1. Những yêu cầu chung về việc dùng từ trong văn bản

2.2. Đặc điểm cơ bản về từ trong các loại văn bản khoa học, nghị luận và hành chính


2.3.  Một số thao tác dùng từ và luyện câu

2.4. Chữa các lỗi về từ trong văn bản

Chương 7 Chữ viết trong văn bản      
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong chương 7, học sinh biết và sử dụng cách dùng từ, ngữ, chữ viết tiếng Việt trong các loại văn bản.
2. Nội dung chương: 

2.1. Chữ quốc ngữ

2.2. Chính tả

2.3. Lỗi chính tả

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

Phòng học lí thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu, loa, micro, máy cassette

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

Bùi Minh Toán (2013). Tiếng Việt thực hành. Hà Nội: NXB Giáo dục Việt Nam.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: 

Cấu trúc, dạng thức, tính thống nhất và liên kết của một đoạn văn, các loại lỗi trong văn bản và cách chữa lỗi văn bản. 

- Kĩ năng: 

Kĩ năng viết đoạn văn chính xác, viết các văn bản khoa học và các loại văn bản hành chính đúng quy định.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Thái độ học tập, hiệu quả làm việc nhóm, và tinh thần tự học.

2. Phương pháp: 

Hình thức thi cuối kì: Tự luận, Thời gian: 60 phút

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Các lớp Bậc Trung cấp chuyên nghiệp ngành Tiếng Anh. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên:


Sử dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy để đạt hiệu quả giảng dạy tối ưu nhất. 

· Đối với người học:


Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Kĩ  năng viết và chữa lỗi đoạn văn.

4. Tài liệu tham khảo:
Đỗ Thị Kim Liên (2013). Ngôn ngữ học đại cương. Hà Nội: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Mai Ngọc Chừ (2013). Cơ sở Ngôn ngữ học và Tiếng Việt, Hà Nội: NXB Giáo dục Việt Nam.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Thực hành Biên – phiên dịch
Mã học phần: KHCB436
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 9 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 45 giờ; Kiểm tra: 6 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: 

Học phần Thực hành Biên – phiên dịch là học phần Chuyên môn ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Bậc Trung cấp chuyên nghiệp ngành Tiếng Anh. 

· Tính chất: 

Học phần Thực hành Biên – phiên dịch là môn học thuộc khoa học xã hội mang tính chất thực hành rèn luyện cơ bản để dịch thuật đào tạo ngành tiếng Anh và công việc có liên quan đến ngôn ngữ Anh sau khi ra trường.

II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: 

Học phần Thực hành Biên – phiên dịch mở rộng vốn từ vựng, nâng cao kĩ năng biên phiên dich, củng cố thủ thuật đọc hiểu các vấn đề văn chương, học thuật, khoa học, xã hội; rèn luyện khả năng dịch văn bản và phiên dịch.

· Kĩ năng: 

Sau khi học xong Học phần này học sinh có khả năng

Sử dụng tốt các thủ thuật đọc hiểu tài liệu khoa học, kĩ thuật với mức độ từ vựng đa dạng và ngữ pháp nâng cao, vận dụng các điểm ngữ pháp để biên phiên dịch chính xác về nghĩa và đảm bảo tính trong sáng của ngôn ngữ Anh và Việt. 

Biên dịch các văn bản có các chủ đề đa dạng về An ninh quốc phòng, khoa học, văn học nghệ thuật, triết học từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.

Phiên dịch những đoạn báo cáo hoặc phát biểu theo nhiều chủ đề ở mức độ dễ từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.

Viết các bài báo có nội dung đa dạng về nhiều lĩnh vực khác nhau.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Học sinh tự giác và chủ động tự học tập và làm bài tập ở nhà, dự lớp, thảo luận, làm việc nhóm làm kiểm tra đầy đủ theo quy định.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / bài tập/ thảo luận
	Kiểm

Tra

	1

2

3

4

5

6

7

8


	Unit 1 Public Security and 

National Defense

Some Common Terms

Some Issues of Public Security 

and National Defense

Unit 2 Science

Natural Sciences

Social Sciences

Test 1

Unit 3 Literature and Fine Arts

Elements of Literature

Asian Literature

Fine Arts

Unit 4 Philosophy

Some Basic Concepts and 

Terminologies

Some Philosophical Issues

Test 2

Unit 5 Religions and Beliefs

Eastern Religious Traditions

Western Religious Traditions

Unit 6 International Relations

American Foreign Policies
	6
6
2

6
6
2

6
	1

1

1

1

1
	5
5
5
5
5
	2

2

	9

10

11

12
	China and International Relations

Theories of Internaltional 

Relations

Test 3

Unit 7 Mass Media and Mass 

Communication

Investigative Reporting and the 

Internet

Invidual, Society, and Mass Media

Advertising

Unit 8 Literary Style

Unit 9 The Formal Style
	2

6
6
6
	1

1

1
	5
5
5
	2



	Tổng cộng
	60
	9
	45
	6


2. Nội dung chi tiết:

Unit 1 Public Security and National Defense

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 1, học sinh có khả năng dịch thuật các đoạn văn ngắn liên quan đến An ninh – Quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc từ tiếng Anh sang tiếng Việt.


2. Nội dung chương: 
2.1. Some Common Terms

2.2. Some Issues of Public Security and National Defense 

Unit 2 Science

Thời gian: 6 giờ


1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 2, học sinh học sinh có khả năng dịch thuật các đoạn văn ngắn có liên quan đến một số vấn đề khoa học tự nhiên và khoa học xã hội từ tiếng Anh sang tiếng Việt.


2. Nội dung chương: 
2.1. Natural Sciences

2.2. Social Sciences 

Unit 3 Literature and Fine Arts

Thời gian: 6 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 3, học sinh có khả năng dịch thuật các đoạn văn ngắn có liên quan đến mĩ thuật, văn hóa, từ tiếng Anh sang tiếng Việt.


2. Nội dung bài: 
2.1. Elements of Literature

2.2. Asian Literature

2.3. Fine Arts 

Unit 4 Philosophy

Thời gian: 6 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 4, học sinh có khả năng dịch thuật các đoạn văn ngắn có liên quan đến triết học và vận dụng triết học, từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Biết một số khái niệm và thuật ngữ triết học căn bản. 


2. Nội dung bài: 
2.1. Some Basic Concepts and Terminologies

2.2. Some Philosophical Issues

Unit 5 Religions and Beliefs



Thời gian: 6 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 5, học sinh có khả năng dịch thuật các đoạn văn ngắn có liên quan đến tôn giáo, đức tin và quan điểm về tôn giáo, từ tiếng Anh sang tiếng Việt.


2. Nội dung bài: 
2.1. Eastern Religious Traditions

2.2. Western Religious Traditions 

Unit 6 International Relations 


Thời gian: 6 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 6, học sinh có khả năng dịch thuật các đoạn văn ngắn lí thuyết về mối quan hệ quốc tế, một số vấn đề liên quan chính sách đối ngoại của Mỹ, về quan hệ quốc tế của Trung Quốc, từ tiếng Anh sang tiếng Việt.


2. Nội dung bài: 
2.1. American Foreign Policies

2.2. China and International Relations

2.3. Theories of Internaltional Relations 

Unit 7 Mass Media and Mass Communication 
Thời gian: 6 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 7, học sinh có khả năng dịch thuật các đoạn văn ngắn có liên quan đến vấn đề truyền thông đại chúng, một số sự kiện, quảng cáo từ tiếng Anh sang tiếng Việt.


2. Nội dung bài: 
2.1. Investigative Reporting and the Internet

2.2. Invidual, Society, and Mass Media

2.3. Advertising

Unit 8 Literary Style
Thời gian: 6 giờ 

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 8, học sinh có khả năng dịch thuật các đoạn trích ngắn các tác phẩm văn học từ tiếng Việt sang tiếng Anh.


2. Nội dung bài: 
2.1. Các Phương thức cú pháp

2.2. Translation Excercises

Unit 9 The Formal Style
Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 9, học sinh có khả năng dịch thuật các đoạn văn bản khoa học từ tiếng Việt sang tiếng Anh.


2. Nội dung bài: 
2.1. Một số đặc tính từ vựng và cú pháp trong văn bản khoa học.

2.2. Translation Excercises

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 

Phòng học Lí thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu, bảng, phấn, loa

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Ngoc Dung Duong (2007). Course in Translation and Interpretation of English. TP. HCM: NXB Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh.

Ngoc Dung Duong (2007). Luyện dịch Việt Anh. TP. HCM: NXB Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: 

Kiến thức đa dạng về cuộc sống, văn hóa-xã hội.
- Kĩ năng: 

Kĩ năng biên phiên dịch chính xác về nghĩa của văn bản tiếng Anh đồng thời đảm bảo sử dụng tiếng Việt trong văn bản đúng bản chất ngôn ngữ.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Học sinh tự giác và chủ động tự học tập và làm bài tập ở nhà, trung thực trong kiểm tra.
2. Phương pháp: 

Dạy lí thuyết các kĩ năng biên phiên dịch và kèm theo ví dụ minh họa. Luyện tập và làm các bài tập để rèn luyện kĩ năng.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Dành cho học sinh ngành Tiếng Anh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giúp học sinh nắm vững các kĩ thuật biên, phiên dịch. Vận dụng kiến thức ngữ pháp đạt hiệu quả, đồng thời học sinh mở rộng vốn từ thông qua các bài tập dịch thuật và phiên dịch đa dạng chủ đề. Có thể sử dụng tư liệu giảng dạy từ các phương tiện truyền thông đại chúng làm chủ đề dịch thuật. 

- Đối với người học:


Học sinh chăm chỉ học và trau dồi kiến thức về các kĩ năng sử dụng trong việc đọc hiểu, tham gia đầy đủ các buổi học, chăm chỉ làm các bài tập để rèn luyện kĩ năng biên phiên dịch văn bản và các đoạn hội thoại, phát biểu.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Các kĩ thuật biên phiên dịch, khả năng sử dụng tiếng Việt chính xác.

4. Tài liệu tham khảo:

Dennis Chamberlin, & Gilian White (1987). Advanced English for Translation. Cambridge: Cambridge University Press.

Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Mã học phần: KHCB437
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 21 giờ; Thảo luận, bài tập: 37 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: 

Học phần Phương pháp giảng dạy tiếng Anh là học phần Chuyên môn ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Bậc Trung cấp chuyên nghiệp ngành Tiếng Anh. 

· Tính chất: 

Học phần Phương pháp giảng dạy tiếng Anh là môn học thuộc khoa học xã hội mang tính chất lí thuyết cung cấp kiến thức cơ bản bao gồm các phần lí thuyết về phương pháp giảng dạy tiếng Anh, các nguyên tắc cần thiết đối với giảng viên dạy tiếng Anh trong quá trình giảng dạy. Đồng thời cung cấp kĩ năng phân tích và thực hành các phương pháp giảng dạy ngoại ngữ.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: 

Sau khi hoàn tất học phần học sinh có thể:
Biết lí thuyết về các phương pháp giảng dạy ngoại ngữ. Hiểu được yêu cầu và mục đích sử dụng đồ dùng phương tiện giảng dạy ngoại ngữ; Hiểu các yếu tố có liên quan và ảnh hưởng đến quá trình học và dạy ngoại ngữ và nguyên tắc giảng dạy ngoại ngữ. 

· Kĩ năng: 

Sau khi hoàn tất học phần học sinh có thể:
Thực hành giảng dạy ngữ âm, ngữ pháp và từ vựng; 
Thực hành giảng dạy các kĩ năng nghe, nói, đọc, và viết;
Tiến hành một giờ giảng chuyên biệt hoặc một giờ giảng tổng họp bằng nhiều phương pháp giảng dạy;

Tiến hành các hình thức hoạt động nhóm cho một giờ học lí thuyết.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Học sinh tự giác và chủ động tự học tập và làm bài tập ở nhà, dự lớp, thảo luận, làm việc nhóm làm kiểm tra đầy đủ theo quy định.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
	Unit 1 The beginning of the lesson

Unit 2 Checking attendance

Unit 3 Physical conditions in the 

classroom

Unit 4 Getting organised: seating, 

books, blackboard

Unit 5 Introducing different stages 

of the lesson

Unit 6 Using visual aids

Review - Midterm Test

Unit 7 Tap recorders and other 

electrical equipment

Unit 8 Dividing the class up: 

choral, individual and teams

Unit 9 Dividing the class up: pairs 
and groups

Unit 10 Interruptions: late comers, 

things lost

Unit 11 Control and discipline

Unit 12 Ending the lesson or a 

stage in the lesson 

Review
	4
4
4
4
5
5
3
5
5
5
5
5
5
1
	1

1

1

1

2
2
1
2
2
2
2
2
2
	3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
	2

	Tổng cộng
	60
	21
	37
	2


     2. Nội dung chi tiết:

Unit 1 The beginning of the lesson


Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 1, học sinh có khả năng thực hiện đối thoại để mở đầu bài giảng một cách lưu loát, tự nhiên và lôi cuốn người học, sử dụng tiếng Anh như một công cụ giao tiếp trong giờ giảng.


2. Nội dung chương:

2.1. Preliminary discussion
2.2. Dialogue practice



1. Dialogue





2. Language activity Directing students’ attention

2.3. Classroom language Greetings




Beginning the chat




Taking turns to speak




Introducing yourself




Test yourself

2.4. Exploitation Unexploited dialogue



Possibilities for exploitation



Oral practices



Sample exploitation A game to play: The conversation game

2.5. Role play Activity

  
    Follow up and evaluation
Unit 2 Checking attendance



Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 2, học sinh có khả năng thực hành hội thoại khi điểm danh, biết cách hướng dẫn học viên lớp giả định cách thực hành nói thực sự thay vì lặp lại các mẫu câu.


2. Nội dung chương:

2.1. Preliminary discussion

2.2. Dialogue practice Rephrasing practice

2.3. Classroom language

2.4. Exploitation 
2.5. Role play 
Unit 3 Physical conditions in the classroom
Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 3, học sinh có khả năng sử dụng các lời yêu cầu lịch sự, biết tầm quan trọng và ý nghĩa của ngữ điệu nói. 


2. Nội dung chương:

2.1. Preliminary discussion

2.2. Dialogue practice Intonation practice

2.3. Classroom language

2.4. Exploitation

2.5. Role play Making the students as comfortable as possible
Unit 4 Getting organised: seating, books, blackboard





Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 4, học sinh có khả năng chọn phương pháp và loại hình tổ chức học tập phù hợp với học viên lớp học giả định, có khả năng cuốn hút học viên vào quá trình học tập, hình thành mối tương tác thực sự giữa người dạy và người học.

2. Nội dung chương:

2.1. Preliminary discussion

2.2. Dialogue practice Appropriacy and intonation: discrimination exercise

2.3. Classroom language

2.4. Exploitation

2.5. Role play Cleaning the board



    Arranging chairs or seating for groups of different numbers



   Getting the right books out

Unit 5 Introducing different stages of the lesson
Thời gian: 5 giờ


1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 5, học sinh có khả năng giới thiệu bài giảng cùng với mục tiêu cần đạt được của giờ học, lợi ích mà học viên lớp học giả định đạt được sau khi học xong bài học, biết cách củng cố lại kiến thức sau khi kết thúc bài giảng và cách khuyến khích học viên nêu ra ý kiến xây dựng bài học.


2. Nội dung chương:

2.1. Preliminary discussion

2.2. Dialogue practice Being a model

2.3. Classroom language Beginning with revision





Talking about the lesson





Defining aims and giving examples

2.4. Exploitation

2.5. Role play Introducing your lesson to the class

Unit 6 Using visual aids




Thời gian: 5 giờ


1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 6, học sinh có khả năng sử dụng hiệu quả các công cụ trực quan trong quá trình giảng dạy, biết cách đánh giá hiệu năng sử dụng của các công cụ trực quan để làm tăng chất lượng bài giảng.


2. Nội dung chương:

2.1. Preliminary discussion

2.2. Dialogue practice Forward and backward chaining

2.3. Classroom language

2.4. Exploitation Using the tape recorder

2.5. Role play Setting up 


Alternative or additional activity – A game to play: Just a minute
Review - Midterm Test
Thời gian: 3 giờ

Unit 7 Tap recorders and other electrical equipment 













Thời gian: 5 giờ


1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài 7, học sinh có khả năng kết hợp lời nói và cử chỉ để tăng hiệu quả giảng dạy, biết cách tạo mối tương tác giữa người dạy và người học làm cho giờ giảng hiệu quả và sinh động.


2. Nội dung chương:

Preliminary discussion

Dialogue practice
Gesture





Forward and backward chaining

Classroom language Choral response 





Individual response 





Taking turns 





Class in helves 





Teams for competition

Exploitation A game to play: How many questions?

Role play Varying the patterns of response
Unit 8 Dividing the class up: choral, individual and teams









Thời gian: 5 giờ


1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 8, học sinh có khả năng điều khiển lớp học giả định trong tình huống chia nhóm làm việc, hướng dẫn tiến trình làm việc nhóm.


2. Nội dung chương:

2.1. Preliminary discussion

2.2. Dialogue practice 
Voice projection





Gesture

2.3. Classroom language

2.4. Exploitation Workshop Exploiting your English Language textbooks

2.5. Role play Setting up pair work



The conversation game



Give me the one
Unit 9 Dividing the class up: pairs and groups  
Thời gian: 5 giờ


1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 9, học sinh có khả năng hướng dẫn hoạt động chia nhóm, tổ chức nhóm học và hoạt động.

2. Nội dung chương:

2.1. Preliminary discussion

2.2. Dialogue practice

2.3. Classroom language

2.4. Exploitation

2.5. Role play 
Unit 10 Interruptions: late comers, things lost
Thời gian: 5 giờ


1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 10, học sinh có khả năng xử lí tình huống thông qua việc sử dụng tiếng Anh để đối thoại trong các trường hợp học viên lớp giả định đi trễ, hoặc mất dụng cụ học tập…


2. Nội dung chương:

2.1. Preliminary discussion

2.2. Dialogue practice

2.3. Classroom language Lateness 





Lost, forgotten

2.4. Exploitation

2.5. Role play Dealing with interruptions
Unit 11 Control and discipline


Thời gian: 5 giờ


1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 11, học sinh có khả năng quản lí lớp học để tăng hiệu quả dạy và học, ứng xử sư phạm với một số tình huống xảy ra.

2. Nội dung chương:

2.1. Preliminary discussion

2.2. Dialogue practice Tone of voice

2.3. Classroom language

2.4. Exploitation Revision workshop

2.5. Role play Discipline and control in your class
Unit 12 Ending the lesson or a stage in the lesson Thời gian: 5 giờ


1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 12, học sinh có khả năng sửa bài làm hoặc nội dung thực hành thảo luận của học viên trong lớp học giả định với tinh thần động viên khuyến khích, yêu cầu học viên thực hiện công việc tự học.


2. Nội dung chương:

2.1. Preliminary discussion 

2.2. Dialogue practice : A game to play Rephrasing Championships

2.3. Classroom language Ending a teaching sequence





Setting homework, 





Ending the lesson





Collecting things





Tyding up





Announcements

2.4. Exploitation

2.5. Role play 
Review






Thời gian: 1 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
Phòng học lí thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: 
Máy chiếu, bảng, phấn, loa

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Jemery Harmer (2007). The Practice of English Language Teaching. Fourth Edition. London: Pearson Longman.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: 
Lí thuyết về phương pháp giảng dạy tiếng Anh, các nguyên tắc cần thiết đối giáo viên tiếng Anh trong quá trình giảng dạy, cung cấp phương pháp giảng dạy ngoại ngữ.
- Kĩ năng: 
Kĩ năng truyền thụ kiến thức, kĩ năng tiếp nhận thông tin từ nguồn tài nguyên mở.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Học sinh tự giác và chủ động tự học tập và làm bài tập ở nhà, kiểm tra trung thực.
2. Phương pháp: 

Dạy lí thuyết và thực hành sư phạm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Học phần Phương pháp giảng dạy tiếng Anh áp dụng cho học sinh Trung cấp chuyên nghiệp ngành Tiếng Anh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giảng viên được phân công giảng dạy một hoặc nhiều đơn vị học phần cần phải nghiên cứu kĩ nội dung chương trình học phần để chuẩn bị bài giảng và các phương tiện đồ dùng dạy học phù hợp.

Giảng viên chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho học sinh trước ít nhất một tuần để học sinh chuẩn bị trước khi lên lớp.

Tổ chức cho học sinh các buổi seminar, chú trọng đến việc tổ chức học nhóm, giảng viên xác định các phương pháp truyền thụ; thuyết trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp và hướng dẫn học sinh thực tập giảng dạy.

- Đối với người học:


Tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù hợp với tiến độ. Nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng. Đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của giảng viên. Tự giác trong khâu tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi seminar. Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu. Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Các kĩ thuật giảng dạy, các phương pháp giảng dạy có ứng dụng công nghệ thông tin, cách tận dụng nguồn tài liệu mở từ Internet.

4. Tài liệu tham khảo:

Adrian Doff (1988). Teach English- A Training Course for Teachers. Cambridge: Cambridge University Press. 

Jane Willis (1997). Teaching English through English. London: Longman.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Tiếng Anh Kinh doanh
Mã học phần: KHCB438
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 10 giờ; Thảo luận, bài tập: 18   giờ; Kiểm tra: 2 giờ).


I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí:

Học phần Tiếng Anh Kinh doanh là một môn học trong chương trình giáo dục ngành Ngoại Ngữ Bậc Trung cấp chuyên nghiệp.

· Tính chất:

Chương trình Học phần Tiếng Anh Kinh doanh cung cấp kiến thức tiếng Anh trong cuộc sống và trong công việc đặc biệt là công việc kinh doanh. Học phần tạo điều kiện để học sinh có thể nghe, hiểu được các câu, đoạn hội thoại có liên quan đến đời sống. Đồng thời chương trình học cũng rèn luyện thói quen lập kế hoạch trong kinh doanh và trong công việc cho học sinh. Thông qua học phần học sinh xử lí được các tình huống giao tiếp trong nghề nghiệp có liên quan đến kinh doanh.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:

Sau khi hoàn thành môn học này học sinh biết và sử dụng nhuần nhuyễn từ vựng, ngữ pháp căn bản liên quan đến các chủ đề trong cuộc sống và công việc kinh doanh.

· Kĩ năng:

Nghe, hiểu được các câu, đoạn hội thoại có liên quan đến đời sống và công việc kinh doanh.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có thái độ tích cực trong quá trình học; ứng dụng những kiến thức đã học vào những tình huống thực tế trong giao tiếp hằng ngày . 

III. Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Bài tập/ thảo luận
	Kiểm

Tra

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
	Unit 1 New faces
Part A Introducing youself
Part B Introducing others and 
being introduced
Unit 2 Around the office
Part A In the office

Part B Work places and 
locations

Unit 3 Products and services
Part A Explaining what a 
company does

Part B Comparing products 
and services

Unit 4 Time zones
Part A Tell the time

Part B Fixing schedules

Unit 5 On the phone
Part A Answering the phone

Part B Calling for information

Unit 6 Placing an order
Part A Ordering what you 
need

Part B Deal with problems

Review - Midterm Test

Unit 7 Making a reservation
Part A Booking a service

Part B Choosing a service

Unit 8 Getting around
Part A Getting around town

Part B Arriving at an 
appointment

Unit 9 About the company
Part A Talking about company 
history

Part B Company changes

Review
	3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
1
	1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
	2
2
2
2
2
2
2
2
2

	2


	Tổng cộng
	30
	10
	18
	2


3. Nội dung chi tiết:

Chương 1 New faces

Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chương 1, học sinh có khả năng giới thiệu bản thân và giới thiệu người khác.


2. Nội dung chương:

2.1. Part A Introducing youself

2.1.1. Listening

2.1.2. Language focus

2.1.3. Communication activity

2.1.4. Culture focus

2.2. Part B Introducing others and being introduced

2.2.1. Listening

2.2.2. Language focus

2.2.3. Communication activity

Chương 2  Around the office

Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chương 2, học sinh có khả năng miêu tả văn phòng làm việc; nói về nơi làm việc và một số địa điểm khác.


2. Nội dung chương:

2.1. Part A In the office

2.1.1. Listening

2.1.2. Language focus

2.1.3. Communication activity

2.1. 4. Exploring

2.2. Part B Work places and locations

2.2.1. Vocabulary

2.2.2. Culture focus

2.2.3. Listening

2.2.4. Communication activity

2.2.5. Writing

Chương 3  Products and services
Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chương 3, học sinh có khả năng giới thiệu sản phẩm và dịch vụ công ty cung cấp, so sánh sản phẩm và dịch vụ.


2. Nội dung chương:

2.1. Part A Explaining what a company does

2.1.1. Language focus

2.1.2. Listening

2.1.3. Communication activity

2.1.4. Writing

2.2. Part B Comparing products and services

2.2.1. Listening

2.2.2. Language focus

2.2.3. Reading

2.2.4. Exploring

Chương 4 Time zones

Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong chương 4, học sinh có khả năng nói về thời gian và thời gian biểu.

2. Nội dung chương:

2.1. Part A Tell the time

2.1.1. Language focus

2.1.2. Communication activity

2.1.3. Culture focus

2.1.4. Listening

2.1.5. Communication activity

2.2. Part B Fixing schedules

2.2.1. Reading

2.2.2. Vocabulary

2.2.3. Communication activity

2.2.4. Writing

Chương 5  On the phone
Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong chương 5, học sinh có khả năng trả lời điện thoại, gọi điện thoại hỏi thông tin, và kiểm tra lỗi chính tả.


2. Nội dung chương:

2.1. Part A Answering the phone

2.1.1. Language focus

2.1.2. Communication activity

2.1.3. Culture focus

2.2. Part B Calling for information

2.2.1. Brainstorming

2.2.2. Communication activity

2.2.3. Listening

2.2.4. Communication activity

Chương 6 Placing an order
Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong chương 6, học sinh có khả năng giao tiếp để đặt hàng, phàn nàn về một số vấn đề, biết cách nói lời xin lỗi.

2. Nội dung chương:

2.1. Part A Ordering what you need

2.1.1. Listening

2.1.2. Brainstorming

2.1.3. Communication activity

2.1.4. Culture focus

2.2. Part B Deal with problems

2.2.1. Brainstorming

2.2.2. Listening

2.2.3. Language focus

2.2.4. Communication activity

Review & Midterm Test
Thời gian: 4 giờ

Chương 7    Making a reservation
Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong chương 7, học sinh có khả năng đặt phòng ở khách sạn; đặt trước các dịch vụ.

2. Nội dung chương:

2.1. Part A Booking a service

2.1.1. Brainstorming

2.1.2. Language focus

2.1.3. Listening

2.1.4. Communication activity

2.2. Part B Choosing a service

2.2.1. Brainstorming

2.2.2. Listening

2.2.3. Communication activity

2.2.4. Reporting

2.2.5. Culture focus

Chương 8   Getting around
Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong chương 8, học sinh có khả năng nói về khu phố đang sinh sống; chỉ đường đi, và đặt lịch hẹn.

2. Nội dung chương:

2.1. Part A Getting around town

2.1.1. Reading

2.1.2. Language focus

2.1.3. Listening

2.1.4. Communication activity

2.1.5. Exploring

2.2. Part B Arriving at an appointment

2.2.1. Brainstorming

2.2.2. Listening

2.2.3. Language focus

2.2.4. Culture focus

2.2.5. Communication activity

Chương 9   About the company
Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong chương 9, học sinh có khả năng nói về lịch sử của công ty, những thay đổi, phát triển của công ty.


2. Nội dung chương:

2.1. Part A Talking about company history

2.1.1. Listening

2.1.2. Writing

2.1.3. Brainstorming

2.1.4. Reporting

2.2. Part B Company changes

2.2.1. Vocabulary

2.2.2. Language focus

2.2.3. Communication activity

2.2.4. Writing

2.2.5. Exploring

Chương 10    Routines
Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong chương 10, học sinh có khả năng nói về thói quen hằng ngày; kể về những việc đã qua; và so sánh những công việc hằng ngày.


2. Nội dung chương:

2.1. Part A One day versus every day

2.1.1. Listening

2.1.2. Vocabulary

2.1.3. Exploring

2.2. Part B Comparing routines

2.2.1. Brainstorming

2.2.2. Language focus

2.2.3. Reporting

2.2.4. Culture focus

2.2.5. Listening

Chương 11  Small talk

Thời gian: 6 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong chương 11, học sinh có khả năng mở đầu, tham gia những cuộc hội thoại hằng ngày.


2. Nội dung chương:

2.1. Part A Breaking the ice

2.1.1. Language focus

2.1.2. Listening

2.1.3. Reading

2.1.4. Communication activity

2.2. Part B Keeping a conversation going

2.2.1. Listening

2.2.2. Language focus

2.2.3. Communication activity

2.2.4. Culture focus

Chương 12  Getting personal
Thời gian: 6 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong chương 12, học sinh có khả năng nói về bản thân, công việc và thời gian rảnh rỗi.


2. Nội dung chương:

2.1. Part A Talking about your career

2.1.1. Listening

2.1.2. Language focus

2.1.3. Exploring

2.1.4. Culture focus

2.2. Part B Chating about yourself

2.2.1. Language focus

2.2.2. Reporting

2.2.3. Listening

2.2.4. Exploring

Review

Thời gian: 4 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

Phòng học lí thuyết có sức chứa phù hợp với lượng học sinh.

2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu, loa, micro, máy cassette
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

Gareth Knight, & Mark O’Neil (2004). Business Explorer 1 Cambridge: Cambridge University Press.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:
· Kiến thức: 
Từ vựng, ngữ pháp căn bản liên quan đến các chủ đề trong cuộc sống và công việc kinh doanh

· Kĩ năng: 
Nghe, hiểu được các câu, đoạn hội thoại có liên quan đến đời sống và công việc kinh doanh
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Hoàn thành phần bài tập học, tích cực tham gia xây dựng bài và làm việc nhóm.

2. Phương pháp: 

Thi cuối kì hình thức trắc nghiệm
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Các lớp Bậc Trung cấp chuyên nghiệp ngành Tiếng Anh.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên:

Sử dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy để đạt hiệu quả giảng dạy tối ưu nhất. Giảng dạy từ vựng và ngữ pháp cần thiết cho học sinh; đồng thời lồng ghép việc rèn luyện các kĩ năng nghe, nói tiếng Anh với tình huống giao tiếp trong kinh doanh. Điều chỉnh thời gian và phương pháp giảng dạy cho phù hợp với trình độ học sinh của từng lớp. Hướng dẫn cho học sinh kĩ năng làm việc nhóm và tự học.

· Đối với người học: 
Tự giác, chủ động chuẩn bị bài trước khi đến lớp, ôn tập các bài đã học, và trau dồi thêm các kĩ năng trong thời gian tự học ở nhà.  Tích cực tham gia xây dựng bài và rèn luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh. Liên hệ kiến thức được học với những môn học ngành khác và thực tiễn ngành nghề. Phát huy tinh thần làm việc nhóm và tinh thần tự học, tự nghiên cứu.

3. Những trọng tâm cần chú ý:
Kĩ năng sử dụng ngôn ngữ trong làm việc nhóm, lập kế hoạch công tác.
4. Tài liệu tham khảo:
Lin Lougheed (1993). Business Communication. Boston: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.

Norman Coe (2006). Basic Oxford Practice Grammar. Oxford :Oxford University Press.

Robin Walker, &Keith Harding (2010). Tourism, Oxford: Oxford University Press.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Đồ án Học phần 
Mã học phần: ĐA
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 45 giờ; Kiểm tra: 00 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: 

Đồ án Học phần là học phần Chuyên môn ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Bậc Cao đẳng chuyên nghiệp ngành Tiếng Anh. 

· Tính chất: 

Đồ án Học phần là môn học thuộc khoa học xã hội mang tính chất thực hành cung cấp kiến thức cơ bản và rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức. Học sinh sau khi học xong học phần sẽ xử lí được các kĩ năng phân tích và thực hành trong quá trình thực hiện công việc như một nhân viên văn phòng.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: 

Sau khi hoàn tất học phần học sinh có khả năng:
Biết các thuật ngữ ngành, các văn bản và kí hiệu thường sử dụng trong lĩnh vực quản lí nhân sự nói riêng và công việc văn phòng nói chung;

Hoàn thành công tác văn thư bằng tiếng Anh văn phòng;
Vận dụng được các tình huống xử lí công việc văn thư, giao tiếp.
· Kĩ năng: 

Giao tiếp công việc văn phòng, quản lí nhân sự; 

Xử lí thông tin có công việc văn phòng, văn thư;
Trình bày thông tin lưu loạt với cấp trên và với cộng sự trong nhóm.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Học sinh tự giác và chủ động tự hoàn thành đồ án theo hướng dẫn của giảng viên;

Có tác phong công nghiệp, năng động, sáng tạo và có tính tự lập cao, có ý thức tổ chức kỉ luật khi thực hiện đồ án học phần.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

Tra

	1

2

3

4
	Part 1 Socializing
Part 2 Telephone
Part 3 Human resources 
Part 4 Email and report
	7
8
15
15
	
	7
8
15
15
	

	Tổng cộng
	45
	
	45
	


2. Nội dung chi tiết:

Part 1 Socializing

Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu: 

Học sinh biết cách giao tiếp với đồng nghiệp và khách hàng

2. Nội dung chương:

2.1. Viết đề cương về kế hoạch đón tiếp khách hàng
2.2. Báo cáo đề cương
Part 2 Telephone
Thời gian: 8 giờ


1. Mục tiêu: 
Học sinh sử dụng điện thoại hiệu quả để giải quyết công việc.


2. Nội dung chương:

2.1. Thực hiện lịch làm việc và trao đổi thông tin qua điện thoại

2.2. Đàm phán qua điện thoại
2.3. Kiểm tra vấn đáp
Part 3 Human resources

Thời gian: 15 giờ


1. Mục tiêu: 

Học sinh biết cách lập kế hoạch nhân sự, giải quyết được mối quan hệ với người lao động về các vấn đề như: ngày công, tiền lương, tiền thưởng, cơ hội thăng tiến. Biết lập kế hoạch nội dung bồi dưỡng chuyên môn, lập văn bản liên quan.


2. Nội dung chương:

2.1. Lập kế hoạch nhân sự
2.2. Báo cáo kế hoạch
Part 4 Email and report

Thời gian: 15 giờ


1. Mục tiêu: 

Học sinh có khả năng thực hiện công tác văn thư qua hệ thống Internet.


2. Nội dung chương:

2.1. Viết đề cương đồ án học phần về một trong số các phần trên.
2.2. Trình bày đề cương

2.3. Nộp đồ án học phần
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 

Phòng học lí thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu, bảng, phấn, loa

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Sylee Gore David Gordon Smith (2016). English for Socializing, West Berkshire: Garnet Publishing Ltd.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung: 

- Kiến thức: 

Từ vựng và thuật ngữ chuyên dùng trong văn phòng, quản lí nhân sự.
- Kĩ năng: 

Giao tiếp lưu loát đạt hiệu quả với đồng nghiệp và khách hàng.

Viết báo cáo và trả lời thư điện tử.
Lập kế hoạch nhân sự và chiến lược quảng bá hình ảnh cơ quan.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Học sinh tự giác hoàn thành đồ án theo đúng kế hoạch đã định với chất lượng cao, hiệu quả áp dụng thực tế khả thi. 
2. Phương pháp: 
Học sinh nộp 02 bản kế hoạch và 01 đồ án Học phần.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Dành cho học sinh ngành Tiếng Anh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giảng viên được phân công hướng dẫn đồ án học phần phải nghiên cứu kĩ nội dung, tài liệu học tập cung cấp cho học sinh. Tổ chức cho học sinh các buổi báo cáo đề cương, chú trọng đến việc tổ chức làm việc nhóm. Tổ chức buổi báo cáo đồ án học phần.

- Đối với người học:


Nghiên cứu chương trình học tập để chọn đề tài phù hợp, tự giác nghiên cứu, tích cực làm việc nhóm, tham dự đầy đủ các buổi báo cáo đề cương. Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc hoàn tất đồ án.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 

Viết báo cáo khảo sát nghiên cứu thị trường và hoạch định tài chính cho du lịch, biết cách tận dụng nguồn tài liệu mở từ Internet.

4. Tài liệu tham khảo:

Norman Coe, Basic Oxford Practice Grammar, Oxford University Press, 2006;

Rebecca Chapman (2013). English for Emails. Oxford: Oxford University Press 
Pat Pledger (2008). English for Resources. Oxford: Oxford University Press.

David Gordon Smith (2008). English for Telephoning. Oxford: Oxford University Press.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Thực tập Tốt nghiệp
Mã học phần: TTTN4
Thời gian thực hiện học phần: 270 giờ; (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 270 giờ; Kiểm tra: 00 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: 

Thực tập Tốt nghiệp là học phần Chuyên môn ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Bậc Cao đẳng chuyên nghiệp ngành Tiếng Anh. 

· Tính chất: 

Thực tập Tốt nghiệp là môn học mang tính chất thực hành nhằm củng cố, làm giàu thêm kiến thức cơ bản và rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức, tiếp cận thực tế, thực tập thành thạo kĩ năng thực hành công việc để có tay nghề vững vàng, củng cố lòng yêu nghề và gắn bó với chuyên môn được đào tạo. 
Thực tập Tốt nghiệp là cơ sở để xét tốt nghiệp cho học sinh.

II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: 

Sau khi hoàn tất học phần học sinh có kiến thức tổng quát công việc thực tế, rèn kỉ luật làm việc, có kiến thức nền tảng về một công việc cụ thể; biết được tình hình cơ bản và vận dụng đư​ợc các kiến thức của đơn vị nơi đến thực tập. 

Học sinh có khả năng đề ra, lựa chọn các phương án giải quyết công việc, có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào công việc, biết cách viết báo cáo khoa học.
· Kĩ năng: 

Học sinh có khả năng giao tiếp trong công việc có sử dụng tiếng Anh, xử lí được thông tin công việc bằng tiếng Anh;

Giải quyết vấn đề chuyên môn nghiệp vụ, thực tập thành thạo kĩ năng giải quyết công việc  luyện tay nghề vững vàng trong công việc tương lai, mở rộng mối liên hệ với các công việc có liên quan.

Lập được các báo cáo thực tập theo quy định.

Thực hiện thành tạo các kĩ năng nghiệp vụ do đơn vị thực tập giao phó.
Tự kiểm tra đánh giá được công tác tại đơn vị thực tập.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Học sinh tự giác và chủ động tự hoàn thành quá trình thực tập theo hướng dẫn của đơn vị thực tập và sự kiểm soát của giảng viên;

Có ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước và nội quy tại cơ quan công tác, có tác phong công nghiệp, năng động, sáng tạo và có tính tự lập cao, có ý thức tổ chức kỉ luật, có sức khỏe và trách nhiệm, có lương tâm nghề nghiệp có khả năng làm việc nhóm khi thực tập tại đơn vị.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

Tra

	1

2

3

4
	Phần 1 Phổ biến quy định của nhà 
trường và nội quy đơn vị thực tập 

Phần 2 Thực tập công việc tổng 

quát
Phần 3 Thực tập công việc chuyên 

ngành
Phần 4 Báo cáo kết quả Thực tập 

Tốt nghiệp
	5
125
125
15
	
	5
125
125
15
	

	Tổng cộng
	270
	
	270
	


2. Nội dung chi tiết:

Phần 1 Phổ biến quy định của nhà trường và nội quy đơn vị thực tập 



Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu: 

Học sinh biết nguyên tắc làm việc, thực hiện đúng quy định về chế độ làm việc có ý thức chấp hành kỉ luật lao động và các quy định tại đơn vị thực tập. Học sinh chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện thực tập tốt nghiệp

2. Nội dung chương:

2.1. Nội quy thực tập của nhà trường đối với học sinh đi thực tập
2.2. Nội quy cơ quan thực tập.
2.3. Điều kiện cần thiết cho thực tập tại đơn vị.

Phần 2 Thực tập công việc tổng quát

Thời gian: 125 giờ


1. Mục tiêu: 

Học sinh tìm hiểu được công nghệ, đối tượng các công đoạn của quá trình làm việc của đơn vị nơi đến thực tập. Xác định được nhiệm vụ thực tập, rèn luyện, nâng cao được tay nghề, đảm bảo tác phong làm việc.


2. Nội dung chương:

2.1. Tổ chức làm việc của đơn vị thực tập
2.2. Quy trình thực hiện công việc

2.3. Tính hợp tác trong thực hiện quy trình công việc

2.4. Viết báo cáo tuần
Phần 3 Thực tập công việc ngành

Thời gian: 125 giờ


1. Mục tiêu: 

Học sinh tìm hiểu được về công việc cụ thể của ngành thực tập, các công đoạn của quy trình làm việc tại đơn vị thực tập. Sử dụng nhuần nhuyễn thiết bị phục vụ quá trình thực tệp, hiểu rõ cấu trúc, nguyên tắc hoạt động của quy trình thực tập ngành. Khắc phục được các lỗi trong quá trình thực tập ngành.

2. Nội dung chương:

2.1. Công việc hàng ngày của đơn vị thực tập ngành.

2.2. Tổ chức sắp xếp nơi làm việc tại đơn vị thực tập ngành.

2.3. Quy trình làm việc tại đơn vị thực tập ngành
2.4. Công việc hàng ngày, hàng tuần của thực tập sinh 

2.5. Giải quyết các vấn đề chuyên môn tại đơn vị thực tập ngành.

2.6. Báo cáo hàng tuần

Phần 4 Báo cáo kết quả Thực tập Tốt nghiệp
Thời gian: 15 giờ


1. Mục tiêu: 

Học sinh có khả năng viết báo cáo đầy đủ nội dung thực tập và thuyết trình kết quả thực tập tốt nghiệp. Rèn luyện tính trung thực, chính xác, tác phong công nghiệp, ý thức chấp hành nội quy kỉ luật của cơ quan đơn vị thực tập.


2. Nội dung chương:

2.1. Báo cáo thực tập hàng tuần có nhận xét của đơn vị thực tập hoặc của người hướng dẫn thực tập tại đơn vị.
2.2. Báo cáo kết quả Thực tập Tốt nghiệp có xác nhận của đơn vị thực tập hoặc của người hướng dẫn thực tập tại đơn vị.
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 

Theo điều kiện của đơn vị thực tập.

2. Trang thiết bị máy móc: 

Theo điều kiện của đơn vị thực tập.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Rebecca Chapman (2013). English for Emails. Oxford: Oxford University Press 

Sylee Gore David Gordon Smith (2016). English for Socializing, West Berkshire: Garnet Publishing Ltd.
4. Các điều kiện khác:

Quyết định thực tập của Hiệu trưởng;

Nội dung thực tập.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung: 

- Kiến thức: 

Kiến thức chuyên môn ngành tương ứng với loại hình công việc tại nơi đến thực tập.
- Kĩ năng: 

Kĩ năng xử lí công việc và sáng tạo trong quá trình thực tập.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Học sinh tự giác hoàn thành quá trình thực tập theo đúng kế hoạch đã định với tinh thần trách nhiệm. 
2. Phương pháp: 

Đánh giá qua báo cáo Thực tập Tốt nghiệp.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Dành cho học sinh ngành Tiếng Anh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giảng viên được phân công hướng dẫn thực tập phải nghiên cứu kĩ nội dung, tài liệu học tập cung cấp cho học sinh. Trước khi cho học sinh đi thực tập, giảng viên cần căn cứ vào kết quả học tập của từng học sinh để phân nhóm học sinh đến các đơn vị thực tập phù hợp với trình độ và nguyện vọng của học sinh. Hàng tuần giảng viên liên hệ với đơn vị thực tập để giám sát tình hình thực tập của học sinh, có biện pháp hỗ trợ và chấn chỉnh cần thiết để học sinh hoàn tất tốt quá trình thực tập.
Nội dung và thứ tự thực hiện nội dung thực tập có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của đơn vị thực tập.
- Đối với người học:


Nghiên cứu chương trình học tập để chọn đơn vị thực tập phù hợp, tự giác nghiên cứu, tích cực làm việc nhóm, tham dự đầy đủ các buổi thực tập. Tích cực khai thác các tài nguyên từ Internet và trong thư viện để phục vụ cho việc hoàn tất quá trình thực tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

Công việc và quy trình làm việc tại đơn vị.
Viết báo cáo Thực tập Tốt nghiệp, biết cách tận dụng nguồn tài liệu mở từ Internet.

4. Tài liệu tham khảo:

David Gordon Smith (2008). English for Telephoning. Oxford: Oxford University Press.

Kenneth Thomson (2015). English for Meetings. Oxford: Oxford University Press.

Norman Coe, Basic Oxford Practice Grammar, Oxford University Press, 2006;

Pat Pledger (2008). English for Resources. Oxford: Oxford University Press.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Tiếng Anh Thư điện tử
Mã học phần: KHCB500
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 16 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 12 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí:

Học phần Tiếng Anh Thư Điện tử là môn học tự chọn trong chương trình giáo dục ngành Tiếng Anh Bậc Trung cấp.

· Tính chất:

Học phần Tiếng Anh Thư Điện tử là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính thực hành gắn liền với việc hình thành kĩ năng viết và trả lời thư điện tử bằng tiếng Anh.

II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: 

Sau khi học xong Học phần Tiếng Anh Thư Điện tử học sinh có thể hiểu và sử dụng thành thạo các cấu trúc, mẫu câu khi viết các dạng thư điện tử trang trọng hay thân mật.

· Kĩ năng: 

Sau khi hoàn tất học phần Tiếng Anh Thư Điện tử, học sinh có khả năng đọc hiểu và trả lời thư điện tử nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.

Phân biệt và sử dụng ngôn ngữ, cấu trúc thư điện tử chính xác tùy thuộc vào ngữ cảnh và người nhận thư.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Thái độ tích cực tham gia vào các hoạt động trên lớp, chủ động chuẩn bị bài và làm bài tập ở nhà, có ý thức tự học, tự nghiên cứu.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2

3

4

5

6

7

8

9
	Unit 1  An introduction to 
emails

Unit 2 Formal and informal 
emails

Unit 3 Enquiries

Review - Midterm Test

Unit 4 Requesting action

Unit 5  Exchanging 
information

Unit 6 Making and confirming

Review
	4

4

4

3
4

4

4

3
	2

2
2
1
2
2
2

3
	2

2
2
2
2
2
	2

	Tổng cộng
	30
	16
	12
	2


2. Nội dung chi tiết:

Unit 1 An introduction to emails                           Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: 
Học sinh có khả năng hiểu rõ các chức năng của các kí hiệu trong hộp thư điện tử và cấu trúc viết thư điện tử.

2. Nội dung chương:

2.1. The email screen.

2.2. Email structure.

2.3. Subject lines.

Unit 2 Formal and Informal emails 
Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: 
Học sinh có khả năng phân biệt và soạn thảo được thư điện tử mang tính chất trang trọng hay thân mật.

2. Nội dung chương:

2.1. Register

2.2. Formal/ Informal phrases

2.3. Abbreviations

2.4. Correct spelling.

Unit 3 Enquiries 
Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: 
Học sinh có khả năng đặt câu hỏi và trả lời thắc mắc cho các đối tác.

2. Nội dung chương:

2.1. Writing and replying to enquiries

2.2. The advantages and disadvantages of email

2.3. Polite language

Unit 4 Requesting action
Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: 
Học sinh có khả năng viết thư cho đồng nghiệp phù hợp với vị trí trong công ty và bàn bạc về thời hạn và tiến trình thực hiện công việc.

2. Nội dung chương:

2.1. Writing to colleagues

2.2. Talking about deadlines and taking action

2.3. Common verb-noun phrases

Unit 5 Exchaning information
Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: 
Học sinh có khả năng trao đổi và trả lời thông tin với các đối tác trong công việc qua thư điện tử.

2. Nội dung chương:

2.1. Informing and replying

2.2. Colloquial phrases and contractions

2.3. Quoting from previous emails

2.4. Being diplomatic

Unit 6: Making and confirming arrangements
Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: 
Học sinh có khả năng học các cụm từ thông dụng khi sắp xếp cuộc hẹn qua thư điện tử, các giới từ thời gian và cách viết thư xin lỗi.

2. Nội dung chương:

2.1. Typical phrases for making arrangements

2.2. Prepositions of time

2.3. Saying you’re sorry

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
Phòng học có hệ thống loa, âm thanh, sức chứa phù hợp với lượng học sinh.

2. Trang thiết bị máy móc: 
Máy chiếu, bảng, phấn, loa, tai nghe, micro.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Rebecca Chapman (2013). English for Emails. Oxford: Oxford University Press.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung: 

- Kiến thức: 

Các mẫu câu, cấu trúc ngữ pháp và từ vựng thông dụng khi viết thư điện tử.

- Kĩ năng:

Viết được mẫu thư điện thử phù hợp với người nhận, và nội dung chính xác.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Phát triển các kĩ năng làm việc nhóm, tinh thần tự học, tự nghiên cứu để phục vụ tốt các công việc trong tương lai.

2. Phương pháp: 

       Kiểm tra thường xuyên và cuối kì theo hình thức thực hành viết thư điện tử.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Học phần Tiếng Anh Thư Điện tử nằm trong phần học tự chọn cho học sinh có đủ kĩ năng phục vụ công việc tương lai.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: 
Dạy theo phương pháp lấy người học làm trọng tâm, cho người học thực hành viết thư điện tử thuần thục và chính xác.

      - Đối với người học: 
Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM, chấp hành quy chế hiện hành của nhà trường.


3. Những trọng tâm cần chú ý:

Cách thực hiện viết và trả lời thư điện tử phù hợp với đối tượng nhận thư, vị trí công tác.

4. Tài liệu tham khảo: 

Jeremy Comfort (2007). Effective Presentation, Oxford: Oxford University Press.

Gareth Knight, & Mark O’Neil (2004). Business Explorer 1, Cambridge: Cambridge University Press. 
Norman Coe (2006). Basic Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press.

Robin Walker, &Keith Harding (2010). Tourism, Oxford: Oxford University Press. 

Sylee Gore (2008). English for Marketing & Advertising. Cambridge: Cambridge University Press.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Tiếng Anh Điện thoại
Mã học phần: KHCB508
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 7 giờ; Thảo luận, bài tập: 21 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí:

Học phần Tiếng Anh Điện thoại là môn học tự chọn trong chương trình giáo dục ngành Tiếng Anh Bậc Trung cấp Chuyên nghiệp.

· Tính chất:

Học phần Tiếng Anh Điện thoại là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính thực hành gắn liền với việc hình thành kĩ năng trao đổi thông tin qua điện thoại bằng tiếng Anh.

II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: Sau khi học xong Học phần Tiếng Anh Điện thoại học sinh :

Hình thành và phát triển vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, ngữ điệu khi giao tiếp qua điện thoại.

Nắm được kiến thức quan trọng và quy tắc ứng xử giao tiếp qua điện thoại.

· Kĩ năng: Sau khi hoàn tất học phần này, học sinh có khả năng:

Hình thành cuộc hội thoại qua điện thoại, truyền đạt được đầy đủ thông tin thành công và tự tin.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Thái độ tích cực tham gia vào các hoạt động trên lớp, chủ động chuẩn bị bài và làm bài tập ở nhà, có ý thức tự học, tự nghiên cứu.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2

3

4

5

6

7

8
	Unit 1 Shall I put you 

through?

Unit 2 Could you spell that for 

me?

Unit 3 Let me get back to you 
on that

Review- Midterm Test

Unit 4 When would suit you?

Unit 5  I’m very sorry about 

that

Unit 6 How does that sound?

Review
	4

4

4

2

4

5

4

2
	1

1

1

1

1

1

1
	3

3

3

3

4

3

1
	2

	 Tổng cộng
	30
	7
	21
	2


2. Nội dung chi tiết:

Unit 1 Shall I put you through?                           Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 1, học sinh có khả năng hiểu và vận dụng các yếu tố cơ bản khi giao tiếp qua điện thoại, và giải quyết các vấn đề xảy ra khi gọi điện thoại.

2. Nội dung chương:

2.1. Telephoning basics



2.2. Making excuses

2.3. Dealing with communication problems

2.4. Reading Successful telephoning

Unit 2 Could you spell that for me?


Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 2, học sinh có khả năng trao đổi và kiểm tra thông tin, đánh vần từ qua điện thoại, đọc địa chỉ thư điện tử chính xác.

2. Nội dung chương:

2.1. Exchanging and checking information


2.2. Spelling over the phone

2.3. Saying email addresses

2.4. Reading Get active with your listening

Unit 3 Let me get back to you on that
                     Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 3, học sinh có khả năng sử dụng hộp thư thoại, để lại và lấy thông tin lời nhắn.

2. Nội dung chương:

2.1. Voicemail greetings


2.2. Leaving and taking messages
2.3. Prepositions
Unit 4 When would suit you?



Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 4, học sinh có khả năng sắp xếp và xác nhận lại cuộc hẹn, thông báo thời gian và ngày hẹn 

2. Nội dung chương:

2.1. Making and confirming arrangements


2.2. Saying times and dates

2.3. More prepositions





2.4. Mobile phone calls

Unit 5 Exchaning information
Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 5, học sinh có khả năng thực hiện và giải quyết khiếu nại, gọi qua đường dây nóng hỗ trợ kĩ thuật và, biết cách nói các lời khuyên hỗ trợ khách hàng qua điện thoại.

2. Nội dung chương:

2.1. Making and dealing with complaints


2.2. A technical support hotline

2.3. Tips for telephone customer care

2.4. Reading Dealing with complaints
Unit 6 How does that sound?



Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 6, học sinh có khả năng thực hiện và phản ứng các đề xuất được trao đổi, đạt được các thỏa thuận qua điện thoại.

2. Nội dung chương:

2.1. Making and reacting to proposals



2.2. Reaching agreements

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 

Phòng học có hệ thống loa, âm thanh, sức chứa phù hợp với lượng học sinh.

2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, bảng, phấn, loa, tai nghe, micro.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

David Gordon Smith (2011).  English for Telephoning. Oxford: Oxford University Press.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung: 

- Kiến thức:  

Các mẫu câu, cấu trúc ngữ pháp và từ vựng thông dụng, biểu cảm khi giao tiếp qua điện thoại.

- Kĩ năng: 

Giao tiếp, trao đổi thông tin, sắp xếp cuộc hẹn, trao đổi các thỏa thuận thành công qua điện thoại.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Phát triển các kĩ năng làm việc nhóm, tinh thần tự học, tự nghiên cứu để phục vụ tốt các công việc trong tương lai.

2. Phương pháp: 

    Kiểm tra thường xuyên và cuối kì theo hình thức thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Học phần Tiếng Anh Điện thoại nằm trong phần học tự chọn cho học sinh có đủ kĩ năng phục vụ công việc tương lai.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: 

Dạy theo phương pháp giao tiếp, lấy người học làm trọng tâm, cho người học thực hành kĩ năng nghe và nói khi giao tiếp qua điện thoại.

- Đối với người học: 

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM, chấp hành quy chế hiện hành của nhà trường.


3. Những trọng tâm cần chú ý: 

Kĩ năng sử dụng điện thoại để giải quyết công việc.

4. Tài liệu tham khảo: 

Norman Coe (2006). Basic Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press.

Sylee Gore (2008). English for Marketing & Advertising. Cambridge: Cambridge University Press.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Tiếng Anh Đàm phán
Mã học phần: KHCB502
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 11 giờ; Thảo luận, bài tập: 17 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí:

Học phần Tiếng Anh Đàm phán là môn học tự chọn thuộc nhóm Kiến thức ngành trong chương trình giáo dục ngành Tiếng Anh Bậc Trung cấp Chuyên nghiệp.

· Tính chất:

Học phần Tiếng Anh Đàm phán là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính thực hành gắn liền với việc huấn luyện kĩ năng đàm phán, là chìa khóa cho thành công trong tương lai với nhiều ngành nghề khác nhau.

II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: 

Sau khi học xong Học phần Tiếng Anh Đàm phán, học sinh có khả năng hình thành và phát triển vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp về nhiều vấn đề đa dạng tạo cơ hội thực hiện  đàm phán thành công trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh và quản lí.

Biết kiến thức quan trọng và quy tắc ứng xử giao tiếp trong hoạt động thuộc nhiều lĩnh vực.

· Kĩ năng: 
Sau khi hoàn tất học phần Tiếng Anh Đàm phán, học sinh có khả năng:

Soạn thảo được các văn bản đề nghị, giải quyết thư khiếu nại của khách hàng;
Lập được kế hoạch và lịch làm việc với khách hàng, với đồng nghiệp và các đối tác kinh doanh;
Thực hiện thành công các kĩ năng đàm phán: Làm chủ được và giải quyết tốt các xung đột, xử lí được các tình huống khi đàm phán.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Thái độ tích cực tham gia vào các hoạt động trên lớp, chủ động chuẩn bị bài và làm bài tập ở nhà, có  ý thức tự học, tự nghiên cứu.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
2

3

4

5

6

7

8

9

10
	Unit 1 Preparation

Unit 2 Setting objectives

Unit 3 The meeting

Unit 4 Proposals

Review

Midterm Test

Unit 5 A new offer

Unit 6 Dealing with deadlock

Unit 7 Agreement

Review
	3

3

3

3

3

2

3

3

3

3
	1

1

1

1

2

1

1

1

1
	2

2

2

2

1

2

2

2

2
	2

	Tổng cộng
	30
	11
	17
	2


2. Nội dung chi tiết:

Unit 1 Preparation




Thời gian : 3 giờ
1. Mục tiêu: 

Học sinh có khả năng biết và sử dụng được các cụm từ thông dụng để chuẩn bị cho quá trình đàm phán.

2. Nội dung chương:

2.1. Setting objectives



2.2. The HIT table
2.3. Reading The successful negotiator
Unit 2 Setting objectives



Thời gian : 3 giờ
1. Mục tiêu: 

Học sinh có khả năng biết và sử dụng được các cụm từ thông dụng đặt mục tiêu để đàm phán thành công.

2. Nội dung chương:

2.1. Prioritizing objectives



2.2. Drawing up the agenda
2.3. Reading Getting to know the other side
Unit 3 The meeting

Thời gian : 3 giờ
1. Mục tiêu: 

Học sinh có khả năng biết và sử dụng được các cụm từ thông dụng để tiến hành cuộc gặp mặt chuẩn bị cho đàm phán.

2. Nội dung chương:

2.1. Invitation to a meeting


2.2. Last-minute changes to the agenda
2.3. The meeting’s goals

2.4. The best approach
2.5. Reading Leave money on the negotiating table!
Unit 4 Proposals





Thời gian : 3 giờ
1. Mục tiêu: 

Học sinh có khả năng biết và sử dụng được các cụm từ thông dụng để đưa ra lời đề nghị. 
2. Nội dung chương:

2.1. Making a proposal




2.2. Responding to a proposal

2.3. Offering a counterproposal

Unit 5 A new offer

Thời gian : 3 giờ
1. Mục tiêu: 

Học sinh có khả năng biết và sử dụng được các cụm từ thông dụng để đưa ra lời yêu cầu hoặc đề nghị.

2. Nội dung chương:

2.1. Types of negatiation




2.2. Clarifying positions

2.3. Introducing new ideas




2.4. Resolving differences

2.5. Reading Get behind a position to create a win-win scenario

Unit 6 Dealing with deadlock



Thời gian : 3 giờ
1. Mục tiêu: 

Học sinh có khả năng biết và sử dụng được các cụm từ thông dụng để xử lí tình huống tạo điều kiện đàm phán hiệu quả.

2. Nội dung chương:

2.1. Handling conflict




2.2. Dealing with differences

2.3. Setting matters

Unit 7 Agreement





Thời gian : 3 giờ
1. Mục tiêu: 

Học sinh có khả năng biết và sử dụng được các cụm từ thông dụng để biểu lộ sử thỏa thuận.

2. Nội dung chương:

2.1. Finalizing the agreement



2.2. Setting up an action plan

2.3. Closing

2.4. Reading A negotiation is successful when…

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
Phòng học có hệ thống loa, âm thanh, sức chứa phù hợp với lượng học sinh.

2. Trang thiết bị máy móc: 
Máy chiếu, bảng, phấn, loa, tai nghe, micro.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Charles Lafond, Sheila Vine& Birgit Welch (2014). English for Negotiating. Oxford: Oxford University Press.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung: 

- Kiến thức:  
Các mẫu câu, cấu trúc ngữ pháp và từ vựng thông dụng sử dụng trong nhiều lĩnh vực.

- Kĩ năng: 
Giao tiếp, trao đổi thông tin, sắp xếp cuộc hẹn, trao đổi các thỏa thuận, tạo kết quả thành công trong đàm phán

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Phát triển các kĩ năng làm việc nhóm, tinh thần tự học, tự nghiên cứu để phục vụ tốt các công việc trong tương lai.

2. Phương pháp: 

      Kiểm tra thường xuyên và cuối kì theo hình thức tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Học phần Tiếng Anh Đàm phán thuộc nhóm phần học tự chọn khối kiến thức chuyên môn ngành giúp cho học sinh có đủ kĩ năng đàm phán để phục vụ hiệu quả công việc tương lai.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: 
Dạy theo phương pháp giao tiếp, lấy người học làm trọng tâm.

- Đối với người học: 
Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM, chấp hành quy chế hiện hành của nhà trường, trung thực trong kiểm tra.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 
Kĩ năng xử lí thông tin để đàm phán thành công.

4. Tài liệu tham khảo: 

Gareth Knight, & Mark O’Neil (2004). Business Explorer 1, Cambridge : Cambridge University Press.
Sylee Gore (2008). English for Marketing & Advertising Cambridge: Cambridge University Press.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Tiếng Anh Thuyết trình
Mã học phần: KHCB503
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 14 giờ; Thảo luận, bài tập: 14 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí:

Học phần Tiếng Anh Thuyết trình là môn học tự chọn thuộc khối Kiến thức ngành trong chương trình giáo dục ngành Tiếng Anh Bậc Trung cấp Chuyên nghiệp.

· Tính chất:

Học phần Tiếng Anh Thuyết trình là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính thực hành gắn liền với việc huấn luyện cách thuyết trình hiệu quả, có tính thuyết phục cao.

II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: 

Sau khi học xong Học phần Tiếng Anh Thuyết trình học sinh :

Hình thành và phát triển vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp về khả năng thuyết trình. 

Biết và sử dụng được kiến thức về việc nói trước công chúng, biết kiến thức quan trọng và quy tắc ứng xử giao tiếp trong hoạt động 

· Kĩ năng: 

Sau khi hoàn tất học phần này, học sinh có khả năng:

Thực hiện các bài báo cáo trong công việc, trong học tập, hình thành khả năng nói trước đám đông và trình bày số liệu, giải thích biểu bảng trong thuyết trình. Học phần có tính chất bổ trợ cho nhiều học phần khác.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Thái độ tích cực tham gia vào các hoạt động trên lớp, chủ động chuẩn bị bài và làm bài tập ở nhà, có ý thức tự học, tự nghiên cứu.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2

3

4

5

6

7

8

9
	Unit 1 Let’s get started

Unit 2 Today’s topic is…

Unit 3 My next slide shows…

Review

Midterm Test

Unit 4 As you can see from 

this graph…

Unit 5  To sum up…

Unit 6 Any questions?

Review
	4

4

4

2

2

4

4

4

2
	2

2

2

1

2

2

2

1
	2

2

2

1

2

2

2

1
	2

	Tổng cộng
	30
	14
	14
	2


2. Nội dung chi tiết:

Unit 1 Let’s get started




Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 

Học xong bài 1, học sinh có khả năng lập cấu trúc, mở đầu, lập ý tưởng cho một bài thuyết trình, biết cách thu hút sự chú ý của khán giả.

2. Nội dung chương:

2.1. Welcoming your audience 

2.2. Introducing yourself and the topic

2.3. Reading Dealing with nervousness

Unit 2 Today’s topic is…



Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 

Học xong bài 2, học sinh có khả năng sắp xếp ý tưởng của bài thuyết trình, nói về các vấn đề khó khăn, nêu các ý kiến cùng quan điểm và trái quan điểm.

2. Nội dung chương:

2.1. Body language

2.2. Tips on presenting to an English-speaking audience

2.3. Reading Aled’s Presentation Tips
Unit 3 My next slide shows…

Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 

Học xong bài 3, học sinh có khả năng giới thiệu các hình ảnh minh họa, công cụ trực quan, nói lưu loát các số liệu, sử dụng ”the rule of six” trong thuyết trình; biết cách nhấn mạnh trọng tâm, ý chính, trình bày các điểm đối nghịch và nêu kết quả để nhấn mạnh hiệu quả thuyết trình. 

2. Nội dung chương:

2.1. Presentation tools

2.2. Using approximate numbers

2.3. Creating effective visuals

2.4. Presenting visuals effectively
Unit 4 As you can see from this graph…

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong bài 4, học sinh có khả năng nói kết hợp với sử dụng hình ảnh minh họa, thuyết trình về các khuynh hướng trong tương lai.

2. Nội dung chương:

2.1. Types of visuals

2.2. Describing graphs and charts 

2.3. Interpreting visuals

2.4. Tips for describing trends
Review






Thời gian: 2 giờ

Midterm Test





Thời gian: 2 giờ

Unit 5 To sum up…




Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 

Học xong bài 5, học sinh có khả năng tóm tắt các ý chính, đưa ra lời đề nghị, lời giới thiệu, biết cách kết luận hiệu quả, sử dụng âm lượng và thủ thuật nói phù hợp.

2. Nội dung chương:

2.1. Concluding a presentation

2.2. Strategies for a good conclusion

Unit 6 Any questions?



         
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 

Học xong bài 6, học sinh có khả năng xử lí các câu hỏi hiệu quả, biết cách hỏi và dự đoán câu hỏi, ứng xử với các vấn đề phản biện.

2. Nội dung chương:

2.1. Handling the question and answer session

Review






Thời gian: 2 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
Phòng học có hệ thống loa, âm thanh, sức chứa phù hợp với lượng học sinh.

2. Trang thiết bị máy móc: 
Máy chiếu, bảng, phấn, loa, tai nghe, micro.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Marion Grussendorf (2014). English for Presentations. Oxford: Oxford University Press.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung: 

 - Kiến thức: 

Kiến thức cơ bản để có một nội dung thuyết trình có sức cuốn hút và thuyết phục.

    - Kĩ năng: 

Soạn thảo và trình bày được các bài thuyết trình về công việc hoặc theo các chủ đề riêng biệt; Nói có tính thuyết phục người nghe, trả lời chất vấn;

Sử dụng tốt các phương tiện hỗ trợ trong bài thuyết trình;

Xử lí được các tình huống khi thuyết trình.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Phát triển các kĩ năng mềm, kĩ năng làm việc nhóm, thuyết trình, tinh thần tự học, tự nghiên cứu để phục vụ tốt các công việc trong tương lai.

2. Phương pháp: 

      Kiểm tra thường xuyên và cuối kì theo hình thức tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Học phần Tiếng Anh Thuyết trình nằm trong phần học tự chọn cho học sinh có đủ kĩ năng phục vụ công việc tương lai.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: 
Dạy theo phương pháp giao tiếp, lấy người học làm trọng tâm.

- Đối với người học: 
Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM, chấp hành quy chế hiện hành của nhà trường, trung thực trong kiểm tra.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Biết tóm tắt các vấn đề cần thuyết trình, sử dụng tốt các phương tiện hỗ trợ trong bài thuyết trình;

4. Tài liệu tham khảo: 

Jeremy Comfort (2007). Effective Presentation. Oxford: Oxford University Press.

Norman Coe (2006). Basic Oxford Practice Grammar. Oxford University Press.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Tiếng Anh Nhân sự
Mã học phần: 28
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 12 giờ; Thảo luận, bài tập: 16 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: 

Học phần Tiếng Anh Nhân sự là học phần Chuyên môn ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Bậc Trung cấp chuyên nghiệp ngành Tiếng Anh. 

· Tính chất: 

Học phần Tiếng Anh Nhân sự là môn học thuộc khoa học xã hội mang tính chất lí thuyết cung cấp kiến thức cơ bản và vốn từ vựng trong lĩnh vực Quản lí nhân sự, rèn luyện cho học sinh kĩ năng đàm phán nhiều vấn đề của công việc về nhân sự. Đồng thời, cung cấp kĩ năng phân tích và thực hành các tình huống xử lí trong quá trình thực hiện công việc như một nhân viên văn phòng Nhân sự của các công ty và trường hợc.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: 

Sau khi hoàn tất học phần học sinh có khả năng:
Biết các thuật ngữ ngành, các văn bản thường sử dụng trong công việc quản lí nhân sự.

Hiểu và vận dụng được mẫu câu giao tiếp trong đời sống và trong công việc đặc biệt là nhân sự, điều hành nhân sự, tuyển dụng; 

· Kĩ năng: 

Nói các câu giao tiếp trong đời sống và trong quản lí điều phối nhân sự.

Nghe được các câu nói, các đoạn hội thoại có liên quan đến đời sống, kinh doanh, thương mại; nghe và trả lời điện thoại về các công việc có liên quan đến tuyển dụng, quản lí, điều hành nhân sự;

Đọc hiểu và lập được các văn bản có liên quan đến nhân sự và quản lí nhân sự, lập kế hoạch nhân sự.

Xử lí được các tình huống giao tiếp trong nghề nghiệp có liên quan đến vấn đề quản lí nhân sự.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Học sinh tự giác và chủ động tự học tập và làm bài tập ở nhà, dự lớp, thảo luận, làm việc nhóm làm kiểm tra đầy đủ theo quy định.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2

3

4

5

6

7

8

9
	Unit 1 Recruitment

Unit 2 Selection

Unit 3 Employee relations
Review

Midterm Test

Unit 4 HR development

Unit 5 Reward and remuneration

Unit 6 Industrial relations

Review
	4

4

4

2

2

4

4

4

2
	2

2

2

2

2

2
	2

2

2

2

2

2

2

2
	2

	Tổng cộng
	30
	12
	16
	2


2. Nội dung chi tiết:

Unit 1 Recruitment




Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 1, học sinh có khả năng giới thiệu ngành nghề, đưa ra đề nghị, tranh luận về vấn đề nghề nghiệp.


2. Nội dung chương:

2.1. Job descriptions

2.2. Person specifications

2.3. Listening

2.4.  Recruitment sources and advertising

2.5. Reading The benefits of using recruitment advertising agencies 

Unit 2 Selection





Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 2, học sinh có khả năng sắp xếp lịch hẹn, tiến hành một buổi phỏng vấn, tiến hành giao tiếp với người phỏng vấn hoặc người được phỏng vấn.


2. Nội dung chương:

2.1. Job advertisements Travel Adviser – The Office, Crawley

2.2. A curriculum vitae

2.3. The job interview Interview notes

2.4. Ageism

Unit 3 Employee relations

Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 3, học sinh có khả năng viết thư từ chối hoặc đồng ý liên hệ công tác, đưa ra các thông tin yêu cầu cho đối tác.


2. Nội dung chương:

2.1. Employment contracts

2.2. Disciplinary and grievance procedures Dealing with grievances

2.3. Health and safety at work – stress and workplace injuries

2.4. Reading Workplace injuries

Review






Thời gian: 2 giờ

Midterm-Test





Thời gian: 2 giờ

Unit 4 HR development




Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 4, học sinh có khả năng giới thiệu, viết thư tiến cử, đánh giá hoặc xác định phẩm chất ứng viên.


2. Nội dung chương:

2.1. HR development practices

2.2. Dealing with staff problems

2.3. Appraisal interviews and reports

2.4. Training courses

2.5. Equal opportunities and diversity

2.6. Reading Equal opportunities versus diversity…

Unit 5 Reward and remuneration


Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 5, học sinh có khả năng yêu cầu phản hồi thông tin, nói và trình bày lưu loát vấn đề tiền lương, tiền thưởng và các vấn đề có liên quan đến con số và số liệu.


2. Nội dung chương:

2.1. Salaries and fringe benefits Benefits & rewards

2.2. Salary reviews

2.3. Reading Dissatifaction over benefits packges

Unit 6 Industrial relations



Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 6, học sinh có khả năng đàm phán, thuyết phục hiệu quả.


2. Nội dung chương:

2.1. The role of trade unions

2.2. Labour relations

2.3. A wage negotiation

Review






Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 

Phòng học lí thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu, bảng, phấn, loa, micro.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

 Pat Pledger (2008). English for Resources. Oxford: Oxford University Press.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung: 

- Kiến thức: 

Từ vựng và thuật ngữ ngành trong quản lí, quản lí và điều hành nhân sự.
- Kĩ năng: 

Lập kế hoạch nhân sự, phỏng vấn tuyển dụng, đánh giá sau phỏng vấn, viết thư mời tuyển dụng hoặc từ chối tuyển dụng; phản hồi thông tin.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Học sinh tự giác và chủ động tự học tập và làm bài tập ở nhà, kiểm tra trung thực.
2. Phương pháp: 

Kiểm tra theo hình thức tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Môn học Tiếng Anh Nhân sự được áp dụng cho học sinh Bậc Trung cấp ngành Tiếng Anh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giảng viên được phân công giảng dạy một hoặc nhiều đơn vị học phần cần phải nghiên cứu kĩ nội dung chương trình học phần để chuẩn bị bài giảng và các phương tiện đồ dùng dạy học phù hợp. Chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho học sinh trước ít nhất một tuần để học sinh chuẩn bị trước khi lên lớp. Tổ chức cho học sinh các buổi seminar, chú trọng đến việc tổ chức học nhóm, giảng viên xác định các phương pháp truyền thụ; thuyết trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp và hướng dẫn học sinh thực tập giảng dạy.

- Đối với người học:


Tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù hợp với tiến độ. Nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng. Đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của giảng viên. Tự giác trong khâu tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi seminar. Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu. Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

Viết báo cáo khảo sát nghiên cứu thị trường và hoạch định tài chính cho du lịch, biết cách tận dụng nguồn tài liệu mở từ Internet.

4. Tài liệu tham khảo:

Jeremy Comfort (2007). Effective Presentation. Oxford: Oxford University Press.

Norman Coe (2006). Basic Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press.

Sylee Gore (2008).  English for Marketing & Advertising, Cambridge: Cambridge University Press.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Tiếng Anh Tiếp thị và Quảng cáo
Mã học phần: KHCB504
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 11 giờ; Thảo luận, bài tập: 17 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí:

Học phần Tiếng Anh Tiếp thị và Quảng cáo là môn học tự chọn trong chương trình giáo dục ngành Tiếng Anh Bậc Trung cấp chuyên nghiệp .

· Tính chất:

Học phần Tiếng Anh Tiếp thị và Quảng cáo là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính thực hành gắn liền với việc huấn luyện cách xử lí thông tin, khảo sát thị trường, quảng cáo và tiếp thị.

II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: 

Sau khi học xong Học phần Tiếng Anh Tiếp thị và Quảng cáo, học sinh:

Hình thành và phát triển vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp về thị trường, tiếp thị và quảng cáo. 

Biết và sử dụng được kiến thức về tiếp thị và quảng bá hình ảnh. Học phần có tính chất bổ trợ cho học sinh các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh.
Nắm được kiến thức quan trọng và quy tắc ứng xử giao tiếp trong hoạt động thuộc lĩnh vực tiếp thị và quảng cáo.

· Kĩ năng: 

Sau khi hoàn tất học phần Tiếng Anh Tiếp thị và Quảng cáo, học sinh có khả năng:

Nói các câu đơn giản giao tiếp trong đời sống và trong công việc đặc biệt là công việc có liên quan đến quảng cáo và tiếp thị; 
Nghe được các câu có liên quan đến đời sống, kinh doanh, nghe và trả lời điện thoại về các công việc có liên quan đến quảng cáo và tiếp thị;
Đọc hiểu các văn bản có liên quan đến đời sống và công việc có liên quan đến quảng cáo và tiếp thị; 
Lập được kế hoạch trong công việc;
Xử lí được các tình huống giao tiếp trong nghề nghiệp công việc có liên quan đến quảng cáo và tiếp thị.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Học sinh có thái độ tích cực tham gia vào các hoạt động trên lớp, chủ động chuẩn bị bài và làm bài tập ở nhà,  có ý thức tự học, tự nghiên cứu.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Bài tập/ thảo luận
	Kiểm

Tra

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
	Unit 1 Introduction to 

marketing and advertising

Unit 2 Finding the customer

Unit 3  Planning a marketing 
strategy

Unit 4 Creating ads

Review

Midterm Test

Unit 5 Marketing tools

Unit 6 Presenting your public 

face

Unit 7 Marketing through 

trade fairs

Review
	3

3

3

3

3

2

3

3

3

4
	1

1

1

1

1

1

1

1

2
	2

2

2

2

2

2

2

2

2
	2



	Tổng cộng
	30
	11
	17
	2


2. Nội dung chi tiết:

Unit 1 Introduction to marketing and advertising



Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 

Học xong bài 1, học sinh biết các khái niệm cơ bản về công việc tiếp thị và quảng cáo

2. Nội dung chương:

2.1. Jobs and responsibilities


2.2. Corporate identity, logos
2.3. Branding
2.4. Reading Brand love by Peter Vane
Unit 2 Finding the customer



Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 

Học xong bài 2, học sinh có khả năng thực hiện các cuộc khảo sát bằng nhiều hình thức, thống kê kết quả khảo sát thị trường.

2. Nội dung chương:

2.1. Market research



2.2. Customer profiles
2.3. Data collection




2.4. A telephone survey
2.5. Reading Inside the Market
Unit 3 Planning a marketing strategy

Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong bài 3, học sinh có khả năng đề ra chiến lược tiếp thị và tiến hành chiến lược.

2. Nội dung chương:

2.1. The marketing plan



2.2. The four Ps
2.3. Pricing and positioning strategies
2.4. Reading Cheryl Hattiaghandi helps you see what’s in your company’s stars
Unit 4 Creating ads




Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong bài 4, học sinh có khả năng hình thành kế hoạch quảng cáo, biết cách quảng bá thương hiệu.

2. Nội dung chương:

2.1. The AIDA model for advertising

2.2. Working with an ad agency
2.3. Advertising channels



2.4. Rate sheets
2.5. Reading Creating the ad that will work for you
Review






Thời gian: 3 giờ

Midterm Test





Thời gian: 2 giờ

Unit 5 Marketing tools




Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong bài 5, học sinh có khả năng sử dụng các công cụ tiếp thị một cách hiệu quả.

2. Nội dung chương:

2.1. Distribution channels



2.2. Types of discount
2.3. Types of retailer



2.4. Telemarketing 
2.5. Direct marketing
2.6. Reading Marketing ideas
Unit 6 Presenting your public face                  
Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong bài 6, học sinh có khả năng quảng bá thương hiệu, tìm nhà tài trợ, dùng Internet làm công cụ tiếp thị.

2. Nội dung chương:

2.1. Public relations




2.2. Websites as a marketing tool
2.3. Sponsoring




2.4. Effective press releases
2.5. Reading Writing a killer press release
Unit 7 Marketing through trade fairs             
Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong bài 7, học sinh có khả năng sử dụng các hội chợ thương mại như một công cụ tiếp thị.

2. Nội dung chương:

2.1. Giveaway




2.2. Organizing events
2.3. Attending a trade fair

2.4. Reading Test yourself!
Review






Thời gian: 4 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 

Phòng học có hệ thống loa, âm thanh, sức chứa phù hợp với lượng học sinh.

2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu, bảng, phấn, loa, tai nghe, micro.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Sylee Gore (2008). English for Marketing & Advertising. Cambridge: Cambridge Press.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung: 

- Kiến thức:  

Các mẫu câu, cấu trúc ngữ pháp và từ vựng thông dụng sử dụng trong lĩnh vực tiếp thị và quảng cáo.

- Kĩ năng: 

Giao tiếp, trao đổi thông tin, sắp xếp cuộc hẹn, trao đổi các thỏa thuận thành công trong lĩnh vực tiếp thị và quảng cáo.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Phát triển các kĩ năng làm việc nhóm, tinh thần tự học, tự nghiên cứu để phục vụ tốt các công việc trong tương lai.

2. Phương pháp: 

Kiểm tra thường xuyên và cuối kì theo hình thức tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Học phần Tiếng Anh Tiếp thị và Quảng cáo thuộc nhóm học phần tự chọn trong khối kiến thức ngành rèn luyện cho học sinh có đủ kĩ năng phục vụ công việc tương lai.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: 

Dạy theo phương pháp giao tiếp, lấy người học làm trọng tâm.

- Đối với người học: 

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM, chấp hành quy chế hiện hành của nhà trường, trung thực trong kiểm tra.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

Kĩ năng xử lí thông tin khảo sát để tiến hành chiến dịch tiếp thị và quảng bá hình ảnh, củng cố thương hiệu.

4. Tài liệu tham khảo: 

Jeremy Comfort, & Nick Brieger (2007). Marketing. New Jersey: Prentice Hall International .

Robin Walker, &Keith Harding (2010). Tourism. Oxford: Oxford University Press.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Tiếng Anh Nhà hàng
Mã học phần: KHCB505
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thảo luận, bài tập: 15 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí:

Học phần Tiếng Anh Nhà hàng là môn học tự chọn thuộc nhóm Học phần chuyên môn ngành trong chương trình giáo dục ngành Tiếng Anh Bậc Trung cấp Chuyên nghiệp.

· Tính chất:

Học phần Tiếng Anh Nhà hàng là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính thực hành gắn liền với việc huấn luyện kĩ năng sử dụng trong nhà hàng.

II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: 

Sau khi học xong Học phần Tiếng Anh Nhà hàng học sinh hình thành và phát triển vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp về nhà hàng, các vật dụng, các thông tin và cách ứng xử trong công việc một cách chuyên nghiệp.

Nắm được kiến thức quan trọng và quy tắc ứng xử giao tiếp trong hoạt động thuộc lĩnh vực nhà hàng.

· Kỹ năng: 

Sau khi hoàn tất học phần này, học sinh có khả năng nói các câu đơn giản giao tiếp trong đời sống và trong công việc đặc biệt là công việc có liên quan đến nhà hàng và phục vụ trong nhà hàng; 

Nghe được các câu và đoạn hội thoại có liên quan đến đời sống, kinh doanh, nghe và trả lời điện thoại về các công việc có liên quan đến nhà hàng và phục vụ trong nhà hàng;

Đọc hiểu các văn bản có liên quan đến đời sống và công việc có liên quan đến nhà hàng và phục vụ trong nhà hàng; Lập được kế hoạch trong công việc;

Xử lí được các tình huống giao tiếp trong nghề nghiệp công việc có liên quan đến nhà hàng và phục vụ trong nhà hàng.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Thái độ tích cực tham gia vào các hoạt động trên lớp, chủ động chuẩn bị bài và làm bài tập ở nhà, có ý thức tự học, tự nghiên cứu.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
	Unit 1 Looking around a 

Restaurant

Unit 2 Restaurant Staff

Unit 3 Calling a Restaurant

Unit 4 Welcoming and 

Seating Guest

Review - Midterm Test

Unit 5 Small talk

Unit 6 Taking Beverage 

Orders

Unit 7 Taking Food Orders

Unit 8 During the Meal

Unit 9 Difficult situations

Unit 10 Presenting the Bill

Review
	2

3

2

3

3

2

3

2

3

2

3

2
	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
	1

2

1

2

1

2

1

2

1

2
	2

	Tổng cộng
	30
	13
	15
	2


2. Nội dung chi tiết:

Unit 1 Looking around a Restaurant


Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu: 

Học xong bài 1, học sinh có khả năng sử dụng các từ vựng có liên quan đến dụng cụ, các khu vực phục vụ trong nhà hàng. Biết cách sắp xếp bàn ăn đúng chuẩn.

2. Nội dung chương:

2.1. Warm-Up Activities 
Where would you like to eat?

How to set the table?

2.2. Scene I Learning the Ropes
2.3. Scene II Setting the table
2.4. Language Checklist



2.5. Review Exercise
Unit 2 Restaurant Staff




Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 

Học xong bài 2, học sinh có khả năng tự giới thiệu bản thân, nói về các loại công việc, các chức danh và trách nhiệm trong nhà hàng. 

2. Nội dung chương:

2.1. Warm-Up Activities What Do these People Do?

2.2. Scene I Welcome on Board 
2.3. Scene II Let Me Introduce Myself

2.4. Scene III Teamwork Is Everything Here

2.5. Scene IV What Are the Hours?

2.6. Language Checklist



2.7. Review Exercise
Unit 3 Calling a Restaurant

Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong bài 3, học sinh có khả năng nhận tiệc đặt trước qua điện thoại, đề nghị hoặc giới thiệu món.

2. Nội dung chương:

2.1. Warm-Up Activities What Would You Say if…?

2.2. Scene I A Table for Four, Please
2.3. Scene II I’ve Made a Reservation for Tomorrow

2.4. Scene III Sorry, All the Tables Are Reserved

2.5. Language Checklist



2.6. Review Exercise
Unit 4 Welcoming and Seating Guest

Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong bài 4, học sinh có khả năng xử lí tình huống khi nhận khách có đặt chỗ trước và khách chưa đặt chỗ, đón chào khách hàng quen biết. Tiếp nhận các tiệc lớn, hội nghị.

2. Nội dung chương:

2.1. Warm-Up Activities What Would You Say if…?

2.2. Scene I You’re a Bit Early
2.3. Scene II The Walk-In Guest

2.4. Scene III We’d Like to Eat First

2.5. Language Checklist



2.6. Review Exercise
Review - Midterm Test




Thời gian: 3 giờ

Unit 5 Small talk





Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong bài 5, học sinh có khả năng bày tỏ sự quan tâm với khách hàng, giao tiếp với đồng nghiệp.

2. Nội dung chương:

2.1. Warm-Up Activities What’s OK, and What Isn’t?

                                        Let’s Make Small Talk

2.2. Scene I We Spoke Latvian at Home
2.3. Scene II Where’s Your Mommy?

2.4. Scene III Have You Visited the Park? 

2.5. Language Checklist



2.6. Review Exercise
Unit 6 Taking Beverage Orders

                  
Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong bài 6, học sinh có khả năng nhận yêu cầu về thức uống, giới thiệu món uống.

2. Nội dung chương:

2.1. Warm-Up Activities What Would You Say if…?

Which Drink Has Alcohol?

2.2. Scene I You’ll Like Our Martinis
2.3. Scene II I’d Like to Order a Beer

2.4. Scene III While You Wait

2.5. Language Checklist



2.6. Review Exercise
Unit 7 Taking Food Orders

                          Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong bài 7, học sinh có khả năng giới thiệu món ăn, nhận yêu cầu gọi món của khách hàng.

2. Nội dung chương:

2.1. Warm-Up Activities What Would You Say if…?

What Would You Like for Breakfast?
2.2. Scene I Our Breakfast Menu
2.3. Scene II Buddha Jump s over the Wall

2.4. Scene III I’d Like the Rib Eye

2.5. Language Checklist



2.6. Review Exercise
Unit 8 During the Meal


                          Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong bài 8, học sinh có khả năng phục vụ thức ăn, đáp ứng yêu cầu của khách hàng về ăn uống, xử lí tình huống xảy ra khi khách hàng dùng bữa.

2. Nội dung chương:

2.1. Warm-Up Activities What Would You Say if…?

What Seems to Be the Problem?

2.2. Scene I How Is Everything
2.3. Scene II The Eyes Are Bigger Than the Stomach

2.4. Scene III Excuse Me, Miss

2.5. Language Checklist



2.6. Review Exercise
Unit 9 Difficult situations

                          Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong bài 9, học sinh có khả năng xử lí các tình huống khách hàng phàn nàn, phê bình về thức ăn, cung cách phục vụ.

2. Nội dung chương:

2.1. Warm-Up Activities 

Murphy’s Law – If Anything Can Go Wrong, It Will…

What Seems to Be the Problem?

2.2. Scene I Dissatisfied Customers
2.3. Scene II Sorry about the Delay

2.4. Scene III We Have an Announcement to Make 
2.5. Language Checklist



2.6. Review Exercise
Unit 10 Presenting the Bill

                          Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong bài 10, học sinh có khả năng xử lí các thông tin có liên quan đến hình thức trả tiền của khách hàng, nói về thuế và các khoản phụ thu có liên quan đến nhà hàng.

2. Nội dung chương:

2.1. Warm-Up Activities What Would You Like to Pay?
2.2. Scene I Could I Sign It to My Room?
2.3. Scene II Do you Need Separate Checks?

2.4. Scene III Thank You for Dining with Us

2.5. Language Checklist



2.6. Review Exercise

Review






Thời gian: 2 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 

Phòng học có hệ thống loa, âm thanh, sức chứa phù hợp với lượng học sinh.

2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu, bảng, phấn, loa, tai nghe, micro.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

LiveABC’s (2010). Restaurant English, TP. HCM: NXB TP. HCM.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung: 

- Kiến thức:  

Các mẫu câu, cấu trúc ngữ pháp và từ vựng thông dụng sử dụng trong lĩnh vực nhà hàng.

- Kĩ năng: 

Giao tiếp ứng xử chuyên biệt trong lĩnh vực nhà hàng và có liên quan đến ẩm thực.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Phát triển các kĩ năng làm việc nhóm, tinh thần tự học, tự nghiên cứu để phục vụ tốt các công việc trong tương lai.

2. Phương pháp: 

      Kiểm tra thường xuyên và cuối kì theo hình thức tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Học phần Tiếng Anh Nhà hàng nằm trong phần học tự chọn cho học sinh có đủ kĩ năng phục vụ trong nhà hàng đáp ứng cho công việc tương lai.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: 

Dạy theo phương pháp giao tiếp, lấy người học làm trọng tâm.

- Đối với người học: 

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM, chấp hành quy chế hiện hành của nhà trường, trung thực trong kiểm tra.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

Kĩ năng xử lí thông tin với khách hàng và với đồng sự trong lĩnh vực nhà hàng.

4. Tài liệu tham khảo: 

Robin Walker, &Keith Harding (2010). Tourism. Oxford: Oxford University Press.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: HÓA HỌC 1
Mã học phần: KHCB403
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 35 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 22 giờ; Kiểm tra: 3  giờ)
IV. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: 
Học phần Hóa học 1 là học phần thuộc nhóm Học phần Văn hóa trong Chương trình đào tạo bậc Trung cấp Chuyên nghiệp, được giảng dạy đầu tiên trong nhóm học phần Hóa học.
· Tính chất:  

Học phần Hóa học 1 là môn khoa học tự nhiên, trang bị cho học sinh kiến thức cơ sở chung về cấu tạo nguyên tử và hoá học vô cơ, có tính chất thực nghiệm gắn liền với các môn học kỹ thuật có liên quan đến vật liệu.
V. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: 

Học sinh biết thành phần cấu tạo nguyên tử, điện tích và khối lượng hạt nhân. Biết được mối quan hệ giữa cấu tạo nguyên tử và tính chất cơ bản của nguyên tố.

Học sinh biết quy luật biến đổi tuần hoàn về cấu hình electron nguyên tử, tính chất của đơn chất và hợp chất của các nguyên tố, và sự hình thành liên kết hóa học 

Học sinh hiểu thế nào là chất khử, chất oxi hóa, quá trình oxi hóa và quá trình khử, hiểu ý nghĩa của phản ứng oxi hóa – khử.

Học sinh biết tính chất hóa học cơ bản của các đơn chất và hợp chất của các nguyên tố thuộc nhóm VIIA và VIA. 

· Kĩ năng: 

Học sinh có kĩ năng viết được phương trình hóa học.

Học sinh vận dụng được lí thuyết để giải các bài tập quy định có liên quan đến kiến thức về cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn, các đơn chất và hợp chất của các nguyên tố thuộc nhóm VIIA và VIA.

Học sinh giải thích được một hiện tượng hóa học đơn giản trong đời sống thực tiễn.

Học sinh biết cách làm việc với tài liệu học tập, tài liệu tham khảo.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học sinh có hứng thú học tập học phần Hóa học, có ý thức tuyên truyền, vận dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật nói chung và của hóa học nói riêng vào đời sống, sản xuất. Có đức tính cẩn thận, kiên nhẫn, trung thực trong công việc, học cách tư duy khái quát và cách giải quyết vấn đề. Học sinh có tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, xã hội.

VI. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Chương 1: NGUYÊN TỬ
Bài 1. Thành phần nguyên tử

Bài 2. Hạt nhân nguyên tử - 

Nguyên tố hóa học – Đồng vị

Bài 3. Cấu tạo vỏ nguyên tử

Bài 4. Ôn tập Chương I
	(13)

3

3

4

3
	2

2 

3

2
	1

1

1

1
	

	2
	Chương 2: BẢNG TUẦN HOÀN 

CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 

VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN
Bài 5. Bảng Tuần hoàn các 

nguyên tố hóa học

Bài 6. Ôn tập Chương II

Kiểm tra định kỳ lần 1
	(7)

3

3

1
	2

2
	1

1
	1

	3
	Chương 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bài 7. Liên kết ion

Bài 8. Liên kết cộng hóa trị

Bài 9. Hóa trị và số oxi hóa

Bài 10. Ôn tập chương III
	(13)

3

3

3

4
	2

2

2

2
	1

1

1

2
	

	4
	Chương 4: PHẢN ỨNG OXI 

HÓA – KHỬ 

Bài 11. Phản ứng oxi hóa – khử
Bài 12. Phân loại phản ứng trong 

hóa học vô cơ

Bài 13. Ôn tập Chương IV

Kiểm tra định kỳ lần 2
	(10)

3

3

3

1
	2

2

2


	1

1

1


	1

	5
	Chương 5: NHÓM HALOGEN
Bài 14. Khái quát về nhóm 

halogen - Clo

Bài 15. Hidro clorua – Axit 

clohidric – Muối clorua

Kiểm tra định kỳ lần 3
Bài 16. Flo- Brom- Iot

Bài 17. Ôn tập Chương V

Ôn tập Hóa học 1
	(17)

2

4

1

2

4

4
	1

2

1

2

2
	1

2

1

2

2
	1

	Tổng cộng
	60
	35
	22
	3


2. Nội dung chi tiết:

CHƯƠNG I NGUYÊN TỬ 
Thời gian: 13 giờ
Bài 1 Thành phần nguyên tử

1. Mục tiêu:
Kiến thức: Học sinh biết và vận dụng được kiến thức về thành phần cơ bản của nguyên tử.

Kĩ năng:  Học sinh biết sử dụng các đơn vị đo lường như u, đvđt, nm, biết giải các bài tập quy định

2. Nội dung chương:

I. Thành phần cấu tạo của nguyên tử

1. Electron

2. Sự tìm ra hạt nhân nguyên tử

3. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử

II. Kích thước và khối lượng của nguyên tử

1. Kích thước

2. Khối lượng

Bài 2 Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học – Đồng vị

1. Mục tiêu
Kiến thức: 

Học sinh hiểu điện tích hạt nhân, số khối, kí hiệu nguyên tử, đồng vị, cách tính nguyên tử khối trung bình của các nguyên tố.

Kĩ năng:  

Học sinh giải được các bài tập có liên quan đến kiến thức: điện tích hạt nhân, số khối, kí hiệu nguyên tử, đồng vị, nguyên tử khối.

2. Nội dung chương:

I. Hạt nhân nguyên tử

1. Điện tích hạt nhân

2. Số khối

II. Nguyên tố hóa học

1. Định nghĩa

2. Số hiệu nguyên tử

3. Kí hiệu nguyên tử

III. Đồng vị

IV. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình của các nguyên tố hóa học 

1. Nguyên tử khối

2. Nguyên tử khối trung bình

Bài 3 Cấu tạo vỏ nguyên tử

1. Mục tiêu
Kiến thức: Học sinh biết quy luật sắp xếp các electron trong vỏ nguyên tử của các nguyên tố. Học sinh hiểu sự chuyển động của electron quanh hạt nhân, hiểu cấu tạo vỏ nguyên tử 

Kĩ năng: Học sinh viết được cấu hình electron nguyên tử của 20 nguyên tố đầu tiêng trong Bảng Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Học sinh giải được các bài tập có liên quan đến kiến thức về phân lớp và lớp electron.

2. Nội dung chương

I. Sự chuyển động của các electron trong nguyên tử

II. Lớp electron và phân lớp electron

1. Lớp electron
2. Phân lớp electron

III. Số electron tối đa trong một phân lớp, một lớp

IV. Cấu hình electron nguyên tử

1. Thứ tự các mức năng lượng trong nguyên tử
2. Cấu hình electron trong nguyên tử

3. Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng

Bài 4 Ôn tập Chương I

1. Mục tiêu
Kiến thức: Học sinh biết quy luật sắp xếp các electron trong vỏ nguyên tử của các nguyên tố theo thứ tự mức năng lượng từ thấp tới cao.

Kĩ năng: Học sinh giải được các bài tập có liên quan đến cấu hình electron.

2. Nội dung chương

I. Hệ thống kiến thức Chương I

1. Lớp và phân lớp electron

2. Mối liên hệ giữa lớp electron và loại nguyên tố

II. Bài tập

CHƯƠNG II BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN 
Thời gian: 7 giờ
Bài 5 Bảng Tuần hoàn các nguyên tố hóa học
1. Mục tiêu
Kiến thức: Học sinh biết nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố vào bảng tuần hoàn, biết cấu tạo của bảng tuần hoàn

Kĩ năng: Học sinh hiểu được các thông tin của nguyên tố ghi trong bảng tuần hoàn.

2. Nội dung chương

I. Nguyên tắc sắp xếp

II. Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

1. Ô nguyên tố
2. Chu kỳ

3. Nhóm nguyên tố

III. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

IV. Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố nhóm A

1. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A
2. Một số nhóm A tiêu biểu

V. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học

1. Tính kim loại, tính phi kim
2. Hóa trị của các nguyên tố

3. Oxit và hóa trị của các nguyên tố nhóm A thuộc cùng chu kì

4. Định luật tuần hoàn

VI. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn của các nguyên tố hóa học

1. Quan hệ giữa vị trí của nguyên tố và cấu tạo nguyên tử 
2. Quan hệ giữa vị trí và tính chất của nguyên tố
3. So sánh tính chất hóa học của một nguyên tố với các nguyên tố lân cận
Bài 6 Ôn tập Chương II
1. Mục tiêu
Kiến thức:  Học sinh biết cấu tạo của bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố.

Kĩ năng:  Học sinh sử dụng được bảng tuần hoàn, giải được các bài tập liên quan đến bảng tuần hoàn.

2. Nội dung chương

I. Hệ thống kiến thức Chương II

1. Cấu tạo bảng tuần hoàn

2. Sự biến đổi tuần hoàn

3. Định luật tuần hoàn

II. Bài tập

CHƯƠNG III LIÊN KẾT HÓA HỌC 

Thời gian: 13 giờ
Bài 7 Liên kết ion
1. Mục tiêu:
Kiến thức: Học sinh biết xu hướng tạo liên kết hóa học của các nguyên tử, biết liên kết ion và sự hình thành liên kết ion

    Kĩ năng:  Học sinh viết được phương trình tạo ion.

2. Nội dung chương:

I. Sự hình thành ion, cation, anion

1.Ion, cation, anion
2. Ion đơn nguyên tử và ion đa nguyên tử

II. Sự tạo thành liên kết ion

Bài 8 Liên kết cộng hóa trị
1. Mục tiêu
Kiến thức: 

Học sinh biết sự tạo thành liên kết cộng hóa trị trong đơn chất, hợp chất. Học sinh biết khái niệm về liên kết cộng hóa trị.

    Kĩ năng:  Học sinh biết dùng độ âm điện để dự đoán liên kết một cách tương đối: liên kết ion, liên kết cộng hóa trị có cực, liên kết cộng hóa trị không cực.

2. Nội dung chương

I. Sự hình thành liên kết cộng hóa trị

1. Sự hình thành đơn chất

2. Sự hình thành hợp chất 

II. Độ âm điện và liên kết hóa học

1. Quan hệ giữa liên kết cộng hóa trị không cực, liên kết cộng hóa trị có cực và liên kết ion

2. Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học

Bài 9 Hóa trị và số oxi hóa 

1. Mục tiêu
Kiến thức: Học sinh biết hóa trị của một nguyên tố trong hợp chất, học sinh biết số oxi hóa.

    Kĩ năng: Học sinh tính được điện hóa trị, cộng hóa trị, số oxi hóa 

2. Nội dung chương

I. Hóa trị

1. Hóa trị trong hợp chất ion

2. Hóa trị trong hợp chất cộng hóa trị

II. Số oxi hóa 

Bài 10 Ôn tập Chương III

1. Mục tiêu
Kiến thức: Học sinh hiểu và phân biệt được liên kết ion và liên kết cộng hóa trị, hiểu sự hình thành một số loại phân tử

    Kĩ năng: Học sinh tính được hóa trị và số oxi hóa, dự đoán được loại liên kết hóa học một cách tương đối. 

2. Nội dung chương

I. Hệ thống kiến thức Chương III

1. So sánh liên kết ion và liên kết cộng hóa trị

2. Dự đoán loại liên kết

II. Bài tập

CHƯƠNG IV PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ

Thời gian: 10 giờ
Bài 11 Phản ứng oxi hóa – khử
1. Mục tiêu
Kiến thức: Học sinh hiểu sự khử, sự oxi hóa, chất khử, chất oxi hóa, biết khái niệm phản ứng oxi hóa-khử. 

Học sinh hiểu các bước lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa – khử theo phương pháp thăng bằng electron. 

    Kĩ năng:  Học sinh cân bằng được các phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa-khử đơn giản.

2. Nội dung chương

I. Định nghĩa

II. Lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa – khử

III. Ý nghĩa của phản ứng oxi hóa – khử

Bài 12 Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
1. Mục tiêu
Kiến thức: Học sinh biết phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy có thể là phản ứng oxi hóa- khử. 

Học sinh hiểu có hai loại phản ứng chính là phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa và phản ứng không có sự thay đổi số oxi hóa.

    Kĩ năng:  Học sinh cân bằng được nhanh chóng các phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa-khử.

2. Nội dung chương

I. Phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa và phản ứng không có sự thay đổi số oxi hóa

1. Phản ứng hóa hợp

2. Phản ứng phân hủy

3. Phản ứng thế

II. Kết luận

Bài 13 Ôn tập chương IV

1. Mục tiêu:
Kiến thức: Học sinh hiểu các khái niệm: sự khử, sự oxi hóa, chất khử, chất oxi hóa và phản ứng oxi hóa khử trên cơ sở kiến thức về cấu tạo nguyên tử, định luật tuần hoàn, liên kết hóa học và số oxi hóa.

    Kĩ năng:  Học sinh nhận biết được phản ứng oxi hóa- khử và cân bằng được phương trình hóa học phản ứng oxi hóa-khử theo phương pháp thăng bằng electron.

2. Nội dung chương:

I. Hệ thống kiến thức Chương IV

1. Phản ứng oxi hóa-khử

2. Phân loại phản ứng

II. Bài tập

CHƯƠNG V NHÓM HALOGEN
Thời gian: 17 giờ
Bài 14 Khái quát về nhóm halogen - Clo
1. Mục tiêu:
Kiến thức: Học sinh biết những nguyên tố halogen thuộc vị trí nào trong bảng tuần hoàn.

Học sinh hiểu tính oxi hóa mạnh của các nguyên tố halogen điển hình là clo, hiểu nguyên nhân làm cho các halogen có sự giống nhau về tính chất hóa học cũng như sự biến đổi có quy luật tính chất của đơn chất và hợp chất của chúng.

    Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng dựa vào cấu tạo phân tử để suy ra tính chất hóa học của chất. Học sinh giải được các bài tập định tính và định lượng. 

2. Nội dung chương:

I. Khái quát về nhóm halogen 

1. Vị trí của nhóm halogen trong bảng tuần hoàn
2. Cấu hình electron nguyên tử, cấu tạo phân tử

3. Sự biến đổi tính chất

II. Clo

1. Tính chất vật lý

2. Tính chất hóa học

3. Trạng thái tự nhiên

4. Ứng dụng

5. Điều chế

Bài 15 Hidro clorua – Axit clohidric – Muối clorua
1. Mục tiêu
Kiến thức: Học sinh biết tính tan của hidro clorua, cách nhận biết ion clorua, phương pháp điều chế axit clohidric trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.

Học sinh hiểu ngoài tính chất chung của axit, axit clohidric còn có tính chất riêng là tính khử do nguyên tố clo.

    Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng viết phương trình hóa học của các phản ứng.

    Học sinh giải được các bài tập định tính và định lượng. 

2. Nội dung chương

I. Hidro clorua

1. Cấu tạo phân tử

2. Tính chất

II. Axit clohidric

1. Tính chất vật lí
2. Tính chất hóa học

3. Điều chế

III. Muối clorua và nhận biết ion clorua

1. Một số muối clorua
2. Nhận biết ion clorua

Bài 16 Flo- Brom- Iot
1. Mục tiêu
Kiến thức: Học sinh biết sơ lược về tính chất vật lí, ứng dụng và điều chế F2, Br2, I2 và một số hợp chất của chúng.

Học sinh hiểu sự giống và khác nhau về tính chất hóa học của F2, Br2, I2 so với Cl2.

Học sinh hiểu nguyên nhân sự giảm tính oxi hóa từ F2 đến I2.

    Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng viết phương trình hóa học của các phản ứng, so sánh khả năng hoạt động của các nguyên tố halogen.

    Học sinh giải được các bài tập định tính và định lượng. 

2. Nội dung chương:

I. Flo

1. Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên

2. Tính chất hóa học

3. Ứng dụng

4. Sản xuất flo trong công nghiệp

II. Brom

1. Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên

2. Tính chất hóa học

3. Ứng dụng

4. Sản xuất brom trong công nghiệp

III. Iot

1. Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên

2. Tính chất hóa học

3. Ứng dụng

4. Sản xuất iot trong công nghiệp

Bài 17 Ôn tập Chương V

1. Mục tiêu
Kiến thức: Học sinh biết đặc điểm cấu tạo lớp electron ngoài cùng của nguyên tử và cấu tạo phân tử của các đơn chất halogen. Học sinh biết phương pháp điều chế các đơn chất và hợp chất HX của các halogen.
    Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng giải các bài tập định tính và định lượng có liên quan đến các nguyên tố halogen. 

2. Nội dung chương

I. Hệ thống kiến thức Chương V

1. Cấu tạo nguyên tử và phân tử của các halogen

2. Tính chất hóa học

3. Tính chất hóa học hợp chất halogen

4. Phương pháp điều chế các đơn chất halogen

5. Phân biệt các ion F-, Cl-, Br-, I-
II. Bài tập

Bài 18. Ôn tập Hóa học 1

1. Mục tiêu
Kiến thức: Học sinh biết kiến thức về cấu tạo nguyên tử, mối quan hệ giữa cấu tạo nguyên tử và vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

Học sinh biết mối liên hệ giữa các chất trong nhóm VIIA.

Học sinh giải thích sự hình thành liên kết hóa học.

Kĩ năng: Học sinh viết được cấu hình electron các nguyên tử có điện tích hạt nhân từ 1 đến 20.

Học sinh cân bằng được phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa-khử theo phương pháp thăng bằng electron.

Học sinh viết được phương trình hóa học của phản ứng liên quan giữa các chất tạo thành từ các nguyên tố thuộc nhóm VIIA.

    Học sinh giải được các bài tập định tính và định lượng về các hợp chất liên quan. 

I. Hệ thống kiến thức 

1. Cấu tạo nguyên tử

2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học  

3. Liên kết hóa học

4. Phản ứng hóa học

5. Nhóm Halogen

II. Bài tập

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học đủ chỗ ngồi, đủ ánh sáng, hệ thống âm thanh phù hợp.

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu,bảng đen, máy tính.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Đức Chuy, Lê Mậu Quyền, Lê Xuân Trọng, Hóa học 10, NXB Giáo dục, 2006.

Giáo trình lưu hành nội bộ.

Máy tính cá nhân, máy chiếu, màn hình.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Khái niệm cơ bản về cấu tạo nguyên tử, mối quan hệ giữa cấu tạo nguyên tử với tính chất hóa học của các hợp chất vô cơ.

- Kĩ năng: Kĩ năng viết phương trình hóa học, đọc tên các hợp chất vô cơ, sử dụng đúng phương pháp điều chế, phương pháp nhận biết các chất.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thái độ tích cực học tập bộ môn Hoá học, ý thức vận dụng những tri thức hoá học vào cuộc sống. 
2. Phương pháp đánh giá

Giảng viên thực hiện kiểm tra và đánh giá quá trình học tập của học sinh thường xuyên theo phân phối chương trình, đảm bảo việc thực hiện đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Giảng dạy Bậc trung cấp Chuyên nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên đảm bảo sự định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa và đảm bảo việc thực hiện đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Đối với người học:
Học sinh làm các bài tập theo quy định, giảng viên kiểm tra và đánh giá quá trình học tập của học sinh.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Cấu trúc nguyên tử và mối quan hệ với tính chất hóa học.

4. Tài liệu tham khảo:

Nguyễn Đình Chi, Hóa học phổ thông giản yếu, NXB Tp. Hồ Chí Minh, 1999.

Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 10, NXB Giáo dục, 2006.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: HÓA HỌC 2
Mã học phần: KHCB407
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 32 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 25 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)
VII. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: Học phần Hóa học 2 là học phần được giảng dạy vào học kỳ 2 của Chương trình đào tạo bậc Trung cấp Chuyên nghiệp và Trung cấp Nghề.

· Tính chất: Học phần Hóa học 2 là môn học thuộc khoa học tự nhiên, mang tính thực nghiệm, gắn liền với các môn kỹ thuật có liên quan với vật liệu.

VIII. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: 


Học sinh biết nguyên nhân dung dịch điện li dẫn điện được. Biết được tính chất hóa học của một số hợp chất vô cơ và hữu cơ cơ bản.

Học sinh hiểu khái niệm môi trường của dung dịch chất điện li

· Kỹ năng: 


Học sinh biết vào cấu tạo chất để suy ra tính chất hóa học và ứng dụng của chất, ngược lại dựa vào tính chất của chất để dự đoán cấu tạo của hợp chất.

Học sinh biết giải bài tập xác định công thức phân tử của hợp chất.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tư duy biện chứng trong việc xét mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất của chất. Rèn luyện năng lực tự chủ, thái độ làm việc khoa học, nghiêm túc, có trách nhiệm. Tạo hứng thú học tập và yêu thích môn Hóa học. Xây dựng thái độ học tập tích cực, chủ động, hợp tác, có kế hoạch.

IX. Nội dung học phần:
2. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2

3

4

5

6
	Chương VI: NHÓM OXI LƯU HUỲNH

Bài 19: Oxi – Ozon

Bài 20: Lưu huỳnh

Bài 21: Hidro sunfua – Oxit của lưu huỳnh

Bài 22: Axit sunfuric- Muối sunfat

Bài 23 : Ôn tập chương VI

Kiểm tra định kỳ lần 1

Chương VII: SỰ ĐIỆN LI

Bài 24: Sự điện li – Axit bazơ muối

Bài 25: Sự điện li của nước – pH 

Bài 26: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bài 27: Ôn tập chương VII

Chương VIII: NITƠ – PHOTPHO

Bài 28: Nitơ

Bài 29: Amoniac và muối amoni

Bài 30: Axit nitric và muối nitrat

Bài 31: Photpho và hợp chất 

Bài 32: Phân bón hóa học

Bài 33: Ôn tập Chương VIII

Kiểm tra định kỳ lần 2

Chương IX: CACBON – SILIC
Bài 34: Cac bon và hợp chất 

Bài 35: Silic và hợp chất 

Chương X: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

Bài 36: Mở đầu về hóa học hữu cơ

Bài 37: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ 

Bài 38: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ 

Bài 39: Ôn tập chương X

Kiểm tra định kỳ lần 3

Chương XI: HIDROCACBON NO

Bài 40: Ankan

Bài 41: Xicloankan

Bài 42: Ôn tập Chương XI

Ôn tập Học phần Hóa học 2
	   12 

2

2

3

2

2

10

3

2

3

2

14

2

3

3

2

1

2

5

3

2

9

2

2

2

2

10

2

2

2

4
	1

1

2

1

1

2

1

2

1

1

2

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2
	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
	1

1

1

	Tổng cộng
	60
	32
	25
	3


2. Nội dung chi tiết:

CHƯƠNG VI  NHÓM OXI LƯU HUỲNH
Thời gian : 12 giờ

Bài 19 Oxi – Ozon

1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết tính chất vật lí, tính chất hóa học cơ bản của oxi và ozon, biết vai trò của oxi và tầng ozon đối với sự sống trên Trái Đất. Hiểu nguyên nhân tính oxi hóa mạnh của oxi và ozon, hiểu nguyên tắc điều chế oxi trong phòng thí nghiệm.

Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng viết phương trình hóa học các phản ứng oxi tác dụng với một số đơn chất và có kĩ năng giải các bài tập định tính và định lượng có liên quan.

2. Nội dung chương:

I. Oxi

1. Vị trí và cấu tạo

2. Tính chất vật lí 

3. Tính chất hóa học

4. Ứng dụng

5. Điều chế 

II. Ozon

1. Tính chất  

2. Ozon trong tự nhiên

3. Ứng dụng

Bài 20 Lưu huỳnh

1. Mục tiêu

Kiến thức: Học sinh biết vị trí của lưu huỳnh trong bảng tuần hoàn và cấu trúc electron nguyên tử. Biết hai dạng thù hình và tính chất hóa học cơ bản của lưu huỳnh. Hiểu vì sao lưu huỳnh vửa có tính khử vừa có tính oxi hóa.

Kĩ năng:  Học sinh có kĩ năng viết phương trình hóa học của các phản ứng. Giải được các bài tập định tính và định lượng.

2. Nội dung chương:

I. Vị trí, cấu hình electron nguyên tử 

II. Tính chất vật lí

1. Hai dạng thù hình của lưu huỳnh

2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tính chất vật lí

III. Tính chất hóa học

1. Lưu huỳnh tác dụng với kim loại và hidro

2. Lưu huỳnh tác dụng với phi kim

IV. Ứng dụng của lưu huỳnh

V. Trạng thái tự nhiên và sản xuất lưu huỳnh

Bài 21 Hidro sunfua – Oxit của lưu huỳnh

1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết tính chất hóa học của H2S, SO2 và SO3 , biết sự giống nhau và khác nhau về tính chất của ba hợp chất trên. Hiểu nguyên nhân tính khử mạnh của H2S, tính oxi hóa và tính khử của SO2, tính oxi hóa của SO3.
Kĩ năng:  Học sinh viết được phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa – khử.

Giải được các bài tập định tính và định lượng.

2. Nội dung chương:

I. Hidro sunfua

1. Tính chất vật lí

2. Tính chất hóa học

3. Trạng thái tự nhiên và điều chế

II. Lưu huỳnh đioxit

1. Tính chất vật lí

2. Tính chất hóa học

3. Ứng dụng và điều chế

III. Lưu huỳnh trioxit

1. Tính chất 

2. Ứng dụng và sản xuất

Bài 22 Axit sunfuric- Muối sunfat

1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết axit sunfuric loãng là axit mạnh có đầy đủ tính chất chung của axit, axit sunfuric đặc nóng có tính oxi hóa mạnh. Biết vai trò của axit sunfuric đối với nền kinh tế quốc dân. HHiểu axit sunfuric đặc nóng có tính oxi hóa mạnh do gốc sunfat.

Kĩ năng:  Học sinh viết được phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa – khử của axit sunfuric đặc nóng. Giải được các bài tập định tính và định lượng liên quan.

2. Nội dung chương:

I. Axit sunfuric

1. Tính chất vật lí

2. Tính chất hóa học

3. Ứng dụng

4. Sản xuất axit sunfuric

II. Muối sunfat- Nhận biết ion sunfat

1. Muối sunfat

2. Nhận biết ion sunfat

Bài 23 Ôn tập Chương VI

1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết oxi và lưu huỳnh là những nguyên tố phi kim có tính oxi hóa mạnh. Biết hai dạng thù hình của lưu huỳnh. Biết mối quan hệ giữa các đơn chất và hợp chất tạo thành từ các nguyên tố trong nhóm VIA.

Kĩ năng:  Học sinh viết được cấu hình electron của oxi và lưu huỳnh. Giải được các bài tập định tính và định lượng về các hợp chất của lưu huỳnh.

I. Hệ thống kiến thức Chương VI

II. Bài tập

CHƯƠNG VII SỰ ĐIỆN LI 



Thời gian : 10 giờ

Bài 24 Sự điện li – Axit bazơ muối

1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết các khái niệm: sự điện li, chất điện li, định nghĩa axit, bazơ, hidroxit lưỡng tính theo A-rê-ni-ut. Hiểu điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion.

Kĩ năng:  Học sinh biết viết phương trình điện li của các chất

I. Sự điện li

1. Hiện tượng điện li

2. Phân loại các chất điện li

II. Axit, bazơ và muối

1. Axit

2. Bazơ

3. Hidroxit lưỡng tính

4. Muối

Bài 25 Sự điện li của nước – pH

1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết đánh giá độ axit và độ kiềm của các dung dịch theo nồng độ H+ và pH

Kĩ năng:  Học sinh biết giải một số dạng toán đơn giản có liên quan đến [H+], [OH-], pH. Biết xác định môi trường axit, kiềm hay trung tính.

2. Nội dung chương:

I. Nước là chất điện li rất yếu

1. Sự điện li của nước

2. Tích số ion của nước

3. Ý nghĩa tích số ion của nước

II. Khái niệm về pH, chất chỉ thị axit – bazơ

1. Khái niệm về pH

2. Chất chỉ thị axit – bazơ

Bài 26 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

1. Mục tiêu

Kiến thức: Học sinh hiểu bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li là phản ứng trao đổi giữa các ion. Học sinh hiểu điều kiện xảy ra phản ứng trong dung dịch điện li. 

Kĩ năng: Học sinh vận dụng được các điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch điện li để làm đúng các bài tập lý thuyết.

2. Nội dung chương:

I. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

1. Phản ứng tạo thành chất kết tủa

2. Phản ứng tạo thành chất điện li yếu

2.1. Phản ứng tạo thành nước

2.2. Phản ứng tạo thành axit yếu

3. Phản ứng tạo thành chất khí

II. Kết luận

Bài 27 Ôn tập Chương VII

1. Mục tiêu

Kiến thức: Học sinh biết khái niệm điện li

Kĩ năng:  Học sinh vận dụng điều kiện xảy ra trong dung dịch chất điện li, viết được phương trình ion đầy đủ và rút gọn. Giải được các bài toán có liên quan đến pH và môi trường axit, kiềm, trung tính.

2. Nội dung chương:

I. Hệ thống kiến thức Chương VII

1. Axit, bazơ, muối

2. pH của dung dịch

3. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch

II. Bài tập

CHƯƠNG VIII NITƠ – PHOTPHO

Thời gian: 14 giờ

Bài 28 Nitơ

1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết xác định vị trí, cấu tạo nguyên tử, nitơ và cấu tạo phân tử nitơ. Hiểu tính chất hóa học, ứng dụng và điều chế nitơ. Biết và vận dụng được kiến thức về thành phần cơ bản của nguyên tử.

Kĩ năng:  Học sinh viết cấu hình electron, công thức cấu tạo phân tử. 

Thái độ: Tự giác tích cực nghiên cứu tính chất của các chất. Có ý thức bảo vệ môi trường sống, giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm

2. Nội dung chương:

I. Vị trí và cấu hình electron nguyên tử

II. Tính chất vật lí

III. Tính chất hóa học

1. Tính oxi hóa

2. Tính khử

IV. Ứng dụng

V. Trạng thái tự nhiên

VI. Điều chế

1. Trong công nghiệp

2. Trong phòng thí nghiệm

Bài 29 Amoniac và muối amoni

1. Mục tiêu

Kiến thức: Học sinh biết đặc điểm cấu tạo phân tử, tính chất vật lí, tính chất hóa học amoniac và muối amoni.

Kĩ năng: Học sinh biết dựa vào trạng thái oxi hóa của N trong phân tử NH3 dự đoán tính chất của NH3. Viết được phương trình biểu diễn tính chất hóa học của amoniac và muối amoni.

Thái độ: Học sinh biết nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường do sản xuất NH3, HNO3, có ý thức bảo vệ môi trường sống

2. Nội dung chương:

I. Amoniac

1. Cấu tạo phân tử

2. Tính chất vật lí

3. Tính chất hóa học

4. Ứng dụng

5. Điều chế

II. Muối amoni

1. Tính chất vật lí

2. Tính chất hóa học

Bài 30 Axit nitric và muối nitrat

1. Mục tiêu

Kiến thức: Học sinh biết cấu tạo phân tử, tính chất vật lí của axit nitric, tính chất của các muối nitrat, biết phương pháp điều chế axit nitric trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. Hiểu tính chất hóa học của axit nitric và muối nitrat.

Kĩ năng:  Học sinh dự đoán tính chất hóa học cơ bản của axit nitric dựa theo công thức hóa học. Viết được phương trình hóa học dạng phân tử và dạng ion thu gọn của các phản ứng oxi hóa-khử. Biết cách nhận biết axit nitric, muối nitrat. Giải được bài tập hóa học về tính khối lượng các chất kèm theo hiệu suất phản ứng, các bài tập về nồng độ. 

2. Nội dung chương:

I. Axit nitric

1. Cấu tạo phân tử

2. Tính chất vật lí

3. Tính chất hóa học

4. Ứng dụng

5. Điều chế

II. Muối nitrat

1. Tính chất của muối nitrat

2. Ứng dụng

III. Chu trình của nitơ trong tự nhiên

Bài 31 Photpho và hợp chất

1. Mục tiêu

Kiến thức: Học sinh biết vị trí của photpho trong bảng tuần hoàn, biết các dạng thù hình và tính chất của photpho, biết cách điều chế và ứng dụng, biết các tính chất hóa học cơ bản của photpho. Biết cấu tạo phân tử, tính chất vật lí, tính chất hóa học của axit photphoric và muối photphat, biết một số ứng dụng và cách nhận biết muối photphat. 

Kĩ năng:  Học sinh biết cách dự đoán tính chất hóa học cơ bản của photpho, phân biệt được axit photphoric và muối photphat bằng phương pháp hóa học. Viết được các phương trình hóa học có liên quan đến photpho và hợp chất. Viết được công thức cấu tạo của H3PO4 và giải được các bài tập liên quan.

2. Nội dung chương:

I. Photpho

1. Vị trí và cấu hình electron nguyên tử

2. Tính chất vật lí

3. Tính chất hóa học

4. Ứng dụng

5. Trạng thái tự nhiên

6. Sản xuất

II. Axit photphoric

1. Cấu tạo phân tử

2. Tính chất vật lí

3. Tính chất hóa học

4. Điều chế

5. Ứng dụng

III. Muối photphat

1. Tính tan

2. Nhận biết ion photphat

Bài 32 Phân bón hóa học

1. Mục tiêu

Kiến thức: Học sinh biết những nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng, biết thành phần hóa học của các loại phân bón hóa học, biết cách điều chế các loại phân bón này.

Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng phân biệt và sử dụng một số loại phân bón thông thường.

Thái độ: Học sinh có ý thức bảo vệ môi trường và thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

2. Nội dung chương:

I. Phân đạm

1. Phân đạm amoni

2. Phân đạm nitrat

3. Phân urê

II. Phân lân

1. Superphotphat

2. Phân lân nung chảy

III. Phân kali

IV. Phân hỗn hợp và phân phức hợp

V. Phân vi lượng

Bài 33 Ôn tập Chương VIII

1. Mục tiêu

Kiến thức: Học sinh so sánh tính chất của đơn chất và hợp chất của nitơ và photpho.

Kĩ năng: Học sinh biết giải các bài tập quy định có liên quan đến nitơ và photpho.

2. Nội dung chương:

I. Hệ thống kiến thức Chương VIII

1. Nitơ

2. Photpho

II. Bài tập

CHƯƠNG IX CACBON – SILIC


Thời gian: 5 tiết

Bài 34 Cacbon và hợp chất

1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết muối cacbonat có thể bị phân hủy trừ muối cacbonat của kim loại kiềm. Biết tính chất hóa học của cacbon, oxit của cacbon axit cacbonic và muối cacbonat. Hiểu mối liên hệ giữa vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử và tính chất của cacbon, hiểu một số dạng thù hình của cacbon, hiểu cacbon vừa có tính khử vửa có tính oxi hóa. Hiểu cacbon oxit có tính khử, cacbon đioxit là một oxit axit và có tính oxi hóa, hiểu axit cacbonic là một axit kém bền, tính axit yếu và là axit hai nấc. Hiểu tính chất của muối cacbonat.

Kĩ năng:  Học sinh biết viết cấu hình electron của nguyên tử cacbon, dự đoán được tính chất hóa học cơ bản của cacbon, viết được các phương trình hóa học biểu diễn tính khử và tính oxi hóa của cacbon.

2. Nội dung chương:

I. Cacbon

1. Vị trí và cấu hình electron nguyên tử

2. Tính chất vật lí

3. Tính chất hóa học

4. Ứng dụng

5. Trạng thái tự nhiên

6. Điều chế

II. Cacbon monooxit

1. Tính chất vật lí

2. Tính chất hóa học

3. Điều chế

III. Cacbon đioxit

1. Tính chất vật lí

2. Tính chất hóa học

3. Điều chế

IV. Axit cacbonic

V. Muối cacbonat

1. Tính chất

2. Ứng dụng

Bài 35 Silic và hợp chất

1. Mục tiêu

Kiến thức: Học sinh biết tính chất hóa học, ứng dụng và điều chế silic. Biết một số tính chất hợp chất của silic, biết axit silicic là chất kết tủa dạng keo, không tan trong nước, dễ tan trong kiềm và có tính axit rất yếu. Biết chỉ có muối silicat của kim loại kiềm tan được trong nước. 

Kĩ năng:  Học sinh có kĩ năng dự đoán tính chất hóa học của silic và so sánh được với cacbon. Viết được các phương trình hóa học của các phản ứng liên quan

2. Nội dung chương:

I. Silic

1. Tính chất vật lí

2. Tính chất hóa học

3. Trạng thái tự nhiên

4. Ứng dụng

5. Điều chế

II. Silic đioxit

III. Axit silicic

IV. Muối silicat

CHƯƠNG X ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ




Thời gian: 9 giờ

Bài 36 Mở đầu về hóa học hữu cơ

1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết các đặc điểm của hợp chất hữu cơ. Phân biệt được đặc điểm của các hợp chất hữu cơ với hợp chất vô cơ. Biết cách phân loại hợp chất hữu cơ theo thành phần hoặc theo mạch cacbon. Biết phương pháp xác định định tính và định lượng các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ. Hiểu nguyên nhân có sự khác biệt về tính chất giữa hợp chất hữu cơ và hợp chất vô cơ. Hiểu tầm quan trọng của việc phân tích nguyên tố trong hợp chất hữu cơ.

Kĩ năng:  Học sinh biết sử dụng các đơn vị đo lường như u, đvđt, nm, biết giải các bài tập quy định

2. Nội dung chương:

I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

II. Phân loại hợp chất hữu cơ

III. Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ

1. Đặc điểm cấu tạo

2. Tính chất vật lí

3. Tính chất hóa học

IV. Sơ lược về phân tích nguyên tố

1. Phân tích định tính

2. Phân tích định lượng

Bài 37 Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

1. Mục tiêu:

Kiến thức: 

Học sinh biết biểu diễn thành phần phân tử của hợp chất hữu cơ bằng các loại công thức. Học sinh biết ý nghĩa của mỗi loại công thức và biết thiết lập công thức phân tử của hợp chất hữu cơ theo ba phương pháp phổ biến.

Học sinh hiểu cần xác định khối lượng mol phân tử hoặc biết tên loại hợp chất để xác định được công thức phân tử của hợp chất hữu cơ.

Kĩ năng:  Học sinh giải được các bài tập lập công thức phân tử.

2. Nội dung chương:

I. Công thức đơn giản nhất

1. Định nghĩa

2. Cách thiết lập công thức đơn giản nhất

II. Công thức phân tử

1. Định nghĩa

2. Quan hệ giữa công thức phân tử và công thức đơn giản nhất

3. Cách thiết lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 38 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết nội dung cơ bản của thuyết cấu tạo hóa học, khái niệm đồng đẳng, đồng phân. Hiểu thuyết cấu tạo hóa học giữ vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu cấu tạo và tính chất của hợp chất hữu cơ. 

Kĩ năng: Học sinh lập được dãy đồng đẳng, viết được công thức cấu tạo các đồng phân ứng với công thức phân tử cho trước.

2. Nội dung chương:

I. Công thức cấu tạo

1. Khái niệm

2. Các loại công thức cấu tạo

II. Thuyết cấu tạo hóa học

1. Nội dung

2. Ý nghĩa

III. Đồng đẳng, đồng phân

1. Đồng đẳng

2. Đồng phân

IV. Liên kết hóa học và cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

1. Liên kết đơn

2. Liên kết đôi

3. Liên kết ba

Bài 39 Ôn tập chương X

1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết và phân biệt được các khái niệm cơ bản về hợp chất hữu cơ.

Kĩ năng:  Học sinh giải được các bài tập xác định công thức phân tử, viết được công thức cấu tạo của một số hợp chất hữu cơ đơn giản.

2. Nội dung chương:

I. Hệ thống kiến thức Chương X

1. Khái niệm về hợp chất hữu cơ

2. Các loại công thức biểu diễn hợp chất hữu cơ

3. Đồng đẳng, đồng phân

II. Bài tập

CHƯƠNG XI HIDROCACBON NO

Thời gian: 10 giờ

Bài 40 Ankan

1. Mục tiêu:

Kiến thức: 

Học sinh biết công thức chung của dãy đồng đẳng ankan, công thức cấu tạo, gọi tên một số ankan đơn giản. Học sinh biết tính chất hóa học của ankan và phản ứng đặc trưng của hidrocacbon no là phản ứng thế. Học sinh hiểu vì sao ankan khá trở về mặt hóa học.

Kĩ năng:  Học sinh lập được dãy đồng đẳng, viết công thức cấu tạo các đồng phân.

Học sinh viết và xác định được các sản phẩm chính của phản ứng thế. Gọi tên các ankan và các sản phẩm tạo ra trong các phản ứng.

2. Nội dung chương:

I. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp

1. Dãy đồng đẳng ankan

2. Đồng phân

3. Danh pháp

II. Tính chất vật lí

III. Tính chất hóa học

1. Phản ứng thế bởi halogen

2. Phản ứng tách

3. Phản ứng oxi hóa

IV. Điều chế

1. Trong phòng thí nghiệm

2. Trong công nghiệp

V. Ứng dụng

Bài 41 Xicloankan

1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết công thức chung, đồng đẳng, đồng phân, tên gọi và đặc điểm cấu tạo phân tử của xicloankan.

Học sinh biết sự giống nhau và khác nhau về cấu tạo, tính chất của xicloankan và ankan. Học sinh hiểu sự khác biệt giữa các xicloankan 

Kĩ năng: Học sinh viết được các công thức cấu tạo của xicloankan, gọi tên các chất

Học sinh viết được các phương trình hóa học thể hiện tính chất hóa học của ankan.

2. Nội dung chương:

I. Cấu tạo

II. Tính chất hóa học

1. Phản ứng thế

2. Phản ứng cộng mở vòng

3. Phản ứng tách

4. Phản ứng oxi hóa

III. Điều chế

IV. Ứng dụng

Bài 42 Ôn tập Chương XI

1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết và vận dụng được kiến thức về ankan và xiclo ankan.

Kĩ năng: Học sinh viết được các công thức cấu tạo và viết phương trình phản ứng hóa học và giải được các bài tập liên quan.

2. Nội dung chương:

I. Hệ thống kiến thức Chương XI

1. Ankan

2. Xicloankan

II. Bài tập

Bài 43 Ôn tập Học phần Hóa học 2

1. Mục tiêu

Kiến thức: Học sinh biết mối liên hệ giữa các chất ankan, xicloankan, anken, ankin

Học sinh hiểu mối quan hệ giữa cấu trúc hóa học và tính chất của hợp chất.

Kĩ năng: Học sinh viết được phương trình hóa học của phản ứng liên quan giữa các chất hữu cơ và hợp chất vô cơ đã được học trong chương trình Hóa học 2.     Học sinh viết được công thức cấu tạo các đồng phân và gọi tên chất và giải được các bài tập định tính và định lượng về các hợp chất liên quan. 

2. Nội dung chương:

I. Hệ thống kiến thức 

1. Hợp chất vô cơ

2. Hợp chất hữu cơ

II. Bài tập

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

2. Trang thiết bị máy móc: 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu chính để giảng dạy 

Giáo trình Hóa Học 2, Tài liệu lưu hành nội bộ, 01/2016.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: 


Biết nguyên nhân dung dịch điện li dẫn điện được, biết được tính chất hóa học của một số hợp chất vô cơ và hữu cơ cơ bản. Hiểu khái niệm môi trường của dung dịch chất điện li.

· Kỹ năng: 


Dựa vào cấu tạo chất để suy ra tính chất hóa học, ứng dụng của chất và ngược lại dựa vào tính chất của chất để dự đoán cấu tạo của hợp chất. Giải bài tập xác định công thức phân tử của hợp chất.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tư duy biện chứng trong việc xét mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất của chất, năng lực tự chủ, thái độ làm việc khoa học, nghiêm túc, có trách nhiệm. Tạo hứng thú học tập và yêu thích môn Hóa học, xây dựng thái độ học tập tích cực, chủ động, hợp tác, có kế hoạch

2. Phương pháp: Thực hiện kiểm tra thường xuyên theo phân phối chương trình.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng vào giảng dạy học kỳ 2 trong Chương trình đào tạo bậc Trung cấp Chuyên nghiệp và Trung cấp Nghề cho các Nghành.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên kiểm tra và đánh giá quá trình học tập của học sinh, đảm bảo sự định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa và đảm bảo việc thực hiện đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Đối với người học: Học sinh làm các bài tập theo quy định.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

Hóa học đại cương phần điện li, một số hợp chất vô cơ, cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ, hidrocacbon no.

4. Tài liệu tham khảo:

Nguyễn Đình Chi, Hóa học phổ thông giản yếu, NXB Tp. Hồ Chí Minh, 1999.

Lê Xuân Trọng, Bài tập Hóa học 11, NXB Giáo dục, 2006

Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012.

Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 11, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: HÓA HỌC 3
Mã học phần: KHCB411
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 32 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 25 giờ; Kiểm tra: 3 giờ )

X. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí:

Vị trí: Học phần Hóa học 3 môn học thuộc nhóm Học phần Văn hóa thuộc Chương trình đào tạo bậc Trung cấp Chuyên nghiệp, được giảng dạy sau khi học sinh đã hoàn thành học phần Hóa học 2.
· Tính chất:

Học phần Hóa học 3 là môn khoa học tự nhiên, trang bị cho học sinh kiến thức cơ sở mang tính thực nghiệm về hoá học hữu cơ, gắn liền với các ngành kỹ thuật có liên quan đến vật liệu.
XI. Mục tiêu học phần

· Kiến thức: 

Học sinh biết khái niệm về hiđrocacbon  không no, hiđrocacbon thơm, các dẫn xuất của hidrocacbon , ancol, phenol, anđehit, axit cacboxilic, este và chất béo: các đặc điểm cấu tạo, tính chất hóa học đặc trưng, ứng dụng của các hợp chất hữu cơ đó.

Học sinh hiểu mối liên quan giữa cấu tạo và tính chất của hợp chất.

· Kỹ năng:

Phân biệt được điểm giống nhau và khác nhau về tính chất hóa học của hidrocacbon thơm với ankan, anken, phân biệt được điểm giống nhau và khác nhau về tính chất hóa học của ancol và phenol, anđehit và axit cacboxilic...

Viết được các phương trình hóa học và  giải được các dạng bài tập quy định.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 


Giáo dục lòng biết ơn đối với các nhà khoa học, học tập được tinh thần hợp tác khoa học của nhiều thế hệ các nhà khoa học. Khuyến khích học sinh chăm học để có tài năng thực sự giúp ích cho xã hội.

XII. Nội dung học phần:
3. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	 Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương XII HIDROCACBON 

KHÔNG NO
	11
	
	
	

	
	Bài 44: Anken
	3
	2
	1
	

	
	Bài 45 : Ankadien  
	2
	1
	1
	

	
	Bài 46 : Ankin
	3
	2
	1
	

	
	Bài 47 : Ôn tập Chương XII
	2
	1
	1
	

	
	Kiểm tra định kỳ lần 1
	1
	
	
	1

	2
	Chương XIII HIDROCACBON THƠM
	9
	
	
	

	
	Bài 48: Benzen
	3
	2
	1
	

	
	Bài 49 : Hệ thống hóa về hidrocacbon
	3
	2
	1
	

	
	Bài 50 : Ôn tập chương XIII
	3
	2
	1
	

	3
	Chương XIV DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL
	16
	
	
	

	
	Bài 51 : Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
	3
	2
	1
	

	
	Bài 52 :Ancol
	5
	3
	2
	

	
	Bài 53: Phenol
	4
	2
	2
	

	
	Bài 54 : Ôn tập chương XIV
	3
	1
	2
	

	
	Kiểm tra định kỳ lần 2
	1
	
	
	1

	4
	Chương XV ANDEHIT – XETON – AXIT CACBOXYLIC
	12
	
	
	

	
	Bài 55: Andehit - Xeton
	4
	2
	2
	

	
	Bài 56 : Axit cacboxylic
	4
	2
	2
	

	
	Bài 57: Ôn tập Chương XV
	4
	2
	2
	

	5
	Chương XVI  ESTE – CHẤT BÉO 
	12
	
	
	

	
	Bài 58 : Este
	4
	2
	2
	

	
	Kiểm tra định kỳ lần 3
	1
	
	
	1

	
	Bài 59 :Lipit 
	2
	1
	1
	

	
	Bài 60 : Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp 
	1
	1
	0
	

	 
	Bài 61 : Ôn tập chương XVI
	2
	1
	1
	

	
	Bài 62: Ôn tập Hóa học 3
	2
	1
	1
	

	TỔNG CỘNG         
	60
	31
	26
	3


2. Nội dung chi tiết:

Chương XII  HIDROCACBON KHÔNG NO    Thời gian:12 giờ
1.Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết cấu tạo, danh pháp, đồng phân, tính chất của anken,ankađien, ankin.

Kĩ năng: Học sinh viết được các đồng phân mạch C, đồng phân, các phương trình hóa học thể hiện tính chất hóa học của anken, ankađien, ankin.

Học sinh giải được bài tập nhận biết và bài tập tính toán có liên quan.

2.Nội dung chương:

Bài 44 Anken

I. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp

1. Dãy đồng đẳng ankan

2. Đồng phân

3. Danh pháp

II. Tính chất vật lí

III. Tính chất hóa học

1. Phản ứng cộng

2. Phản ứng trùng hợp

3. Phản ứng oxi hóa

IV. Điều chế

Bài 45 Ankadien
I. Định nghĩa và phân loại

1. Định nghĩa

2. Phân loại

II. Tính chất hóa học

1. Phản ứng cộng

2. Phản ứng trùng hợp

3. Phản ứng oxi hóa

III. Điều chế

IV. Ứng dụng

Bài 46 Ankin
I. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp

1. Dãy đồng đẳng ankin

2. Đồng phân

3. Danh pháp

II. Tính chất vật lí

III. Tính chất hóa học

1. Phản ứng cộng

2. Phản ứng thế bằng ion kim loại

3. Phản ứng oxi hóa

IV. Điều chế

Bài 47 Ôn tập Chương XII

I. Hệ thống kiến thức Chương XII

1. Anken

2. Ankadien

3. Ankin

II. Bài tập

Chương XIII HIDROCACBON THƠM
Thời gian: 09 giờ

1. Mục tiêu:

- Kiến thức: 

Học sinh biết đặc điểm cấu tạo của benzen, toluen, hệ thống hóa các hiđrocacbon

- Kĩ năng:  

Học sinh viết được phương trình hóa học minh họa tính chất của các hiđrocacbon


2. Nội dung chương:

Bài 48  Benzen

I. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp

1. Dãy đồng đẳng của benzen

2. Đồng phân, danh pháp

3. Cấu tạo

II. Tính chất vật lí

III. Tính chất hóa học

1. Phản ứng thế nguyên tử hidro của vòng benzen

2. Phản ứng cộng

3. Phản ứng oxi hóa

IV. Ứng dụng

Bài 49  Hệ thống hóa về hidrocacbon
I. Hệ thống hóa về hidrocacbon

II. Sự chuyển hóa giữa các loại hidrocacbon

Bài 50 Ôn tập chương XIII
I. Hệ thống kiến thức Chương XIII

1. Benzen

2. Mối quan hệ giữa các loại hidrocacbon 

II. Bài tập

CHƯƠNG XIV DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL 


Thời gian: 16 giờ
1.Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết khái niệm, phân loại dẫn xuất halogen, của ancol, phenol , tính chất hóa học đặc trưng và ứng dụng của một số dẫn xuất halogen.

Kĩ năng: Học sinh viết được công thức cấu tạo các đồng phân dẫn xuất halogen, ancol, phenol. Học sinh viết được phương trình hóa học 

2.Nội dung chương

Bài 51 Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

I. Khái niệm, phân loại

1. Khái niệm

2. Phân loại

II. Tính chất vật lí

III. Tính chất hóa học

1. Phản ứng thế nguyên tử hidro bằng nhóm -OH

2. Phản ứng tách hidrohalogenua

IV. Ứng dụng

1. Làm nguyên liệu cho tổng hợp hữu cơ

2. Làm dung môi

3. Các lĩnh vực khác

Bài 52  Ancol

I. Định nghĩa, phân loại

1. Định nghĩa

2. Phân loại

II. Đồng phân, danh pháp

1. Đồng phân

2. Danh pháp

III. Tính chất vật lí

IV. Tính chất hóa học

1. Phản ứng thế nguyên tử hidro của nhóm –OH.

2. Phản ứng thế nhóm –OH.

3. Phản ứng tách nước

4. Phản ứng oxi hóa

IV. Điều chế

1. Phương pháp tổng hợp

2. Phương pháp sinh hóa

VI. Ứng dụng

Bài 53  Phenol

I. Định nghĩa, phân loại

1. Định nghĩa

2. Phân loại

II. Phenol

1. Cấu tạo

2. Tính chất vật lí

3. Tính chất hóa học

4. Điều chế

5. Ứng dụng

Bài 54 Ôn tập Chương XIV
I. Hệ thống kiến thức Chương VIV

1. Dẫn xuất halogen

2. Ancol

3. Phenol

4. Mối liên quan giữa dẫn xuất halogen, ancol, phenol.

II. Bài tập

CHƯƠNG XV  ANDEHIT – XETON – AXIT CACBOXYLIC      


Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:

-  Kiến thức: Học sinh biết khái niệm về andehit, xeton,axit cacboxilic tính chất, sự giống nhau và khác nhau của các chất.

- Kĩ năng:  Học sinh viết được công thức cấu tạo, gọi tên các andehit, axit cacboxilic no đơn chức, mạch hở.

Học sinh viết được phương trình hóa học đặc trưng của andehit và xeton, axit cacboxilic

Học sinh giải được các bài tập về tính chất hóa học của andehit, axit cacboxilic.

2. Nội dung chương 

Bài 55 Andehit - Xeton
I. Andehit

1. Định nghĩa, phân loại, danh pháp

2. Đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí

3. Tính chất hóa học

4. Điều chế

5. Ứng dụng

II. Xeton

1. Định nghĩa

2. Tính chất hóa học

3. Điều chế

4. Ứng dụng

Bài 56 Axit cacboxylic
I. Định nghĩa, phân loại, danh pháp

1. Định nghĩa

2. Phân loại

3. Danh pháp

II. Đặc điểm cấu tạo

III. Tính chất vật lí

IV. Tính chất hóa học

1. Tính axit

2. Phản ứng thế nhóm –OH.

V. Điều chế

1. Phương pháp lên men giấm

2. Oxi hóa andehit axetic

3. Oxi hóa ankan

4. Từ metanol

VI. Ứng dụng

Bài 57  Ôn tập Chương XV
I. Hệ thống kiến thức Chương XV

1. Andehit

2. Xeton

3. Axit

4. Mối quan hệ giữa andehit, xeton, axit và các hidrocacbon

II. Bài tập

Chương XVI  ESTE – CHẤT BÉO                       Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:

- Kiến thức: Học sinh biết các khái niệm, tính chất của este. Hiểu nguyên nhân este không tan trong nước và có nhiệt độ sôi thấp hơn axit đồng phân.

- Kĩ năng: Học sinh biết viết phương trình phản ứng liên quan
2. Nội dung chương:

Bài 58 Este
I. Khái niệm, danh pháp

II. Tính chất vật lí

III. Tính chất hóa học

IV. Điều chế

1. Phương pháp tổng hợp

2. Phương pháp sinh hóa

VI. Ứng dụng

Bài 59 Lipit
I. Khái niệm về lipit

II. Chất béo

1. Khái niệm

2. Tính chất vật lí

3. Tính chất hóa học

4. Ứng dụng

Bài 60 Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp
I. Xà phòng

1. Khái niệm

2. Phương pháp sản xuất

II. Chất giặt rửa tổng hợp

1. Khái niệm

2. Phương pháp sản xuất

III. Tác dụng tẩy rửa của xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp

Bài 61 Ôn tập chương XVI

I. Hệ thống kiến thức Chương XVI

1. Khái niệm

2. Tính chất hóa học

II. Bài tập

Bài 62 Ôn tập Hóa học 3

I. Hệ thống kiến thức Hóa học 3

1. Khái niệm

2. Tính chất hóa học

3. Mối liên hệ các chất vô cơ

4. Mối liên hệ các chất hữu cơ

II. Bài tập

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Đảm bảo chất lượng phòng học an toàn, đủ ánh sáng, mát mẻ, sạch sẽ, đủ chỗ ngồi cho học sinh.

2. Trang thiết bị máy móc: Đảm bảo trang bị đầy đủ bảng, phấn, máy chiếu.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình Hóa học 3, Tài liệu lưu hành nội bộ.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Hidrocacbon  không no, hidrocacbon thơm, các dẫn xuất của hidrocacbon , ancol, phenol, anđehit, axit cacboxilic, este và chất béo, hiểu mối liên quan giữa cấu tạo và tính chất của hợp chất.

- Kỹ năng: Phân biệt được điểm giống nhau và khác nhau về cấu tạo phân tử và tính chất hóa học của hidrocacbon thơm với hidrocacbon khác; phân biệt được điểm giống nhau và khác nhau về tính chất hóa học của các hợp chất có oxi được học trong chương trình. 
Viết các phương trình hóa học và  giải được các dạng bài tập quy định.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc khoa học, nghiêm túc ; xây dựng tính tích cực, chủ động, hợp tác, có kế hoạch và tạo cơ sở cho yêu thích môn hóa học.
4. Phương pháp 

Thực hiện kiểm tra thường xuyên theo phân phối chương trình, đảm bảo thực hiện đổi mới trong đánh giá kết quả học tập của học sinh.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: dùng cho học sinh Bậc Trung cấp chuyên nghiệp và Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Sử dụng linh hoạt, phối hợp các phương pháp phù hợp với đặc trưng của bộ môn, đảm bảo sự định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa và đảm bảo việc thực hiện đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh.Thực hiện kiểm tra thường xuyên theo phân phối chương trình.
- Đối với người học:


Học sinh đi học đầy đủ, làm các bài tập theo quy định.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Cấu trúc của chất hữu cơ và mối quan hệ với tính chất lý học và hóa học. 

4. Tài liệu tham khảo:

1. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 11, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012.

2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012.

3. Nguyễn Đình Chi, Hóa học phổ thông giản yếu, NXB Tp. Hồ Chí Minh, 1999.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: HÓA HỌC 4
Mã học phần: KHCB415
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 33 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 24 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)
XIII. Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Học phần Hóa học 4 môn học thuộc nhóm Học phần Văn hóa thuộc Chương trình đào tạo bậc Trung cấp Chuyên nghiệp, được giảng dạy sau khi học sinh đã hoàn thành học phần Hóa học 3.
- Tính chất: Học phần Hóa học 4 là môn khoa học tự nhiên, trang bị cho học sinh kiến thức cơ sở hoá học chung, hoá học vô cơ và hoá học hữu cơ.

XIV. Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Học sinh được trang bị hệ thống kiến thức hoá học trung học phổ thông cơ bản, tương đối hiện đại và thiết thực từ đơn giản đến phức tạp, gồm :

+ Định nghĩa, phân loại, danh pháp, cấu trúc và tính chất của cacbohydrat, amino axit, peptit, protein. 

+ Vị trí, đặc điểm về cấu tạo nguyên tử, tính chất vật lí và hóa học của kim loại, các phương pháp điều chế và ứng dụng của kim loại.

- Kỹ năng: Học sinh được rèn luyện các kỹ năng gồm :


+ Viết được phương trình hóa học biểu diễn tính chất hóa học.


+ Đọc tên các hợp chất theo danh pháp quốc tế và theo tên thông thường.


+ Sử dụng đúng các phương pháp điều chế, phương pháp nhận biết các chất.


+ Giải các bài tập liên quan.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học sinh có thái độ tích cực như:
+ Hứng thú học tập bộ môn Hoá học.

+ Phát hiện và giải quyết vấn đề một cách khách quan, trung thực trên cơ sở

phân tích khoa học.

+ Ý thức trách nhiệm với bản thân, với xã hội và cộng đồng.

+ Ý thức vận dụng những tri thức hoá học đã học vào cuộc sống và vận động

người khác cùng thực hiện.
XV. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	 Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương XVII : CACBOHIDRAT
	 7
	
	
	 

	
	Bài 63 : Glucozơ
	2
	1
	1
	 

	
	Bài 64 : Saccarozơ – Tinh bột và xenlulozơ
	3
	2
	1
	 

	
	Bài 65 : Ôn tập Chương XVII
	2
	1
	1
	 

	2
	Chương XVIII : AMIN – AMINO AXIT - PROTEIN 
	10
	
	
	 

	
	Bài 66: Amin
	3
	2
	1
	 

	
	Bài 67 : Amino axit  
	2
	1
	1
	 

	
	Bài 68 : Peptit và protein
	2
	1
	 1
	 

	
	Bài 69 : Ôn tập Chương XVIII
	2
	1
	1
	 

	 
	Kiểm tra định kỳ lần 1
	1
	 
	 
	1

	3
	Chương XIX : POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
	6
	
	
	 

	
	Bài 70 : Đại cương về polime
	2
	1
	1
	 

	
	Bài 71 : Vật liệu polime
	2
	1
	 1
	 

	
	Bài 72 : Ôn tập chương XIX
	2
	1
	1
	 

	4
	Chương XX : ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
	14
	
	
	 

	
	Bài 73 : Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại
	3
	2
	1
	 

	
	Bài 74 : Tính chất của kim loại – Dãy điện hóa của kim loại
	3
	2
	1
	 

	
	Bài 75 : Sự ăn mòn kim loại
	2
	1
	1
	 

	
	Bài 76 : Điều chế kim loại
	3
	2
	1
	 

	
	Bài 77 : Ôn tập Chương XX
	2
	1
	1
	 

	
	Kiểm tra định kỳ lần 2
	1
	 
	 
	1

	5
	Chương XXI : KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM
	12
	 
	 
	 

	
	Bài 78 : Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
	3
	2
	1
	 

	
	Bài 79 : Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ
	3
	2
	1
	 

	
	Bài 80 : Nhôm và hợp chất quan trọng của nhôm
	3
	2
	1
	 

	
	Bài 71 : Ôn tập Chương XXI
	2
	1
	1
	 

	 
	Kiểm tra định kỳ lần 3
	1
	 
	 
	1

	6
	Chương XXII : SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG
	11
	
	
	 


	
	Bài 82 : Sắt và hợp chất của sắt
	3
	2
	1
	 

	
	Bài 83 : Crom và hợp chất của crom
	2
	1
	1
	 

	
	Bài 84 : Ôn tập chương XXII
	2
	1
	 1
	 

	
	Bài 85 : Ôn tập Học phần Hóa học 4
	4
	2
	2
	 

	TỔNG CỘNG         
	60
	33
	24
	3


2. Nội dung chi tiết:

CHƯƠNG XVII CACBOHIDRAT


Thời gian : 7 giờ
Bài 63 Glucozơ

1. Mục tiêu:

    Kiến thức: 

Học sinh biết khái niệm cacbonhidrat và phân loại cacbohidrat.

Học sinh biết cấu trúc dạng mạch hở của glucozơ.

Học sinh hiểu các tính chất tiêu biểu của từng loại cacbohidrat và ứng dụng của chúng, hiểu tính chất của glucozơ.

Học sinh hiểu phương pháp điều chế, ứng dụng của glucozơ.

Kĩ năng:  

Học sinh viết được công thức cấu tạo glucozơ.

Học sinh giải được các bài tập của glucozơ.

Thái độ:

Học sinh hứng thú học tập môn học khi thấy được tầm quan trọng của các hợp chất cacbohidrat, glucozơ, fructozơ trong sản xuất và trong đời sống.


2. Nội dung chương :

I. Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên

II. Cấu tạo phân tử

III. Tính chất hóa học

1. Tính chất của ancol đa chức

2. Tính chất của andehit đơn chức

3. Phản ứng lên men

IV. Điều chế và ứng dụng

1. Điều chế

2. Ứng dụng

V. Đồng phân của glucozơ

Bài 64 Saccarozơ – Tinh bột và xenlulozơ

1. Mục tiêu:

    Kiến thức: 

Học sinh biết cấu tạo và những tính chất điển hình của saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

Kĩ năng:  

Học sinh có kĩ năng so sánh nhận dạng saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

Học sinh viết được phương trình hóa học minh họa tính chất các hợp chất trên.

Học sinh giải được các bài tập về saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

Thái độ:

Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ trong cuộc sống.


2. Nội dung chương:

I. Saccarozơ
1. Tính chất vật lí

2. Công thức cấu tạo

3. Tính chất hóa học

4. Sản xuất và ứng dụng

II. Tinh bột 
1. Tính chất vật lí

2. Cấu tạo phân tử

3. Tính chất hóa học

4. Ứng dụng

II. Xenlulozơ 
1. Tính chất vật lí, trạng thái thiên nhiên

2. Cấu tạo phân tử

3. Tính chất hóa học

4. Ứng dụng

Bài 65 Ôn tập Chương XVII


1. Mục tiêu:

    Kiến thức: 

Học sinh biết cấu tạo tính chất của các cacbohidrat điển hình

Học sinh hiểu mối quan hệ giữa các cacbohidrat 

Kĩ năng:  

Học sinh có kĩ năng suy luận tính chất của chất thông qua cấu tạo phức tạp của các hợp chất cacbohidrat.

Học sinh viết được phương trình hóa học và giải được các bài tập có liên quan.


2. Nội dung chương:

I. Hệ thống kiến thức Chương XVII

1. Cấu tạo

2. Tính chất hóa học

II. Bài tập

CHƯƠNG XVIII AMIN – AMINO AXIT - PROTEIN
Thời gian: 10 giờ
Bài 66 Amin

1. Mục tiêu:

    Kiến thức: 

Học sinh biết định nghĩa, phân loại, gọi tên amin

Học sinh hiểu tính chất điển hình của amin

Kĩ năng:  

Học sinh có kĩ năng nhận dạng các hợp chất amin.

Học sinh viết chính xác các phương trình hóa học của amin

Học sinh giải được các bài tập về amin.


2. Nội dung chương:

I. Khái niệm, phân loại và danh pháp

1. Khái niệm, phân loại

2. Danh pháp

II. Tính chất vật lí

III. Cấu tạo phân tử và tính chất hóa học

1. Cấu tạo phân tử

2. Tính chất hóa học

Bài 67 Amino axit

1. Mục tiêu:

    Kiến thức: 

Học sinh biết khái niệm về amino axit

Học sinh hiểu những tính chất hóa học điển hình của amino axit

Kĩ năng:  

Học sinh nhận dạng được hợp chất amino axit

Học sinh viết được chính xác phương trình hóa học của amino axit.

Thái độ:

Học sinh có hứng thú học tập vì biết được tầm quan trọng của amino axit trong việc tổng hợp protein.


2. Nội dung chương:

I. Khái niệm

II. Cấu tạo phân tử và tính chất hóa học

1. Cấu tạo phân tử

2. Tính chất hóa học

III. Ứng dụng

Bài 68 Peptit và protein

1. Mục tiêu:

    Kiến thức: 

Học sinh biết peptit, protein là gì và vai trò của chúng trong cơ thể sinh vật, biết sơ lược về cấu trúc và tính chất của protein.

Kĩ năng:  

Học sinh nhận dạng mạch peptit

Học sinh viết các phương trình hóa học của peptit và protein.

Học sinh giải các bài tập về peptit và protein.

Thái độ:

Học sinh được củng cố niềm tin vào khoa học.


2. Nội dung chương:

I. Peptit

1. Khái niệm

2. Tính chất hóa học

II. Protein

1. Khái niệm

2. Cấu tạo phân tử

3. Tính chất

4. Vai trò của protein đối với sự sống

Bài 69 Ôn tập Chương XVIII


1. Mục tiêu:

    Kiến thức: 

Học sinh biết hệ thống hiến thức của amin, amino axit, peptit và protein

Học sinh hiểu mối quan hệ giữa các chất amin, amino axit, peptit và protein

Kĩ năng:  

Học sinh biết làm bảng tổng kết các hợp chất trong chương.

Thái độ:

Học sinh có hứng thú học tập thông qua sự tìm hiểu mối liên quan giữa amin, amino axit, peptit và protein với sự sông.


2. Nội dung chương:

I. Hệ thống kiến thức Chương XVIII

1. Amin

2. Amino axit

3. Protein

II. Bài tập

CHƯƠNG XIX POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Thời gian : 6 giờ
Bài 70 Đại cương về polime

1. Mục tiêu:

    Kiến thức: 

Học sinh biết định nghĩa, đặc điểm cấu tạo của polime.

Học sinh hiểu phản ứng trùng hợp và phản ứng trùng ngưng.

Kĩ năng:  

Học sinh biết phân loại, gọi tên polime, biết so sánh phản ứng trùng hợp và phản ứng trùng ngưng.

Học sinh viết được các phương trình hóa học tổng hợp polime.


2. Nội dung chương:

I. Khái niệm

II. Đặc điểm cấu trúc

III. Tính chất vật lí

IV. Tính chất hóa học

1. Phản ứng phân cắt mạch polime

2. Phản ứng giữ nguyên mạch polime

3. Phản ứng tăng mạch polime

V. Phương pháp điều chế

1. Phản ứng trùng hợp

2. Phản ứng trùng ngưng

VI. Ứng dụng
Bài 71 Vật liệu polime

1. Mục tiêu:

    Kiến thức: 

Học sinh biết khái niệm về một số vật liệu: chất dẻo, cao su, tơ, keo dán, biết thành phần tính chất và ứng dụng của vật liệu polime.

Kĩ năng:  

Học sinh so sánh được các loại vật liệu.

Học sinh giải được các bài tập về polime.


2. Nội dung chương:

I. Chất dẻo

1. Khái niệm về chất dẻo và vật liệu compozit

2. Một số polime dùng làm chất dẻo

II. Tơ

1. Khái niệm

2. Phân loại

3. Một số loại tơ tổng hợp thường gặp

III. Cao su

1. Khái niệm

2. Phân loại

Bài 72 Ôn tập chương XIX

1. Mục tiêu:

    Kiến thức: 

Học sinh biết các khái niệm về hợp chất polime thiên nhiên và nhân tạo

Kĩ năng:  

Học sinh phát triển kĩ năng dựa vào cấu tạo chất để suy ra tính chất hóa học và ứng dụng.

Học sinh hoàn thiện kĩ năng giải bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận. 


2. Nội dung chương:

I. Hệ thống kiến thức Chương XIX

1. Khái niệm

2. Cấu tạo mạch polime

3. Khái niệm về các loại vật liệu polime

II. Bài tập

Chương XX ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI 
Thời gian : 14 giờ


Bài 73 Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

1. Mục tiêu:

    Kiến thức: 

Học sinh biết vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn. Học sinh biết cấu tạo của nguyên tử kim loại. Học sinh biết liên kết kim loại. 

Học sinh hiểu điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion

Kĩ năng:  

Học sinh biết xác định vị trí và suy ra hóa trị, tính chất của nguyên tử kim loại.


2. Nội dung chương:

I. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn

II. Cấu tạo của kim loại

1. Cấu tạo của nguyên tử kim loại

2. Cấu tạo tinh thể của các kim loại

3. Liên kết kim loại

Bài 74 Tính chất của kim loại – Dãy điện hóa của kim loại

1. Mục tiêu:

    Kiến thức: 

Học sinh biết tính chất vật lí và tính chất hóa học của kim loại.

Học sinh biết dãy điện hóa của kim loại.

Học sinh hiểu nguyên nhân gây ra tính chất vật lí và tính chất hóa học chung của kim loại.

Kĩ năng:  

Học sinh có kĩ năng suy diễn từ vị trí đến cấu tạo và tính chất của kim loại,


2. Nội dung chương:

I. Tính chất vật lí chung

1. Tính chất vật lí chung

2. Giải thích tính chất vật lí của kim loại

II. Tính chất hóa học chung của kim loại

1. Tác dụng với phi kim

2. Tác dụng với dung dịch axit

3. Tác dụng với nước

4. Tác dụng với dung dịch muối

II. Dãy điện hóa của kim loại

1. Cặp oxi hóa-khử của kim loại

2. So sánh tính chất của các cặp oxi hóa-khử

3. Dãy điện hóa của kim loại

4. Ý nghĩa dãy điện hóa của kim loại

Bài 75 Sự ăn mòn kim loại


1. Mục tiêu:

    Kiến thức: 

Học sinh biết khái niệm ăn mòn kim loại và các dạng ăn mòn chính, biết cách bảo vệ các đồ dùng và máy móc bằng kim loại

Học sinh hiểu bản chất của sự ăn mòn kim loại

Kĩ năng:  

Học sinh giải thích được hiện tượng ăn mòn điện hóa học

Thái độ:

Học sinh có ý thức bảo vệ kim loại, chống ăn mòn kim loại.


2. Nội dung chương:

I. Khái niệm

II. Các kiểu ăn mòn kim loại

1. Ăn mòn hóa học

2. Ăn mòn điện hóa học

III. Chống ăn mòn kim loại

1. Phương pháp bảo vệ bề mặt

2. Phương pháp bảo vệ điện hóa

Bài 76 Điều chế kim loại

1. Mục tiêu:

    Kiến thức: 

Học sinh biết các phương pháp điều chế kim loại.

Học sinh hiểu nguyên tắc chung của việc điều chế kim loại.

Kĩ năng:  

Học sinh rèn luyện khả năng tư duy: từ tính khử khác nhau của kim loại chọn phương pháp điều chế thích hợp.


2. Nội dung chương:

I. Nguyên tắc điều chế kim loại

II. Các phương pháp điều chế kim loại

1. Phương pháp nhiệt luyện

2. Phương pháp thủy luyện

3. Phương pháp điện phân

Bài 77 Ôn tập Chương XX

1. Mục tiêu:

    Kiến thức: 

Học sinh biết kiến thức về cấu tạo nguyên tử kim loại, đơn chất kim loại và liên kết kim loại.

Học sinh hiểu nguyên nhân gây ra tính chất vật lí chung và tính chất hóa học của kim loại.

Kĩ năng:  

Học sinh biết viết cấu hình electron của các nguyên tố kim loại

Học sinh biết cách suy diễn từ vị trí đến cấu tạo và tính chất của kim loại.

Học sinh giải được các bài tập về kim loại: bài tập định tính, bài tập định lượng, bài tập trắc nghiệm.


2. Nội dung chương:

I. Hệ thống kiến thức Chương XX

1. Cấu tạo của kim loại

2. Tính chất của kim loại

3. Điều chế kim loại

4. Sự ăn mòn kim loại

II. Bài tập

Chương XXI KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM (12 giờ)
Bài 78 Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm 


1. Mục tiêu:

    Kiến thức: 

Học sinh biết vị trí, cấu tạo nguyên tử, tính chất của kim loại kiềm. 

Học sinh biết tính chất, ứng dụng một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm.

Học sinh biết nguyên tắc và phương pháp điều chế kim loại kiềm.

Học sinh hiểu nguyên nhân gây ra tính khử mạnh của kim loại kiềm.

Kĩ năng:  

Học sinh biết viết phương trình hóa học và giải được các bài tập có liên quan đến kim loại kiềm.


2. Nội dung chương:

I. Kim loại kiềm

1. Vị trí của kim loại kiềm trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử

2. Tính chất vật lí

3. Tính chất hóa học

4. Ứng dụng, trạng thái tự nhiên và điều chế

II. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

1. Natri hidroxit
2. Natri hidrocacbonat
3. Natri cacbonat
4. Kali nitrat
Bài 79 Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ 


1. Mục tiêu:

    Kiến thức: 

Học sinh biết vị trí, cấu tạo nguyên tử, tính chất của kim loại kiềm thổ.

Học sinh biết tính chất và ứng dụng một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

Học sinh biết nguyên tắc và phương pháp điều chế kim loại kiềm thổ. 

Học sinh biết nước cứng, nguyên tắc và các phương pháp làm mềm nước cứng. 

Học sinh hiểu nguyên nhân tính khử mạnh của kim loại kiềm thổ

Kĩ năng:  

Học sinh có kĩ năng viết cấu hình electron và suy ra tính chất hóa học của kim loại kiềm.

Học sinh biết viết phương trình hóa học và giải được các bài tập có liên quan đến kim loại kiềm thổ.


2. Nội dung chương:

I. Kim loại kiềm thổ

1. Vị trí của kim loại kiềm thổ trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử

2. Tính chất vật lí

3. Tính chất hóa học

II. Một số hợp chất quan trọng của canxi

1. Canxi hidroxit
2. Canxi cacbonat
3. Canxi sunfat
III. Nước cứng

1. Khái niệm về nước cứng

2. Tác hại của nước cứng

3. Cách làm mềm nước cứng

4. Nhận biết ion Ca+ và Mg2+ trong dung dịch

Bài 80 Nhôm và hợp chất quan trọng của nhôm

1. Mục tiêu:

    Kiến thức: 

Học sinh biết vị trí, tính chất của nhôm. 

Học sinh biết tính chất và ứng dụng của một số hợp chất của nhôm.

Học sinh biết phương pháp sản xuất nhôm.

Học sinh hiểu nguyên nhân gây ra tính khử mạnh của nhôm và vì sao nhôm luôn luôn có số oxi hóa +3 trong hợp chất.

Kĩ năng:  

Học sinh biết viết phương trình hóa học và giải các bài tập về nhôm.

Thái độ:

Học sinh có ý thức bảo quản những đồ vật bằng nhôm.


2. Nội dung chương:

I. Nhôm

1. Vị trí của kim loại kiềm trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử

2. Tính chất vật lí

3. Tính chất hóa học

4. Ứng dụng, trạng thái tự nhiên của nhôm

5. Sản xuất nhôm

II. Hợp chất quan trọng của nhôm

1. Nhôm oxit

2. Nhôm hidroxit

3. Nhôm sunfat

4. Cách nhận biết ion Al3+ trong dung dịch

Bài 81 Ôn tập Chương XXI

1. Mục tiêu:

    Kiến thức: 

Học sinh biết tính chất của kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm cùng với các hợp chất của chúng.

Học sinh biết phương pháp điều chế kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm. Học sinh hiểu nguyên nhân gây ra tính khử mạnh của kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm.

Kĩ năng:  

Học sinh biết viết cấu hình electron và suy ra tính chất

Học sinh biết viết phương trình hóa học và giải các bài tập có liên quan.

Thái độ:

Học sinh có thái độ tích cực, tự giác, hợp tác trong học tập.


2. Nội dung chương:

I. Hệ thống kiến thức Chương XXI

1. Kim loại kiềm và kiềm thổ

2. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

3. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

4. Nhôm

5. Một số hợp chất quan trọng của nhôm

II. Bài tập

Chương XXII SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG  Thời gian:11 giờ
Bài 82 Sắt và hợp chất của sắt 


1. Mục tiêu:

    Kiến thức: 

Học sinh biết vị trí, cấu tạo, tính chất của sắt.

Học sinh biết tính chất vật lí, tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt.

Kĩ năng:  

Học sinh biết viết phương trình hóa học minh hoạt tính chất của sắt và hợp chất của sắt 


2. Nội dung chương:

I. Sắt

1. Vị trí của sắt trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử

2. Tính chất vật lí

3. Tính chất hóa học

4. Trạng thái tự nhiên

II. Hợp chất của sắt

1. Hợp chất sắt (II)
2. Hợp chất sắt (III)
Bài 83 Crom và hợp chất của crom

1. Mục tiêu:

    Kiến thức: 

Học sinh biết vị trí, cấu tạo nguyên tử và tính chất vật lí và hóa học của crom.

Kĩ năng:  

Học sinh biết viết phương trình hóa học biểu diễn tính chất hóa học của crom và hợp chất. 


2. Nội dung chương:

I. Crom

1. Vị trí của crom trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử

2. Tính chất vật lí

3. Tính chất hóa học

II. Hợp chất của crom

1. Hợp chất crom (III)
2. Hợp chất sắt (VI)
Bài 84 Ôn tập Chương XXII


1. Mục tiêu:

    Kiến thức: 

Học sinh biết vị trí, cấu tạo và tính chất của các kim loại: sắt, crom, đồng, niken, chì, thiếc, hiểu nguyên nhân gây ra tính chất hóa học cơ bản của kim loại.

Kĩ năng:  

Học sinh viết được cấu hình electron và suy ra tính chất kim loại.

Học sinh biết viết phương trình hóa học và giải các bài tập có liên quan đến các kim loại trên.


2. Nội dung chương:

I. Hệ thống kiến thức Chương XXII

1. Sắt và hợp chất của sắt

2. Crom, đồng và hợp chất

II. Bài tập

Bài 85 Ôn tập Học phần Hóa học 4

1. Mục tiêu:

    Kiến thức: 

    Học sinh biết tính chất của các chất hữu cơ và vô cơ đã học, hiểu nguyên nhân gây ra tính chất của các chất.

Kĩ năng:  

Học sinh biết viết phương trình phân tử và phương trình ion minh họa phản ứng hóa học.


2. Nội dung chương:

I. Hệ thống kiến thức Học phần Hóa học 4

1. Hợp chất hữu cơ

2. Kim loại và hợp chất vô cơ

3. Nhận biết

II. Bài tập

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Đảm bảo chất lượng phòng học an toàn, sạch sẽ, đủ chỗ ngồi cho HS.

2. Trang thiết bị máy móc: Đảm bảo trang bị đầy đủ bảng, phấn, máy chiếu.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012.

Nguyễn Đình Chi, Hóa học phổ thông giản yếu, NXB Tp. Hồ Chí Minh, 1999.

Lê Xuân Trọng, Bài tập Hóa học 12, NXB Giáo dục, 2007.

Giáo trình Hóa học 4, tài liệu lưu hành nội bộ, 2017.

4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: 

Học sinh được trang bị hệ thống kiến thức hoá học trung học phổ thông cơ bản, tương đối hiện đại và thiết thực, từ đơn giản đến phức tạp của phần hóa học hữu cơ (cacbohydrat, amin, amino axit, protein) và hóa học vô cơ (kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm, sắt và crom).

- Kĩ năng: 

Học sinh được rèn luyện các kỹ năng cơ bản như viết phương trình hóa học, đọc tên các hợp chất theo danh pháp quốc tế, sử dụng đúng phương pháp điều chế, phương pháp nhận biết các chất.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Học sinh được rèn luyện thái độ tích cực học tập bộ môn Hoá học, ý thức vận dụng những tri thức hoá học đã học vào cuộc sống và vận động người khác cùng thực hiện.
2. Phương pháp đánh giá

Giảng viên thực hiện kiểm tra và đánh giá quá trình học tập của học sinh thường xuyên theo phân phối chương trình, đảm bảo việc thực hiện đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Giảng dạy Bậc trung cấp Chuyên nghiệp và Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên sử dụng linh hoạt tất cả các phương pháp, đảm bảo sự định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa người học.
- Đối với người học: Học sinh làm các bài tập, bài kiểm tra và bài thi theo nhiều hình thức (tự luận, trắc nghiệm, điền khuyết, …) theo quy định của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý: GV sẽ tóm tắt những vấn đề trọng tâm của học phần Hóa học 4 trong đề cương ôn tập cuối học phần.

4. Tài liệu tham khảo:

Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 11, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: NGỮ VĂN 1
Mã học phần: KHCB404
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lí thuyết: 36 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 18 giờ; Kiểm tra: 06 giờ)
XVI. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: 

Môn học Ngữ văn 1 là môn học văn hóa trong chương trình giáo dục của Bậc Trung cấp chuyên nghiệp.

· Tính chất: 

Môn học Ngữ văn 1 là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính lí thuyết, gắn liền với các kĩ năng nghe, nói đọc, viết, khả năng trình bày, quan sát, sử dụng ngôn ngữ như một công cụ giao tiếp đời sống và giao tiếp thẩm mĩ.

XVII. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:

Học sinh biết các đặc điểm văn học Việt Nam qua các thời kì lịch sử: từ văn học Dân gian đến Văn học Trung đại.

Học sinh hiểu được vẻ đẹp tâm hồn người Việt Nam trong cuộc sống lao động và đấu tranh chống thiên nhiên, chống kẻ thù xâm lược

· Kĩ năng:

Học sinh rèn luyện được kĩ năng sử dụng tiếng Việt trong nói và viết.

Học sinh có kĩ năng tóm tắt văn bản, lập kế hoạch cá nhân.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Học sinh cảm thụ được vẻ đẹp về nội dung và nghệ thuật của một số tác phẩm tiêu biểu từ đó yêu con người và đất nước Việt Nam.

Học sử dụng tốt tiếng Việt sẽ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của ngôn ngữ mẹ đẻ.

XVIII. Nội dung học phần:
2. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Tổng quan văn học Việt Nam
	2
	2
	 
	 

	2
	Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
	2
	1
	1
	 

	3
	Khái quát Văn học Dân gian Việt Nam
	2
	2
	 
	 

	4
	Văn bản
	1
	1
	 
	 

	5
	Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy
	2
	1
	1
	 

	6
	Lập dàn ý bài văn tự sự
	2
	1
	1
	 

	7
	Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự
	1
	1
	 
	 

	8
	Kiểm tra định kỳ lần 1
	2
	 
	 
	2

	9
	Tấm Cám
	2
	1
	1
	 

	10
	Miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự
	2
	1
	1
	 

	11
	Ca dao than thân – yêu thương – tình nghĩa
	2
	2
	 
	 

	12
	Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết
	2
	1
	1
	 

	13
	Luyện tập viết đoạn văn tự sự
	2
	1
	1
	 

	14
	Ôn tập Văn học Dân gian Việt Nam
	2
	2
	 
	 

	15
	Kiểm tra định kỳ lần 2
	2
	 
	 
	2

	16
	Khái quát Văn học Việt Nam từ thế kỉ X – XIX
	3
	2
	1
	 

	17
	Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt
	1
	1
	 
	 

	18
	Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi)
	2
	1
	1
	

	19
	Tóm tắt văn bản tự sự
	2
	1
	1
	

	20
	Độc Tiểu Thanh ký 
	2
	1
	1
	

	21
	Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ
	2
	1
	1
	

	22
	Trình bày một vấn đề
	2
	1
	1
	

	23
	Lập Kế hoạch cá nhân
	2
	1
	1
	

	24
	Lập dàn ý bài văn thuyết minh
	2
	1
	1
	

	25
	Kiểm tra định kỳ lần 3
	2
	
	
	2

	26
	Đại cáo bình Ngô (Nguyễn Trãi)
	2
	2
	
	

	27
	Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh
	2
	1
	1
	

	28
	Khái quát Lịch sử tiếng Việt
	1
	1
	
	

	29
	Phương pháp thuyết minh
	2
	1
	1
	

	30
	Truyện Kiều
	3
	2
	1
	

	31
	Ôn tập
	2
	1
	1
	

	Tổng cộng
	60
	35
	19
	6


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1 Tổng quan văn học Việt Nam
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết một cách đại cương hai bộ phận lớn của văn học Việt Nam: văn học dân gian và văn học viết.

Học sinh biết một cách khái quát quá trình phát triển của văn học viết Việt Nam.

Học sinh hiểu những nội dung thể hiện con người Việt Nam trong văn học.

2. Nội dung bài:

I. Các bộ phận hợp thành của văn học Việt Nam

1. Văn học dân gian

2. Văn học viết

II. Quá trình phát triển của văn học viết Việt Nam

1.Văn học trung đại từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX
2.Văn học hiện đại từ đầu thế kỉ XX đến hết thế kỉ XX

III. Con người Việt Nam qua văn học
1. Con người Việt Nam trong quan hệ với thế giới tự nhiên

2. Con người Việt Nam trong quan hệ quốc gia, dân tộc
3. Con người Việt Nam trong quan hệ xã hội

4. Con người Việt Nam và ý thức về bản thân
Bài 2 Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết kiến thức cơ bản về hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng phân tích, lĩnh hội, tạo lập văn bản trong giao tiếp.

2. Nội dung bài:

I. Thế nào là hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ?

II. Luyện tập

Bài 3 Khái quát văn học dân gian Việt Nam 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết các đặc trưng cơ bản của văn học dân gian và khái niệm về các thể loại của văn học dân gian Việt Nam.

Học sinh hiểu rõ vị trí và những giá trị to lớn của văn học dân gian trong mối quan hệ với văn học viết và đời sống văn hóa dân tộc.

2. Nội dung bài:

I. Những đặc trưng cơ bản của văn học dân gian

1. Văn học dân gian là những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng.

2. Văn học dân gian là sản phẩm của quá trình sáng tác tập thể.

II. Hệ thống thể loại của văn học dân gian Việt Nam

III. Những giá trị cơ bản của văn học dân gian Việt Nam

1. Văn học dân gian là kho tri thức vô cùng phong phú về đời sống các dân tộc.

2. Văn học dân gian có giá trị giáo dục sâu sắc về đạo lí làm người.

3. Văn học dân gian có giá trị thẩm mỹ to lớn, góp phần quan trọng tạo nên bản sắc riêng cho nền văn học dân tộc.

Bài 4 Văn bản 
Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết các khái niệm văn bản, các đặc điểm cơ bản và các loại văn bản.

     Kĩ năng: Học sinh nâng cao năng lực phân tích và thực hành tạo lập văn bản.

2. Nội dung bài:

I. Khái niệm đặc điểm

II. Các loại văn bản

III. Luyện tập

Bài 5 Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy

 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết các đặc trưng cơ bản của truyền thuyết qua việc tìm hiểu một tác phẩm cụ thể kể về thành Cổ Loa, mối tình Mị Châu-Trọng Thủy và nguyên nhân mất nước Âu Lạc.

     Thái độ: Học sinh nhận thức được bài học giữ nước ngụ trong một câu chuyện tình yêu.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 6 Lập dàn ý bài văn tự sự 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết đặc điểm, bố  cục của loại hình tự sự.

     Kĩ năng: Học sinh biết cách lập dàn ý bài văn tự sự (kể lại một câu chuyện) tương tự một truyện ngắn.

2. Nội dung bài:

I. Hình thành ý tưởng, dự kiến cốt truyện

II. Lập dàn ý

III. Luyện tập

Bài 7 Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự

 
Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết vai trò, tác dụng của chi tiết, sự việc trong loại hình tự sự.

     Kĩ năng: Học sinh biết chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu để viết bài văn tự sự.

2. Nội dung bài:

I. Khái niệm

II. Cách chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu

III. Luyện tập

Bài 8 Tấm Cám 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu biết về thể loại truyện cổ  tích đã học trong chương trình Trung học cơ sở. Nhận thức được tính chất, ý nghĩa của những mâu  thuẫn, xung đột diễn ra trong truyện Tấm Cám

Học sinh hiểu ý nghĩa của sự biến hóa của Tấm, từ đó khái quát được chủ đề, giá trị nghệ thuật và nội dung của truyện. 

Hiểu giá trị nghệ thuật của truyện.

     Kĩ năng: Học sinh được rèn kĩ năng đọc, kể, phân tích nhân vật qua mâu thuẫn, xung đột trong truyện cổ tích thần kì.

     Thái độ: Hình thành ở học sinh tình yêu đối với người lao động, củng cố niềm tin vào sự chiến thắng, của cái thiện, chính nghĩa trong cuộc sống.

2. Nội dung bài:

Tiểu dẫn

Văn bản

I. Tìm hiểu chung

1. Truyện cổ tích là gì ?

2. Đặc trưng của truyện cổ tích

3. Truyện Tấm Cám tiêu biểu cho thể loại truyện cổ tích thần kì

II. Tìm hiều nội dung

1. Mâu thuẫn giữa Tấm và mẹ con Cám 
2. Phân tích ý nghĩa từng hình thức biến hóa của Tấm. Quá trình biến hóa của Tấm. 
3. Hành động trả thù của Tấm đối với Cám.
4. Bản chất của mâu thuẫn và xung đột trong truyện. 

Bài 9 Miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được vai trò, tác dụng của các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự 

     Kĩ năng: Học sinh biết kết hợp sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm tronng loại văn tự sự.

2. Nội dung bài:

I. Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự

II. Quan sát, liên tưởng, tưởng tượng đối với việc miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự

III. Luyện tập

Bài 10 Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh cảm nhận được tiếng hát than thân và lời ca yêu thường tình nghĩa của người bình dân trong xã hội phong kiến qua nghệ thuật đậm màu sắc dân gian của ca dao.

    Thái độ: Học sinh biết trân trọng vẻ đẹp tâm hồn người lao động và yêu quý những sáng tác của họ.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 11 Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết

 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết rõ đặc điểm, các mặt thuận lợi, hạn chế của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết để diễn đạt tốt khi giao tiếp.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng trình bày miệng hoặc viết văn bản phù hợp với đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết.

2. Nội dung bài:

I. Đặc điểm của ngôn ngữ nói

II. Đặc điểm của ngôn ngữ viết
Bài 12 Luyện tập viết đoạn văn tự sự 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu khái niệm, nội dung và nhiệm vụ của đoạn văn trong văn bản tự sự, từ đó viết được các đoạn văn tự sự.

     Kĩ năng: Học sinh viết được các đoạn văn tự sự.

2. Nội dung bài:

I. Đoạn văn trong văn bản tự sự

II. Cách viết đoạn văn trong bài văn tự sự

III. Luyện tập

Bài 13 Ôn tập Văn học Dân gian Việt Nam 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết hệ thống các tri thức về văn học dân gian Việt Nam đã học: đặc trưng của văn học dân gian, các thể loại văn học dân gian, giá trị nội dung, nghệ thuật của các tác phẩm hoặc đoạn trích.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng vận dụng đặc trưng các thể loại của văn học dân gian để phân tích các tác phẩm cụ thể.

2. Nội dung bài:

I. Nội dung ôn tập

II. Bài tập vận dụng
Bài 14 Khái quát Văn học Việt Nam từ thế kỉ X – XIX

 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết các thành phần chủ yếu và các giai đoạn phát triển của văn học viết Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX.

Học sinh hiểu một số đặc điểm lớn về nội dung và hình thức của văn học trung đại Việt Nam trong quá trình phát triển.

     Thái độ: Học sinh yêu mến, trân trọng, giữ gìn và phát huy di sản văn học dân tộc.

2. Nội dung bài:

I. Các thành phần của văn học từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

1. Văn học chữ Hán

2. Văn học chữ Nôm

II. Các giai đoạn phát triển của văn học từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

1. Giai đoạn từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIV

2. Giai đoạn từ thế kỉ XV đến hết thế kỉ XVII

3. Giai đoạn từ thế kỉ XVIII đến nửa đầu thế kỉ XIX

4. Giai đoạn nửa cuối thế kỉ XIX

III. Những đặc điểm lớn về nội dung của văn học từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

1. Chủ nghĩa yêu nước

2. Chủ nghĩa nhân đạo

3. Cảm hứng thế sự

IV. Những đặc điểm lớn về nghệ thuật của văn học từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

1. Tính quy phạm và sự phá vỡ tính quy phạm

2. Khuynh hướng trang nhã và xu hướng bình dị

3. Tiếp thu và dân tộc hóa tinh hoa văn học nước ngoài

Bài 15 Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt 
Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết các khái niệm ngôn ngữ sinh hoạt, phong cách ngôn ngữ sinh hoạt với những đặc trưng cơ bản.

     Kĩ năng: Học sinh nâng cao kĩ năng phân tích và sử dụng ngôn ngữ theo phong cách ngôn ngữ sinh hoạt.

2. Nội dung bài:

I. Ngôn ngữ sinh hoạt

1. Khái niệm ngôn ngữ sinh hoạt

2. Các dạng biểu hiện của ngôn ngữ sinh hoạt

3. Luyện tập

II. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

1. Tính cụ thể

2. Tính cảm xúc

3. Tính cá thể

Bài 16 Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi)                    Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được đặc sắc nghệ thuật của thơ Nôm Nguyễn Trãi: bình dị, tự nhiên, đan xen câu lục ngôn và bài thơ thất ngôn.

    Thái độ: Học sinh cảm nhận được vẻ đẹp độc đáo của bức tranh ngày hè và tâm hồn yêu thiên nhiên, yêu đời, yêu nhân dân, đất nước của Nguyễn Trãi

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 17 Tóm tắt văn bản tự sự 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết thế nào là tóm tắt văn bản tự sự .

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng tóm tắt văn bản tự sự dựa theo nhân vật chính.

2. Nội dung bài:

I. Mục đích, yêu cầu tóm tắt văn bản tự sự dựa theo nhân vật chính

II. Cách tóm tắt văn bản tự sự dựa theo nhân vật chính

III. Luyện tập

Bài 18 Đọc Tiểu Thanh kí (Nguyễn Du)
Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được Tiểu Thanh thuộc kiểu những người phụ nữ tài sắc, bất hạnh mà Nguyễn Du đặc biệt quan tâm trong sáng tác của mình.

Hiểu sự đồng cảm của Nguyễn Du với số phận nàng Tiểu Thanh có tài năng văn chương mà bất hạnh.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng tóm tắt văn bản tự sự dựa theo nhân vật chính.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

Bài thơ Đọc Tiểu Thanh kí thể hiện cảm xúc, suy tư của Nguyễn Du về số phận bất hạnh của người phụ nữ có tài văn chương trong xã hội phong kiến.

Điều đó cũng nói lên một phương diện quan trọng trong chủ nghĩa nhân đạo của Nguyễn Du: xót xa cho những giá trị tinh thần bị chà đạp.

III. Luyện tập

Bài 19 Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết và hiểu về phép tu từ ẩn dụ và hóan dụ.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng phân tích giá trị biểu đạt và sử dụng hai phép tu từ nói trên.

2. Nội dung bài:

I. Ẩn dụ

II. Hóan dụ

Bài 20 Trình bày một vấn đề 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được yêu cầu và cách thức trình bày một vấn đề.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng trình bày được một vấn đề 

2. Nội dung bài:

I. Tầm quan trọng của việc trình bày một vấn đề

II. Công việc chuẩn bị

1. Chọn vấn đề trình bày

2. Lập dàn ý cho bài trình bày

III. Trình bày

1. Bắt đầu trình bày

2. Trình bày nội dung chính

3. Kết thúc và cảm ơn

IV. Luyện tập

Bài 21 Lập Kế hoạch cá nhân                            Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết thế nào là kế hoạch cá nhân, tầm quan trọng của việc lập kế hoạch cho bản thân.

     Kĩ năng: Học sinh có thói quen và có kĩ năng lập kế hoạch cá nhân.

2. Nội dung bài:

I. Sự cần thiết của việc lập kế hoạch cá nhân

II. Cách lập kế hoạch cá nhân

III. Luyện tập

Bài 22 Lập dàn ý bài văn thuyết minh 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết các khái niệm văn bản thuyết minh.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng lập dàn ý để lập được dàn ý cho một bài văn thuyết minh có đề tài gần gũi, quen thuộc.
2. Nội dung bài:

I. Dàn ý bài văn thuyết minh

II. Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Bài 23 Đại cáo bình Ngô (Nguyễn Trãi) 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Trãi, biết được vị trí to lớn của Nguyễn Trãi trong lịch sử văn học dân tộc

Học sinh hiểu rõ Đại cáo bình Ngô có ý nghĩa trọng đại của một bản tuyên ngôn độc lập, khẳng định sức mạnh của lòng yêu nước và tư tưởng nhân nghĩa, là kiệt tác văn học, kết  hợp hài hòa giữa yếu tố chính luận và chất văn chương.

Học sinh hiểu những đặc trưng cơ bản của thể cáo, đồng thời thấy được những sáng tạo của Nguyễn Trãi trong Đại cáo bình Ngô.

     Kĩ năng: Học sinh cảm nhận và phân tích được một bài văn thuộc thể loại chính luận. 

2. Nội dung bài:

I. Tác giả

1. Cuộc đời

2. Sự nghiệp thơ văn

3. Kết luận

II. Tác phẩm

1. Tiểu dẫn

2. Văn bản

3. Hướng dẫn học bài

Bài 24 Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh

 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết đặc điểm, kết cấu  văn bản thuyết minh.

Kĩ năng: Học sinh bước đầu viết được văn bản thuyết minh.

2. Nội dung bài:

I. Tính chuẩn xác trong văn bản thuyết minh

1. Tính chuẩn xác và một số biện pháp đảm bảo tính chuẩn xác của văn bản thuyết minh

2. Luyện tập

II. Tính hấp dẫn của văn bản thuyết minh

1. Tính hấp dẫn và một số biện pháp tạo tính hấp dẫn của văn bản thuyết minh

2. Luyện tập

III. Luyện tập
Bài 25 Khái quát Lịch sử tiếng Việt 
Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết một cách khái quát nguồn gốc, các mối quan hệ họ hàng, quan hệ tiếp xúc, tiến trình phát triển của tiếng Việt và hệ thống chữ viết của tiếng Việt.

Học sinh thấy rõ lịch sử phát triển của tiếng Việt gắn bó với lịch sử phát triển của đất nước, của dân tộc

     Kĩ năng: Học sinh bước đầu biết cách  hệ thống một vấn đề lớn, như một giai đoạn, một quá trình lịch sử văn học.thức

     Thái độ: Bồi dưỡng tình cảm quý trọng tiếng Việt 

2. Nội dung bài:

I. Lịch sử phát triển của tiếng Việt

1. Tiếng Việt trong thời kì dựng nước

2. Tiếng Việt trong thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc

3. Tiếng Việt dưới thời kì độc lập tự chủ

4. Tiếng Việt trong thời kì Pháp thuộc 

5. Tiếng Việt từ sau Cách mạng tháng Tám đến nay

II. Chữ viết của tiếng Việt

III. Luyện tập
Bài 26 Phương pháp thuyết minh 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu rõ tầm quan trọng của phương pháp thuyết minh và những yêu cầu đối với việc vận dụng phương pháp thuyết minh.

Học sinh hiểu được một số phương pháp thuyết minh cụ thể

     Kĩ năng: Học sinh vận dụng được một số phương pháp thuyết minh

2. Nội dung bài:

I. Tầm quan trọng của phương pháp thuyết minh

II. Một số phương pháp thuyết minh

1. Ôn tập các phương pháp thuyết minh đã học

2. Tìm hiểu thêm một số phương pháp thuyết minh 

III. Yêu cầu đối với việc vận dụng phương pháp thuyết minh

IV. Luyện tập

Bài 27 Truyện Kiều (Nguyễn Du) 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được một số đặc điểm cơ bản về nội dung và nghệ thuật của Truyện Kiều qua các đoạn trích.

Học sinh hiểu được ảnh hưởng của hoàn cảnh xã hội và các nhân tố thuộc cuộc đời riêng đối với sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Du

Học sinh hiểu những điểm chính trong sự nghiệp sáng tác và những đặc trưng cơ bản về nội dung và nghệ thuật của thơ văn ông.

     Kĩ năng: Học sinh nâng cao năng lực phân tích và thực hành tạo lập văn bản.

2. Nội dung bài:

I. Tác giả

1. Cuộc đời

2. Sự nghiệp văn học

II. Tác phẩm

Bài 28 Ôn tập 
Thời gian: 2giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết các khái niệm văn bản, các đặc điểm cơ bản và các loại văn bản.

     Kĩ năng: Học sinh nâng cao năng lực phân tích và thực hành tạo lập văn bản.

2. Nội dung bài:

I. Ôn tập phần văn học 

II. Ôn tập phần tiếng Việt

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học đạt tiêu chuẩn về ánh sáng, âm thanh, diện tích.

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, máy vi tính, màn hình.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Phan Trọng Luận, Ngữ văn 10 tập 1, tập 2, NXB Giáo dục, 2006.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

Các đặc điểm văn học Việt Nam qua các thời kì lịch sử: từ Văn học Dân gian đến Văn học Trung đại.

Trình bày và cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn người Việt Nam trong cuộc sống lao động và đấu tranh chống thiên nhiên, chống kẻ thù xâm lược.

- Kĩ năng:

Kĩ năng sử dụng tiếng Việt trong nói và viết; tóm tắt văn bản, lập kế hoạch cá nhân.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Học sinh sử dụng tốt và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

2. Phương pháp: 

Giảng viên thực hiện kiểm tra thường xuyên theo phân phối chương trình và đánh giá quá trình học tập của học sinh bằng hình thức tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Học phần Ngữ văn 1 được giảng dạy đầu tiên trong các học phần Ngữ văn của Bậc Trung cấp chuyên nghiệp, đối với học sinh đã tốt nghiệp Trung học Cơ sở. Kĩ năng được rèn luyện trong quá trình học Ngữ văn 4 là công cụ hữu hiệu cho việc học tập các Học phần khác.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giảng viên đảm bảo sự định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa và đảm bảo việc thực hiện đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Đối với người học:


Học sinh tham dự đầy đủ các buổi học và làm các bài tập theo quy định.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

Các phong cách ngôn ngữ sinh hoạt, kĩ năng lập kế hoạch cá nhân, thuyết minh, viết đoạn văn, các yêu cầu về sử dụng tiếng Việt.

4. Tài liệu tham khảo:

1. Lê Đình Kỵ, Truyện Kiều và chủ nghĩa hiện thực, NXB Hội Nhà Văn thành phố, 1992.
2. Vũ Tiến Quỳnh,  Nguyễn Bỉnh Khiêm, Chu Mạnh Trinh, Phan Bội Châu, NXB Tổng hợp Khánh Hòa, 1992.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: NGỮ VĂN 2
Mã học phần: KHCB408
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 37 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 16 giờ; Kiểm tra: 06 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: 

Môn học Ngữ văn 2 là môn học văn hóa trong chương trình giáo dục của Bậc Trung cấp chuyên nghiệp.

· Tính chất: 

Môn học Ngữ văn 2 là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính lí thuyết, gắn liền với các kĩ năng nghe, nói đọc, viết, khả năng trình bày, quan sát, sử dụng ngôn ngữ như một công cụ giao tiếp đời sống và giao tiếp thẩm mĩ.

II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:

Học sinh biết một số tác phẩm văn học trung đại và văn học từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Học sinh biết văn học thời kì nói trên phát triển nhanh chóng và phong phú.

Học sinh hiểu văn học phát triển cùng với thời đại lịch sử của dân tộc.

· Kĩ năng:

Học sinh củng cố kĩ năng thực hành về nghĩa của từ, biện pháp tu từ, câu…

Học sinh có năng lực đọc- hiểu văn bản văn học, phân tích văn học theo từng cấp độ sự kiện, tác giả, tác phẩm, hình tượng, ngôn ngữ văn học.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Học sinh có năng lực sử dụng các thao tác lập luận, viết nghị luận văn học.

Học sinh có ý thức học hỏi để nâng cao nhận thức về các chuẩn mực, các quy tắc sử dụng tiếng Việt.

Học sinh có thái độ trân trọng với văn học Việt Nam và hình thành lòng yêu quê hương, yêu dân tộc.

III. Nội dung học phần:
a. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Tự tình (Hồ Xuân Hương)
	2
	2
	
	

	2
	Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến)
	2
	1
	1
	

	3
	Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận
	2
	2
	
	

	4
	Thao tác lập luận phân tích
	2
	2
	
	

	5
	Thương vợ (Trần Tế Xương)
	2
	1
	1
	

	6
	Luyện tập thao tác lập luận phân tích
	1
	 
	1
	

	7
	Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu)
	2
	2
	
	

	8
	Thực hành về thành ngữ, điển cố
	2
	1
	1
	

	9
	Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng
	2
	1
	1
	

	10
	Kiểm tra định kỳ lần 1
	2
	 
	
	2

	11
	Ôn tập Văn học Trung đại Việt Nam
	2
	2
	
	

	12
	Thao tác lập luận so sánh
	2
	1
	1
	

	13
	Khái quát Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945
	3
	3
	
	

	14
	Ngữ cảnh
	2
	2
	
	

	15
	Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)
	3
	3
	
	

	16
	Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh
	3
	1
	2
	

	17
	Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng) (Trích Số đỏ)
	3
	3
	
	

	18
	Kiểm tra định kỳ lần 2
	2
	 
	
	2

	19
	Phong cách ngôn ngữ báo chí
	2
	2
	
	

	20
	Một số thể loại văn học: Thơ, truyện
	2
	2
	
	

	21
	Chí Phèo (Nam Cao)
	3
	3
	
	

	22
	Lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu
	2
	1
	1
	

	23
	Kiểm tra định kỳ lần 3
	2
	 
	
	2

	24
	Bản tin
	2
	1
	1
	

	25
	Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
	2
	1
	1
	

	26
	Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản
	2
	1
	1
	

	27
	Ôn tập phần văn học
	2
	
	2
	

	28
	Ôn tập Ngữ văn 2
	2
	
	2
	

	Tổng cộng
	60
	38
	16
	6


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1 Tự tình (Hồ Xuân Hương) 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được tâm trạng vừa buồn tủi vừa phẫn uất trước tình cảnh éo le và khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương.

Học sinh biết được tài năng nghệ thuật thơ Nôm của Hồ Xuân Hương, biết được cách dùng từ ngữ, hình ảnh giản dị, giàu sức biểu cảm, táo bạo mà tinh tế

Kĩ năng: Học sinh biết cảm thụ và phân tích bài thơ luật Đường. 

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 2 Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến) 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh cảm nhận được vẻ đẹp của cảnh thu điển hình cho mùa thu làng Việt Nam vùng đồng bằng Bắc bộ.

Học sinh biết được vẻ đẹp tâm hồn thi nhân: tấm lòng yêu thiên nhiên, quê hương đất nước, tâm trạng thời thế.

Học sinh biết được tài tăng thơ Nôm Nguyễn Khuyến với bút pháp nghệ thuật tả cảnh, tả tình, nghệ thuật gieo vần, sử dụng từ ngữ.

     Kĩ năng: Học sinh biết cảm thụ và phân tích bài thơ giàu hình ảnh tượng trưng, tả cảnh.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 3 Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết thế nào là phân tích đề văn nghị luận.

    Kĩ năng: Học sinh biết cách lập dàn ý bài văn nghị luận

2. Nội dung bài:

I. Phân tích đề

II. Lập dàn ý

III. Những giá trị cơ bản của văn học dân gian Việt Nam

1. Xác lập luận điểm

2. Xác lập luận cứ

3. Sắp xếp luận điểm, luận cứ

Bài 4 Thao tác lập luận phân tích 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận phân tích.

     Kĩ năng: Học sinh biết phân tích một vấn đề xã hội hoặc văn học.

2. Nội dung bài:

I. Mục đích yêu cầu của thao tác lập luận phân tích
II. Cách phân tích

Bài 5 Thương vợ (Trần Tế Xương) 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết hình ảnh bà Tú và tình cảm thương yêu quý trọng người vợ cùng những tâm sự của nhà thơ.

Học sinh biết thành công nghệ thuật của bài thơ: sử dụng tiếng Việt giản dị, tự nhiên, giàu sức biểu cảm, vận dụng sáng tạo hình ảnh, cách nói của văn học dân gian.

     Kĩ năng: Học sinh biết cảm thụ và phân tích bài thơ giàu tính tự sự nhưng giàu hình ảnh tượng trưng. 

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 6 Luyện tập thao tác lập luận phân tích 
Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết tri thức về thao tác lập luận phân tích.

    Kĩ năng: Học sinh vận dụng được thao tác lập luận phân tích trong bài văn nghị luận.

2. Nội dung bài:

I. Hướng dẫn

II. Luyện tập

Bài 7 Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu)

 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được những nét chính về cuộc đời, nghị lực, nhân cách và giá trị thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu.

Học sinh hiểu được vẻ đẹp bi tráng của bức tượng đài nông dân nghĩa sĩ có một không hai trong lịch sử văn học trung đại và tiếng khóc đau thương của Nguyễn Đình Chiểu cho một thời kì “khổ nhục nhưng vĩ đại” của dân tộc.

Học sinh hiểu những nét cơ bản về thể văn tế và thấy được giá trị nghệ thuật đặc sắc của bài văn tế.

     Kĩ năng: Học sinh biết cảm nhận và phân tích một tác phẩm thuộc thể văn học cổ với kết cấu, ngôn từ đặc trưng.

     Thái độ: Học sinh càng hiểu và trân trọng sự hi sinh của nghĩa sĩ Cần Giuộc càng thêm yêu đất nước.

2. Nội dung bài:

I. Tác giả

1. Cuộc đời

2. Sự nghiệp thơ văn

II. Tác phẩm

1. Tiểu dẫn

2. Văn bản

3. Hướng dẫn học bài

Bài 8 Thực hành về thành ngữ, điển cố 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh củng cố và nâng cao những kiến thức về thành ngữ, điển cố.

     Kĩ năng: Học sinh bước đầu lĩnh hội và sử dụng đúng thành ngữ, điển cố.

Học sinh phân tích được giá trị biểu hiện của những thành ngữ, điển cố thông dụng.

2. Nội dung bài:

I. Tìm thành ngữ

II. Phân tích giá trị nghệ thuật

III. Điển cố

Bài 9 Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết về nghĩa của từ trong sử dụng: hiện tượng chuyển nghĩa của từ, quan hệ giữa các từ đồng nghĩa.

     Kĩ năng: Học sinh có ý thức và có kĩ năng chuyển nghĩa từ, lựa chọn từ trong các từ đồng nghĩa để sử dụng thích hợp trong mỗi hoàn cảnh giao tiếp.

2. Nội dung bài:

I. Nghĩa gốc, nghĩa chuyển

II. Thực hành
Bài 10 Ôn tập Văn học Trung đại Việt Nam 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết một cách hệ thống kiến thức cơ bản về văn học Việt Nam trung đại.

     Kĩ năng: Học sinh có năng lực đọc- hiểu văn bản văn học, phân tích văn học theo từng cấp độ sự kiện, tác giả, tác phẩm, hình tượng, ngôn ngữ văn học.

2. Nội dung bài:

I. Nội dung

II. Phương pháp

III. Luyện tập

Bài 11 Thao tác lập luận so sánh 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu rõ vai trò của thao tác lập luận so sánh.

    Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng vận dụng thao tác lập luận so sánh khi viết một đoạn văn, bài văn nghị luận để làm sáng tỏ một ý kiến, một quan điểm.

2. Nội dung bài:

I. Mục đích yêu cầu của thao tác lập luận so sánh

II. Cách so sánh
Bài 12 Khái quát Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được một số nét nổi bật về tình hình xã hội và văn hóa Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX.

     Học sinh hiểu một số đặc điểm cơ bản và thành tựu chủ yếu của văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng vận dụng kiến thức vào việc học những tác giả và tác phẩm cụ thể.

2. Nội dung bài:

I. Đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945

1. Văn học đổi mới theo hướng hiện đại hóa

2. Văn học hình thành hai bộ phận và phân hóa thành nhiều xu hướng, vừa đấu tranh với nhau vừa bổ sung cho nhau để cùng phát triển

3. Văn học phát triển với một tốc độ hết sức nhanh chóng

II. Thành tựu chủ yếu của văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945

Bài 13 Ngữ cảnh 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được khái niệm ngữ cảnh trong hoạt động giao tiếp ngôn ngữ cùng với những nhân tố của ngữ cảnh.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng nói và viết phù hợp với ngữ cảnh, có năng lực nhận thức và lĩnh hội được lời nói trong mối quan hệ với ngữ cảnh.

2. Nội dung bài:

I. Khái niệm

II. Các nhân tố của ngữ cảnh

1. Nhân vật giao tiếp

2. Bối cảnh ngoài ngôn ngữ

3. Văn cảnh

III. Vai trò của ngữ cảnh

1. Đối với người nói (người viết)

1. Đối với người nghe (người đọc)

Bài 14 Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được quan điểm thẫm mỹ của nhà văn Nguyễn Tuân.

Học sinh hiểu được nghệ thuật của thiên truyện: tình huống truyện độc đáo, tạo không khí cổ xưa, thủ pháp đối lập, ngôn ngữ góc cạnh, giàu tính tạo hình.

     Kĩ năng: Học sinh cảm nhận và phân tích được vẻ đẹp của ngôn ngữ tạo hình trong một tác phẩm giàu tính triết lý nhân sinh. 

    Thái độ: Học sinh cảm nhận được vẻ đẹp độc đáo của hình tượng nhân vật Huấn Cao.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 15 Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh
 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh củng số tri thức về các thao tác lập luận phân tích và so sánh.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng về các thao tác lập luận phân tích và so sánh.

     Học sinh có kĩ năng vận dụng kết hợp phân tích và so sánh trong bài văn nghị luận về một hiện tượng, một vấn đề gần gũi, quen thuộc trong đời sống hoặc trong văn học.

2. Nội dung bài:

I. Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi

II. Vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh
Bài 16 Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng) (Trích Số đỏ)

 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được bản chất lố lăng, đồi bại của xã hội “thượng lưu” thành thị những năm trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 và nghệ thuật trào phúng đặc sắc của Vũ Trọng Phụng.

     Kĩ năng: Học sinh cảm nhận và phân tích được một tác phẩm với ngôn ngữ trào phúng chua cay.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 17 Phong cách ngôn ngữ báo chí 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được khái niệm ngôn ngữ báo chí, các thể loại chủ yếu của văn bản báo chí và đặc điểm của phong cách ngôn ngữ báo chí.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng viết một bài đưa tin trên báo tường, biết phân tích một bài phóng sự hoặc một tiểu phẩm báo chí.

2. Nội dung bài:

I. Ngôn ngữ báo chí

1. Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí

2. Nhận xét chung về văn bản báo chí và ngôn ngữ báo chí

II. Các phương tiện diễn đạt và đặc trưng cua ngôn ngữ báo chí

1. Các phương tiện diễn đạt

2. Đặc trưng cua ngôn ngữ báo chí

Bài 18 Một số thể loại văn học: Thơ, truyện 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu khái quát đặc điểm một số thể loại văn học: thơ, truyện

     Kĩ năng: Học sinh vận dụng được những hiểu biết về thơ truyện vào việc đọc văn.

2. Nội dung bài:

I. Thơ

1. Khái lược về thơ

2. Yêu cầu về đọc thơ

II. Truyện 

1. Khái lược về truyện

2. Yêu cầu về đọc truyện

Bài 19 Chí Phèo (Nam Cao) 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được một số nét về nghệ thuật của tác phẩm như điển hình hóa nhân vật, miêu tả tâm lí, nghệ thuật trần thuật, ngôn ngữ nghệ thuật.

Học sinh hiểu được những nét chính về con người, về quan điểm nghệ thuật, các đề tài chính, tư tưởng chủ đạo và phong cách nghệ thuật của Nam Cao.

Học sinh hiểu được các nhân vật, đặc biệt là Chí Phèo, qua đó thấy được giá trị hiện thực và gía trị nhân đạo sâu sắc, mới mẻ của tác phẩm.

     Kĩ năng: Học sinh phân tích được các nhân vật

2. Nội dung bài:

I. Tác giả

1. Vài nét về tiểu sử và con người

2. Sự nghiệp văn học

II. Tác phẩm

1. Tiểu dẫn

2. Văn bản

3. Hướng dẫn học bài

Bài 20 Lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết về vai trò, tác dụng của trật tự các bộ phận câu trong việc thể hiện ý nghĩa và liên kết ý trong văn bản.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng sắp xếp trật tự trong câu.

     Thái độ: Học sinh nhận thức cân nhắc lựa chọn trật tự tối ưu cho các bộ phận câu khi nói và viết.

2. Nội dung bài:

I. Trật tự trong câu đơn

II. Trật tự trong câu ghép

Bài 21 Bản tin 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết yêu cầu của bản tin.

     Kĩ năng: Học sinh biết cách viết bản tin về những sự kiện xảy ra trong cuộc sống.

2. Nội dung bài:

I. Mục đích yêu cầu của bản tin
II. Cách viết bản tin

1. Khai thác và lựa chọn tin

2. Viết bản tin

III. Luyện tập viết bản tin

Bài 22 Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được mục tiêu, tầm quan trọng của phỏng vấn và trả lời phỏng vấn trong đời sống.

Học sinh hiểu được những yêu cầu cơ bản và cách thức thực hiện phỏng vấn và trả lời phỏng vấn.

Kĩ năng: Học sinh thực hiện tốt kĩ năng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn.

2. Nội dung bài:

I. Mục đích, tầm quan trọng của phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

II. Những yêu cầu cơ bản đối với hoạt động phỏng vấn

1. Chuẩn bị phỏng vấn

2. Tiến hành phỏng vấn

3. Biên tập sau khi phỏng vấn

III. Những yêu cầu đối với người trả lời phỏng vấn

IV. Luyện tập
Bài 23 Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh được củng cố và nâng cao kiến thức về một số kiểu câu thường dùng trong tiếng Việt: cấu tạo và tác dụng liên kết ý trong văn bản của các kiểu câu.

     Kĩ năng: Học sinh kĩ năng phân tích và lĩnh hội kiểu câu trong văn bản, biết cách lựa chọn kiểu câu thích hợp để diễn đạt khi nói và viết.
2. Nội dung bài:

I. Dùng kiểu câu bị động

II. Dùng kiểu câu có khởi ngữ
III. Dùng kiểu câu có trạng ngữ chỉ tình huống

Bài 24 Ôn tập 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết và hiểu rõ hệ thống các tri thức cơ bản về văn học Việt Nam hiện đại và văn học nước ngoài đã học.

     Kĩ năng: Học sinh viết được một bài văn nghị luận có luận điểm, luận cứ chính xác, lập luận hợp lí để thể hiện những ý kiến chân thực của bản thân về một đề tài gần gũi, quen thuộc trong đời sống hoặc trong văn học.

2. Nội dung bài:

I. Ôn tập phần văn học 

II. Ôn tập phần tiếng Việt

Bài 25 Ôn tập Ngữ văn 2 
Thời gian: 2 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học đạt tiêu chuẩn về ánh sáng, âm thanh, diện tích.

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, máy vi tính, màn hình.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Phan Trọng Luận, Ngữ văn 11 tập 1, tập 2, NXB Giáo dục, 2006.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

Các tác phẩm Văn học Trung đại Việt Nam, làm quen với tác phẩm văn học nước ngoài.

- Kĩ năng:

Kĩ năng vận dụng kết hợp các thao tác lập luận, phân tích và so sánh. Kĩ năng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Học sinh có năng lực sử dụng các thao tác lập luận, viết nghị luận văn học, có ý thức học hỏi để nâng cao nhận thức về các chuẩn mực, các quy tắc sử dụng tiếng Việt.

2. Phương pháp: 

Giảng viên thực hiện kiểm tra thường xuyên theo phân phối chương trình và đánh giá quá trình học tập của học sinh bằng hình thức tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Học phần Ngữ văn 2 được giảng dạy trong học phần Ngữ văn của Bậc Trung cấp chuyên nghiệp, đối với học sinh đã hoàn thành các học phần Ngữ văn 1. Kĩ năng được rèn luyện trong quá trình học Ngữ văn 2 là công cụ hữu hiệu cho việc học tập Ngữ văn 3, 4 và các Học phần khác.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giảng viên đảm bảo sự định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa và đảm bảo việc thực hiện đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh theo quy định của phân phối chương trình.

- Đối với người học:


Học sinh tham dự đầy đủ các buổi học và làm các bài tập theo quy định.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

Kĩ năng viết bài văn nghị luận, phong cách ngôn ngữ hành chính, kĩ năng phát biểu tự do.

4. Tài liệu tham khảo:

Vũ Tiến Quỳnh,  Nguyễn Bỉnh Khiêm, Chu Mạnh Trinh, Phan Bội Châu, NXB Tổng hợp Khánh Hòa, 1992.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: NGỮ VĂN 3
Mã học phần: KHCB412
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 09 giờ; Kiểm tra: 06 giờ)
IV. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: 

Môn học Ngữ văn 3 là môn học văn hóa trong chương trình giáo dục của Bậc Trung cấp chuyên nghiệp.

· Tính chất: 

Môn học Ngữ văn 3 là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính lí thuyết, gắn liền với các kĩ năng nghe, nói đọc, viết, khả năng trình bày, quan sát, sử dụng ngôn ngữ như một công cụ giao tiếp đời sống và giao tiếp thẩm mĩ.

V. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:

Học sinh biết một số tác phẩm văn học từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX.

Học sinh hiểu văn học phát triển cùng với thời đại lịch sử của dân tộc.

Học sinh hiểu đặc điểm loại hình của tiếng Việt.

· Kĩ năng:

Học sinh củng cố kĩ năng thực hành về đọc- hiểu văn bản văn học, phân tích văn học theo từng cấp độ sự kiện, tác giả, tác phẩm, hình tượng, ngôn ngữ văn học.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Học sinh có năng lực sử dụng các thao tác lập luận, viết nghị luận văn học.

Học sinh có ý thức học hỏi để nâng cao nhận thức về các chuẩn mực, các quy tắc sử dụng tiếng Việt.

Học sinh có thái độ trân trọng với văn học Việt Nam và hình thành lòng yêu quê hương, yêu dân tộc.

VI. Nội dung học phần:
a. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Nghĩa của câu
	3
	2
	1
	 

	2
	Vội vàng (Xuân Diệu)
	2
	2
	 
	 

	3
	Thao tác lập luận bác bỏ
	3
	2
	1
	 

	4
	Tràng giang (Huy Cận)
	2
	2
	 
	 

	5
	Đây thôn Vĩ dạ (Hàn Mặc Tử)
	2
	2
	 
	 

	6
	Chiều tối (Hồ Chí Minh)
	1
	1
	 
	 

	7
	Từ ấy (Tố Hữu)
	2
	2
	 
	 

	8
	Tiểu sử tóm tắt
	3
	2
	1
	 

	9
	Đặc điểm loại hình của tiếng Việt
	2
	2
	 
	 

	10
	Thao tác lập luận bình luận
	3
	2
	1
	 

	11
	Kiểm tra định kỳ lần 1
	2
	 
	 
	 

	12
	Người cầm quyền khôi phục uy quyền (V- Huy Gô) (trích Những người khốn khổ)
	3
	3
	 
	 

	13
	Một thời đại trong thơ ca (Hoài Thanh)
	3
	2
	1
	 

	14
	Một số thể loại văn học : kịch, nghị luận
	2
	2
	 
	 

	15
	Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
	3
	2
	1
	 

	16
	Tóm tắt văn bản nghị luận
	3
	2
	1
	 

	17
	Kiểm tra định kỳ lần 2
	2
	 
	 
	 

	18
	Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX
	3
	2
	1
	 

	19
	Nghị luận về một tư tưởng đạo lí
	3
	2
	1
	 

	20
	Tuyên ngôn Độc lập (Hồ Chí Minh)
	3
	3
	 
	 

	21
	Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
	2
	2
	 
	 

	22
	Kiểm tra định kỳ lần 3
	2
	 
	 
	 

	23
	Nghị luận về một hiện tượng đời sống
	2
	2
	 
	 

	24
	Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS (Cô-phi An- nan)
	2
	2
	 
	 

	25
	Ôn tập
	2
	2
	 
	 

	Tổng cộng
	60
	45
	9
	6


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1 Nghĩa của câu 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết hai thành phần nghĩa của câu ở những nội dung phổ biến và dễ nhận thấy.

Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng phân tính lĩnh hội nghĩa của câu và kĩ năng đặt câu hỏi thể hiện được các thành  phần nghĩa một cách phù hợp nhất

2. Nội dung bài:

I. Hai thành phần nghĩa của câu

II. Nghĩa sự việc

III. Nghĩa tình thái

1. Sự nhìn nhận, đánh giá và thái độ của người nói đối với sự việc được đề cập đến trong câu

2. Tình cảm, thái độ của người nói đối với người nghe

Bài 2 Vội vàng (Xuân Diệu) 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được sự kết hơp nhuần nhị giữa mạch cảm xúc mãnh liệt, dồi dào và mạch luận lí sâu sắc; học sinh hiểu được những sáng tạo độc đáo về nghệ thuật của nhà thơ.

     Kĩ năng: Học sinh cảm nhận và phân tích được bài thơ mang phong cách tự do của “Thơ mới”.

     Thái độ: Học sinh cảm nhận được niềm khao khát sống mãnh liệt, sống hết mình và quan niệm về thời gian, tuổi trẻ và hạnh phúc của Xuân Diệu.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 3 Thao tác lập luận bác bỏ 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được mục đích yêu cầu của thao tác lập luận bác bỏ.

     Kĩ năng: Học sinh biết cách lập luận bác bỏ trong bài văn nghị luận. 

2. Nội dung bài:

I. Mục đích yêu cầu của thao tác lập luận bác bỏ

II. Cách bác bỏ

III. Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ

MỤC TIÊU 
Bài 4 Tràng giang (Huy Cận) 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được màu sắc cổ điển trong một bài thơ mới.

     Kĩ năng: Học sinh cảm nhận và phân tích được bài thơ tiêu biểu của phong trào “Thơ mới”.

     Thái độ: Học sinh cảm nhận được nỗi buồn cô đơn trước vũ trụ rộng lớn, nỗi sầu nhân thế, niềm khao khát hòa nhập với cuộc đời và tình cảm đối với quê hương đất nước của tác giả.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 5 Đây thôn Vĩ dạ (Hàn Mặc Tử) 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết bút pháp độc đáo tài hoa của nhà thơ. 

Học sinh hiểu tấm lòng thiết tha của nhà thơ với thiên nhiên, cuộc sống và con người

    Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng nhận biết sự vận động của tứ thơ, tâm trạng chủ thể trữ tình.

    Thái độ: Học sinh cảm nhận được bài thơ là một bức tranh phong cảnh và là tâm cảnh.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn 

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 6 Chiều tối (Hồ Chí Minh) 
Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được một vẻ đẹp của tâm hồn Hồ Chí Minh: dù hoàn cảnh khắc nghiệt đến đâu vẫn luôn hướng đến sự sống và ánh sáng.

    Kĩ năng: Học sinh cảm nhận và phân tích được bài thơ với ngôn ngữ cô đọng, súc tích, tiêu biểu cho văn phong Hồ Chí Minh.

    Thái độ: Học sinh cảm nhận được bút pháp tả cảnh ngụ tình vừa cổ điển vừa hiện đại của bài thơ

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 7 Từ ấy (Tố Hữu) 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được niềm vui sướng, say mê mãnh liệt của Tố Hữu trong buổi đầu gặp gỡ lí tưởng cộng sản và tác dụng kì diệu của lí tưởng với cuộc đời nhà thơ.

Học sinh hiểu được sự vận động của các yếu tố trong thơ trữ tình: tứ thơ, hình ảnh, ngôn ngữ, nhịp điệu trong việc làm nổi bật tâm trạng của cái tôi nhà thơ.

     Kĩ năng: Học sinh biết cảm nhận và phân tích bài thơ thể hiện tâm trạng trào dâng cảm xúc mãnh liệt, tiêu biểu cho dòng thơ ca cách mạng buổi đầu. 

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 8 Tiểu sử tóm tắt 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được mục đích, yêu cầu của tiểu sử tóm tắt. 

     Kĩ năng: Học sinh biết cách thức viết tiểu sử tóm tắt

2. Nội dung bài:

I. Mục đích, yêu cầu của tiểu sử tóm tắt

1. Mục đích

2. Yêu cầu 

II. Cách viết tiểu sử tóm tắt

1. Chọn tài liệu để viết tiểu sử tóm tắt

2. Viết tiểu sử tóm tắt

III. Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

1. Viết tiểu sử tóm tắt

2. Trình bày bản tiểu sử tóm tắt trước lớp

Bài 9 Đặc điểm loại hình của tiếng Việt 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được đặc điểm loại hình của tiếng Việt- một ngôn ngữ đơn lập- để học tập và sử dụng tiếng Việt tốt hơn

     Kĩ năng: Học sinh biết sử dụng tiếng Việt theo các đặc điểm về ngữ pháp, thanh điệu, ngữ nghĩa.

2. Nội dung bài:

I. Loại hình ngôn ngữ

II. Đặc điểm loại hình của tiếng Việt
Bài 10 Thao tác lập luận bình luận 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của thao tác lập luận bình luận. 

Học sinh hiểu những nguyên tắc và cách thức cơ bản của thao tác lập luận bình luận.

    Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng sử dụng thao tác lập luận bình luận để viết một văn bản bình luận về một chủ đề gần gũi với cuộc sống và suy nghĩ của học sinh.

2. Nội dung bài:

I. Mục đích thao tác lập luận bình luận

II. Cách bình luận

III. Luyện tập thao tác lập luận bình luận
Bài 11 Người cầm quyền khôi phục uy quyền  (trích Những người khốn khổ - Victor Hugo)                                                          Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết một tác phẩm điển hình của văn học lãng mạn cổ điển Pháp. Qua đó, biết về một thời kỳ lịch sử nước Pháp được tái hiện qua những hình tượng nhân vật được nhào nặn từ bàn tay của nhà văn đại tài V.Hugo.

     Kĩ năng: Học sinh cảm nhận được, phân tích được vẻ đẹp của nghệ thuật ngôn từ, phong cách lãng mạn trong tác phẩm.

     Thái độ: Học sinh cảm nhận được thông điệp về sức mạnh của tình thương mà V.Hugo muốn gửi gắm.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 12 Một thời đại trong thơ ca (Hoài Thanh) Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được quan niệm của Hoài Thanh về “tinh thần thơ mới” trong ý nghĩa văn chương và xã hội.

Học sinh biết được nghệ thuật nghị luận văn chương khoa học, chặt chẽ, thấu đáo và cách diễn đạt tài hoa, tinh tế, giàu cảm xúc của tác giả.

     Kĩ năng: Học sinh biết cảm thụ và phân tích những quan niệm, phương pháp phê bình của tác giả về những hiện tượng văn học trong một thời kì lịch sử. 

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 13 Một số thể loại văn học : kịch, nghị luận 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu khái quát đặc điểm của một số thể loại văn học: kịch, nghị luận.

    Kĩ năng: Học sinh biết vận dụng những hiểu biết về đặc điểm một số thể loại văn học để cảm thụ và phân tích, đánh giá được những tác phẩm văn học theo thể loại. 

2. Nội dung bài:

I. Kịch

1. Khái lược về kịch

2. Yêu cầu về đọc kịch bản văn học

II. Nghị luận

1. Khái lược về nghị luận

2. Yêu cầu về đọc văn nghị luận

Bài 14 Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh củng cố những kiến thức và kĩ năng cơ bản về các thao tác lập luận đã học.

     Kĩ năng: Học sinh vận dụng các thao tác lập luận đã học để viết được một văn bản nghị luận ngắn về hiện tượng gần gũi, quen thuộc trong đời sống hoặc trong văn học. 

2. Nội dung bài:

I. Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi

II. Luyện tập

Bài 15 Tóm tắt văn bản nghị luận                         Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết thế nào là tóm tắt văn bản nghị luận.

    Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng tóm tắt văn bản nghị luận.

2. Nội dung bài:

I. Mục đích, yêu cầu tóm tắt văn bản nghị luận

1. Mục đích

2. Yêu cầu

II. Cách tóm tắt văn bản nghị luận

Bài 16 Khái quát văn học Việt Nam Từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

     Kiến thức: Học sinh biết một số nét tổng quát về các chặng đường phát triển, những thành tựu chủ yếu và những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam giai đoạn từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1975.
Học sinh biết được những đổi mới bước đầu của văn học Việt Nam giai đoạn từ năm 1975 đặc biệt là từ năm 1986 đến hết thế kỉ XX.

     Kĩ năng: Học sinh biết hệ thống, cảm nhận và đánh giá văn học Việt Nam trong một thời kì lịch sử.

2. Nội dung bài:

I. Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1975
1. Vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa

2. Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu

3. Những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975

II. Vài nét khái quát văn học Việt Nam từ năm 1975 đến hết thế kỉ XX

1. Hoàn cảnh lịch sử, xã hội và văn hóa

2. Những chuyển biến và một số thành tựu ban đầu

III. Kết luận

Bài 17 Nghị luận về một tư tưởng đạo lí 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết và hiểu cách viết bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lí.

     Kĩ năng: Học sinh biết đánh giá một bài văn nghị luận và bước đầu có thể biểu đạt một quan điểm, một tư tưởng cá nhân.

     Thái độ: Học sinh có ý thức tiếp thu những quan niệm đúng đắn và phê phán những quan niệm sai lầm.

2. Nội dung bài:

I. Tìm hiểu đề và lập dàn ý

II. Phát biểu nhận thức

Bài 18 Tuyên ngôn Độc lập (Hồ Chí Minh) 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được những nét khái quát về sự nghiệp văn học, quan điểm sáng tác và những đặc điểm cơ bản của phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh.

Học sinh biết được ý nghĩa to lớn và giá trị nhiều mặt của bản Tuyên ngôn Độc lập cùng vẻ đạp của tư tưởng và tâm hồn tác giả.

     Kĩ năng: Học sinh cảm nhận được tác phẩm bằng những hiểu biết về đặc điểm loại hình cũng như tư tưởng, tình cảm, phương pháp nghệ thuật của Bác.  

2. Nội dung bài:

I. Tác giả

1. Vài nét về tiểu sử

2. Sự nghiệp văn học

3. Kết luận

II. Tác phẩm

1. Tiểu dẫn

2. Văn bản

3. Hướng dẫn học bài

Bài 19 Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được sự trong sáng của tiếng Việt biểu hiện ở một số phương diện cơ bản và là một yêu cầu đối với việc sử dụng tiếng Việt.

     Kĩ năng: Học sinh biết sử dụng đúng và hay ngôn ngữ Việt Nam.

     Thái độ: Học sinh có ý thức, thói quen giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt khi sử dụng; luôn nâng cao hiểu biết về tiếng Việt và rẻn luyện các kĩ năng sử dụng tiếng Việt. 

2. Nội dung bài:

I. Sự trong sáng của tiếng Việt

II. Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Bài 20 Nghị luận về một hiện tượng đời sống 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được cách làm bài nghị luận về một hiện tượng đời sống.

Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng làm bài nghị luận về một hiện tượng đời sống.

Thái độ: Học sinh có ý thức và thái độ đúng đắn trước một hiện tượng trong đời sống.

2. Nội dung bài:

I. Tìm hiểu đề và lập dàn ý

II. Gợi ý thảo luận

Bài 21 Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS (Cô-phi An- nan) 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được tầm quan trọng và sự bức thiết của công cuộc phòng chống HIV/AIDS đối với toàn nhân loại và mỗi cá nhân

     Kĩ năng: Học sinh biết nói không với Ma tuý, nói không với những tệ nạn gây nên HIV/AIDS.

     Thái độ: Học sinh nhận thức rõ trách nhiệm của cá nhân cùng chung tay đẩy lùi hiểm họa.

     Học sinh cảm nhận được sức thuyết phục to lớn của bài văn.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 22 Ôn tập 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết hệ thống kiến thức cơ bản về văn học Việt Nam hiện đại và văn học nước ngoài được học trong chương trình ngữ văn 3

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng thực hành tiếng Việt ở những vấn đề được đề cập trong chương trình.

     Học sinh có kĩ năng vận dụng linh hoạt sáng tạo các tri thức đã học.

     Học sinh có kĩ năng phân tích văn học theo từng cấp độ: sự kiện, tác phẩm, hình tượng, ngôn ngữ văn học,… 

2. Nội dung bài:

I. Ôn tập phần văn học 

II. Ôn tập phần tiếng Việt

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học đạt tiêu chuẩn về ánh sáng, âm thanh, diện tích.

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, máy vi tính, màn hình.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Phan Trọng Luận, Ngữ văn 11 tập 1, tập 2, NXB Giáo dục, 2006.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

Các tác phẩm văn học mới từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX. Kiến thức về đặc điểm loại hình của tiếng Việt.

- Kĩ năng:

Học sinh củng cố kĩ năng thực hành về đọc- hiểu văn bản văn học, phân tích văn học theo từng cấp độ sự kiện, tác giả, tác phẩm, hình tượng, ngôn ngữ văn học.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Học sinh có năng lực sử dụng các thao tác lập luận, viết nghị luận văn học, có ý thức học hỏi để nâng cao nhận thức về các chuẩn mực, các quy tắc sử dụng tiếng Việt.

2. Phương pháp: 

Giảng viên thực hiện kiểm tra thường xuyên theo phân phối chương trình và đánh giá quá trình học tập của học sinh bằng hình thức tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Học phần Ngữ văn 3 được giảng dạy trong học phần Ngữ văn của Bậc Trung cấp chuyên nghiệp, đối với học sinh đã hoàn thành các học phần Ngữ văn 1, 2. Kĩ năng được rèn luyện trong quá trình học Ngữ văn 3 là công cụ hữu hiệu cho việc học tập Ngữ văn 4 và các Học phần khác.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giảng viên đảm bảo sự định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa và đảm bảo việc thực hiện đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh theo quy định của phân phối chương trình.

- Đối với người học:


Học sinh tham dự đầy đủ các buổi học và làm các bài tập theo quy định.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

Kĩ năng viết bài văn nghị luận, phong cách ngôn ngữ hành chính, kĩ năng phát biểu tự do.

4. Tài liệu tham khảo:

Hồ Chí Minh, Thơ văn Hồ Chí Minh, NXB Giáo dục, 2001.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: NGỮ VĂN 4
Mã học phần: KHCB416
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 41 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 13 giờ; Kiểm tra: 06 giờ)
VII. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: 

Môn học Ngữ văn 4 là môn học văn hóa trong chương trình giáo dục của Bậc Trung cấp chuyên nghiệp.

· Tính chất: 

Môn học Ngữ văn 4 là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính lí thuyết, gắn liền với các kĩ năng nghe, nói đọc, viết, khả năng trình bày, quan sát, sử dụng ngôn ngữ như một công cụ giao tiếp đời sống và giao tiếp thẩm mĩ.

VIII. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:

Học sinh biết lịch sử tiếng Việt, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ.

Học sinh hiểu được vẻ đẹp tâm hồn người Việt Nam trong cuộc sống lao động và đấu tranh xây dựng đất nước.

· Kĩ năng:

Học sinh rèn luyện được kĩ năng sử dụng tiếng Việt trong sáng, sử dụng phong cách ngôn ngữ khoa học, ngôn ngữ hành chính.

Học sinh có kĩ năng thực hành được một số phép tu từ: tu từ ngữ âm, tu từ cú pháp; thực hành về hàm ý.

Học sinh có kĩ năng giao tiếp bằng tiếng Việt ở cả hai quá trình: tạo lập và lĩnh hội văn bản.

Học sinh có kĩ năng lĩnh hội, viết được các kiểu loại văn bản đã học đặc biệt là văn bản nghị luận.

Học sinh có năng lực phân tích văn học theo từng cấp độ: sự kiện, vấn đề, tác phẩm, hình tượng, ngôn ngữ văn học.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Học sinh có ý thức học hỏi để nâng cao nhận thức về các chuẩn mực, các quy tắc sử dụng tiếng Việt.

Học sinh có tình cảm yêu mến và có ý thức quý trọng tiếng Việt. 

IX. Nội dung học phần:
a. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Nghị luận về một bài thơ, một đoạn thơ
	3
	2
	1
	 

	2
	Tây tiến (Quang Dũng)
	2
	2
	 
	 

	3
	Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học
	2
	2
	 
	 

	4
	Việt Bắc (Tố Hữu)
	2
	2
	 
	 

	5
	Phát biểu theo chủ đề
	3
	2
	1
	 

	6
	Thực hành một số phép tu từ ngữ âm  
	2
	1
	1
	 

	7
	Thực hành một số phép tu từ cú pháp
	2
	1
	1
	 

	8
	Kiểm tra định kỳ lần 1
	2
	 
	 
	2

	9
	Sóng (Xuân Quỳnh)  
	3
	2
	1
	 

	10
	Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận 
	2
	1
	1
	 

	11
	Ai đã đặt tên cho dòng sông (Hoàng Phủ Ngọc Tường)
	3
	2
	1
	 

	12
	Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài) 
	3
	2
	1
	 

	13
	Kiểm tra định kỳ lần 2
	2
	 
	 
	2

	14
	Nhân vật giao tiếp 
	2
	2
	 
	 

	15
	Vợ nhặt (Kim Lân)
	3
	2
	1
	 

	16
	Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi 
	3
	2
	1
	 

	17
	Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành) 
	3
	2
	1
	 

	18
	Thực hành về hàm ý 
	3
	2
	1
	 

	19
	Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận 
	3
	2
	1
	 

	20
	Kiểm tra định kỳ lần 3
	2
	 
	 
	2

	21
	Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượu)
	2
	2
	 
	 

	22
	Phát biểu tự do 
	2
	2
	 
	 

	23
	Phong cách ngôn ngữ hành chính 
	2
	2
	 
	 

	24
	Văn bản tổng kết
	2
	2
	 
	 

	25
	Ôn tập
	2
	2
	 
	 

	Tổng cộng
	60
	41
	13
	6


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1 Nghị luận về một bài thơ, một đoạn thơ 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh củng cố và nâng cao kiến thức về văn nghị luận.

Kĩ năng: Học sinh biết cách làm bài nghị luận về một bài thơ, một đoạn thơ.

2. Nội dung bài:

I. Tìm hiểu và lập dàn ý

II. Gợi ý thảo luận

Bài 2 Tây tiến (Quang Dũng) 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết những nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ: bút pháp lãng mạn, những sáng tạo về hình ảnh, ngôn ngữ và giọng điệu.

     Kĩ năng: Học sinh biết cảm nhận vẻ đẹp của con người trong kháng chiến qua  hình tượng người lính trong tác phẩm, qua tư tưởng, tình cảm của tác giả.

     Thái độ: Học sinh cảm nhận được vẻ đẹp riêng của thiên nhiên miền Tây và hình ảnh người lính Tây tiến trong bài thơ.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 3 Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh củng cố và nâng cao kiến thức về nghị luận văn học.

     Kĩ năng: Học sinh biết cách làm bài nghị luận về một ý kiến bàn về văn học.

2. Nội dung bài:

I. Tìm hiểu và lập dàn ý

II. Gợi ý thảo luận

Bài 4 Việt Bắc (Tố Hữu) 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết các khái niệm chính trong đường đời, đường cách mạng, đường thơ của Tố Hữu.

Học sinh biết nghệ thuật đậm tính dân tộc của bài thơ.

Học sinh hiểu rõ nét nổi bật trong phong cách thơ Tố Hữu là sự hòa quyện giữa nội dung trữ tình chính trị và nghệ thuật biểu hiện đậm đà tính dân tộc.

     Kĩ năng: Học sinh biết cảm thụ giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm. Qua đó biết đánh giá giá trị của tình quân dân, tình đoàn kết. 

     Thái độ: Học sinh cảm nhận được một thời cách mạng và kháng chiến gian khổ mà anh hùng, nhất là nghĩa tình gắn bó thắm thiết của những người kháng chiến với Việt Bắc, với nhân dân, đất nước.

    Học sinh được làm giàu tình yêu quê hương đất nước trong tâm hồn. 

2. Nội dung bài:

I. Tác giả

1. Vài nét về tiểu sử

2. Đường cách mạng, đường thơ

3. Phong cách thơ Tố Hữu

4. Kết luận

II. Tác phẩm

1. Tiểu dẫn

2. Văn bản

3. Hướng dẫn học bài

Bài 5 Phát biểu theo chủ đề 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được yêu cầu, cách thức phát biểu theo chủ đề.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng trình bày được ý kiến của mình trước tập thể phù hợp với chủ đề được nói tới.

2. Nội dung bài:

I. Các bước chuẩn bị phát biểu

1. Xác định nội dung cần phát biểu

2. Dự kiến đề cương phát biểu

II. Phát biểu ý kiến

Bài 6 Thực hành một số phép tu từ ngữ âm 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được một số phép tu từ ngữ âm thường dùng trong văn bản.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng phân tích, sử dụng một số phép tu từ ngữ âm.

2. Nội dung bài:

I. Tạo nhịp điệu và âm hưởng cho câu

II. Điệp âm, điệp vần, điệp thanh

Bài 7 Thực hành một số phép tu từ cú pháp 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được một số phép tu từ cú pháp. 

    Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng phân tích sử dụng chúng.

2. Nội dung bài:

I. Phép lập cú pháp

II. Phép liệt kê

III. Phép chêm xen

Bài 8 Sóng (Xuân Quỳnh)                                     Thời gian:....giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn và niềm khát khao hạnh phúc của người phụ nữ trong tình yêu.

Học sinh biết được những nét đặc sắc về nghệ thuật kết cấu, về xây dựng hình ảnh, nhịp điệu và ngôn từ của bài thơ.

     Kĩ năng: Học sinh biết cảm thụ một tác phẩm thơ; Biết đánh giá giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 9 Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được sự cần thiết phải vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh trong bài văn nghị luận.

     Kĩ năng: Học sinh bước đầu có kĩ năng vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh trong một đoạn, một bài văn nghị luận.

2. Nội dung bài:

I. Luyện tập trên lớp

II. Luyện tập ở nhà

Bài 10 Ai đã đặt tên cho dòng sông (Hoàng Phủ Ngọc Tường)
 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được tình yêu, niềm tự hào tha thiết và sâu lắng mà tác giả dành cho dòng sông quê hương, cho xứ Huế thân yêu và cho đất nước.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng nhận biết được đặc trưng của thể loại bút kí và nghệ thuật viết bút kí.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 11 Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài) 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được cuộc sống cực nhục, tối tăm và quá trình đồng bào các dân tộc vùng cao Tây Bắc vùng lên tự giải phóng khỏi ách áp bức, kìm kẹp của bọn thực dân và chúa đất thống trị.

Học sinh biết được nghệ thuật trần thuật linh hoạt, lời văn tinh tế, giàu chất thơ và đậm màu sắc dân tộc của tác phẩm; những đóng góp của nhà văn trong việc khắc họa tính cách nhân vật, sự tinh tế trong diễn tả cuộc sống nội tâm, sở trường quan sát những nét riêng về phong tục, tập quán và lối sống của người Mông.

Kĩ năng: Học sinh biết cảm thụ một tác phẩm truyện; Biết đánh giá giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 12 Nhân vật giao tiếp 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết rõ đặc điểm, vai trò trong hoạt động giao tiếp và tác động chi phối lời giao tiếp của các nhân vật giao tiếp.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng nói, viết thích hợp với vai giao tiếp trong từng ngữ cảnh nhất định.

2. Nội dung bài:

I. Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi

II. Luyện tập

Bài 13 Vợ nhặt (Kim Lân) 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được tình cảnh thê thảm của người nông dân nước ta trong nạn đói khủng khiếp năm 1945 do thực dân Pháp và phát xít Nhật gây ra.

Học sinh hiểu được tình yêu cuộc sống và tình thương yêu đùm bọc lẫn nhau giữa những con người nghèo khổ ngay trên bờ vực của cái chết.

Học sinh biết được những nét đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm trong việc tạo dựng tình huống truyện, miêu tả tâm lí, dựng đối thoại.

     Kĩ năng: Học sinh biết cảm thụ một tác phẩm truyện; Biết đánh giá giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm.

    Thái độ: Học sinh cảm nhận được niềm khao khát tổ ấm gia đình từ đó hình thành niềm tin vào cuộc sống.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 14 Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu cách làm bài văn nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi.

Kĩ năng: Học sinh viết được bài văn nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi.

2. Nội dung bài:

I. Tìm hiểu đề và lập dàn ý

II. Luyện tập

Bài 15 Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành) 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết tư tưởng cơ bản mà tác giả gửi gắm qua những hình tượng của tác phẩm: sự lựa chọn con đường đi của dân tộc ta trong cuộc đấu tranh chống lại kẻ thù.

Học sinh thấy được vẻ đẹp sử thi và nét đặc sắc Tây Nguyên, ý nghĩa và giá trị của tác phẩm trong hoàn cảnh chiến đấu chống Mĩ cứu nước lúc bấy giờ và trong thời đại ngày nay

     Kĩ năng: Học sinh biết cảm thụ một tác phẩm truyện; Biết đánh giá giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm. 

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 16 Thực hành về hàm ý 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh củng cố và nâng cao những kiến thức cơ bản về hàm ý, cách tạo hàm ý, tác dụng của hàm ý trong giao tiếp ngôn ngữ.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng lĩnh hội được hàm ý, kĩ năng nói và viết câu có hàm ý trong những ngữ cảnh cần thiết.

2. Nội dung bài:

I. Đọc và trả lời câu hỏi

II. Luyện tập

Bài 17 Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận 

 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu sâu hơn về chức năng của mở bài và kết bài trong bài văn nghị luận.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng vận dụng linh hoạt, sáng tạo các kiểu mở bài và kết bài thông dụng.

2. Nội dung bài:

I. Viết phần mở bài

II. Viết phần kết bài

Bài 18 Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượu)
 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được các luận điểm chủ yếu của bài viết và quan điểm của tác giả về những ưu điểm, nhược điểm của văn hóa truyền thống Việt Nam.

     Kĩ năng: Học sinh phát triển năng lực đọc văn bản khoa học và văn bản chính luận. 

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 19 Phát biểu tự do                                         
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được thế nào là phát biểu tự do.

Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng phát biểu tự do về một vấn đề

2. Nội dung bài:

I. Hướng dẫn

II. Luyện tập

Bài 20 Phong cách ngôn ngữ hành chính
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu khái niệm ngôn ngữ hành chính và các đặc trưng cơ bản của phong cách ngôn ngữ hành chính.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng soạn thảo một số văn bản hành chính khi cần thiết.

2. Nội dung bài:

I. Văn bản hành chính và ngôn ngữ hành chính

1. Văn bản hành chính

2. Ngôn ngữ hành chính

II. Đặc trưng của phong cách ngôn ngữ hành chính

1. Tính khuôn mẫu

2. Tính minh xác

3. Tính công vụ
Bài 21 Văn bản tổng kết                                       Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được đặc điểm và yêu cầu của văn bản tổng kết.

     Kĩ năng: Học sinh viết được một văn bản tổng kết có nội dung và yêu cầu đơn giản.

2. Nội dung bài:

I. Tìm hiểu chung về văn bản tổng kết
II. Cách viết văn bản tổng kết
Bài 22 Ôn tập                                                        
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết các nội dung cơ bản của cả ba phần: Văn học, tiếng Việt, Làm văn trong học phần Ngữ văn 4.

Học sinh biết các khái niệm văn bản, các đặc điểm cơ bản và các loại văn bản.

     Kĩ năng: Học sinh nâng cao năng lực phân tích và thực hành tạo lập văn bản.

2. Nội dung bài:

I. Ôn tập phần văn học 

II. Ôn tập phần tiếng Việt

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học đạt tiêu chuẩn về ánh sáng, âm thanh, diện tích.

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, máy vi tính, màn hình.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Phan Trọng Luận, Ngữ văn 12 tập 1, tập 2, NXB Giáo dục, 2006.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

Lịch sử tiếng Việt, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ, hiểu được vẻ đẹp tâm hồn người Việt Nam trong cuộc sống lao động và đấu tranh xây dựng đất nước.

- Kĩ năng:

Kĩ năng sử dụng sử dụng phong cách ngôn ngữ khoa học, ngôn ngữ hành chính, thực hành được một số phép tu từ: tu từ ngữ âm, tu từ cú pháp; thực hành về hàm ý. Giao tiếp bằng tiếng Việt ở cả hai quá trình: tạo lập và lĩnh hội văn bản đặc biệt là văn bản nghị luận. Kĩ năng phân tích văn học theo từng cấp độ: sự kiện, vấn đề, tác phẩm, hình tượng, ngôn ngữ văn học.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Học sinh có ý thức học hỏi nâng cao nhận thức về các chuẩn mực, các quy tắc sử dụng tiếng Việt, ý thức trách nhiệm gìn giữ sự trong sáng của tiếng mẹ đẻ. 

2. Phương pháp: 

Giảng viên thực hiện kiểm tra thường xuyên theo phân phối chương trình và đánh giá quá trình học tập của học sinh bằng hình thức tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Học phần Ngữ văn 4 được giảng dạy cuối trong các học phần Ngữ văn của Bậc Trung cấp chuyên nghiệp, đối với học sinh đã hoàn thành các học phần Ngữ văn 1, 2, 3. Kĩ năng được rèn luyện trong quá trình học Ngữ văn 4 là công cụ hữu hiệu cho việc học tập các Học phần khác.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giảng viên đảm bảo sự định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa và đảm bảo việc thực hiện đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh theo quy định của phân phối chương trình.

- Đối với người học:


Học sinh tham dự đầy đủ các buổi học và làm các bài tập theo quy định.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

Kĩ năng viết bài văn nghị luận, phong cách ngôn ngữ hành chính, kĩ năng phát biểu tự do.

4. Tài liệu tham khảo:

1.  Tô Hoài, Truyện ngắn chọn lọc, NXB Lao động, 2002.

2. Hồ Chí Minh, Thơ văn Hồ Chí Minh, NXB Giáo dục, 2001.

3. Tố Hữu, Thơ Tố Hữu, NXB Giáo dục, 2012. 
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: TOÁN 1
Mã học phần: KHCB401
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 24 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 33 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)
X. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: Học phần Toán 1 là môn học cơ sở trong nhóm các học phần văn hóa trong chương trình giáo dục Bậc Trung cấp Chuyên nghiệp và Cao đẳng nghề.

· Tính chất: Học phần Toán 1 là môn học khoa học tự nhiên, mang tính lí thuyết và thực nghiệm gắn liền với các chuyên ngành kĩ thuật.

XI. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:

Sau khi học xong, học sinh:

Định nghĩa được mệnh đề, tập hợp; hàm số bậc nhất và bậc hai.

Phân biệt được bất đẳng thức và bất phương trình và cách xét dấu nhị thức bậc nhất, bậc hai.

Hiểu được các định nghĩa về véc tơ, tích vô hướng của hai véc tơ và vận dụng được vào bài tập.

· Kỹ năng:

Kỹ năng suy luận có lí, khả năng tiếp nhận, biểu đạt các vấn đề một cách chính xác, giải được phương trình và hệ phương trình.

Áp dụng lí thuyết để làm được bài tập về các phép toán trên tập hợp, hàm số bậc nhất và bậc hai.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, tỉ mỉ, chịu khó cho học sinh.
XII. Nội dung học phần:
a. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	A

1
	TOÁN 1A: ĐẠI SỐ

Chương I: Mệnh đề - tập hợp


	11
	5
	5
	1

	
	1. Mệnh đề
	2
	1
	1
	

	
	2. Tập hợp
	2
	1
	1
	

	
	3. Các phép toán tập hợp
	2
	1
	1
	

	
	4. Các tập hợp số
	2
	1
	1
	

	
	5. Số gần đúng. Sai số
	1
	1
	
	

	
	6. Ôn tập chương I và kiểm tra 1 tiết
	2
	
	1
	1

	2
	Chương II: Hàm số bậc nhất và bậc hai
	7
	3
	4
	

	
	1. Hàm số
	2
	1
	1
	

	
	2. Hàm số y = ax + b
	2
	1
	1
	

	
	3. Hàm số bậc hai
	2
	1
	1
	

	
	4. Ôn tập chương II
	1
	
	1
	

	3
	Chương III: Phương trình và hệ phương trình
	14
	5
	8
	1

	
	1. Đại cương về phương trình
	3
	2
	1
	

	
	2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
	4
	2
	2
	

	
	3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
	2
	1
	1
	

	
	4. Ôn tập chương III và kiểm tra 1 tiết
	2
	
	1
	1

	
	Ôn thi HK1

(Kết thúc Toán 1A, tổng cộng: 32 giờ)
	3
	
	3
	

	B

1
	TOÁN 1B: HÌNH HỌC

Chương I. Vectơ
	16
	7
	8
	1

	
	1. Các định nghĩa
	2
	1
	1
	

	
	2. Tổng và hiệu của hai vectơ
	4
	2
	2
	

	
	3. Tích của vectơ với một số
	4
	2
	2
	

	
	4. Hệ trục tọa độ
	4
	2
	2
	

	
	5. Ôn tập chương I và kiểm tra 1 tiết
	2
	
	1
	1

	2
	Chương II. Tích vô hướng của hai vectơ 
	12
	4
	8
	

	
	1. Gía trị lượng giác của một góc bất kì từ 00 đến 1800
	4
	2
	2
	

	
	2. Tích vô hướng của hai véc tơ
	4
	2
	2
	

	
	3. Ôn tập chương II 
	1
	
	1
	

	
	Ôn thi HK1

(Kết thúc Toán 1B, tổng cộng: 28 giờ)
	3
	
	3
	

	TỔNG CỘNG         
	60
	24
	33
	3


2. Nội dung chi tiết:

PHẦN A: TOÁN 1A: ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH ( 32 giờ)

Chương I.  MỆNH ĐỀ. TẬP HỢP                Thời gian: 11 giờ

§1. MỆNH ĐỀ                                        
Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:


Cung cấp kiến thức về mệnh đề, tập hợp. Vận dụng được lí thuyết vào làm bài tập, rèn luyện kĩ năng tính toán và tư duy về mệnh đề.

2. Nội dung chương:

2.1. Mệnh đề. Mệnh đề chứa biến

2.1.1. Mệnh đề

2.1.2. Mệnh đề chứa biến

2.2. Phủ định của một mệnh đề

2.3. Mệnh đề kéo theo

2.4. Mệnh đề đảo. Hai mệnh đề tương đương

2.5. Kí hiệu 
[image: image1.wmf]"

 và 
[image: image2.wmf]$



§2. TẬP HỢP                                                 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:


Cung cấp kiến thức về tập hợp, vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện kĩ năng xác định tập hợp.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm tập hợp

2.1.1. Tập hợp và phần tử

2.1.2. Cách xác định tập hợp

2.1.3. Tập hợp rỗng

2.2. Tập hợp con

2.3. Tập hợp bằng nhau


§3. CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP       
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:


Cung cấp kiến thức về các phép toán tập hợp, vận dụng lí thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Giao của hai tập hợp

2.2. Hợp của hai tập hợp 

2.3. Hiệu và phần bù của hai tập hợp 

§4. CÁC TẬP HỢP SỐ                             
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:


Cung cấp kiến thức về các tập hợp số, vận dụng được lí thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Các tập hợp số đã học

2.1.1. Tập hợp số tự nhiên 
[image: image3.wmf]¥


2.1.2. Tập hợp số nguyên 
[image: image4.wmf]¢


2.1.3. Tập hợp số hửu tỉ 
[image: image5.wmf]¤


2.1.4. Tập hợp số thực 
[image: image6.wmf]¡


2.2. Các tập hợp con thường dùng của 
[image: image7.wmf]¡


§5. SỐ  GẦN ĐÚNG. SAI SỐ                  
Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu:


Cung cấp kiến thức về số gần đúng, sai số, vận dụng lí thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Số gần đúng

2.2. Sai số tuyệt đối

2.2.1. Sai số tuyệt đối của một số gần đúng

2.2.2. Độ chính xác của một số gần đúng

2.3. Quy tròn số gần đúng

2.3.1. Ôn tập quy tắc làm tròn số

2.3.2. Cách viết số quy tròn của số gần đúng căn cứ vào độ chính xác cho trước

ÔN TẬP CHƯƠNG I                                   
Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu:


Củng cố kiến thức đã học trong chương I

2. Nội dung chương:

2.1. Hệ thống kiến thức đã học trong chương I

2.2. Hệ thống bài tập

Chương II. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI


Thời gian:  7 giờ

§1. HÀM SỐ                                                      
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:


Cung cấp kiến thức về hàm số, vận dụng được lí thuyết vào làm bài tập, rèn luyện kĩ năng xét tính chẵn, lẻ của hàm số.

2. Nội dung chương:

2.1. Ôn tập về hàm số

2.1.1. Hàm số. Tập xác định của hàm số

2.1.2. Cách cho hàm số

2.1.3. Đồ thị của hàm số

2.2. Sự biến thiên của hàm số

2.2.1. Ôn tập

2.2.2. Bảng biến thiên

2.3. Tính chẵn lẻ của hàm số

2.3.1. Hàm số chẵn, hàm số lẻ

2.3.2. Đồ thị của hàm số chẵn, hàm số lẻ

§2. HÀM SỐ   y = ax + b 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:


Cung cấp kiến thức về hàm số bậc nhất, vận dụng lí thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Ôn tập về hàm số bậc nhất

2.2. Hàm số hằng y = b

2.3. Hàm số y = 
[image: image8.wmf]x


2.3.1. Tập xác định

2.3.2. Chiều biến thiên

2.3.3. Đồ thị


§3. HÀM SỐ BẬC HAI      
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:


Cung cấp kiến thức về hàm số bậc hai, vận dụng được lí thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Đồ thị của hàm số bậc hai

2.1.1. Nhận xét

2.1.2. Đồ thị

2.1.3. Cách vẽ

2.2. Chiều biến thiên của hàm số bậc hai

ÔN TẬP CHƯƠNG II
Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu:


Củng cố kiến thức đã học trong chương II

2. Nội dung chương:

2.1. Hệ thống kiến thức đã học trong chương II

2.2. Hệ thống bài tập

Chương III. PHƯƠNG TRÌNH. HỆ PHƯƠNG TRÌNH


Thời gian: 10 giờ


§1. ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH     
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:


Cung cấp kiến thức về phương trình, vận dụng được lí thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm phương trình

2.1.1. Phương trình một ẩn

2.1.2. Điều kiện của một phương trình

2.1.3. Phương trình nhiều ẩn

2.1.4. Phương trình chứa tham số

2.2. Phương trình tương đương và phương trình hệ quả

2.2.1. Phương trình tương đương

2.2.2. Phép biến đổi tương đương 

2.2.3. Phương trình hệ quả

§2. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI  

                                            Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:


Cung cấp kiến thức về phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai, vận dụng được lí thuyết vào làm bài tập, rèn luyện kĩ năng tính toán và tư duy về phương trình.

2. Nội dung chương:

2.1. Ôn tập về phương trình bậc nhất, bậc hai

2.1.1. Phương trình bậc nhất

2.1.2. Phương trình bậc hai

2.1.3. Định lý Vi-ét

2.2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

2.2.1. Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối

2.2.2. Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn

§3. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN                                                                                     

                                               Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:


Cung cấp kiến thức về phương trình quy về phương trình, bất phương trình bậc nhất nhiều ẩn, vận dụng được lí thuyết vào làm bài tập, rèn luyện kĩ năng tính toán và tư duy về phương trình, hệ bất phương trình.

2. Nội dung bài:

2.1. Ôn tập về phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

2.1.1. Phương trình bậc nhất hai ẩn

2.1.2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

2.2. Hệ hai phương trình bậc nhất ba ẩn

ÔN TẬP CHƯƠNG III
Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu:


Củng cố kiến thức đã học trong chương III
2. Nội dung chương:

2.1. Hệ thống kiến thức đã học trong chương III

2.2. Hệ thống bài tập

ÔN THI HỌC KÌ 1                                             
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:


Củng cố kiến thức đã học trong các chương I, II, III
2. Nội dung chương:

2.1. Hệ thống kiến thức đã học trong chương I, II, III, IV

2.2. Hệ thống bài tập từng chương

PHẦN B: TOÁN 1B: HÌNH HỌC  ( 28 giờ)

Chương I.  VECTƠ                              
 Thời gian: 16 giờ

§1. CÁC ĐỊNH NGHĨA                                     Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:


Cung cấp kiến thức về vectơ, vận dụng được lí thuyết vào làm bài tập, rèn luyện kĩ năng tính toán và tư duy về mệnh đề.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm vectơ

2.2. Vectơ cùng phương, vectơ cùng hướng

2.3. Hai vectơ bằng nhau

2.4. Vectơ - không

§2. TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ      Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:


Cung cấp kiến thức về tổng và hiệu của vectơ, vận dụng lí thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Tổng của hai vectơ

2.2. Quy tắc hình bình hành

2.3. Tính chất của các phép cộng các vectơ

2.4. Hiệu của hai vectơ

2.5. Áp dụng

§3. TÍCH CỦA VECTƠ  VỚI MỘT SỐ         Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:


Cung cấp kiến thức về tích của vectơ với một số, vận dụng lí thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Định nghĩa

2.2. Tính chất

2.3. Trung điểm của đoạn thẳng và trọng tâm của tam giác

2.4. Điều kiện để hai vectơ cùng phương

§4. HỆ TRỤC TỌA ĐỘ                           
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:


Cung cấp kiến thức về hệ trục tọa độ, vận dụng được lí thuyết vào làm bài tập, rèn luyện kĩ năng tư duy.

2. Nội dung chương:

2.1. Trục và độ dài đại số trên trục

2.2. Hệ trục tọa độ

2.2.1. Định nghĩa

2.2.2. Tọa độ của vectơ

2.2.3.Tọa độ của một điểm

2.2.4. Liên hệ giữa tọa độ của điểm và tọa độ của vectơ trong mặt phẳng

2.3. Tọa độ của các vectơ (tổng, hiệu)

2.4. Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng. Tọa độ của trọng tâm tam giác

ÔN TẬP CHƯƠNG I                                      Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu:


Củng cố kiến thức đã học trong chương I
2. Nội dung chương:

2.1. Hệ thống kiến thức đã học trong chương I

2.2. Hệ thống bài tập

Chương II. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ                                                                                            


Thời gian: 12 giờ

   §1.GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 0
[image: image9.wmf]0

ĐẾN 180
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                                                    Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:


Cung cấp kiến thức về giá trị lượng giác của một góc bất kì, vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện kĩ năng tính toán và tư duy. 

2. Nội dung chương:

2.1. Định nghĩa

2.2. Tính chất

2.3. Giá trị lượng giác của các góc đặc biệt

2.4. Góc giữa hai vectơ

2.5. Sử dụng máy tính bỏ túi để tính giá trị lượng giác của một góc

§2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ    Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:


Cung cấp kiến thức về tích vô hướng của hai vectơ, vận dụng lí thuyết vào làm bài tập, rèn luyện kĩ năng tính toán và tư duy. 

2. Nội dung chương:

2.1. Định nghĩa

2.2. Các tính chất

2.3. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng

2.4. Ứng dụng

 ÔN TẬP CHƯƠNG II                                     
Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu:


Củng cố kiến thức đã học trong chương II
2. Nội dung chương:

2.1. Hệ thống kiến thức đã học trong chương II

2.2. Hệ thống bài tập

 ÔN THI HỌC KÌ 1                                            Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:


Củng cố kiến thức đã học trong các chương I, II
2. Nội dung chương:

2.1. Hệ thống kiến thức đã học trong chương I, II

2.2. Hệ thống bài tập từng chương

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lí thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Bảng, máy chiếu, hệ thống âm thanh

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: phấn, khăn lau bảng

Trần Văn Hạo (2014). Đại số 10 (chương trình chuẩn). Bộ Giáo dục và Đào tạo – NXB Giáo dục 

Trần Văn Hạo (2014). Hình học 10 (chương trình chuẩn). Bộ Giáo dục và Đào tạo – NXB Giáo dục 

4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Các khái niệm cơ bản, một số định lí, phương pháp làm bài tập

- Kĩ năng:  Hình thành cho học sinh suy luận logic, khoa học, khả năng tiếp nhận, biểu đạt các vấn đề một cách chính xác. Rèn luyện tính tỉ mỉ, chịu khó, tính toán nhanh và chính xác.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

2. Phương pháp: 

- Các bài kiểm tra tại lớp và thi kết thúc học phần (tự luận).

- Thời gian thi: 90 phút

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

      1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Dành cho học sinh Bậc trung cấp chuyên nghiệp trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Toán 1A và 1B dạy song song nhau, kết hợp giảng dạy lí thuyết và bài tập để khắc sâu kiến thức cơ bản và rèn luyện kĩ năng giải toán cho học sinh.

- Đối với người học:
Kết hợp lí thuyết và bài tập để khắc sâu kiến thức cơ bản và rèn luyện kĩ năng giải toán.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Bài tập về mệnh đề, tập hợp, hàm số bậc nhất, bậc hai, phương trình, hệ phương trình và các bài tập liên quan đến bất đẳng thức, bất phương trình, vectơ, tính được tích vô hướng của hai vectơ.

4. Tài liệu tham khảo:

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Tùy tình hình kiến thức của học sinh mỗi năm, các bài tập khó có thể bổ sung thêm ít hoặc nhiều.


CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: TOÁN 2
Mã học phần: KHCB405
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 27 giờ; Kiểm tra: 03 giờ)

XIII. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí:

Học phần Toán 2 là môn Giáo dục Đại cương trong chương trình giáo dục chuyên nghiệp.

· Tính chất: 

Toán 2 là môn học khoa học tự nhiên, mang tính lý thuyết và thực nghiệm gắn liền với các chuyên ngành kỹ thuật.

XIV. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: Sau khi học xong, học sinh phải:

Biết được một số phương pháp trình bày số liệu bằng bảng, biểu đồ; thu gọn số liệu nhờ các số đặc trưng.

Biết được những kiến thức cơ bản nhất về bất đẳng thức, bất phương trình, hệ bất phương trình một ẩn, dấu của nhị thức bậc nhất  và tam thức bậc hai, bất phương trình bậc nhất hai ẩn, cung và góc lượng giác.

Sử dụng được phương pháp tọa độ để tìm hiểu về đường thẳng, đường tròn, đường elip.

Hiểu được các định nghĩa về phép tịnh tiến, phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm, phép quay, phép vị tự, hai hình bằng nhau, phép đồng dạng  và vận dụng được vào giải bài tập.

· Kỹ năng:

Khả năng suy luận có lí, khả năng tiếp nhận, biểu đạt các vấn đề một cách chính xác

Giải được các bài toán về bất đẳng thức, bất phương trình, dấu của tam thức bậc hai, các bài toán thống kê, vận dụng các hệ thức lượng trong tam giác để giải các bài toán thực tế, tính toán nhanh, chính xác.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, tỉ mỉ, chịu khó cho học sinh.

XV. Nội dung học phần:
a. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	A

1
	TOÁN 2A: ĐẠI SỐ
Chương I. BẤT ĐẲNG THỨC VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH
	16
	9
	6
	1

	
	b. Bất đẳng thức
	3
	2
	1
	

	
	c. Bất phương trình và hệ bất phương trình  một ẩn
	3
	2
	1
	

	
	d. Dấu của nhị thức bậc nhất 
	3
	2
	1
	

	
	e. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
	2
	1
	1
	

	
	f. Dấu của tam thức bậc hai
	3
	2
	1
	

	
	g. Ôn tập chương I và kiểm tra 1 tiết
	
	
	1
	1

	
	Chương II. THỐNG KÊ
	7
	3
	3
	1

	
	1. Bảng phân bố tần số và tần suất
	1
	1
	
	

	
	2. Số trung bình cộng, số trung vị, mốt.
	2
	1
	1
	

	
	3. Phương sai và độ lệch chuẩn.
	2
	1
	1
	

	
	4. Ôn tập chương II và kiểm tra 1 tiết
	2
	
	1
	1

	2
	Chương III. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC
	11
	4
	7
	

	
	1. Cung và góc lượng giác
	4
	2
	2
	

	
	2. Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác.
	3
	2
	1
	

	
	3. Ôn tập chương III
	1
	
	1
	

	
	4.Ôn thi học kì 
	3
	
	3
	

	B

1
	TOÁN 2B: HÌNH HỌC

Chương I. CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG 
	15
	7
	7
	1

	
	1. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
	4
	2
	2
	

	
	2. Phương trình đường thẳng
	4
	2
	2
	

	
	3.Phương trình đường tròn
	3
	2
	1
	

	
	4.Phương trình đường elip
	2
	1
	1
	

	
	5.Ôn tập chương I và kiểm tra 1 tiết
	2
	
	1
	1

	2
	Chương II: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG 
	11
	7
	4
	

	
	1. Phép biến hình. Phép tịnh tiến
	1
	1
	
	

	
	2. Phép đối xứng trục .Phép đối xứng tâm 
	1
	1
	
	

	
	3. Phép đối xứng tâm
	1
	1
	
	

	
	4. Phép quay
	1
	1
	
	

	
	5. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau
	1
	1
	
	

	
	6. Phép vị tự
	1
	1
	
	

	
	7. Phép đồng dạng
	1
	1
	
	

	
	8. Ôn tập chương II
	1
	
	1
	

	
	9. Ôn thi HK
	3
	
	3
	

	Tổng cộng
	60
	30
	27
	3


2. Nội dung chi tiết:

PHẦN A: TOÁN 2A: ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH (34 giờ)

Chương I. BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH



Thời gian: 16 giờ

§1. BẤT ĐẲNG THỨC                                       

Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Cung cấp kiến thức về bất đẳng thức, vận dụng được lí thuyết vào làm bài tập, rèn luyện kĩ năng tính toán và tư duy về bất đẳng thức.

2. Nội dung chương:

2.1. Ôn tập bất đẳng thức

2.1.1. Khái niệm bất đẳng thức

2.1.2. Bất đẳng thức hệ quả và bất đẳng thức tương đương

2.1.3. Tính chất của bất đẳng thức

2.2. Bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân (bất đẳng thức Cô - si)

2.2.1. Bất đẳng thức Cô-si

2.2.2. Các hệ quả

2.3. Bất đẳng thức chứa giá trị tuyệt đối

§2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN

                                                          Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Cung cấp kiến thức về bất đẳng thức, vận dụng được lí thuyết vào làm bài tập, rèn luyện kĩ năng tính toán.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm bất phương trình một ẩn

2.1.1. Bất phương trình một ẩn

2.1.2. Điều kiện của một bất phương trình

2.1.3. Bất phương trình chứa tham số

2.2. Hệ bất phương trình một ẩn

2.3. Một số phép biến đổi bất phương trình

2.3.1. Bất phương trình tương đương

2.3.2. Phép biến đổi tương đương

2.3.3. Cộng (trừ)

2.3.4. Nhân (chia)

2.3.5. Bình phương

2.3.6. Chú ý

§3. DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT         


Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Cung cấp kiến thức về dấu của nhị thức bậc nhất, vận dụng được lí thuyết vào làm bài tập, rèn luyện tính tư duy.

2. Nội dung bài:

2.1. Định lý về dấu của nhị thức bậc nhất

2.1.1. Nhị thức bậc nhất

2.1.2. Dấu của nhị thức bậc nhất

2.1.3. Áp dụng

2.2. Xét dấu tích thương các nhị thức bậc nhất

2.3. Áp dụng vào giải bất phương trình

2.3.1. Bất phương trình tích, bất phương trình chứa ẩn ở mẫu thức

2.3.2. Bất phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối

    §4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN          


Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Cung cấp kiến thức về bất phương trình bậc nhất hai ẩn, vận dụng được lí thuyết vào làm bài tập, rèn luyện tính tính toán và tư duy.

2. Nội dung chương:

2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

2.2. Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn

2.3. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

§5. DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Cung cấp kiến thức về dấu của tam thức bậc hai, vận dụng được lí thuyết vào làm bài tập, rèn luyện tính tư duy.

2. Nội dung chương:

2.1. Định lý về dấu của tam thức bậc hai

2.1.1. Tam thức bậc hai

2.1.2. Dấu của tam thức bậc hai

2.1.3. Áp dụng

2.2. Bất phương trình bậc hai một ẩn

2.2.1.Bất phương trình bậc hai

2.2.2. Giải bất phương trình bậc hai

 ÔN TẬP CHƯƠNG I                              

Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu:


Củng cố kiến thức đã học trong chương IV
2. Nội dung chương:

2.1. Hệ thống kiến thức đã học trong chương IV

2.2. Hệ thống bài tập

            KIỂM TRA 1 TIẾT                              Thời gian: 01 giờ

CHƯƠNG II:  THỐNG KÊ                                   Thời gian: 06 giờ                                                            

§1. BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT  Thời gian: 01 giờ                                                                                               
1. Mục tiêu 
Giới thiệu bảng phân bố tần suất và tần suất ghép lớp, biết được cách trình bày số liệu bằng bảng, vận dụng được lý thuyết vào giải bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Ôn tập

2.2. Tần suất

2.3. Bảng phân bố tần suất và tần suất ghép lớp

§2. SỐ TRUNG BÌNH CỘNG. SỐ TRUNG VỊ. MỐT        

                                                         Thời gian: 02 giờ                                                                                              
1. Mục tiêu 

Học sinh thu thập được các thông tin quan trọng từ các số liệu thống kê.

Vận dụng được lý thuyết vào giải bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Số trung bình cộng (Số trung bình)

2.2. Số trung vị

2.3. Mốt

§ 3. PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN    Thời gian: 02 giờ
 1. Mục tiêu  

Vận dụng được lý thuyết, công thức  vào giải bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1.  Phương sai

2.2.  Độ lệch chuẩn                     
ÔN TẬP CHƯƠNG II                                  
Thời gian: 01 giờ                                                                                 
1.Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học trong chương II.

KIỂM TRA 1 TIẾT                                              Thời gian: 01 giờ
CHƯƠNG III. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC                                                                          Thời gian: 11 giờ
    §1. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC                   Thời gian: 04 giờ                                                                                
1.Mục tiêu 
Giới thiệu các khái niệm về  đường tròn định hướng, cung và lượng giác

2. Nội dung chương:

   2.1. Khái niệm cung và góc lượng giác

   2.2. Số đo của cung và góc lượng giác
§2. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC (CUNG) LƯỢNG GIÁC 

                                                                Thời gian: 03 giờ
1.Mục tiêu  
Biết các khái niệm về  giá trị lượng giác, các quan hệ giữa các giá trị lượng giác.

Vận dụng được lý thuyết vào giải bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Giá trị lượng giác của cung 
[image: image11.wmf]a


2.2. Ý nghĩa hình học của tang và côtang
2.3. Quan hệ giữa các giá trị lượng giác

ÔN TẬP CHƯƠNG III                                      Thời gian: 01 giờ                                                                            
Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học trong chương III.

ÔN TẬP THI HỌC KỲ                                      Thời gian: 03 giờ

PHẦN B: TOÁN 2B: HÌNH HỌC (26 giờ)

CHƯƠNG I. CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC.  PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG               Thời gian: 15 giờ

   §1. CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VÀ GIẢI TAM GIÁC                                                    
                                                           Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:


Cung cấp kiến thức về hệ thức lượng trong tam giác, vận dụng lí thuyết vào làm bài tập. Rèn luyện kĩ năng tính toán và tư duy 

2. Nội dung chương:

2.1. Định lí côsin

2.2. Định lí sin

2.3. Công thức tính diện tích tam giác

2.4. Giải tam giác và ứng dụng vào việc đo đạc

§2. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG          Thời gian: 04 giờ                                                                                     
1. Mục tiêu:


Biết khái niệm véctơ chỉ phương, véc tơ pháp tuyến, phương trình tham số, phương trình tổng quát của đường thẳng, vị trí tương đối của hai đường thẳng. 

Biết công thức tính góc giữa hai đường thẳng, công thức khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.

Vận dụng được lý thuyết, công thức vào giải bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Phương trình tham số của đường thẳng

2.2. Phương trình tổng quát của đường thẳng

2.3. Vị trí tương đối của hai đường thẳng

2.4. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

2.5. Góc giữa hai đường thẳng

§3. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN           Thời gian: 03 giờ                                                                                    
1. Mục tiêu:


Biết khái niệm phương trình đường tròn, phương trình tiếp tuyến với đường tròn.

Vận dụng được lý thuyết, công thức vào giải bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Phương trình đường tròn có tâm và bán kính cho trước

2.2. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn.

§4. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP             Thời gian: 02 giờ                                                                                
1. Mục tiêu:


- Giới thiệu khái niệm phương trình đường elip, hình dạng của elip, mối liên hệ giữa đường tròn và đường elip.

- Vận dụng được lý thuyết, công thức vào giải bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Định nghĩa đường elip
2.2. Phương trình chính tắc của elip
2.3. Các yếu tố của elip

ÔN TẬP CHƯƠNG I                                        Thời gian: 01 giờ                                                                                   

Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học trong chương I.

KIỂM TRA 1 TIẾT              Thời gian: 01 giờ

CHƯƠNG II. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG                                                                  Thời gian: 11 giờ
§ 1: PHÉP BIẾN HÌNH                                    Thời gian: 01 giờ                                            
1. Mục tiêu:


Giới thiệu khái niệm phép biến hình.

2. Nội dung chương:

    Định nghĩa

 § 2. PHÉP TỊNH TIẾN                                      Thời gian: 01 giờ
1. Mục tiêu:


Biết khái niệm, tính chất và biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến.  Vận dụng được lý thuyết vào giải bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Định nghĩa

2.2. Tính chất

2.3. Biểu thức tọa độ

§3. PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC                               Thời gian: 01 giờ
1. Mục tiêu:


Biết khái niệm, tính chất và biểu thức tọa độ của phép đối xứng trục. Vận dụng được lý thuyết vào giải bài tập.
2. Nội dung chương:

2.1. Định nghĩa

2.2. Biểu thức tọa độ

2.3.Tính chất

2.4. Trục đối xứng của một hình                     
§ 4. PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM                              Thời gian: 01 giờ

1. Mục tiêu  
Biết khái niệm, tính chất và biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm. Vận dụng được lý thuyết vào giải bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Định nghĩa

2.2. Biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm qua gốc tọa độ

2.3. Tính chất

2.4. Tâm đối xứng của một hình                              
§5.  PHÉP QUAY                                                 Thời gian: 01 giờ

1. Mục tiêu  
Biết khái niệm, tính chất của phép quay. Vận dụng được lý thuyết vào giải bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Định nghĩa

2.2. Tính chất

§6. KHÁI NIỆM VỀ PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU

                                                    Thời gian: 01 giờ

1. Mục tiêu  
Biết khái niệm, tính chất, hai hình bằng nhau của phép dời hình. Vận dụng được lý thuyết vào giải bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm về phép dời hình

2.2. Tính chất


2.3. Khái niệm hai hình bằng nhau

§7. PHÉP VỊ TỰ                                                  Thời gian: 01 giờ

1. Mục tiêu  
Biết khái niệm, tính chất của phép vị tự, tâm vị tự của hai đường tròn. Vận dụng được lý thuyết vào giải bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Định nghĩa

2.2. Tính chất

2.3. Tâm vị tự của hai đường tròn                            
§8. PHÉP ĐỒNG DẠNG                                     Thời gian: 01 giờ

1. Mục tiêu  
Biết khái niệm, tính chất của phép đồng dạng, hình đồng dạng. Vận dụng được lý thuyết vào giải bài tập 

2. Nội dung chương:

2.1. Định nghĩa

2.2. Tính chất

2.3. Hình đồng dạng

ÔN TẬP CHƯƠNG II                                     Thời gian: 01 giờ

Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học trong chương II

ÔN THI HỌC KỲ                                             Thời gian: 03 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.

2. Trang thiết bị máy móc: bảng, máy chiếu, hệ thống âm thanh.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình,phấn, khăn lau bảng.

Trần Văn Hạo, Đại số 10 (chương trình chuẩn), Bộ Giáo dục và Đào tạo – NXB GD, 2014.

Trần Văn Hạo, Hình học 10 (chương trình chuẩn,) Bộ Giáo dục và Đào tạo, NXB GD -2014.

Trần Văn Hạo, Đại số 11 (chương trình chuẩn), Bộ Giáo dục và Đào tạo – NXB GD, 2014.

Trần Văn Hạo, Hình học 11 (chương trình chuẩn,) Bộ Giáo dục và Đào tạo, NXB GD -2014.

4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Các khái niệm, công thức cơ bản, một số định lý, phương pháp làm bài tập.

 - Kỹ năng:  Hình thành cho học sinh khả năng suy luận có lí, khả năng tiếp nhận, biểu đạt các vấn đề một cách chính xác

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
2. Phương pháp: 

Các bài kiểm tra tại lớp và thi hết học phần: Tự luận.

Thời gian thi kết thúc học phần: 90 phút.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Dành cho học sinh Bậc trung cấp chuyên nghiệp trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, Tp.HCM.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Toán 2A và Toán 2B dạy song song nhau. Kết hợp giảng dạy lí thuyết và bài tập để khắc sâu kiến thức cơ bản, rèn luyện kĩ năng giải toán cho học sinh.

- Đối với người học:
Kết hợp học lí thuyết và bài tập để khắc sâu kiến thức cơ bản, rèn luyện kĩ năng giải toán .

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Bài tập thống kê, cung và góc lượng giác, bất đẳng thức, bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn, dấu của nhị thức bậc nhất và tam thức bậc hai, bất phương trình bậc nhất 2 ẩn.

Giải được tam giác bằng các định lí côsin và sin, tính diện tích tam giác, giải được các bài toán liên quan đến đường thẳng, đường tròn, đường elip, biết được các phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng.

  4. Tài liệu tham khảo:

  5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Tùy tình hình kiến thức của học sinh mỗi năm, các bài tập khó có thể bổ sung thêm ít hoặc nhiều.


CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: TOÁN 3
Mã học phần: KHCB409
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 26 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 31 giờ; Kiểm tra: 03 giờ)

XVI. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí:

Học phần Toán 3 là môn Giáo dục Đại cương trong chương trình giáo dục chuyên nghiệp.

· Tính chất: 

Toán 3 là môn học khoa học tự nhiên, mang tính lý thuyết và thực nghiệm gắn liền với các chuyên ngành kỹ thuật.

XVII. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: Sau khi học xong, học sinh phải:

Biết được công thức lượng giác, phương trình lượng giác và vận dụng được vào giải bài tập.  

Biết được những kiến thức cơ bản nhất về đại số tổ hợp và lí thuyết xác suất.

Hiểu được các định nghĩa về đường thẳng, mặt phẳng, quan hệ song song trong không gian và vận dụng được vào giải bài tập.

· Kỹ năng:

Khả năng suy luận có lí, khả năng tiếp nhận, biểu đạt các vấn đề một cách chính xác

Giải được các bài toán về hàm số lượng giác, tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị, xác suất, tính toán nhanh, chính xác.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, tỉ mỉ, chịu khó cho học sinh.

XVIII. Nội dung học phần:
a. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	TOÁN 3A: ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

Chương I: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
	22
	11
	10
	1

	
	1. Công  thức lượng giác
	6
	3
	3
	

	
	2. Hàm số lượng giác
	4
	2
	2
	

	
	3. Phương trình lượng giác cơ bản
	5
	3
	2
	

	
	4. Một số phương trình lượng giác

thường gặp
	5
	3
	2
	

	
	5.Ôn tập chương I và kiểm tra
	2
	
	1
	1

	2
	Chương II: Tổ hợp và xác suất
	14
	5
	8
	1

	
	1. Quy tắc đếm
	2
	1
	1
	

	
	2.Hoán vị  -  Chỉnh hợp -  Tổ Hợp
	2
	1
	1
	

	
	3.Nhị thức Niu –Tơn
	2
	1
	1
	

	
	4.Phép thử và biến cố
	2
	1
	1
	

	
	5.Xác suất của biến cố
	2
	1
	1
	

	
	6.Ôn tập chương II và kiểm tra 
	2
	
	1
	1

	
	7.Ôn thi HK 
	2
	
	2
	

	B


3


	TOÁN 3B: HÌNH HỌC

Chương : Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
	24
	10
	13
	1

	
	1.Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
	2
	1
	1
	

	
	2.Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
	4
	2
	2
	

	
	3.Đường thẳng và mặt phẳng song song
	6
	3
	3
	

	
	4. Ôn tập và Kiểm tra
	2
	
	1
	1

	
	5. Hai mặt phẳng song song
	6
	3
	3
	

	
	6.Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian.
	2
	1
	1
	

	
	7.Ôn tập chương  
	1
	
	1
	

	
	8.Ôn thi HK
	2
	
	2
	

	Tổng cộng
	60
	26
	31
	3


2. Nội dung chi tiết:

PHẦN A: TOÁN 3A: ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH ( 36 giờ)

  CHƯƠNG I: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC                                                                       Thời gian: 22 giờ
Bài 1: CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC               Thời gian: 06 giờ                                                                                
1. Mục tiêu:  
Biết các công thức lượng giác cơ bản, vận dụng các công thức lượng giác để thực hiện các biến đổi lượng giác.

2. Nội dung chương:

2.1. Công thức cộng

2.2. Công thức nhân đôi

2.3. Công thức biến đổi tích thành tổng, tổng thành tích

Bài 2: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC                     Thời gian: 04 giờ                                                                                   
1. Mục tiêu  
Biết các kiến thức về hàm số lượng giác, tập giá trị, sự biến thiên, tính tuần hoàn của hàm lượng giác.

2. Nội dung chương:

2.1. Định nghĩa

2.2. Tính tuần hoàn của hàm số lượng giác

2.3. Sự biến thiên và đồ thị của hàm số lượng giác

Bài 3: PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN            

                                                     Thời gian: 05 giờ                                                                                     
1. Mục tiêu  
Kiến thức cách giải phương trình lượng giác, giải thành thạo các phương trình cơ bản

2. Nội dung chương:

2.1. Phương trình [image: image13.png]sinx




2.2. Phương trình [image: image15.png]COSx = a




2.3. Phương trình [image: image17.png]tanx = a




2.4. Phương trình [image: image19.png]cotx





Bài 4: MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP

                                                          Thời gian: 05 giờ
1. Mục tiêu  
Kiến thức cách giải phương trình bậc nhất , bậc hai đối với một hàm số lượng giác, giải phương trình bậc nhất và bậc hai đối với một hàm số lượng giác.

2. Nội dung chương:

2.1. Phương trình bậc nhất đối với một số hàm lượng giác
2.2. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác 
2.3. Phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx
ÔN TẬP CHƯƠNG I                                          Thời gian: 01 giờ
Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học trong chương I

KIỂM TRA 1 TIẾT                                                Thời gian: 01 giờ
CHƯƠNG II: TỔ HỢP – XÁC SUẤT              Thời gian: 12 giờ                                                                              
Bài 1: QUY TẮC ĐẾM                                       Thời gian: 02 giờ                                                                                
1. Mục tiêu  
Biết các quy tắc cộng, quy tắc nhân, vận dụng được lý thuyết, công thức vào giải bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Quy tắc cộng
2.2. Quy tắc nhân

Bài 2: HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP – TỔ HỢP  Thời gian: 02 giờ                                                                                 
1. Mục tiêu  
Các khái niệm, các công thức về hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp.
2. Nội dung chương:

2.1. Hoán vị

2.2. Chỉnh hợp

2.3. Tổ hợp

Bài 3: NHỊ THỨC NIU-TƠN                           Thời gian: 02 giờ                                                                                   
1. Mục tiêu  
Biết công thức khai triển nhị thức Niu-Tơn và các áp dụng , vận dụng được lý thuyết, công thức vào giải bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Công thức nhị thức Niu-Tơn

2.2. Tam giác Pa-xcan

Bài 4: PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ                      Thời gian: 02 giờ                                                                                   
1. Mục tiêu  
Biết khái niệm phép thử, không gian mẫu, các phép toán trên biến cố, vận dụng được lý thuyết, công thức vào giải bài tập.

2. Nội dung bài

2.1. Phép thử, không gian mẫu
2.2. Biến cố
2.3. Các phép toán trên biến cố
Bài 5: XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ             
Thời gian: 02 giờ                                                                                   
1. Mục tiêu  
- Giới thiệu  khái niệm xác suất theo lối cổ điển, tính chất của xác suất, công thức nhân xác suất.
-  Vận dụng được lý thuyết, công thức vào giải bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Định nghĩa cổ điển của xác suất
2.2. Tính chất của xác suất
2.3. Các biến cố độc lập, công thức nhân xác suất

ÔN TẬP CHƯƠNG II                                  Thời gian: 01 giờ                                                                          

Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học trong chương II

KIỂM TRA 1 TIẾT                                      Thời gian: 01 giờ
ÔN TẬP THI HỌC KỲ                               Thời gian: 02 giờ

PHẦN B: TOÁN 3B: HÌNH HỌC    (24 giờ)

CHƯƠNG : ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG                        Thời gian: 23 giờ                                                               
Bài 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG 
                                              Thời gian: 02 giờ                                                                                                                  
1. Mục tiêu  
Biết khái niệm về mặt phẳng, điểm thuộc mặt phẳng, cách xác định một mặt phẳng, tính chất mặt phẳng trong không gian. Vận dụng được lý thuyết, công thức vào giải bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm mở đầu
2.2. Các tính chất thừa nhận
2.3. Cách xác định một mặt phẳng
2.4. Hình chóp và hình tứ diện
Bài 2: HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU VÀ HAI ĐƯỜNG THẲNG                                        SONG SONG                                                           Thời gian: 04 giờ                                                                                                                                                                                                                   
1. Mục tiêu  
Biết vị trí tương đối của hai mặt phẳng và tính chất của nó trong không gian.  Vận dụng được lý thuyết, công thức vào giải bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian

2.2. Tính chất

Bài 3: ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG 
                                                   Thời gian: 06 giờ                                                                                                                  
1. Mục tiêu  

Biết vị trí tương đối của đường thẳng và  mặt phẳng, tính chất của nó trong không gian. Vận dụng được lý thuyết, công thức vào giải bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng

2.2. Tính chất

ÔN TẬP                                                             Thời gian: 01 giờ    

Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học 

KIỂM TRA 1 TIẾT                                           Thời gian: 01 giờ                                                                                                                  
Bài 4: HAI MẶT PHẲNG SONG SONG        Thời gian: 06 giờ                                                                                                                                                                                                                   
1. Mục tiêu  

Biết khái niệm hai mặt phẳng song song, tính chất của nó trong không gian, định lí Ta-Lét, hình lăng trụ và hình hộp. Vận dụng được lý thuyết, công thức vào giải bài tập 

2. Nội dung chương:

2.1. Định nghĩa

2.2.Tính chất

2.3. Hình lăng trụ và hình hộp

2.4. Hình chóp cụt

Bài 5: PHÉP CHIẾU SONG SONG. HÌNH BIỂU DIỄN CỦA MỘT HÌNH KHÔNG GIAN                                                           Thời gian: 02 giờ                                                                                                                                                                                                                   

1. Mục tiêu  

Biết phép chiếu song song, tính chất của nó trong không gian, hình biểu diễn của một hình không gian trong mặt phẳng. Vận dụng được lý thuyết, công thức vào giải bài tập.

2. Nội dung bài

2.1. Phép chiếu song song

2.2. Các tính chất của phép chiếu song song

2.3. Hình biểu diễn của một hình không gian trên mặt phẳng.

ÔN TẬP CHƯƠNG                                                Thời gian: 01 giờ

Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học trong chương III.

ÔN THI HỌC KỲ                                                    Thời gian: 02 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.

2. Trang thiết bị máy móc: bảng, máy chiếu, hệ thống âm thanh.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình,phấn, khăn lau bảng.

Trần Văn Hạo, Đại số 10 (chương trình chuẩn), BGD&ĐT – NXB GD, 2014.

Trần Văn Hạo, Hình học 10 (chương trình chuẩn,) BGD&ĐT, NXB GD -2014.

Trần Văn Hạo, Hình học 11 (chương trình chuẩn,) BGD&ĐT, NXB GD -2014.

Trần Văn Hạo, Đại số và Giải tích  11 (chương trình chuẩn), BGD&ĐT – NXB GD, 2014.
4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Các khái niệm, công thức cơ bản, một số định lý, phương pháp làm bài tập.

 - Kỹ năng:  Hình thành cho học sinh khả năng suy luận có lí, khả năng tiếp nhận, biểu đạt các vấn đề một cách chính xác

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
2. Phương pháp: 

Các bài kiểm tra tại lớp và thi hết học phần: Tự luận.

Thời gian thi kết thúc học phần: 90 phút.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Dành cho học sinh Bậc trung cấp chuyên nghiệp trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, Tp.HCM.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Toán 3A và Toán 3B dạy song song nhau. Kết hợp giảng dạy lí thuyết và bài tập để khắc sâu kiến thức cơ bản, rèn luyện kĩ năng giải toán cho học sinh.

- Đối với người học:
Kết hợp học lí thuyết và bài tập để khắc sâu kiến thức cơ bản, rèn luyện kĩ năng giải toán .

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Công thức lượng giác, hàm số lượng giác, phương trình lượng giác, tổ hợp và xác suất và các bài tập liên quan đến hàm số lượng giác.

Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song.

  4. Tài liệu tham khảo:

  5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Tùy tình hình kiến thức của học sinh mỗi năm, các bài tập khó có thể bổ sung thêm ít hoặc nhiều.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: TOÁN 4
Mã học phần: KHCB413
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 29 giờ; Kiểm tra: 03 giờ)

XIX. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí:

Học phần Toán 4 là môn Giáo dục dục Đại cương trong chương trình giáo dục chuyên nghiệp. Dành cho học sinh năm thứ hai (học kì 2), trình độ trung cấp.

· Tính chất: 

Toán 4 là môn học khoa học tự nhiên, mang tính lý thuyết và thực nghiệm gắn liền với các chuyên ngành kỹ thuật.

XX. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: Sau khi học xong, học sinh phải:


Định nghĩa được dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân; giới hạn; đạo hàm; ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số. 

Áp dụng lý thuyết để làm được bài tập về dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân; giới hạn; đạo hàm. 


Hiểu được các định nghĩa về vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian; 

· Kỹ năng:


Hình thành cho học sinh khả năng suy luận có lí, khả năng tiếp nhận, biểu đạt các vấn đề một cách chính xác, tính toán nhanh, chính xác.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, tỉ mỉ, chịu khó cho học sinh.

XXI. Nội dung học phần:
a. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	A

1
	TOÁN 4A: ĐẠI SỐ

Chương I: Dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân
	12
	6
	5
	1

	
	1. Phương pháp quy nạp toán học
	2
	1
	1
	 

	
	2. Dãy số
	2
	1
	1
	 

	
	3. Cấp số cộng
	3
	2
	1
	 

	
	4. Cấp số nhân
	3
	2
	1
	 

	
	5. Ôn tập chương I và kiểm tra
	2
	 
	1
	1

	2
	Chương II: Giới hạn
	13
	7
	5
	1

	
	1. Giới hạn của dãy số
	3
	2
	1
	 

	
	2. Giới hạn của hàm số
	5
	3
	2
	 

	
	3. Hàm số liên tục
	3
	2
	1
	 

	
	4. Ôn tập chương II và kiểm tra
	2
	 
	1
	1

	3
	Chương III: ĐẠO HÀM
	12
	5
	7
	 

	
	1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
	2
	1
	1
	 

	
	2. Quy tắc tính đạo hàm
	4
	2
	2
	 

	
	3. Đạo hàm của hàm số lượng giác
	3
	1
	2
	 

	
	4. Vi phân
	1
	1
	 
	 

	
	5. Ôn thi KH2

(Kết thúc Toán 4A, tổng cộng: 37 giờ)
	2
	 
	2
	 

	B


	TOÁN 4B: HÌNH HỌC

Chương: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
	23
	10
	12
	1

	
	1. Vectơ trong không gian
	3
	2
	1
	 

	
	2. Hai đường thẳng vuông góc
	4
	2
	2
	 

	
	3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
	4
	2
	2
	 

	
	4. Hai mặt phẳng vuông góc
	4
	2
	2
	 

	
	5. Khoảng cách
	3
	2
	1
	 

	
	6. Ôn tập chương I và kiểm tra
	2
	 
	1
	1

	
	7. Ôn thi HK2

(Kết thúc Toán 4B, tổng cộng: 23 giờ)
	3
	 
	3
	 

	TỔNG CỘNG        
	60
	28
	29
	3


2. Nội dung chi tiết:

PHẦN A: TOÁN 4A: ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH ( 37 giờ)

CHƯƠNG I: DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

                                                                                    Thời gian: 12 giờ
Bài 1: PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC  Thời gian: 02 giờ 
1. Mục tiêu: 
- Cung cấp kiến thức về mệnh đề

- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập

2. Nội dung chương: 

   2.1. Phương pháp quy nạp toán học

   2.2. Ví dụ áp dụng

Bài 2: DÃY SỐ                                     
Thời gian: 02 giờ
1. Mục tiêu: 

Học sinh hiểu và định nghĩa được dãy số, dãy số hữu hạn, nắm được các dạng dãy số,  vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:

   2.1.  Định nghĩa

2.1.1. Định nghĩa dãy số

2.1.2. Định nghĩa dãy số hữu hạn

   2.2. Cách cho một dãy số

2.2.1. Dãy số cho bằng công thức của số hạng tổng quát

2.2.2. Dãy số cho bằng phương pháp mô tả

2.2.3. Dãy số cho bằng phương pháp truy hồi

   2.3. Biểu diễn hình học của dãy số

   2.4. Dãy số tăng, dãy số giảm và dãy số bị chặn

2.4.1. Dãy số tăng, dãy số giảm

2.4.2. Dãy số bị chặn

Bài 3: CẤP SỐ CỘNG
Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu:  
Học sinh hiểu và định nghĩa được cấp số cộng, biết tính tổng của dãy số theo cấp số cộng, vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:
2.1.  Đinh nghĩa

2.2.  Số hạng tổng quát

2.3. Tính chất các số hạng của cấp số cộng

2.4. Tổng n số hạng đầu của một cấp số cộng

Bài 4: CẤP SỐ NHÂN 
Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu: 
Học sinh hiểu và định nghĩa được cấp số nhân, biết tính tổng của dãy số theo cấp số nhân, vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Định nghĩa

2.1. Số hạng tổng quát

2.3. Tính chất các số hạng của cấp số nhân

2.4. Tổng n số hạng đầu của một cấp số nhân

ÔN TẬP CHƯƠNG I                                              Thời gian: 01 giờ

Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học trong chương I.

KIỂM TRA                                                               Thời gian: 01 giờ
CHƯƠNG II: GIỚI HẠN                                        Thời gian: 12 giờ 

Bài 1: GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ                            Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu 
Học sinh được cung cấp kiến thức về giới hạn của dãy số, vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:

   2.1. Giới hạn hữu hạn của dãy số

2.1.1. Định nghĩa

2.1.2. Một vài giới hạn đặc biệt

2.2. Định lí về giới hạn hữu hạn

2.3. Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn

2.4. Giới hạn vô cực

2.4.1. Định nghĩa

2.4.2. Một vài giới hạn đặc biệt

2.4.3.Định lí

Bài 2: GiỚI HẠN CỦA HÀM SỐ
Thời gian: 05 giờ
1. Mục tiêu:  
Học sinh được cung cấp kiến thức về giới hạn của hàm số, vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương: 


2.1. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm

2.1.1. Định nghĩa

2.1.2. Định lí về giới hạn hữu hạn

2.1.3. Giới hạn một bên

2.2. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại vô cực

2.3. Giới hạn vô cực của hàm số

2.3.1. Giới hạn vô cực

2.3.2. Một vài giới hạn đặc biệt

2.3.3. Một vài quy tắc về giới hạn vô cực

Bài 3: HÀM SỐ LIÊN TỤC                                    Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu:  
Học sinh được cung cấp kiến thức về hàm số liên tục, vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Hàm số liên tục tại một điểm

2.2. Hàm số liên tục trên một khoảng

2.3.  Một số định lí cơ bản
ÔN TẬP CHƯƠNG II                                             Thời gian: 01 giờ
Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học trong chương II.

KIỂM TRA                                                               Thời gian: 01 giờ
CHƯƠNG III: ĐẠO HÀM                                     Thời gian: 10 giờ
Bài 1: ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM

                                                             Thời gian: 02 giờ
1. Mục tiêu:  
Học sinh được cung cấp kiến thức về đạo hàm, vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:


2.1. Đạo hàm tại một điểm

2.1.1. Định nghĩa đạo hàm tại một điểm

2.1.2. Cách tính đạo hàm bằng định nghĩa

2.1.3. Ý nghĩa hình học của đạo hàm

2.1.4. Phương trình tiếp tuyến


2.2. Đạo hàm trên một khoảng 

Bài 2: QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM                       Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu:  
- Cung cấp kiến thức về quy tắc tính đạo hàm

- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập

2. Nội dung chương:

2.1. Đạo hàm của một số hàm số thường gặp

2.2. Đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương

2.2.1. Định lí

2.2.2. Hệ quả


2.3. Đạo hàm của hàm hợp

2.3.1. Hàm hợp

2.3.2. Đạo hàm của hàm hợp

Bài 3: ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu:  
Học sinh được cung cấp kiến thức về đạo hàm của hàm số lượng giác, vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Giới hạn của [image: image20.wmf]x

x

sin


2.2. Đạo hàm của hàm số y=sinx

2.3. Đạo hàm của hàm số y=cosx

2.4. Đạo hàm của hàm số y=tanx

2.5. Đạo hàm của hàm y=cotx

Bài 4: VI PHÂN                                                      Thời gian: 01 giờ
1. Mục tiêu : 
Học sinh được cung cấp kiến thức về vi phân, vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Định nghĩa

2.2. Ứng dụng vi phân vào phép tính gần đúng

ÔN TẬP THI HỌC KỲ                                          Thời gian: 02 giờ

PHẦN B: TOÁN 4B: HÌNH HỌC (23 giờ)

CHƯƠNG: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN                                         Thời gian: 22 giờ
Bài 1: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN               Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu:  
Học sinh được cung cấp kiến thức về vectơ trong không gian, vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:


2.1. Định nghĩa và các phép toán về vectơ trong không gian

2.1.1. Định nghĩa

2.1.2. Phép cộng và phép trừ vectơ trong không gian

2.1.3. Phép nhân vectơ với một số


2.2. Điều kiện đồng phẳng của ba vectơ

2.2.1. Khái niệm về sự đồng phẳng của ba vectơ trong không gian

2.2.2. Định nghĩa

2.2.3. Điều kiện để ba vectơ đồng phẳng

Bài 2: HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC        Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu:  
- Cung cấp kiến thức về hai đường thẳng vuông góc

- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập

2. Nội dung chương:


2.1. Tích vô hướng của hai vec tơ trong không gian

2.2.1. Góc giữa hai vectơ trong không gian

2.1.2. Tích vô hướng của hai vectơ trong không gian


2.2. Vec tơ chỉ phương của đường thẳng

2.2.1. Định nghĩa

2.2.2. Nhận xét


2.3. Góc giữa hai đường thẳng trong không gian

2.3.1. Định nghĩa

2.3.2. Nhận xét


2.4. Hai đường thẳng vuông góc

2.4.1. Định nghĩa

2.4.2. Nhận xét

Bài 3: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG

                                                         Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu:  
Học sinh được cung cấp kiến thức về đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Định nghĩa

2.2. Điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

2.2.1. Định lí

2.2.2. Hệ quả


2.3. Tính chất

2.3.1. Tính chất 1

2.3.2. Tính chất 2


2.4. Liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng

2.4.1. Tính chất 1

2.4.2. Tính chất 2

2.4.3. Tính chất 3


2.5. Phép chiếu vuông góc và định lí ba đường vuông góc

2.5.1. Phép chiếu vuông góc

2.5.2. Định lí ba đường vuông góc

2.5.3. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Bài 4: HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC 
Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu:  
Học sinh được cung cấp kiến thức về hai mặt phẳng vuông góc, vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:


2.1. Góc giữa hai mặt phẳng

2.1.1. Định nghĩa

2.1.2. Cách xác định góc giữa hai mặt phẳng cắt nhau

2.1.3. Diện tích hình chiếu của một đa giác


2.2. Hai mặt phẳng vuông góc

2.2.1. Định nghĩa

2.2.2. Các định lí


2.3. Hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương

2.3.1. Định nghĩa

2.3.2. Nhận xét


2.4. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

2.4.1. Hình chóp đều

2.4.2. Hình chóp cụt đều

Bài 5: KHOẢNG CÁCH
Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu:  
Học sinh được cung cấp kiến thức về khoảng cách, vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:


2.1. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, một mặt phẳng

2.1.1. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

2.1.2. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng


2.2. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song, khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song

2.2.1. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song

2.2.2. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song


2.3. Đường vuông góc chung và khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

2.3.1. Định nghĩa

2.3.2. Cách tìm đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau

2.3.3. Nhận xét

ÔN TẬP CHƯƠNG 
Thời gian: 01 giờ

Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học trong chương I.

KIỂM TRA 1 TIẾT 
Thời gian: 01 giờ
ÔN THI HỌC KỲ  
Thời gian: 03 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.

2. Trang thiết bị máy móc: bảng, máy chiếu, hệ thống âm thanh.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: phấn, khăn lau bảng.

Đại số và giải tích 11 (chương trình chuẩn), Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên) – Vũ Tuấn (chủ biên) – Đào Ngọc Nam – Lê Văn Tiến – Vũ Viết Yên – Bộ Giáo dục và Đào tạo – Nxb GD -2014
Giải tích 12 (chương trình chuẩn), Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên) – Vũ Tuấn (chủ biên) – Lê Thị Thiên Hương – Nguyễn Tiến Tài – Cấn Văn Tuất – Bộ Giáo dục và Đào tạo – Nxb GD -2014
Hình học 11 (chương trình chuẩn), Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên) – Nguyễn Mộng Hy (chủ biên) – Khu Quốc Anh – Nguyễn Hà Thanh –  Phan Văn Viện- Bộ Giáo dục và Đào tạo – Nxb GD -2014
4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Các khái niệm cơ bản, một số định lý, phương pháp làm bài tập.

         - Kỹ năng: Khả năng suy luận có lí, khả năng tiếp nhận, biểu đạt các vấn đề một cách chính xác, tính toán nhanh, chính xác.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

2. Phương pháp: 

    - Các bài kiểm tra tại lớp và thi hết học phần: Tự luận.

    - Thời gian thi: 90 phút.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

         Dành cho học sinh trình độ trung cấp chuyên nghiệp trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, Tp.HCM.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

   - Đối với giáo viên, giảng viên:

 Toán 4A và Toán 4B dạy song song nhau. Kết hợp giảng dạy lí thuyết và bài tập để khắc sâu kiến thức cơ bản, rèn luyện kĩ năng giải toán cho học sinh.

        - Đối với người học:

Kết hợp học lí thuyết và bài tập để khắc sâu kiến thức cơ bản, rèn luyện kĩ năng giải toán .

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Làm được bài tập về cấp số cộng và cấp số nhân; giới hạn; đạo hàm; khảo sát hàm số và các bài tập liên quan đến hàm số.

- Hình không gian: Hai đường thẳng vuông góc; đường thẳng vuông góc mặt phẳng; mặt phẳng vuông góc mặt phẳng.

  4. Tài liệu tham khảo:

   5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Tùy tình hình kiến thức của học sinh mỗi năm, các bài tập khó có thể bổ sung thêm ít hoặc nhiều.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: TOÁN 5
Mã học phần: KHCB419
Thời gian thực hiện học phần: 75 giờ (Lý thuyết: 34 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 38 giờ; Kiểm tra: 03 giờ)

XXII. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí:

Học phần Toán 5 là môn Giáo dục Đại cương trong chương trình giáo dục Bậc Trung cấp chuyên nghiệp.

· Tính chất: 

Học phần Toán 5 là môn học khoa học tự nhiên, mang tính lý thuyết và thực nghiệm gắn liền với các chuyên ngành kỹ thuật.

XXIII. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: Sau khi học xong, học sinh phải:

Định nghĩa được đạo hàm; ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số, khái niệm và đồ thị của hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit. 

Hiểu được các khái niệm về khối đa diện, mặt nón, mặt trụ, mặt cầu và vận dụng được vào bài tập.

· Kỹ năng:

Áp dụng lý thuyết để làm được bài tập về đạo hàm.  Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số.

Có khả năng suy luận có lí, khả năng tiếp nhận, biểu đạt các vấn đề một cách chính xác, tính toán nhanh, chính xác.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, tỉ mỉ, chịu khó cho học sinh.

XXIV. Nội dung học phần:
a. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	A
	TOÁN 5A: ĐẠI SỐ
	45
	21
	22
	2

	1

	Chương I: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
	25
	13
	11
	1

	
	1. Đạo hàm cấp hai
	4
	2
	2
	

	
	2. Tính đơn điêu của hàm số
	3
	2
	1
	

	
	3. Cực trị của hàm số
	3
	2
	1
	

	
	4. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
	4
	2
	2
	

	
	5. Đường tiệm cận
	3
	2
	1
	

	
	6. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
	5
	3
	2
	

	
	7. Ôn tập chương và kiểm tra
	3
	0
	2
	1

	2
	Chương II:  Hàm số lũy thừa , hàm số mũ và hàm số lôgarit 
	20
	8
	11
	1

	
	1. Lũy thừa
	4
	2
	2
	

	
	2. Hàm số lũy thừa
	3
	2
	1
	

	
	3. Lôgarit
	4
	2
	2
	

	
	4. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit
	3
	2
	1
	

	
	5. Ôn tập chương và kiểm tra
	3
	0
	2
	1

	
	6. Ôn tập cuối kỳ
	3
	0
	3
	

	B


	TOÁN 5B: HÌNH HỌC


	30
	13
	16
	1

	
	Chương I: KHỐI ĐA DIỆN
	13
	6
	7
	0

	
	1. Khái niệm về khối đa diện
	4
	2
	2
	

	
	2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
	4
	2
	2
	

	
	3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện
	4
	2
	2
	

	
	4. Ôn tập chương I
	1
	
	1
	

	2
	Chương II: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu
	17
	7
	9
	1

	
	1. Khái niệm về mặt tròn xoay
	3
	2
	1
	

	
	2. Mặt cầu
	4
	2
	2
	

	
	3. Hệ tọa độ trong không gian
	    5
	3
	2
	

	
	4. Ôn tập chương và kiểm tra
	3
	
	2
	1

	
	5. Ôn tập cuối kỳ 
	2
	
	2
	

	TỔNG CỘNG        
	75
	34
	38
	3


2. Nội dung chi tiết:

PHẦN A: TOÁN 5A: ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH ( 45 giờ)

CHƯƠNG I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ                                                 Thời gian: 25 giờ

Bài 1: ĐẠO HÀM CẤP HAI                                   Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu:  
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về đạo hàm cấp hai

2. Nội dung chương: 

2.1. Định nghĩa

2.2. Ý nghĩa cơ học của đạo hàm cấp hai

Bài 2: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ              Thời gian: 03 giờ

1. Mục tiêu :
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về sự đồng biến, nghịch biến của hàm số.

2. Nội dung chương: 

2.1. Tính đơn điệu của hàm số

2.2. Quy tắc xét tính đơn điệu của hàm số

Bài 3: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ                              Thời gian: 03.giờ
1. Mục tiêu:  
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về cực trị của hàm

2. Nội dung chương: 

2.1. Khái niệm cực đại, cực tiểu

2.2. Điều kiện đủ để hàm số có cực trị

Bài 4: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

                                                                 Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu:  
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.

2. Nội dung chương: 

2.1. Định nghĩa

2.2. Cách tính giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn

Bài 5: ĐƯỜNG TIỆM CẬN                                    Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu:  
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về tiệm cận

2. Nội dung chương:

2.1. Đường tiệm cận ngang

2.2. Đường tiệm cận đứng

Bài 6: KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

                                                             Thời gian: 05 giờ
1. Mục tiêu:  
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

2. Nội dung chương:

2.1. Sơ đồ khảo sát hàm số

2.2. Khảo sát một số hàm đa thức và hàm phân thức

2.3.  Sự tương giao của các đồ thị

CHƯƠNG II : HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

Bài 1 : LŨY THỪA                                                Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu :
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập  về lũy thừa.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm lũy thừa

2.1.1. Lũy thừa với số mũ nguyên

2.1.2. Phương trình xn = b

2.1.3. Căn bậc n

2.1.4. Lũy thừa với số mũ hữu tỷ

2.1.5. Lũy thừa với số mũ vô tỷ

2.2. Tính chất của lũy thừa với số mũ thực

Bài 2 HÀM SỐ LŨY THỪA                            Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu:
Học sinh có kiến thức cơ bản về hàm số lũy thừa. Rèn luyện khả năng tính toán và tư duy về hàm số lũy thừa.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm 

2.2. Đạo hàm của  hàm số lũy thừa

2.3. Khảo sát hàm số lũy thừa 
[image: image21.wmf]a
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Bài 3: LÔGARIT                                               Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu: 
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về logarit.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm Lôgarit

2.1.1. Định nghĩa

2.1.2. Tính chất

2.2. Quy tắc tính Lôgarit

2.2.1. Lôgarit của một tích

2.2.2. Lôgarit của một thương

2.2.3. Lôgarit của một lũy thừa

2.3. Đổi cơ số

2.4. Ví dụ áp dụng

2.5. Lôgarit thập phân. Lôgarit tự nhiên

2.5.1. Lôgarit thập phân

2.5.2. Lôgarit tự nhiên

Bài 4. HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT       Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu 
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về hàm số mũ, hàm số logarit.

2. Nội dung chương:

2.1. Hàm số mũ

2.1.1. Định nghĩa

2.1.2. Đạo hàm của hàm số mũ

2.1.3. Khảo sát hàm số mũ 
[image: image22.wmf])
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2.2. Hàm số Lôgarit

2.2.1. Định nghĩa

2.2.2. Đạo hàm của hàm số Lôgarit

2.2.3. Khảo sát hàm số Lôgarit 
[image: image23.wmf])
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PHẦN B: TOÁN 5B: HÌNH HỌC (30 giờ)

CHƯƠNG II: KHỐI ĐA DIỆN                            Thời gian: 0 giờ
Bài 1: KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN            Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu  
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về khái niệm về khối đa diện

2. Nội dung chương:

2.1. Khối lăng trụ và khối chóp

2.2. Khái niệm về hình đa diện và khối đa diện

2.3. Hai đa diện bằng nhau

2.4. Phân chia và lắp ghép các khối đa diện

Bài 2: KHỐI ĐA DIỆN LỒI VÀ KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU     

                                                                                  Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu 
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về khối đa diện lồi và khối đa diện đều

2. Nội dung chương:

2.1. Khối đa diện lồi

2.2. Khối đa diện đều

Bài 3: KHÁI NIỆM VỀ THỂ TÍCH CỦA KHỐI ĐA DIỆN                                                                               

                                                                                Thời gian: 04 giờ

1. Mục tiêu : 
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về khái niệm về thể tích của khối đa diện

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm về thể tích khối đa diện

2.2. Thể tích khối lăng trụ

2.3. Thể tích khối chóp

CHƯƠNG II: MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU 

Bài 1: KHÁI NIỆM VỀ MẶT TRÒN XOAY       Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu :
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về mặt tròn xoay.

2. Nội dung chương:

2.1. Sự tạo thành mặt tròn xoay

2.2. Mặt nón tròn xoay

2.2.1. Định nghĩa

2.2.2. Hình nón tròn xoay và khối nón tròn xoay

2.2.3. Diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay

2.2.4. Thể tích khối nón tròn xoay

2.2.5. Ví dụ

2.3. Mặt trụ tròn xoay

2.3.1. Định nghĩa

2.3.2. Hình trụ tròn xoay và khối trụ tròn xoay

2.3.3. Diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay

2.3.4. Thể tích khối trụ tròn xoay

2.3.5. Ví dụ

Bài 2: MẶT CẦU                                             Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về mặt cầu.

2. Nội dung chương:

2.1. Mặt cầu và các khái niệm liên quan đến mặt cầu

2.1.1. Mặt cầu

2.1.2. Điểm nằm trong và ngoài mặt cầu. Khối cầu

2.1.3. Biểu diễn mặt cầu

2.1.4. Đường kinh tuyến và vĩ tuyến của mặt cầu

2.2.Giao của mặt cầu và mặt phẳng

2.2.1. Trường hợp h>r
2.2.2. Trường hợp h=r
2.2.3. Trường hợp h<r
2.3. Giao của mặt cầu với đường thẳng. Tiếp tuyến của mặt cầu

2.4. Công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu.

Bài 3: HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN  Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu: 
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về hệ tọa độ torng không gian.

2. Nội dung chương:

2.1. Tọa độ của điểm và của vectơ

2.1.1. Hệ tọa độ

2.1.2. Tọa độ của điểm

2.1.3. Tọa độ của vectơ

2.2.Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

2.3. Tích vô hướng

2.3.1. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng

2.3.2. Ứng dụng

2.4. Phương trình mặt cầu
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.

2. Trang thiết bị máy móc: bảng, máy chiếu, hệ thống âm thanh.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: phấn, khăn lau bảng.

Trần Văn Hạo (2014).  Đại số và giải tích 11 (chương trình chuẩn). Bộ Giáo dục và Đào tạo. NXB Giáo dục. 
Trần Văn Hạo (2014). Giải tích 12 (chương trình chuẩn) . Bộ Giáo dục và Đào tạo. NXB Giáo dục.
Trần Văn Hạo (2014). Hình học 11 (chương trình chuẩn) . Bộ Giáo dục và Đào tạo. NXB Giáo dục.
Trần Văn Hạo (2014). Hình học 12. Bộ Giáo dục và Đào tạo. NXB Giáo dục.
4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: 

Đạo hàm; ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số, Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit. Các khái niệm về khối đa diện, phương pháp tọa độ trong không gian và vận dụng được vào bài tập.

     - Kỹ năng:  

Khả năng suy luận có lí, khả năng tiếp nhận, biểu đạt các vấn đề chính xác.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Học sinh biết cách tư duy, sáng tạo, tỉ mỉ.

2. Phương pháp: 

Các bài kiểm tra tại lớp và thi hết học phần: Tự luận.

- Thời gian thi: 90 phút.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

     Dành cho học sinh Bậc trung cấp chuyên nghiệp trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

   - Đối với giáo viên, giảng viên:

Toán 5A và Toán 5B dạy song song nhau, kết hợp giảng dạy lí thuyết và bài tập để khắc sâu kiến thức cơ bản, rèn luyện kĩ năng giải toán cho học sinh.

        - Đối với người học:

Kết hợp học lí thuyết và bài tập để khắc sâu kiến thức cơ bản, rèn luyện kĩ năng giải toán .

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Bài tập về đạo hàm; khảo sát hàm số và các bài tập liên quan đến hàm số, hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit.

Khối đa diện, mặt nón, mặt cầu, phương pháp tọa độ trong không gian.

  4. Tài liệu tham khảo:

  5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


Tùy tình hình kiến thức của học sinh mỗi năm, các bài tập khó có thể bổ sung thêm ít hoặc nhiều.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: TOÁN 6
Mã học phần: KHCB420
Thời gian thực hiện học phần: 75 giờ; (Lý thuyết: 33 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 39 giờ; Kiểm tra: 03 giờ)
XXV. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: 


Học phần Toán 6 là môn học văn hóa trong chương trình giáo dục Bậc Trung cấp chuyên nghiệp.

· Tính chất: 

          Học phần Toán 6 là môn học khoa học tự nhiên, mang tính lí thuyết và thực nghiệm gắn liền với các chuyên ngành kĩ thuật.

XXVI. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:  Sau khi học xong, học sinh:
Hiểu kiến thức cơ bản về phương trình mũ, phương trình lôgarit, tích phân, số phức, phương pháp tọa độ trong không gian.

· Kỹ năng: Sau khi học xong, học sinh:
Tính toán và vận dụng kiến thức cơ bản để giải các bài tập về phương trình lũy thừa, phương trình mũ, phương trình lôgarit, tích phân, số phức, phương pháp tọa độ trong không gian. Có khả năng suy luận có lí, khả năng tiếp nhận, biểu đạt các vấn đề một cách chính xác.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, tỉ mỉ, chịu khó cho học sinh.

XXVII. Nội dung học phần:
a. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	A
	TOÁN 6A: ĐẠI SỐ
	50
	23
	25
	2

	 1


	Chương I: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
	33
	16
	16
	1

	
	1. Phương trình mũ và phương trình lôgarit
	6
	3
	3
	

	
	2. Bất phương trình mũ và  bất phương trình lôgarit
	4
	2
	2
	

	
	3. Nguyên hàm
	7
	4
	3
	

	
	4. Tích phân
	7
	4
	3
	

	
	5. Ứng dụng của tích phân trong hình học
	5
	3
	2
	

	
	6. Ôn tập chương I 
	3
	0
	3
	

	
	7. Kiểm tra 45 phút
	1
	
	
	1

	2


	Chương II: Số phức
	17
	7
	9
	1

	
	1. Số phức
	1
	1
	0
	

	
	2. Cộng , trừ và nhân số phức
	3
	2
	1
	

	
	3. Phép chia số phức
	3
	2
	1
	

	
	4. Phương trình bậc hai với hệ số thực
	3
	2
	1
	

	
	5. Ôn tập chương III
	2
	
	2
	

	
	6.Kiểm tra 45 phút
	1
	
	
	1

	
	7.Ôn tập cuối kỳ
	4
	
	4
	

	B
	TOÁN 6B: HÌNH HỌC
	25
	10
	14
	1

	1


	Chương: Phương pháp tọa độ trong không gian  
	22
	10
	11
	1

	
	1. Phương trình mặt phẳng
	9
	5
	4
	

	
	2.Phương trình đường thẳng trong không gian
	9
	5
	4
	

	
	3. Ôn tập chương
	3
	
	3
	

	
	4. Kiểm tra một tiết
	1
	
	
	1

	2
	Ôn tập cuối năm 
	3
	
	3
	

	Tổng cộng
	75
	33
	39
	3


2. Nội dung chi tiết:

PHẦN A: TOÁN 6A: ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH (50 giờ)

CHƯƠNG I: NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG 

Bài 1: PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT

                                  Thời gian: 06 giờ
1. Mục tiêu: 
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về phương trình mũ và phương trình logarit.

2. Nội dung chương:

2.1. Phương trình mũ

2.1.1. Phương trình mũ cơ bản

2.1.2. Cách giải mốt số phương trình mũ đơn giản

2.2. Phương trình Lôgarit

2.2.1. Phương trình lôgarit cơ bản

2.2.2. Cách giải mốt số phương trình lôgarit đơn giản

Bài 2: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT

                                              Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu 
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về bất phương trình mũ và bất phương trình logarit.

2. Nội dung bài

2.1 . Bất phương trình mũ

2.1.1. Bất phương trình mũ cơ bản

2.1.2. Một số bất phương trình mũ đơn giản

2.2. Bất phương trình Lôgarit

2.2.1.Bất phương trình lôgarit cơ bản

2.2.2. Một số bất phương trình lôgarit đơn giản

Bài 3: NGUYÊN HÀM                                           Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu :
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về nguyên hàm.

2. Nội dung chương:

2.1. Nguyên hàm và tính chất

2.1.1. Nguyên hàm

2.1.2. Tính chất của nguyên hàm

2.1.3. Sự tồn tại nguyên hàm

2.1.4. Bảng nguyên hàm của một số hàm sơ cấp

2.2. Phương pháp tính nguyên hàm

2.2.1. Phương pháp đổi biến số

2.2.2. Phương pháp tính nguyên hàm từng phần

Bài 4: TÍCH PHÂN                                                Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu: 
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về tích phân.

2. Nội dung chương:

2.1 . Khái niệm tích phân

2.1.1. Diện tích hình thang cong

2.1.2. Định nghĩa tích phân

2.2. Tính chất của tích phân

2.3. Phương pháp tính tích phân

2.3.1. Phương pháp đổi biến số

2.3.2. Phương pháp tính tích phân từng phần

Bài 5: ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN TRONG HÌNH HỌC

                                         Thời gian: 05 giờ
1. Mục tiêu :
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về ứng dụng của tích phân trong hình học

2. Nội dung chương:

2.1. Tính diện tích hình phẳng

2.1.1. Hình phẳng giới hạn bởi một đường cong và trục hoành

2.1.2. Hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong

2.2. Tính thể tích

2.2.1. Thể tích của vật thể

2.2.2. Thể tích khối chóp và khối chóp cụt

2.3. Thể tích của khối tròn xoay

Chương II: SỐ PHỨC 

Bài 1: SỐ PHỨC                                                 Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu 
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về số phức.

2. Nội dung chương:

2.1.1. Số i

2.1.2. Định nghĩa số phức

2.1.3. Số phức bằng nhau

2.1.4. Biểu diễn hình học số phức

2.1.5. Môdun của số phức

2.1.6. Số phức liên hợp

Bài 2: CỘNG TRỪ VÀ NHÂN SỐ PHỨC      Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về các phép toán cộng, trừ và nhân số phức.

2. Nội dung chương:

2.1.1. Phép cộng và phép trừ

2.1.2. Phép nhân

Bài 3: PHÉP CHIA SỐ PHỨC                       Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu :
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về phép toán chia số phức.

2. Nội dung chương:

2.1.1. Tổng và tích của hai số phức liên hợp

2.1.2. Phép chia hai số phức

Bài 4: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC

                                          Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu :
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về phương trình bậc hai hệ số thực.

2. Nội dung chương:

2.1.1. Căn bậc hai của số thực âm

2.1.2. Phương trình bậc hai với hệ số thực

PHẦN B: HÌNH HỌC 

Bài 1: PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG              Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu: 
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về mặt phẳng.

2. Nội dung chương:

2.1. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng

2.2.Phương trình tổng quát của mặt phẳng

2.2.1. Định nghĩa

2.2.2. Các trường hợp riêng

2.3. Điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc

2.3.1. Điều kiện để hai mặt phẳng song song

2.3.2. Điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc

2.4. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng

Bài 2: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN

                                    Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu: 
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về đường thẳng trong không gian.

2. Nội dung chương:

2.1. Phương trình tham số của đường thẳng

2.2.Điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau, chéo nhau

2.2.1. Điều kiện để hai đường thẳng song song

2.2.2. Điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau

2.2.3. Điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:  Phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Bảng từ, máy chiếu, hệ thống âm thanh.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Phấn, khăn lau bảng.

1. Trần Văn Hạo (2014). Giải tích 12 (chương trình chuẩn). Bộ Giáo dục và Đào tạo – NXB Giáo dục.  
2. Trần Văn Hạo (2014). Hình học 12 (chương trình chuẩn). Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nxb Giáo dục. 
4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Tích phân, số phức, các mặt tròn xoay, phương pháp tọa độ trong không gian.

- Kỹ năng: Khả năng suy luận có lí, khả năng tiếp nhận, biểu đạt các vấn đề, tính toán nhanh,  chính xác

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

2. Phương pháp:  

- Các bài kiểm tra tại lớp và thi hết học phần: Tự luận.

- Thời gian thi: 90 phút.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Dành cho học sinh năm trình độ trung cấp chuyên nghiệp trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Toán 6A và Toán 6B dạy song song nhau, kết hợp giảng dạy lí thuyết và bài tập để khắc sâu kiến thức cơ bản, rèn luyện kĩ năng giải toán cho học sinh.

     - Đối với người học:

Kết hợp học lí thuyết và bài tập để khắc sâu kiến thức cơ bản, rèn luyện kĩ năng giải toán .

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Các bài tập về hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit, nguyên hàm, tích phân, số phức, mặt nón, mặt trụ, mặt cầu, phương pháp tọa độ trong không gian.

4. Tài liệu tham khảo:

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Tùy tình hình kiến thức của học sinh mỗi năm, các bài tập khó có thể bổ sung thêm ít hoặc nhiều.
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: VẬT LÍ 1
Mã học phần: KHCB402
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 31 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 26 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

XXVIII. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: Học phần Vật lí 1 là một trong số các học phần cơ bản của môn vật lí trong chương trình đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp

· Tính chất: Cung cấp cho học sinh các kiến thức về vật lí, kỹ năng tính toán tạo nền tảng kiến thức cơ bản để ứng dụng trong các môn học chuyên ngành và công việc sau khi ra trường.

XXIX. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: Cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về bản chất và các qui luật vật lí của các phần: Động học chất điểm, động lực học chất điểm, cân bằng và chuyển động của vật rắn, các định luật bảo toàn.  

· Kỹ năng:

Học sinh có khả năng: Xác định vị trí của các vật, các chất điểm trong không gian tại những thời điểm khác nhau, sử dụng các phương trình toán học để mô tả tính chất của các loại chuyển động một cách thành thạo. 

Giải thích vì sao vật này hay chất điểm này đứng yên, vì sao vật kia hay chất điểm kia chuyển động? tìm nguyên nhân gây ra các loại chuyển động.

Tìm hiểu các điều kiện cân bằng của một vật rắn và hiểu thấu đáo một vài đặc điểm của hai loại chuyển động cơ học cơ bản. Lí luận phân tích khi xét chuyển động của một hệ vật. Có kĩ năng phân tích những đại lượng được bảo toàn. Phân tích định luật bảo toàn động lượng và bảo toàn cơ năng nhằm giải quyết tốt các bài toán cơ học.  

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Học sinh chủ động trong quá trình học tập, tích cực tham gia các hoạt động học tập do giáo viên chủ đạo, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ, tự tạo được niềm say mê, sự yêu thích đối với ngành nghề mà mình đã chọn.

XXX. Nội dung học phần:
a. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

Tra

	1


	Chương I: Động học chất điểm
	15
	8
	6
	1

	
	Bài 1: Chuyển động cơ
	1
	1
	
	

	
	Bài 2: Chuyển động thẳng đều
	1
	1
	
	

	
	Bài tập
	1
	
	1
	

	
	Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều
	2
	2
	
	

	
	Bài tập
	2
	
	2
	

	
	Bài 4: Sự rơi tự do
	1
	1
	
	

	
	Bài tập
	1
	
	1
	

	
	Bài 5: Chuyển động tròn đều
	1
	1
	
	

	
	Bài tập
	1
	
	1
	

	
	Bài 6: Tính tương đối của chuyển động – Công thức cộng vận tốc
	1
	1
	
	

	
	Bài tập
	1
	
	1
	

	
	Bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí
	1
	1
	
	

	
	Kiểm tra chương I 
	1
	
	
	1

	2
	Chương II:  Động lực học chất điểm
	19
	10
	8
	1

	
	Bài 8: Tổng hợp và phân tích lực – Điều kiện cân bằng của chất điểm
	2
	2
	
	

	
	Bài tập
	1
	
	1
	

	
	Bài 9: Ba định luật Niu-tơn
	3
	3
	
	

	
	Bài tập 
	1
	
	1
	

	
	Bài 10: Lực hấp dẫn – Định luật vạn vật hấp dẫn
	1
	1
	
	

	
	Bài tập
	1
	
	1
	

	
	Bài 11: Lực đàn hồi của lò xo – Định luật Húc
	1
	1
	
	

	
	Bài tập 
	2
	
	2
	

	
	Bài 12: Lực ma sát
	1
	1
	
	

	
	Bài tập
	2
	
	2
	

	
	Bài 13: Lực hướng tâm
	1
	1
	
	

	
	Bài 14: Bài toán về chuyển động ném ngang
	1
	1
	
	

	
	Bài tập 
	1
	
	1
	

	
	Kiểm tra chương II
	1
	
	
	1

	3
	Chương III: Cân bằng và chuyển động của vật rắn
	14
	8
	5
	1

	
	Bài 15: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song
	2
	2
	
	

	
	Bài tập
	1
	
	1
	

	
	Bài 16: Cân bằng của một vật có trục quay cố định – Momen lực
	1
	1
	
	

	
	Bài tập
	1
	
	1
	

	
	Bài 17: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều
	1
	1
	
	

	
	Bài tập
	1
	
	1
	

	
	Bài 18: Các dạng cân bằng – Cân bằng của vật có mặt chân đế
	1
	1
	
	

	
	Bài 19: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn – Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
	2
	2
	
	

	
	Bài tập
	1
	
	1
	

	
	Bài 20: Ngẫu lực
	1
	1
	
	

	
	Bài tập
	1
	
	1
	

	
	Kiểm tra chương III
	1
	
	
	1

	4
	Chương IV: Các định luật bảo toàn
	8
	5
	3
	

	
	Bài 21: Động lượng – Định luật bảo toàn động lượng
	1
	1
	
	

	
	Bài 22: Công và công suất
	1
	1
	
	

	
	Bài tập
	1
	
	1
	

	
	Bài 23: Động năng
	1
	1
	
	

	
	Bài 24: Thế năng
	1
	1
	
	

	
	Bài tập
	1
	
	1
	

	
	Bài 25: Cơ năng
	1
	1
	
	

	
	Bài tập 
	1
	
	1
	

	5
	Ôn thi kết thúc học phần
	4
	0
	4
	0

	Tổng cộng
	60
	31
	26
	3


2. Nội dung chi tiết:

Chương I      ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM



Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:

- Kiến thức: Hiểu các khái niệm chuyển động cơ, chất điểm, hệ quy chiếu, quỹ đạo, các khái niệm tốc độ trung bình, đồ thị tọa độ - thời gian, vận tốc tức thời, phương trình toán học của chuyển động thẳng biến đổi đều. rơi tự do, biết những đặc điểm của chuyển động rơi tự do, chuyển động tròn, tốc độ trung bình trong chuyển động tròn, khái niệm tốc độ dài, tốc độ góc, chu kì, tần số của chuyển động tròn đều, khái niệm gia tốc hướng tâm của chuyển động tròn đều.

Hiểu quỹ đạo chuyển động có tính tương đối, vận tốc chuyển động có tính tương đối, phân biệt được hệ quy chiếu đứng yên và hệ quy chiếu chuyển động, hiểu công thức cộng vận tốc.

Hiểu sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên. phân biệt được sai số tuyệt đối và sai số tỉ đối.

 - Kĩ năng: Xác định vị trí của vật trong không gian, thời gian trong chuyển động. 

Tính quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều, tính tốc độ trung bình, vẽ đồ thị tọa độ - thời gian, vận tốc tức thời, tính gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được trong chuyển động thẳng biến đổi đều, thiết lập phương trình toán học của chuyển động thẳng biến đổi đều, vận tốc rơi tự do, tính quãng đường rơi tự do, tốc độ dài, tốc độ góc, chu kì, tần số của chuyển động tròn đều, vận tốc đối với mỗi hệ quy chiếu. Đo các đại lượng vật lí, viết kết quả đo.

  - Thái độ: Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
2. Nội dung chương:

Bài 1     Chuyển động cơ
I. Chuyển động cơ – Chất điểm

    1. Chuyển động cơ

    2. Chất điểm

    3. Quỹ đạo

II. Cách xác định vị trí của vật trong không gian

   1. Vật làm mốc và thước đo

   2. Hệ tọa độ

III. Cách xác định thời gian trong chuyển động

   1. Mốc thời gian và đồng hồ

   2. Thời điểm và thời gian

IV. Hệ quy chiếu
Bài 2     Chuyển động thẳng đều
I. Chuyển động thẳng đều

   1. Tốc độ trung bình

   2. Chuyển động thẳng đều

   3. Quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều

II. Phương trình chuyển động và đồ thị tọa độ - thời gian của chuyển động thẳng đều

   1. Phương trình chuyển động thẳng đều

   2. Đồ thị tọa độ - thời gian của chuyển động thẳng đều

Bài 3     Chuyển động thẳng biến đổi đều
I. Vận tốc tức thời – Chuyển động thẳng biến đổi đều

   1. Độ lớn của vận tốc tức thời

   2. Vectơ vận tốc tức thời

   3. Chuyển động thẳng biến đổi đều

II. Chuyển động thẳng nhanh dần đều

   1. Gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều

   2. Vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều

   3. Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều

   4. Công thức liên hệ giữa gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều

   5. Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng nhanh dần đều

III. Chuyển động thẳng chậm dần đều

   1. Gia tốc trong chuyển động thẳng chậm dần đều

   2. Vận tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều

   3. Công thức tính quãng đường đi được và phương trình của chuyển động thẳng chậm dần đều

Bài 4     Sự rơi tự do
I. Sự rơi trong không khí và sự rơi tự do

   1. Sự rơi của các vật trong không khí

   2. Sự rơi của các vật trong chân không (sự rơi tự do)

II. Nghiên cứu sự rơi tự do của các vật

   1. Những đặc điểm của chuyển động rơi tự do

   2. Gia tốc rơi tự do

Bài 5     Chuyển động tròn đều

I. Định nghĩa

   1. Chuyển động tròn

   2. Tốc độ trung bình trong chuyển động tròn

   3. Chuyển động tròn đều

II. Tốc độ dài và tốc độ góc

   1. Tốc độ dài

   2. Vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đều

   3. Tốc độ góc – Chu kì – Tần số

III. Gia tốc hướng tâm

   1. Hướng của vectơ gia tốc trong chuyển động tròn đều

   2. Độ lớn của gia tốc hướng tâm

Bài 6     Tính tương đối của chuyển động – Công thức cộng vận tốc 

I. Tính tương đối của chuyển động

   1. Tính tương đối của quỹ đạo

   2. Tính tương đối của vận tốc

II. Công thức cộng vận tốc

   1. Hệ quy chiếu đứng yên và hệ quy chiếu chuyển động

   2. Công thức cộng vận tốc

Bài 7     Sai số của phép đo các đại lượng vật lí 

I. Phép đo các đại lượng vật lí – Hệ đơn vị SI

   1. Phép đo các đại lượng vật lí

   2. Đơn vị đo

II. Sai số phép đo

   1. Sai số hệ thống

   2. Sai số ngẫu nhiên

   3. Giá trị trung bình

   4. Cách xác định sai số của phép đo

   5. Cách viết kết quả đo

   6. Sai số tỉ đối

   7. Cách xác định sai số của phép đo gián tiếp

Chương II  ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM 
Thời gian: 19 giờ
1. Mục tiêu:
   Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:
- Kiến thức: Hiểu khái niệm cân bằng lực, biết điều kiện cân bằng của chất điểm, hiểu quy trình phân tích lực, thí nghiệm lịch sử của Ga-li-lê, hiểu nội dung định luật I Niu-tơn và khái niệm quán tính, nội dung định luật II Niu-tơn và phân biệt được trọng lực với trọng lượng, nội dung định luật III Niu-tơn và phân biệt được lực với phản lực, nội dung định luật vạn vật hấp dẫn, hệ thức hấp dẫn, trọng lực là trường hợp riêng của lực hấp dẫn, hướng và điểm đặt của lực đàn hồi của lò xo, hiểu được định luật Húc, cách xác định lực ma sát trượt, cách xác định lực hướng tâm, cách khảo sát chuyển động ném ngang, cách xác định chuyển động của vật.

- Kĩ năng: Tổng hợp lực bằng quy tắc hình bình hành, phân tích lực. Giải thích các chuyển động do quán tính, tính toán thông qua công thức của định luật II Niu-tơn, xác định cặp lực – phản lực. Lập luận về tương tác giữa hai khối lượng, tính toán thông qua hệ thức hấp dẫn, về lực đàn hồi của lò xo, tính toán thông qua định luật Húc, về lực ma sát trượt, tính toán lực ma sát trượt, về lực hướng tâm, tính toán lực hướng tâm. Phân tích chuyển động ném ngang, tính toán thời gian, tầm ném xa. 

- Thái độ:  Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

2. Nội dung chương:

Bài 8     Tổng hợp và phân tích lực – Điều kiện cân bằng của chất điểm 

I. Lực – Cân bằng lực

II. Tổng hợp lực

   1. Thí nghiệm

   2. Định nghĩa

   3. Quy tắc hình bình hành

III. Điều kiện cân bằng của chất điểm

IV. Phân tích lực

   1. Thí nghiệm

   2. Định nghĩa

   3. Phân tích

   4. Chú ý

Bài 9     Ba định luật Niu-tơn
I. Định luật I Niu-tơn

   1. Thí nghiệm lịch sử của Ga-li-lê

   2. Định luật I Niu-tơn

   3. Quán tính

II. Định luật II Niu-tơn

   1. Định luật II Niu-tơn

   2. Khối lượng và mức quán tính

   3. Trọng lực – Trọng lượng

III. Định luật III Niu-tơn

   1. Sự tương tác giữa các vật

   2. Định luật

   3. Lực và phản lực

Bài 10    Lực hấp dẫn - Định luật vạn vật hấp dẫn 

I. Lực hấp dẫn

II. Định luật vạn vật hấp dẫn

   1. Định luật 

   2. Hệ thức

III. Trọng lực là trường hợp riêng của lực hấp dẫn

Bài 11     Lực đàn hồi của lò xo - Định luật Húc 

I. Hướng và điểm đặt của lực đàn hồi của lò xo

II. Độ lớn của lực đàn hồi của lò xo – Định luật Húc

   1. Thí nghiệm 

   2. Giới hạn đàn hồi của lò xo

   3. Định luật Húc

   4. Chú ý

Bài 12     Lực ma sát 

I. Lực ma sát trượt

   1. Đo độ lớn của lực ma sát trượt như thế nào?

   2. Độ lớn của lực ma sát trượt phụ thuộc những yếu tố nào?

   3. Hệ số ma sát trượt

   4. Công thức của lực ma sát trượt

Bài 13     Lực hướng tâm 

I. Lực hướng tâm

   1. Định nghĩa

   2. Công thức

   3. Ví dụ

Bài 15     Bài toán về chuyển động ném ngang

I. Khảo sát chuyển động ném ngang

   1. Chọn hệ tọa độ

   2. Phân tích chuyển động ném ngang

   3. Xác định các chuyển động thành phần

II. Xác định chuyển động của vật

   1. Dạng của quỹ đạo

   2. Thời gian chuyển động 

   3. Tầm ném xa

III. Thí nghiệm kiểm chứng

Chương III   CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN









Thời gian: 14 giờ
1. Mục tiêu:
   Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:

- Kiến thức:  Hiểu điều kiện cân bằng hai lực, điều kiện cân bằng ba lực không song song, sự cân bằng của một vật có trục quay cố định, khái niệm momen lực, điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định, tác dụng của hai lực song song cùng chiều lên vật rắn, quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều, các dạng cân bằng bền, không bền, phiếm định, điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế, mức vững vàng của cân bằng mặt chân đế.

Hiểu hai loại chuyển động cơ học cơ bản của vật rắn, khái niệm gia tốc của chuyển động tịnh tiến, tác dụng của momen lực đối với một vật quay quanh một trục, mức quán tính trong chuyển động quay, khái niệm ngẫu lực, tác dụng của ngẫu lực đối với một vật có hoặc không có trục quay cố định.

- Kĩ năng: Cân bằng hai lực, cân bằng ba lực không song song, tính momen lực, tính toán cân bằng của một vật có trục quay cố định; vẽ các vectơ lực, xác định vectơ lực tổng hợp, xác định điều kiện cân bằng. Xác định gia tốc của chuyển động tịnh tiến, tính tốc độ góc trong chuyển động quay, ngẫu lực, tính momen của ngẫu lực.

- Thái độ: Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

2. Nội dung chương:

Bài 16     Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không   

song song 

I. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực

   1. Thí nghiệm

   2. Điều kiện cân bằng

   3. Cách xác định trọng tâm của một vật phẳng, mỏng bằng phương pháp thực nghiệm

II. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song

   1. Thí nghiệm

   2. Quy tắc tổng hợp hai lực có giá đồng quy

   3. Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song

Bài 17     Cân bằng của một vật có trục quay cố định – Momen lực 

I. Cân bằng của một vật có trục quay cố định – Momen lực

   1. Thí nghiệm

   2. Momen lực

II. Điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định (quy tắc momen lực)

   1. Quy tắc

   2. Chú ý

Bài 18     Quy tắc hợp lực song song cùng chiều 

I. Thí nghiệm

II. Quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều

   1. Quy tắc

   2. Chú ý

Bài 19     Các dạng cân bằng – Cân bằng của một vật có mặt chân đế 

I. Các dạng cân bằng

   1. Cân bằng không bền

   2. Cân bằng bền

   3. Cân bằng phiếm định

II. Cân bằng của một vật có mặt chân đế

   1. Mặt chân đế là gì?

   2. Điều kiện cân bằng

   3. Mức vững vàng của cân bằng

Bài 20     Chuyển động tịnh tiến của vật rắn – Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định 

I. Chuyển động tịnh tiến của một vật rắn

   1. Định nghĩa

   2. Gia tốc của vật chuyển động tịnh tiến

II. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

   1. Đặc điểm của chuyển động quay – Tốc độ góc

   2. Tác dụng của momen lực đối với một vật quay quanh một trục

Bài 21     Ngẫu lực

I. Ngẫu lực là gì?

   1. Định nghĩa

   2. Ví dụ

II. Tác dụng của ngẫu lực đối với một vật rắn 

   1. Trường hợp vật không có trục quay cố định

   2. Trường hợp vật có trục quay cố định

   3. Momen của ngẫu lực

Chương IV  CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN
Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu:
   Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:
- Kiến thức: Hiểu khái niệm động lượng của vật, xung lượng của lực tác dụng, định luật bảo toàn động lượng của hệ cô lập, khái niệm va chạm mềm, chuyển động bằng phản lực, khái niệm công và công suất, động năng, hiểu cách tính động năng, định lí động năng, khái niệm thế năng, phân biệt được hai loại thế năng, sự liên hệ giữa biến thiên thế năng trọng trường và công của trọng lực, khái niệm cơ năng, sự bảo toàn cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường.

- Kĩ năng: Tính động lượng, vận dụng định luật bảo toàn động lượng, công, công suất, xác định đơn vị tính công và công suất, động năng, áp dụng định lí động năng, thế năng trọng trường, thế năng đàn hồi, áp dụng hệ thức giữa biến thiên thế năng trọng trường và công của trọng lực. Tính cơ năng, áp dụng định luật bảo toàn cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường.

- Thái độ: Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

2. Nội dung chương:

Bài 22     Động lượng – Định luật bảo toàn động lượng

I. Động lượng

   1. Xung lượng của lực

   2. Động lượng

II. Định luật bảo toàn động lượng

   1. Hệ cô lập

   2. Định luật bảo toàn động lượng của hệ cô lập

   3. Va chạm mềm

   4. Chuyển động bằng phản lực

Bài 23     Công và công suất

I. Công

   1. Khái niệm về công

   2. Định nghĩa công trong trường hợp tổng quát

   3. Biện luận

   4. Đơn vị công

   5. Chú ý

II. Công suất

   1. Khái niệm công suất

   2. Đơn vị công suất
Bài 24     Động năng

I. Khái niệm động năng

   1. Năng lượng

   2. Động năng

II. Công thức tính động năng

III. Công của lực tác dụng và độ biến thiên động năng

Bài 25     Thế năng

I. Thế năng trọng trường

   1. Trọng trường

   2. Thế năng trọng trường

II. Thế năng đàn hồi

   1. Công của lực đàn hồi

   2. Thế năng đàn hồi
Bài 26     Cơ năng

I. Cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường

   1. Định nghĩa

   2. Sự bảo toàn cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường

   3. Hệ quả

II. Cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi

ÔN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN


Thời gian: 04 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.

2. Trang thiết bị máy móc: bảng, máy chiếu, màn ảnh, hệ thống âm thanh.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: phấn, khăn lau.

Lương Duyên Bình, Vật lí 10, NXB Giáo dục – Hà Nội,  2006.

4. Các điều kiện khác: không có.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Các khái niệm cơ bản, một số định luật vật lí.

- Kĩ năng: Nhận biết đồ thị, vẽ đồ thị nhiệt, vectơ lực, tính các đại lượng vật lí từ công thức.

2. Phương pháp: 


- Các bài kiểm tra tại lớp: trắc nghiệm và tự luận.


- Kiểm tra kết thúc học phần: tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:  Học phần Vật lí 1 sử dụng cho học sinh đã học xong chương trình lớp 9 Trung học cơ sở. Chương trình học đáp ứng cho bậc trung cấp chuyên nghiệp. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: giáo viên tập trung hướng dẫn các khối kiến thức chính, các phần ứng dụng nên để học sinh tự tìm hiểu và báo cáo thuyết trình.

- Đối với người học: tập trung ghi bài vắn tắt tóm lược kiến thức bài tại lớp, tự tìm hiểu và báo cáo thuyết trình trước lớp các phần ứng dụng.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Kĩ năng đọc, vẽ đồ thị tọa độ - thời gian, tính các đại  lượng vật lí như tọa độ, vận tốc, quãng đường, viết phương trình tọa độ.

Kĩ năng tính toán các đại  lượng vật lí như vận tốc, gia tốc, quãng đường, các loại lực như lực ma sát, đàn hồi, hấp dẫn.

Giải bài toán cân bằng và chuyển động của vật rắn, về động năng, thế năng, cơ năng. 

4. Tài liệu tham khảo:

Lương Duyên Bình, Bài tập vật lí 10, NXB Giáo dục – Hà Nội,  2006.

Vũ Quang, Nguyễn Phúc Thuần, Tài liệu bồi dưỡng giáo viên, NXB Giáo dục – Hà Nội,  2007.

5. Ghi chú và giải thích:


Tùy tình hình mỗi năm, các bài tập khó có thể bổ sung ít hoặc nhiều.

Giáo viên nên lồng ghép các hoạt động tăng cường kĩ năng mềm cho học sinh nhiều nhất trong khả năng có thể thực hiện.

Không có điều kiện thực hiện các thí nghiệm thì trình chiếu thí nghiệm ảo.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: VẬT LÍ 2
Mã học phần: KHCB406
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lí thuyết: 34 giờ; Bài tập: 23 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

XXXI. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: Học phần Vật lí 2 là môn học văn hóa trong chương trình đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp.

· Tính chất: Cung cấp cho học sinh các kiến thức cơ bản về vật lí, kĩ năng tính toán tạo nền tảng cơ bản để ứng dụng trong các môn học chuyên ngành và công việc sau khi ra trường.

XXXII. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:

Cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về bản chất và các quy luật vật lí của các phần về các trạng thái và sự chuyển thể của các trạng thái, cơ sở của nhiệt động lực học, các vấn đề cơ bản trong điện học.

· Kỹ năng:


Sau khi học xong học phần Vật lí 2, học sinh có khả năng:




Sử dụng linh hoạt các công thức của các định luật vật lí để tính toán các thông số vật lí cơ bản. Đọc, vẽ và hiểu các giãn đồ nhiệt học, biểu đồ đặc tính, sơ đồ điện. Dùng các thuyết để mô tả hiện tượng vật lí.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Học sinh chủ động trong quá trình học tập, tích cực tham gia các hoạt động học tập do giáo viên chủ đạo, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ, tự tạo được niềm say mê, sự yêu thích đối với ngành nghề mà mình đã chọn.

XXXIII. Nội dung học phần:
a. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Bài tập
	Kiểm

Tra

	
	Chương I: Chất khí
	9
	5
	4
	0

	1


	Bài 1: Cấu tạo chất – Thuyết động học phân tử chất khí
	2
	2
	
	

	2
	Bài 2: Quá trình đẳng nhiệt – Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt
	1
	1
	
	

	3
	Bài tập
	1
	
	1
	

	4
	Bài 3: Quá trình đẳng tích – Định luật Sác-lơ
	1
	1
	
	

	5
	Bài tập
	1
	
	1
	

	6
	Bài 4: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
	1
	1
	
	

	7
	Bài tập
	2
	
	2
	

	
	Chương II: Cơ sở của nhiệt động lực học
	5
	3
	1
	1

	8
	Bài 5: Nội năng và sự biến thiến nội năng
	1
	1
	
	

	9
	Bài 6: Các nguyên lí của nhiệt động lực học
	2
	2
	
	

	10
	Bài tập
	1
	
	1
	

	11
	Kiểm tra chương I & II
	1
	
	
	1

	
	Chương III:  Chất rắn và chất lỏng – Sự chuyển thể
	9
	5
	3
	1

	12
	Bài 7: Chất rắn kết tinh – Chất rắn vô định hình
	1
	1
	
	

	13
	Bài 8: Sự nở vì nhiệt của vật rắn
	1
	1
	
	

	14
	Bài tập
	1
	
	1
	

	15


	Bài 9: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng
	1
	1
	
	

	16
	Bài tập
	1
	
	1
	

	17
	Bài 10: Sự chuyển thể của các chất
	1
	1
	
	

	18
	Bài 11: Độ ẩm của không khí
	1
	1
	
	

	19
	Bài tập 
	1
	
	1
	

	20
	Kiểm tra chương III
	1
	
	
	1

	
	Chương IV: Điện tích – Điện trường
	11
	7
	4
	0

	21
	Bài 12: Điện tích – Định luật Cu-lông
	1
	1
	
	

	22
	Bài tập
	1
	
	1
	

	23
	Bài 13: Thuyết êlectron – Định luật bảo toàn điện tích
	1
	1
	
	

	24
	Bài 14: Điện trường và cường độ điện trường – Đường sức điện
	2
	2
	
	

	25
	Bài tập
	1
	
	1
	

	26
	Bài 15: Công của lực điện
	1
	1
	
	

	27
	Bài 16: Điện thế - Hiệu điện thế
	1
	1
	
	

	28
	Bài tập
	1
	
	1
	

	29
	Bài 17: Tụ điện
	1
	1
	
	

	30
	Bài tập
	1
	
	1
	

	
	Chương V: Dòng điện không đổi 
	13
	7
	5
	1

	31
	Bài 18: Dòng điện không đổi – Nguồn điện
	3
	3
	
	

	32
	Bài 19: Điện năng – Công suất điện
	1
	1
	
	

	33
	Bài 20: Định luật Ôm đối với toàn mạch
	1
	1
	
	

	34
	Bài tập
	2
	
	2
	

	35
	Bài 21: Ghép các nguồn điện thành bộ
	1
	1
	
	

	36
	Bài tập
	1
	
	1
	

	37
	Bài 22: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch
	1
	1
	
	

	38
	Bài tập 
	2
	
	2
	

	39
	Kiểm tra chương IV, V
	1
	
	
	1

	
	Chương VI: Dòng điện trong các môi trường 
	9
	7
	2
	0

	40
	Bài 23: Dòng điện trong kim loại
	1
	1
	
	

	41
	Bài 24: Dòng điện trong chất điện phân
	2
	2
	
	

	42
	Bài tập
	2
	
	2
	

	43
	Bài 25: Dòng điện trong chất khí
	2
	2
	
	

	44
	Bài 26: Dòng điện trong chất bán dẫn
	2
	2
	
	

	45
	Ôn thi kết thúc học phần
	4
	0
	4
	0

	Tổng cộng
	60
	34
	23
	3


2. Nội dung chi tiết:

Chương I      CHẤT KHÍ 

Thời gian: 09 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:

- Kiến thức: Trình bày được về cấu tạo vật chất, sự tồn tại của lực tương tác phân tử, mô tả được cấu tạo bên trong vật chất ở các thể rắn, lỏng, khí.

Trình bày những nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí, ý nghĩa ba thông số trạng thái p, V, T.

Áp dụng các định luật Bôi lơ – Mariốt, Sác lơ, phương trình trạng thái để tính toán 3 thông số trạng thái của khí lý tưởng khi khảo sát các quá trình đẳng nhiệt, đẳng tích, đẳng áp và quá trình biến đổi tự do.

  - Kĩ năng: Phân tích được về cấu tạo chất bằng thuyết. Sử dụng các công thức định luật để tính toán linh hoạt. Đọc hiểu và vẽ được sơ đồ chuyển trạng thái của khí lý tưởng.

  - Thái độ: Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

2. Nội dung chương:

   Bài 1     Cấu tạo chất – Thuyết động học phân tử chất khí
I. Cấu tạo chất

1. Những điều đã học về cấu tạo chất

2. Lực tương tác phân tử

3. Các thể rắn, lỏng, khí

II. Thuyết động học phân tử chất khí

1. Nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí

2. Khí lí tưởng

      Bài 2     Quá trình đẳng nhiệt – Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt

I. Trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái

II. Quá trình đẳng nhiệt

III. Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt

1. Đặt vấn đề

2. Thí nghiệm

3. Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt

IV. Đường đẳng nhiệt

      Bài 3     Quá trình đẳng tích – Định luật Sác-lơ

I. Quá trình đẳng tích

II. Định luật Sác-lơ

III. Đường đẳng tích

      Bài 4     Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

I. Khí thực và khí lí tưởng

II. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

III. Quá trình đẳng áp

1. Quá trình đẳng áp

2. Liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp

3. Đường đẳng áp

IV. Độ không tuyệt đối

Chương II   CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 



Thời gian: 05 giờ
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:

- Kiến thức: Diễn đạt được khái niệm nội năng của hệ nhiệt động. Trình bày được cách xác định độ biến thiên nội năng, hai cách gây ra biến đổi nội năng là thực hiện công và truyền nhiệt. Trình bày được nội dung nguyên lí I và II nhiệt động học. 

- Kĩ năng: Tính được độ biến thiên nội năng. Tính được hiệu suất động cơ nhiệt. Sử dụng được các công thức linh hoạt.

- Thái độ: Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
2. Nội dung chương:

  Bài 5     Nội năng và sự biến thiến nội năng

I. Nội năng

1. Nội năng là gì?

2. Độ biến thiên nội năng

II. Các cách làm thay đổi nội năng

1. Thực hiện công

2. Truyền nhiệt

  Bài 6     Các nguyên lí của nhiệt động lực học

I. Nguyên lí I nhiệt động lực học

1. Phát biểu nguyên lí

2. Vận dụng

II. Nguyên lí II nhiệt động lực học

1. Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch

2. Nguyên lí II nhiệt động lực học

3. Vận dụng

Chương III   CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG – SỰ CHUYỂN THỂ









 Thời gian: 09 giờ
1. Mục tiêu:
   Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:

- Kiến thức: Trình bày được khái niệm cấu trúc tinh thể, các đặc tính, ứng dụng của chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình. Áp dụng công thức tính được nhiệt lượng nóng chảy, hóa hơi, sự nở vì nhiệt của chất rắn, lực căng mặt ngoài chất lỏng, độ ẩm.

- Kĩ năng: Phân biệt được chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình. Sử dụng các công thức tính linh hoạt.

- Thái độ: Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
2. Nội dung chương:

   Bài 7     Chất rắn kết tinh – Chất rắn vô định hình

I. Chất rắn kết tinh

1. Cấu trúc tinh thể

2. Các đặc tính của chất rắn kết tinh

3. Ứng dụng của các chất rắn kết tinh

II. Chất rắn vô định hình

  Bài 8     Sự nở vì nhiệt của vật rắn

I. Sự nở dài

1. Thí nghiệm

2. Kết luận

II. Sự nở khối

III. Ứng dụng

  Bài 9     Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng

1. Thí nghiệm

2. Lực căng bề mặt

3. Ứng dụng

II. Hiện tượng dính ướt – Hiện tượng không dính ướt

1. Thí nghiệm

2. Ứng dụng

III. Hiện tượng mao dẫn

1. Thí nghiệm

2. Kết luận

3. Ứng dụng

  Bài 10     Sự chuyển thể của các chất

I. Sự nóng chảy

1. Thí nghiệm

2. Nhiệt nóng chảy

3. Ứng dụng

II. Sự bay hơi

1. Thí nghiệm

2. Hơi khô và hơi bão hòa

3. Ứng dụng

III. Sự sôi

1. Thí nghiệm

2. Nhiệt hóa hơi

  Bài 11     Độ ẩm của không khí

I. Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại

1. Độ ẩm tuyệt đối

2. Độ ẩm cực đại

II. Độ ẩm tỉ đối

III. Ảnh hưởng của độ ẩm không khí

Chương IV     ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƯỜNG 
Thời gian: 11 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:
- Kiến thức: Trình bày được sự nhiễm điện của các vật, hai loại điện tích, tương tác điện. Áp dụng định luật Cu-lông để tính toán lực điện. Giải thích được các hiện tượng nhiễm điện của các vật bằng thuyết electron. Tính được các thông số tụ điện, cường độ điện trường tổng hợp, điện thế, hiệu điện thế, công của lực điện.

- Kĩ năng: Sử dụng linh hoạt các công thức tính. Sử dụng phương pháp tổng vector để tính cường độ điện trường tổng hợp.

 - Thái độ: Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

2. Nội dung chương:

  Bài 12     Điện tích – Định luật Cu-lông

I. Sự nhiễm điện của các vật – Điện tích – Tương tác điện

1. Sự nhiễm điện của các vật

2. Điện tích – Điện tích điểm

3. Tương tác điện – Hai loại điện tích

II. Định luật Cu-lông – Hằng số điện môi

1. Định luật Cu-lông

2. Lực tương tác giữa các điện tích điểm đặt trong điện môi đồng tính – Hằng số điện môi

  Bài 13     Thuyết êlectron – Định luật bảo toàn điện tích

I. Thuyết êlectron

1. Cấu tạo nguyên tử về phương diện điện – Điện tích nguyên tố

2. Thuyết êlectron

II. Vận dụng

1. Vật (chất) dẫn điện và vật (chất) cách điện

2. Sự nhiễm điện do tiếp xúc

3. Sự nhiễm điện do hưởng ứng

III. Định luật bảo toàn điện tích

Bài 14     Điện trường và cường độ điện trường – Đường sức điện

I. Điện trường

1. Môi trường truyền tương tác điện 

2. Điện trường

II. Cường độ điện trường

1. Khái niệm cường độ điện trường 

2. Định nghĩa

3. Vectơ cường độ điện trường

4. Đơn vị đo cường độ điện trường

5. Cường độ điện trường của một điện tích điểm

6. Nguyên lí chồng chất điện trường

III. Đường sức điện

1. Hình ảnh các đường sức điện 

2. Định nghĩa

3. Hình dạng đường sức của một số điện trường

4. Các đặc điểm của đường sức điện

5. Điện trường đều

  Bài 15     Công của lực điện

I. Công của lực điện

1. Đặc điểm của lực điện tác dụng lên một điện tích đặt trong điện trường đều 

2. Công của lực điện trong điện trường đều

3. Công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích trong điện trường bất kì

II. Thế năng của một điện tích trong điện trường

1. Khái niệm về thế năng của một điện tích trong điện trường 

2. Sự phụ thuộc của thế năng WM vào điện tích q

3. Công của lực điện và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường

  Bài 16     Điện thế - Hiệu điện thế

I. Điện thế

1. Khái niệm điện thế

2. Định nghĩa

3. Đơn vị điện thế

4. Đặc điểm của điện thế

II. Hiệu điện thế

1. Khái niệm hiệu điện thế

2. Định nghĩa

3. Đo hiệu điện thế

4. Hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường

  Bài 17     Tụ điện 

I. Tụ điện

1. Tụ điện là gì?

2. Cách tích điện cho tụ điện

II. Điện dung của tụ điện

1. Định nghĩa

2. Đơn vị điện dung

3. Các loại tụ điện

4. Năng lượng của điện trường trong tụ điện

Chương V     DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

Thời gian: 13 giờ
1. Mục tiêu:
  Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:

 - Kiến thức: Diễn giải được ý nghĩa các đại lượng đặc trưng trong mạch điện cơ bản: cường độ dòng điện, hiệu điện thế, suất điện động. Sử dụng định luật Ôm để tính toán cách mạch điện đơn giản.

- Kĩ năng: Sử dụng linh hoạt các công thức tính. Tính được các thông số I, U của các mạch điện khác nhau.

- Thái độ: 

Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

2. Nội dung chương:

  Bài 18     Dòng điện không đổi – Nguồn điện

I. Dòng điện

II. Cường độ dòng điện – Dòng điện không đổi

1. Cường độ dòng điện

2. Dòng điện không đổi

3. Đơn vị của cường độ dòng điện và của điện lượng

III. Nguồn điện

1. Điều kiện để có dòng điện

2. Nguồn điện

IV. Suất điện động của nguồn điện

1. Công của nguồn điện

2. Suất điện động của nguồn điện

V. Pin và acquy

1. Pin điện hóa

2. Acquy

  Bài 19     Điện năng – Công suất điện 

I. Điện năng tiêu thụ và công suất điện

1. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch

2. Công suất điện

II. Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua

1. Định luật Jun – Len-xơ

2. Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua

III. Công và công suất của nguồn điện

1. Công của nguồn điện

2. Công suất của nguồn điện

  Bài 20     Định luật Ôm đối với toàn mạch 

I. Thí nghiệm

II. Định luật Ôm đối với toàn mạch

III. Nhận xét

1. Hiện tượng đoản mạch

2. Định luật Ôm đối với toàn mạch - Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng

3. Hiệu suất của nguồn điện

  Bài 21     Ghép các nguồn điện thành bộ 

I. Đoạn mạch chứa nguồn điện 

II. Ghép các nguồn điện thành bộ

1. Bộ nguồn nối tiếp

2. Bộ nguồn song song

3. Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng

  Bài 22     Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

I. Những lưu ý trong phương pháp giải

II. Bài tập ví dụ

Chương VI    DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG
  


Thời gian: 09 giờ
1. Mục tiêu:

  Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:

 - Kiến thức: Trình bày bản chất của dòng điện trong kim loại, trong chất điện phân, chất khí, chất bán dẫn. Diễn giải được sự phụ thuộc của điện trở suất của kim loại theo nhiệt độ. Trình bày hiện tượng siêu dẫn, nhiệt điện, hồ quang điện, tia lửa điện.

Áp dụng định luật Faraday để tính khối lượng chất bám vào điện cực hay ta vào bình điện phân.

- Kĩ năng: Sử dụng linh hoạt các công thức tính toán. Diễn giải các hiện tượng vật lý dựa trên lý thuyết về cấu tạo vật chất.

- Thái độ: Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên,  năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

2. Nội dung chương:

  Bài 23     Dòng điện trong kim loại 

I. Bản chất của dòng điện trong kim loại

II. Sự phụ thuộc của điện trở suất của kim loại theo nhiệt độ

III. Điện trở của kim loại ở nhiệt độ thấp và hiện tượng siêu dẫn

IV. Hiện tượng nhiệt điện

  Bài 24     Dòng điện trong chất điện phân 

I. Thuyết điện li

II. Bản chất dòng điện trong chất điện phân

III. Các hiện tượng diễn ra ở điện cực – Hiện tượng dương cực tan

IV. Các định luật Fa-ra-đây

V. Ứng dụng của hiện tượng điện phân

1. Luyện nhôm

2. Mạ điện

  Bài 25     Dòng điện trong chất khí

I. Chất khí là môi trường cách điện

II. Sự dẫn điện của chất khí trong điều kiện thường

III. Bản chất dòng điện trong chất khí 

1. Sự ion hóa chất khí và tác nhân ion hóa

2. Quá trình dẫn điện không tự lực của chất khí

3. Hiện tượng nhân số hạt tải điện trong quá trình dẫn điện không tự lực

IV. Quá trình dẫn điện tự lực trong chất khí và điều kiện để tạo ra quá trình dẫn điện tự lực

V. Tia lửa điện và điều kiện tạo ra tia lửa điện 

1. Định nghĩa

2. Điều kiện tạo ra tia lửa điện

3. Ứng dụng

VI. Hồ quang điện và điều kiện tạo ra hồ quang điện 

1. Định nghĩa

2. Điều kiện tạo ra hồ quang điện

3. Ứng dụng

  Bài 26     Dòng điện trong chất bán dẫn

I. Chất bán dẫn và tính chất

II. Hạt tải điện trong chất bán dẫn – Bán dẫn loại n và bán dẫn loại p

1. Bán dẫn loại n và bán dẫn loại p

2. Êlectron và lỗ trống

3. Tạp chất cho và tạp chất nhận 

III. Lớp chuyển tiếp p – n

1. Lớp nghèo

2. Dòng điện chạy qua lớp nghèo

3. Hiện tượng phun hạt tải điện

IV. Điôt bán dẫn và mạch chỉnh lưu dùng điôt bán dẫn

V. Tranzito lưỡng cực n – p – n 

1. Cấu tạo và nguyên lí hoạt động

2. Hiệu ứng tranzito

3. Tranzito lưỡng cực n – p – n

ÔN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Thời gian: 09 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lí thuyết.

2. Trang thiết bị máy móc: bảng, máy chiếu, màn ảnh, hệ thống âm thanh.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Lương Duyên Bình, Vật lí 10, NXB Giáo dục – Hà Nội,  2006.

 Lương Duyên Bình, Vật lí 11, NXB Giáo dục – Hà Nội,  2007.

Phấn, khăn lau, các dụng cụ thí nghiệm khảo sát tại lớp.

4. Các điều kiện khác: không có.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Các khái niệm cơ bản, định luật vật lí .

- Kĩ năng: Nhận biết đồ thị, vẽ đồ thị nhiệt, sơ đồ mạch điện, lực tương tác điện, vec tơ cường độ điện trường, tính các đại lượng vật lí từ công thức, vẽ và tính vec tơ tổng lực và cường độ điện trường, tính toán các thông số của mạch điện.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.

2. Phương pháp: 


- Các bài kiểm tra tại lớp: trắc nghiệm và tự luận.


- Kiểm tra kết thúc học phần: tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:  môn Vật lí 2 sử dụng cho học sinh đã học xong chương trình lớp 9 phổ thông trung học, sau khi học xong môn Vật lí 1, Toán 1 (các phép tính toán vec tơ). Chương trình học đáp ứng cho bậc trung cấp chuyên nghiệp. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: giáo viên tập trung hướng dẫn các khối kiến thức chính, các phần ứng dụng nên để học sinh tự tìm hiểu và báo cáo thuyết trình.

- Đối với người học: tập trung ghi bài vắn tắt tóm lược kiến thức bài tại lớp, tự tìm hiểu và báo cáo thuyết trình trước lớp các phần ứng dụng.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

    Kĩ năng đọc, vẽ sơ đồ nhiệt theo đúng các định luật, tính toán tổng vec tơ cường độ điện trường.

    Giải bài toán mạch điện.

    Xác định loại hạt dẫn di chuyển tạo nên dòng điện. 

4. Tài liệu tham khảo:

Lương Duyên Bình, Bài tập vật lí 10, NXB Giáo dục – Hà Nội,  2006.

 Lương Duyên Bình, Bài tập vật lí 11, NXB Giáo dục – Hà Nội,  2007.

 Vũ Quang, Nguyễn Phúc Thuần, Tài liệu bồi dưỡng giáo viên, NXB Giáo dục – Hà Nội,  2007.

5. Ghi chú và giải thích:


Tùy tình hình mỗi năm, các bài tập khó có thể bổ sung ít hoặc nhiều.

Giáo viên nên lồng ghép các hoạt động tăng cường giáo dục kĩ năng mềm cho học sinh nhiều nhất trong khả năng có thể thực hiện. Nếu không có điều kiện thực hiện các thí nghiệm thì trình chiếu thí nghiệm ảo.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: VẬT LÍ 3 
Mã học phần: KHCB410
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 32 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 25 giờ; Kiểm tra: 03 giờ)

XXXIV. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: Học phần vật lí 3 là một trong số các học phần cơ bản của môn vật lí trong chương trình đào tạo Bậc trung cấp chuyên nghiệp. 

· Tính chất: Cung cấp cho học sinh các kiến thức cơ bản về vật lí, kỹ năng tính toán tạo nền tảng kiến thức cơ bản để ứng dụng trong các môn học chuyên ngành và công việc sau khi ra trường. 

XXXV. Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: 

          Từ trường do các hạt mang điện chuyển động và các nam châm gây ra. từ trường của dòng điện, của Trái Đất, tác dụng của từ trường lên dây dẫn có dòng điện, lên hạt mang điện chuyển động. 

          Điều kiện từ trường gây ra dòng điện? hiện tượng cảm ứng điện từ, định luật Len-xơ về chiều dòng điện cảm ứng, suất điện động cảm ứng, hiện tượng tự cảm, suất điện động tự cảm, năng lượng từ trường.

          Sự khúc xạ ánh sáng dẫn đến sự phản xạ toàn phần.

          Mắt về phương diện quang hình học. Các dụng cụ quang: lăng kính, thấu kính, kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn.  

          Dao động cơ của dao động điều hòa con lắc lò xo, con lắc đơn; đặc trưng của dao động điều hòa, các loại dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, sự cộng hưởng, phương pháp vectơ quay của Fre-nen.

          Các hiện tượng trong quá trình truyền sóng là giao thoa sóng và sóng dừng. các đặc trưng vật lí và sinh lí của sóng âm thanh.

 - Kĩ năng: 

          Các kĩ năng xác định từ trường do các hạt mang điện chuyển động và các nam châm gây ra, khảo sát tác dụng của từ trường lên dây dẫn có dòng điện, lên hạt mang điện chuyển động. 

          Giải thích các hiện tượng cảm ứng điện từ, hiện tượng tự cảm. Thấu hiểu khám phá của Fa-ra-đây qua thí nghiệm từ trường gây ra dòng điện. Xác định chiểu dòng điện cảm ứng theo định luật Len-xơ. 

          Nhận định các ứng dụng của sự khúc xạ ánh sáng, phân biệt sự phản xạ thông thường với  sự phản xạ toàn phần.

          Lí luận phân tích mắt là hệ quang. 

          Tính toán liên quan đến các mô hình cơ của dao động điều hòa là con lắc lò xo, con lắc đơn, áp dụng phương pháp vectơ quay của Fre-nen.

          Nghiên cứu sóng và sự truyền sóng. Viết biểu thức toán của sóng. Phân biệt các đặc trưng vật lí và sinh lí của âm.

          2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

          Học sinh, đối tượng đóng vai trò trung tâm trong hoạt động dạy – học, ngoài việc phải chủ động trong quá trình học tập còn phải tích cực tự giác rèn luyện trong thời gian được đào tạo tại nhà trường. Tích cực tham gia các hoạt động học tập do giáo viên chủ đạo, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ, tự tạo được niềm say mê, sự yêu thích đối với ngành nghề mà mình đã chọn.

XXXVI. Nội dung học phần:
a. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	 Bài tập
	Kiểm tra

	
	Chương I: Từ trường
	11
	7
	4
	0

	1
	Bài 1: Từ trường
	2
	2
	
	

	2
	Bài 2: Lực từ - Cảm ứng điện từ
	1
	1
	
	

	3
	Bài tập
	1
	
	1
	

	4
	Bài 3:  Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt
	2
	2
	
	

	5
	Bài tập
	2
	
	2
	

	6
	Bài 4: Lực Lo-ren-xơ
	2
	2
	
	

	7
	Bài tập
	1
	
	1
	

	
	Chương II: Cảm ứng điện từ
	7
	4
	2
	1

	8
	Bài 5: Từ thông – Cảm ứng điện từ
	2
	2
	
	

	9
	Bài 6: Suất điện động cảm ứng
	1
	1
	
	

	10
	Bài tập
	1
	
	1
	

	11
	Bài 7: Tự cảm
	1
	1
	
	

	12
	Bài tập
	1
	
	1
	

	13
	Kiểm tra chương I, II
	1
	
	
	1

	
	Chương III: Khúc xạ ánh sáng
	5
	3
	2
	0

	14
	Bài 8: Khúc xạ ánh sáng
	2
	2
	
	

	15
	 Bài tập
	1
	
	1
	

	16
	Bài 9: Phản xạ toàn phần
	1
	1
	
	

	17
	Bài tập
	1
	
	1
	

	
	Chương IV Mắt – Các dụng cụ quang
	15
	7
	7
	1

	18
	 Bài 10: Lăng kính
	1
	1
	
	

	19
	Bài tập
	1
	
	1
	

	20
	Bài 11: Thấu kính mỏng
	2
	2
	
	

	21
	Bài tập
	2
	
	2
	

	22
	Bài 12: Mắt
	1
	1
	
	

	23
	Bài tập
	1
	
	1
	

	24
	Bài 13: Kính lúp
	1
	1
	
	

	25
	Bài tập
	1
	
	1
	

	26
	Bài 14: Kính hiển vi
	1
	1
	
	

	27
	Bài tập
	1
	
	1
	

	28
	Bài 15: Kính thiên văn
	1
	1
	
	

	29
	Bài tập
	1
	
	1
	

	30
	Kiểm tra chương IV
	1
	
	
	1

	
	Chương V: Dao động cơ 
	12
	5
	6
	1

	31
	Bài 16: Dao động điều hòa
	1
	1
	
	

	32
	Bài tập
	1
	
	1
	

	33
	Bài 17: Con lắc lò xo
	1
	1
	
	

	34
	Bài tập
	1
	
	1
	

	35
	Bài 18: Con lắc đơn
	1
	1
	
	

	36
	Bài tập
	1
	
	1
	

	37
	Bài 19: Dao động tắt dần – Dao động cưỡng bức
	1
	1
	
	

	38
	Bài 20: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số - Phương pháp giản đồ Fre-nen
	1
	1
	
	

	39
	Bài tập
	3
	
	3
	

	40
	Kiểm tra chương III, IV, V
	1
	
	
	1

	
	Chương VI: Sóng cơ và sóng âm 
	6
	6
	0
	0

	41
	Bài 21: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ
	2
	2
	
	

	42
	Bài 22: Giao thoa sóng
	1
	1
	
	

	43
	Bài 23: Sóng dừng
	1
	1
	
	

	44
	Bài 24: Đặc trưng vật lí của âm
	1
	1
	
	

	45
	Bài 25: Đặc trưng sinh lí của âm
	1
	1
	
	

	46
	Ôn thi kết thúc học phần
	4
	0
	4
	0

	TỔNG CỘNG         
	60
	36
	21
	3


2. Nội dung chi tiết:

Chương I Từ trường                                               Thời gian: 11 giờ

       1. Mục tiêu:

 Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:
- Kiến thức: Học sinh nhận biết từ tính của dây dẫn có dòng điện qua thực nghiệm. Hiểu tương tác từ theo quan điểm hiện đại, hiểu hình ảnh đường sức từ để minh họa từ trường, hiểu từ trường Trái Đất và vai trò của nó, hiểu khái niệm từ trường đều và lực từ do từ trường đều tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện. Hiểu đại lượng đặc trưng của từ trường tại một điểm là vectơ cảm ứng từ, từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài, dây dẫn uốn thành vòng tròn, ống dây dẫn hình trụ, hiểu khái niệm lực Lo-ren-xơ, hiểu đặc điểm chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều.

Học sinh biết biểu thức tổng quát của vectơ lực từ. 

      - Kĩ năng: 

Xác định hình ảnh các loại đường sức từ, tính toán qua công thức cảm ứng từ,độ lớn lực từ, xác định hướng từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt. 

Kĩ năng xác định phương, chiều, độ lớn lực Lo-ren-xơ, chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều.

- Thái độ: Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

         2. Nội dung chương:

Bài 1   Từ trường

I. Nam châm

II. Từ tính của dây dẫn có dòng điện

           1. Thực nghiệm

           2. Kết luận

III. Từ trường

           1. Tương tác từ

           2. Định nghĩa

           3. Hướng quy ước của từ trường

IV. Đường sức từ

           1. Định nghĩa

           2. Các ví dụ về đường sức từ

           3. Các tính chất của đường sức từ

V. Từ trường Trái Đất

Bài 2 Lực từ - Cảm ứng điện từ

I. Lực từ

           1. Từ trường đều

           2. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện

II. Cảm ứng từ

           1. Thí nghiệm 

           2. Đơn vị cảm ứng từ

           3. Vectơ cảm ứng từ

           4. Biểu thức tổng quát của vectơ lực từ

Bài 3     Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

I. Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài

II. Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn

III. Từ trường của dòng điện chạy trong ống dây dẫn hình trụ

IV. Từ trường của nhiều dòng điện 

Bài 4     Lực Lo-ren-xơ

I. Lực Lo-ren-xơ

           1. Định nghĩa lực Lo-ren-xơ

           2. Xác định lực Lo-ren-xơ 

II. Chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều

           1. Chú ý quan trọng

           2. Chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều

 Chương II  Cảm ứng điện từ                               Thời gian: 07 giờ
       1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:
- Kiến thức: Hiểu khái niệm từ thông, hiểu nguyên nhân gây ra suất điện động cảm ứng, hiểu cách xác định chiều dòng điện cảm ứng theo định luật Len-xơ. Hiểu nguồn gốc, tính chất và công dụng của dòng điện Fu-cô, suất điện động cảm ứng trong mạch kín, quan hệ giữa suất điện động cảm ứng và định luật Len-xơ, sự chuyển hóa năng lượng trong hiện tượng cảm ứng điện từ, khái niệm về từ thông riêng của một mạch kín, khái niệm tự cảm, biết công thức tính suất điện động tự cảm, 

- Kĩ năng:  Kĩ năng phân tích mối quan hệ nghịch, từ trường gây ra dòng điện, xác định chiều dòng điện cảm ứng theo định luật Len-xơ, năng phân tích lập luận về quan hệ giữa suất điện động cảm ứng  và định luật Len-xơ, kĩ năng giải các bài tập tự cảm, giải thích được hiện tượng tự cảm.

- Thái độ: Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ. 

       2. Nội dung chương: 

Bài 5     Từ thông – Cảm ứng điện từ

I. Từ thông

         1. Định nghĩa

         2. Đơn vị đo từ thông

II. Hiện tượng cảm ứng điện từ

           1. Thí nghiệm

           2. Kết luận

III. Định luật Len-xơ về chiều dòng điện cảm ứng

           1. Thí nghiệm

           2. Từ trường cảm ứng và từ trường của nam châm

           3. Kết luận

           4. Trường hợp từ thông biến thiên do chuyển động

IV. Dòng điện Fu-cô 

           1. Thí nghiệm thứ nhất

           2. Thí nghiệm thứ hai

           3. Giải thích

           4. Tính chất và công dụng của dòng điện Fu-cô

Bài 6     Suất điện động cảm ứng

I. Suất điện động cảm ứng trong mạch kín

           1. Định nghĩa

           2. Định luật Fa-ra-đây

II. Quan hệ giữa suất điện động cảm ứng và định luật Len-xơ

III. Chuyển hóa năng lượng trong hiện tượng cảm ứng điện từ

Bài 7     Tự cảm

I. Từ thông riêng của một mạch kín

II. Hiện tượng tự cảm

          1. Định nghĩa

          2. Một số ví dụ về hiện tượng tự cảm

III. Suất điện động tự cảm

          1. Công thức tính suất điện động tự cảm

          2. Năng lượng từ trường của ống dây tự cảm

IV. Ứng dụng

Chương III  Khúc xạ ánh sáng                              Thời gian: 05 giờ

        1. Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:
- Kiến thức: Hiểu sự khúc xạ ánh sáng, hiểu các khái niệm chiết suất của môi trường. Nhận biết sâu sắc tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng. Hiểu điểm đặc biệt của sự truyền ánh sáng vào môi trường chiết quang kém hơn. Quán triệt điều kiện để có phản xạ toàn phần. Biết được cấu tạo và công dụng của cáp quang. 

- Kĩ năng: Kĩ năng vẽ tia khúc xạ trong các trường hợp, tính toán qua việc sử dụng công thức định luật khúc xạ ánh sáng, kĩ năng tính toán lí thuyết qua công thức góc giới hạn phản xạ toàn phần. Phân tích về đường truyền tín hiệu trong cáp quang.

- Thái độ: Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

         2. Nội dung chương:

    Bài 8     Khúc xạ ánh sáng

I. Sự khúc xạ ánh sáng

         1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

         2. Định luật khúc xạ ánh sáng

II. Chiết suất của môi trường

         1. Chiết suất tỉ đối

         2. Chiết suất tuyệt đối 

III. Tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng

Bài 9     Phản xạ toàn phần

I. Sự truyền ánh sáng vào môi trường chiết quang kém hơn

        1. Thí nghiệm

        2. Góc giới hạn phản xạ toàn phần

II. Hiện tượng phản xạ toàn phần

        1. Định nghĩa

        2. Điều kiện để có phản xạ toàn phần

III. Ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần – Cáp quang

        1. Cấu tạo

        2. Công dụng

Chương IV Mắt – Các dụng cụ quang                  Thời gian: 15 giờ
        1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:
- Kiến thức: Hiểu cấu tạo của lăng kính, tác dụng tán sắc ánh sáng, đường truyền của tia sáng qua lăng kính. Hiểu được các công thức và công dụng của lăng kính. Hiểu đặc điểm cấu tạo, tạo ảnh của hai loại thấu kính, hiểu các khái niệm về quang tâm, tiêu điểm, tiêu diện, tiêu cự, độ tụ của mỗi thấu kính. Biết được các các công thức và công dụng của thấu kính. Hiểu cấu tạo quang học của mắt. Hiểu khái niệm tổng quát về các dụng cụ quang bổ trợ cho mắt. Hiểu công dụng, cấu tạo sự tạo ảnh và cách xác định số bội giác của kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn. 

- Kĩ năng: kĩ năng phân tích lập luận về sự khúc xạ ánh sáng qua hai mặt lăng kính, sử dụng công thức lăng kính, mô tả cấu tạo quang học của mắt, tính toán độ tụ của các loại kính sửa tật của mắt. vẽ ảnh tạo bởi kính lúp, kính thiên văn; tính toán thông qua công thức tính số bội giác của kính lúp , kính thiên văn.

- Thái độ: Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

         2. Nội dung chương:

Bài 10     Lăng kính

I. Cấu tạo của lăng kính

II. Đường truyền của tia sáng qua lăng kính

           1. Tác dụng tán sắc ánh sáng

           2. Đường truyền của tia sáng qua lăng kính
III. Các công thức lăng kính

IV. Công dụng của lăng kính

          1. Máy quang phổ

          2. Lăng kính phản xạ toàn phần

Bài 11     Thấu kính mỏng
I. Thấu kính – Phân loại thấu kính

II. Khảo sát thấu kính hội tụ

           1. Quang tâm – Tiêu điểm – Tiêu diện

           2. Tiêu cự - Độ tụ

III. Khảo sát thấu kính phân kì

IV. Sự tạo ảnh bởi thấu kính 

           1. Khái niệm ảnh và vật trong quang học

           2. Cách dựng ảnh tạo bởi thấu kính

           3. Các trường hợp ảnh tạo bởi thấu kính

V. Các công thức về thấu kính 

           1. Công thức xác định vị trí ảnh

           2. Công thức xác định số phóng đại ảnh

VI. Công dụng của thấu kính 

Bài 12     Mắt.
I. Cấu tạo quang học của mắt

II. Sự điều tiết của mắt – Điểm cực viễn – Điểm cực cận

           1. Sự điều tiết

           2. Điểm cực viễn – Điểm cực cận

III. Năng suất phân li của mắt

IV. Các tật của mắt và cách khắc phục

           1. Mắt cận và cách khắc phục

           2. Mắt viễn và cách khắc phục

           3. Mắt lão và cách khắc phục

V. Hiện tượng lưu ảnh của mắt

Bài 13     Kính lúp

I. Tổng quát về các dụng cụ quang bổ trợ cho mắt

II. Công dụng và cấu tạo của kính lúp

III. Sự tạo ảnh bởi kính lúp

IV. Số bội giác của kính lúp

Bài 14    Kính hiển vi

I. Công dụng và cấu tạo của kính hiển vi

II. Sự tạo ảnh bởi kính hiển vi

III. Số bội giác của kính hiển vi

Bài 15     Kính thiên văn

I. Công dụng và cấu tạo của kính thiên văn

II. Sự tạo ảnh bởi kính thiên văn

III. Số bội giác của kính thiên văn

Chương V  Dao động cơ                                        Thời gian: 12 giờ
        1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:

- Kiến thức: Hiểu ý nghĩa các đại lượng có trong phương trình của dao động điều hòa, hiểu cách xác định vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa, hiểu mô hình cơ của dao động điều hòa con lắc lò xo, con lắc đơn. Phân tích động lực học dao động điều hòa con lắc lò xo, con lắc đơn. Phân biệt được dao động tắt dần và dao động duy trì. Hiểu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn trong dao động cưỡng bức, cộng hưởng cơ xảy ra khi nào trong dao động cưỡng bức, hiểu dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Hiểu cách xác định dao động tổng hợp bằng phương pháp giản đồ véctơ quay. 

- Kĩ năng: Kĩ năng tính đạo hàm của các hàm lượng giác, tính toán chu kì, tần số dao động. Phân biệt đồ thị dao động điều hòa với dao động. Kĩ năng tính toán chu kì, tần số dao động, động năng, thế năng đàn hồi và cơ năng của con lắc lò xo, con lắc đơn; chu kì, tần số dao động của con lắc đơn; kĩ năng tính toán tần số dao động tự do. Nhận diện cộng hưởng cơ, viết biểu thức của dao động tổng hợp. Kĩ năng biểu diễn vectơ quay cho dao động điều hòa.

- Thái độ: Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

        2. Nội dung chương:

Bài 16     Dao động điều hòa

I. Dao động cơ

           1. Thế nào là dao động cơ?

           2. Dao động tuần hoàn

II. Phương trình của dao động điều hòa

           1. Ví dụ

           2. Định nghĩa

           3. Phương trình

           4. Chú ý

III. Chu kì – Tần số - Tần số góc của dao động điều hòa

           1. Chu kì và tần số

           2. Tần số góc

IV. Vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa

           1. Vận tốc

             2. Gia tốc

V. Đồ thị của dao động điều hòa

Bài 17     Con lắc lò xo

I. Con lắc lò xo

           1. Cấu tạo

           2. Vị trí cân bằng

II. Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt động lực học

           1. Dạng đại số của lực đàn hồi

           2. Gia tốc

           3. Tần số góc và chu kì dao động

           4. Lực kéo về

III. Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt năng lượng

           1. Động năng của con lắc lò xo

           2. Thế năng của con lắc lò xo

           3. Cơ năng của con lắc lò xo – Sự bảo toàn cơ năng

Bài 18     Con lắc đơn

I. Thế nào là con lắc đơn?

          1. Cấu tạo

          2. Vị trí cân bằng

II. Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt động lực học

          1. Trục tọa độ cong

          2. Lực kéo về

III. Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt năng lượng

          1. Động năng của con lắc đơn

          2. Thế năng của con lắc đơn

          3. Cơ năng của con lắc đơn

IV. Ứng dụng để xác định gia tốc rơi tự do

Bài 19     Dao động tắt dần – Dao động cưỡng bức

I. Dao động tắt dần

           1. Thế nào là dao động tắt dần?

           2. Giải thích

           3. Ứng dụng

II. Dao động duy trì

           1. Thế nào là dao động duy trì?

           2. Dao động duy trì của con lắc đồng hồ

III. Dao động cưỡng bức

           1. Thế nào là dao động cưỡng bức?

           2. Ví dụ

           3. Đặc điểm

IV. Hiện tượng cộng hưởng

           1. Định nghĩa

           2. Giải thích

           3. Tầm quan trọng của hiện tượng cộng hưởng

Bài 20     Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số - Phương pháp giản đồ Fre-nen 

I. Vectơ quay

II. Phương pháp giản đồ Fre-nen

            1. Đặt vấn đề

            2. Phương pháp giản đồ Fre-nen

            3. Ảnh hưởng của độ lệch pha

Chương VI  Sóng cơ và sóng âm                            Thời gian: 06 giờ

     1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:                                              

- Kiến thức: Hiểu quá trình hình thành sóng cơ và những đặc điểm của nó, giải thích được hiện tượng giao thoa sóng mặt nước. Phân tích dao động của một điểm trong vùng giao thoa. Biết cách xác định vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa. Hiểu điều kiện của giao thoa sóng và thế nào là hai sóng kết hợp. Biết  sự khác biệt về pha của sóng phản xạ so với pha của sóng tới đối với vật cản cố định và vật cản tự do. Hiểu định nghĩa sóng dừng. Phân biệt được sự khác nhau của sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định và một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Hiểu nguồn âm và sự truyền âm. Phân biệt được âm nghe được với hạ âm và siêu âm, Hiểu các đặc trưng vật lí của âm. Liên kết được đặc trưng sinh lí của âm với đặc trưng vật lí tương ứng.

- Kĩ năng: Kĩ năng tính toán các đặc trưng của một sóng hình sin như biên độ, chu kì hay tần số và bước sóng. Kĩ năng viết phương trình sóng tại một điểm, kĩ năng cộng hai hàm lượng giác thông qua công thức cộng. Kĩ năng tính toán tìm vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa. Kĩ năng tính toán các mức cường độ âm, phân tích tần số dao động của âm cơ bản và họa âm. Vận dụng được công thức để giải bài toán đơn giản về âm. Kĩ năng phân biệt mỗi đặc trưng sinh lí của âm với đặc trưng vật lí tương ứng.

- Thái độ: Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

2. Nội dung chương:

Bài 21     Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

I. Sóng cơ

             1. Thí nghiệm 

             2. Định nghĩa

             3. Sóng ngang

             4. Sóng dọc

II. Các đặc trưng của một sóng hình sin

             1. Sự truyền của một sóng hình sin 

             2. Các đặc trưng của một sóng hình sin 

III. Phương trình sóng

Bài 22     Giao thoa sóng 

I. Hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước

             1. Thí nghiệm

             2. Giải thích

II. Cực đại và cực tiểu

             1. Dao động của một điểm trong vùng giao thoa

             2. Vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa

III. Điều kiện giao thoa – Sóng kết hợp

Bài 23     Sóng dừng

I. Sự phản xạ của sóng

             1. Phản xạ của sóng trên vật cản cố định

             2. Phản xạ của sóng trên vật cản tự do

II. Sóng dừng

             1. Sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định

             2. Sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định và một đầu tự do

Bài 24     Đặc trưng vật lí của âm
I. Âm – Nguồn âm

            1. Âm là gì?

            2. Nguồn âm

            3. Âm nghe được – Hạ âm – Siêu âm

            4. Sự truyền âm

II. Những đặc trưng vật lí của âm

            1. Tần số âm

            2. Cường độ âm và mức cường độ âm

            3. Âm cơ bản và họa âm

Bài 25     Đặc trưng sinh lí của âm

I. Độ cao

II. Độ to

III. Âm sắc

ÔN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Thời gian: 04 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lí thuyết.

2. Trang thiết bị máy móc: bảng, máy chiếu, màn ảnh, hệ thống âm thanh.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Lương Duyên Bình, Vật lí 12, NXB Giáo dục – Hà Nội,  2008.

Phấn, khăn lau, các dụng cụ thí nghiệm khảo sát tại lớp.

4. Các điều kiện khác: không có.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Các khái niệm cơ bản, định nghĩa, các hiện tượng vật lí, mối liện hệ giữa các đại lượng vật lí, một số định luật vật lí.

       - Kỹ năng: Tính toán, phân tích, tổng hợp, mô tả cấu tạo các loại kính hiển vi,  kính lúp, vẽ các tia khúc xạ trong các trường hợp, thành thạo kĩ năng viết phương trình sóng tại một điểm. Tính các đại lượng vật lí từ công thức. Vẽ được sự tạo ảnh của một vật qua thấu kính. Phân biệt đồ thị dao động điều hòa, nhận diện cộng hưởng, biểu diễn véctơ quay. Phân tích được tần số dao động âm.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học sinh có khả năng tự chủ việc học của mình, tìm tòi, suy luận, năng động và sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong học tập.

2. Phương pháp: 


- Các bài kiểm tra tại lớp: trắc nghiệm và tự luận.


- Kiểm tra kết thúc học phần: tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:  Học phần Vật lí 3 sử dụng cho học sinh đã học xong chương trình lớp 9 trung học cơ sở, sau khi học xong Học phần Vật lí 1, Vật lí 2. Chương trình học đáp ứng cho Bậc trung cấp chuyên nghiệp. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên tập trung hướng dẫn các khối kiến thức chính, các phần ứng dụng nên để học sinh tự tìm hiểu và báo cáo thuyết trình.

- Đối với người học: Tập trung ghi bài vắn tắt tóm lược kiến thức bài tại lớp, tự tìm hiểu và báo cáo thuyết trình trước lớp các phần ứng dụng.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

    - Chương I: Chú ý cách xác định chiều của B, I. 

    - Chương II: Cách xác định chiều của dòng điện cảm ứng theo định luật Len-xơ.

    - Chương III: Sự truyền ánh sáng vào môi trường có chiết quang kém hơn.

    - Chương IV: Cách vẽ ảnh của một vật qua thấu kính, xác định ảnh của một vật qua hệ thấu kính.

    - Chương V: Phân tích và tổng hợp hai dao động điều hòa.

    - Chương VI: Cách xác định vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa.

4. Tài liệu tham khảo:

      Lương Duyên Bình, Vật lí 11, NXB Giáo dục – Hà Nội,  2007.

      Lương Duyên Bình, Bài tập vật lí 11, NXB Giáo dục – Hà Nội,  2007.

      Vũ Quang, Bài tập vật lí 12, NXB Giáo dục – Hà Nội,  2008.

       Lương Duyên Bình, Sách giáo viên vật lí 12, NXB Giáo dục – Hà Nội, 2008.

      5. Ghi chú và giải thích:


Tùy tình hình mỗi năm, các bài tập khó có thể bổ sung ít hoặc nhiều.

Giáo viên nên lồng ghép các hoạt động tăng cường kỹ năng mềm cho học sinh nhiều nhất trong khả năng có thể thực hiện.

Không có điều kiện thực hiện các thí nghiệm thì trình chiếu thí nghiệm ảo.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: VẬT LÍ 4
Mã học phần: KHCB414
Thời gian thực hiện học phần: 60  giờ; (Lý thuyết: 32 giờ; Thực hành: 0, thí nghiệm: 0, thảo luận: 0, bài tập: 25 giờ; Kiểm tra: 03 giờ)
XXXVII. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: Học phần Vật lí 4 là môn học thuộc các môn học văn hóa trong chương trình đào tạo Bậc trung cấp chuyên nghiệp

· Tính chất: Học phần Vật lí 4 là môn học khoa học tự nhiên, cung cấp kiến thức cơ bản để ứng dụng trong các môn học chuyên ngành kĩ thuật và công việc sau khi ra trường. 

XXXVIII. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: Gồm các phần dòng điện xoay chiều, dao động và sóng điện từ, Sóng ánh sáng, lượng tử ánh sáng, hạt nhân nguyên tử. 
· Kĩ năng: Sử dụng các công thức để tính toán các bài toán vật lí cơ bản.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học sinh chủ động trong quá trình học tập, tích cực tham gia các hoạt động học tập do giáo viên chủ đạo, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ, tự tạo được niềm say mê, sự yêu thích đối với ngành nghề mà mình đã chọn.

XXXIX. Nội dung học phần:
a. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2

3

4

5

6

7


	       Chương I. Dòng điện xoay chiều
Bài 1. Đại cương về dòng điện xoay chiều

Bài 2. Các mạch điện xoay chiều

Bài 3. Mạch có R – L – C mắc nối tiếp

Bài 4. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều – Hệ số công suất 

Bài 5. Truyền tải điện năng – Máy biến áp

Bài 6. Máy phát điện xoay chiều

Bài 7. Động cơ không đồng bộ ba pha

Bài kiểm tra số 1
	16

2

4

2

2

2

1

2

1
	8

1

2

1

1

1

1

1
	7
1

2

1

1

1

1
	1

1

	8

9

10

11
	Chương II. Dao động và sóng điện từ

Bài 8. Mạch dao động

Bài 9. Điện từ trường

Bài 10.  Sóng điện từ

Bài 11. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
	7

3

1

2

1
	4

1

1

1

1
	3

2

1
	

	12

13

14

15

16
	Chương III. Sóng ánh sáng
Bài 12. Tán sắc ánh sáng

Bài 13. Giao thoa ánh sáng

Bài 14. Các loại quang phổ

Bài 15. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại
Bài 16. Tia X

Bài kiểm tra số 2
	11

2

4

1

1

2

1
	6

1

2

1

1

1
	4

1

2

1
	1

1

	17

18

19

20

21
	Chương IV. Lượng tử ánh sáng
Bài 17. Hiện tượng quang điện – Thuyết lượng tử ánh sáng

Bài 18. Hiện tượng quang điện trong
Bài 19. Hiện tượng quang – phát quang
Bài 20. Mẫu nguyên tử Bo
Bài 21. Sơ lược về laze
	9

4

1

1

2

1
	6

2

1

1

1

1
	3

2

1
	

	22

23

24
	Chương V. Hạt nhân nguyên tử 

Bài 22. Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Bài 23. Năng lượng liên kết của hạt nhân – Phản ứng hạt nhân

Bài 24. Phóng xạ

Bài kiểm tra số 3
Bài 25. Phản ứng phân hạch

Bài 26. Phản ứng nhiệt hạch
	13

3

2

4

1

2

1
	8

2

2

2

1

1
	4

1

2

1
	1

1

	Tổng cộng
	60
	32
	25
	3


2. Nội dung chi tiết:

Chương I: Dòng điện xoay chiều                        
Thời gian: 16 giờ
1. Mục tiêu:

- Kiến thức: 

Hiểu khái niệm về dòng điện xoay chiều, nhận biết mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở, chỉ có tụ điện, chỉ có cuộn cảm thuần; về công suất, hệ số công suất đoạn mạch R – L – C mắc nối tiếp; cấu tạo và nguyên tắc của máy biến áp.
Nhận biết đoạn mạch R – L – C mắc nối tiếp. 

Nhận thức được việc truyền tải điện năng đi xa phải có đường dây cao thế. 

     - Kĩ năng: 

Xác định các giá trị tức thời, giá trị cực đại, giá trị hiệu dụng trên biểu thức và trên đồ thị.

Tính toán tổng trở, độ lệch pha của đoạn mạch R – L – C mắc nối tiếp; công suất, hệ số công suất đoạn mạch R – L – C mắc nối tiếp. 

Viết được các biểu thức tức thời của điện áp, của dòng điện trong đoạn mạch R – L – C mắc nối tiếp.

- Thái độ: 

Chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

2. Nội dung chương:

 Bài 1. Đại cương về dòng điện xoay chiều


I. Khái niệm về dòng điện xoay chiều


II. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều


III. Giá trị hiệu dụng

Bài 2.  Các mạch điện xoay chiều

I.  Mạch điện xoay chiều chỉ chứa điện trở.

II. Mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện.

II. Mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm thuần.

Bài 3. Mạch có R – L – C mắc nối tiếp

I. Phương pháp giản đồ Fre-nen

II. Mạch có R, L, C nối tiếp

 Bài 4. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều – Hệ số công suất


I. Công suất của mạch điện xoay chiều.


II. Hệ số công suất.

Bài 5. Truyền tải điện năng – Máy biến áp


I. Bài toán truyền tải điện năng đi xa.

II. Máy biến áp


III. Ứng dụng của máy biến áp.

Bài 6. Máy phát điện xoay chiều.

I. Máy phát điện xoay chiều một pha.

II. Hệ ba pha.

Bài 7. Động cơ không đồng bộ ba pha

I. Nguyên tắc chung của động cơ điện xoay chiều

II. Cấu tạo cơ bản của động cơ không đồng bộ

Chương II: Dao động và sóng điện từ

Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu:

     - Kiến thức: 

Hiểu nguyên tắc hoạt động của mạch dao động, khái niệm về sóng điện từ, nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.
- Kĩ năng: 

Mô tả được mối quan hệ giữa điện trường và từ trường, mạch dao động sóng điện từ, nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến..

  
- Thái độ: 

Chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

2. Nội dung chương:

 Bài 9.  Mạch dao động

I. Mạch dao động.

II. Dao động điện từ tự do trong mạch dao động.


II. Năng lượng điện từ
 Bài 10. Điện từ trường

I. Mối quan hệ giữa điện trường và từ trường


II. Điện từ trường và thuyết điện từ Mác - xoen
Bài 11.  Sóng điện từ

I. Sóng điện từ


II. Sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển
Bài 12.  Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến


I. Nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

II. Sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản

III. Sơ đồ khối của một máy thu thanh đơn giản.

Chương III: Sóng ánh sáng                                 Thời gian: 11 giờ
1. Mục tiêu:

          - Kiến thức: 

Hiểu thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng của Niu-tơn, khái niệm về sự nhiễu xạ ánh sáng, giao thoa ánh sáng, cấu tạo và công dụng của máy quang phổ lăng kính, cơ chế của máy phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại, máy phát tia X.
           - Kĩ năng: 

Mô tả thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng của Niu-tơn, sự nhiễu xạ ánh sáng, giao thoa ánh sáng, sự phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại, mô tả máy phát tia X.

- Thái độ: 

Chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

2. Nội dung chương:

Bài 13.  Tán sắc ánh sáng

I. Thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng của Niu-tơn (1672)

II. Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn

III. Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn

IV. Ứng dụng

Bài 14.  Giao thoa ánh sáng

I. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng 

II. Hiện tượng giao thoa ánh sáng

II. Bước sóng và màu sắc

Bài 15 Các loại quang phổ

I. Máy quang phổ

II. Quang phổ phát xạ

III. Quang phổ hấp thụ

Bài 16.  Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

I.  Phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại

II. Bản chất và tính chất chung của tia hồng ngoại và tử ngoại


III. Tia hồng ngoại

IV. Tia tử ngoại

Bài 17.  Tia X
I. Phát hiện về tia X

II. Cách tạo tia X

III. Bản chất và tính chất của tia X

IV. Nhìn tổng quát về sóng điện từ.

Chương IV: Lượng tử ánh sáng                          Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu:

     - Kiến thức: 

Hiểu hiện tượng quang điện ngoài, định luật về giới hạn quang điện, các hiện tượng quang dẫn và hiện tượng quang điện trong, mô hình mẫu nguyên tử hành tinh, hiểu cấu tạo và hoạt động của laze.
      - Kĩ năng: 

Mô tả hiện tượng quang điện ngoài, mô tả cấu tạo và hoạt động của quang điện trở, hiện tượng quang – phát quang.

- Thái độ: 

Chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

2. Nội dung chương:

Bài 19. Hiện tượng quang điện – Thuyết lượng tử ánh sáng

I. Hiện tượng quang điện

II. Định luật về giới hạn quang điện

III. Thuyết lượng tử ánh sáng

IV. Lưỡng tính sóng – hạt ánh sáng
Bài 20. Hiện tượng quang điện trong


I. Chất quang dẫn và hiện tượng quang điện trong
II. Quang điện trở 

III. Pin quang điện
Bài 21. Hiện tượng quang – phát quang
I. Hiện tượng quang – phát quang

II. Đặc điểm của ánh sáng huỳnh quang

Bài 22. Mẫu nguyên tử Bo


I. Mô hình hành tinh nguyên tử

II. Các tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử

Bài 23. Sơ lược về laze

I. Cấu tạo và hoạt động của laze

II. Một vài ứng dụng của laze
Chương V : Hạt nhân nguyên tử                        Thời gian: 13 giờ

1. Mục tiêu:

     - Kiến thức: 

Hiểu cấu tạo hạt nhân nguyên tử, lực hạt nhân, các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân, định luật phóng xạ, cơ chế của phản ứng phân hạch, phản ứng nhiệt hạch.
     - Kĩ năng: 

Mô tả cấu tạo hạt nhân nguyên tử, phân tích các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân, sự phóng xạ và định luật phóng xạ, các phản ứng phân hạch, phân biệt năng lượng phân hạch và năng lượng nhiệt hạch.

- Thái độ: 

Chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

2. Nội dung chương:

Bài 24. Tính chất và cấu tạo hạt nhân

I. Cấu tạo hạt nhân

II. Khối lượng hạt nhân

Bài 25. Năng lượng liên kết của hạt nhân – Phản ứng hạt nhân


I. Lực hạt nhân

II. Năng lượng liên kết hạt nhân

III. Phản ứng hạt nhân

Bài 26. Phóng xạ

I. Hiện tượng phóng xạ

II. Định luật phóng xạ

III. Đồng vị phóng xạ nhân tạo

Bài 27. Phản ứng phân hạch

I. Cơ chế của phản ứng phân hạch

II. Năng lượng phân hạch

Bài 28. Phản ứng nhiệt hạch

I. Cơ chế của phản ứng nhiệt hạch


II. Năng lượng nhiệt hạch

ÔN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN


           Thời gian: 04 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: bảng, máy chiếu, màn ảnh, hệ thống âm thanh.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Lương Duyên Bình (2007). Vật lí 12. NXB Giáo dục – Hà Nội.

Phấn, khăn.

4. Các điều kiện khác: không có.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Các khái niệm cơ bản, các công thức cơ bản.

- Kĩ năng: Nhận biết mạch điện, sơ đồ mạch điện, các bài toán về hạt nhân, hiện tượng quang điện. Tính các đại lượng vật lí từ công thức toán. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.

 2. Phương pháp: 

- Các bài kiểm tra tại lớp: trắc nghiệm và tự luận.

- Kiểm tra kết thúc học phần: tự luận

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:  Môn học Vật lí 4 đáp ứng cho Bậc trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề sau khi đã hoàn tất Vật lí 1, Vật lí 2, Vật lí 3. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: giáo viên tập trung hướng dẫn các khối kiến thức chính, các phần ứng dụng nên để học sinh tự tìm hiểu và báo cáo thuyết trình.

- Đối với người học: tập trung ghi bài vắn tắt tóm lược kiến thức bài tại lớp, tự tìm hiểu và báo cáo thuyết trình trước lớp các phần ứng dụng.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Kĩ năng đọc hiểu, tính toán các bài toán cơ bản về mạch điện xoay chiều, tính toán về mạch dao động.

Giải bài toán về giao thoa ánh sáng, bài tập về hạt nhân.

Giải thích các hiện tượng quang điện

4. Tài liệu tham khảo:

Lương Duyên Bình (2007). Bài tập Vật lí 12. NXB Giáo dục – Hà Nội.

Vũ Quang, & Nguyễn Phúc Thuần (2007). Tài liệu bồi dưỡng giáo viên. NXB Giáo dục – Hà Nội.
5. Ghi chú và giải thích:

Tùy tình hình mỗi năm, các bài tập khó có thể bổ sung ít hoặc nhiều.

Giáo viên nên lồng ghép các hoạt động tăng cường kĩ năng mềm cho học sinh nhiều nhất trong khả năng có thể thực hiện.

Nếu không có điều kiện thực hiện các thí nghiệm thì nên trình chiếu thí nghiệm ảo.
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